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LỜI NÓI ĐÀU

Hơn một thế kỷ qua kể từ các công trình đầu tiên cùa các nhà địa chất Pháp cho đến các 
công trình cùa các nhà địa chất Việt Nam hiện nay, hơn 8000 công trình nghiên cứu về địa chất 
Việt Nam đã được công bố trong các ấn phẩm trong và ngoài nước. Ngoài ra còn nhiều công 
trình nghiên cứu, đo vẽ địa chất được cất giữ trong các cơ quan lưu trữ của Cục Địa chất & 
Khoáng sản Việt Nam, Bộ Khoa học & Công nghệ, các Viện nghiên cửu địa cliất và các Trường 
Đại học. Trong số đó nghiên cửu về địa tầng đã đạt những thành quả rất quan trọng, tạo cơ sỏ' 
cho các công trinh nghiên cứu khác-vồ địa chất khu vực.

Chỉ trong thế kỷ 20 hơn 500 phân vị địa tầng đã được xác lập và công bố, nhiều phân vị đã 
trớ thành quen biếl trong văn liệu địa chất Việt Nam và trong giới naliiên cửu địa chất nói 
chung. Trước những năm 50 cùa thế kv 20 công tác nghiên cửu địa tầng Việt Nam do các nhà 
dịa chất Pliáp và các nhà địa chất nước ngoài khác tiến hành theo quy cách của giới địa chất 
nước họ, do đó các phân vị địa tầng được mô tả theo những quan điểm khác nhau. Tử sau khi 
tiến hành lập bản đồ địa chất Miền Bắc Việt Nam tv lệ 1: 500 000 (1960-1965) công lác nghiên 
cứu địa tầng được đẩy mạnh, số  lượng tên các phân vị địa tầng tăng [ôn nhanh chóng kể từ khi 
công lác điều tra và đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1: 200 000 và 1: 50 000 được triển khai rộng rãi 
trên phạm vi toàn quốc. Trong đó cách thức phân chia địa tầng, xác lập phân vị địa tầng của 
Liên Xô được thống nhất áp dụng và hàng trăm phân vị “điệp” , “hệ lầng” , “tầns” ra đời theo 
trường phái Nga v.v.. .  Nội hàm của những phân vị này gần như là một kiểu tliời địa tầng địa 
phương, thành phần đá của phân vị klìông dược coi là tiêu chuẩn hàng đầu của viộc xác lập phân 
vị. Cách thức phân chia địa tầng này chỉ được áp dụng ỏ' các nước thuộc Liên Xô trước đâv mà 
không được áp dụng rộng rãi trên thế giới.

Nhằm phản ảnh sát thực tế thành phần các thể địa tầng, phản ảnli lịcli sử phát triển địa chất, 
và hội nhập với thế giới rộng rãi, “Ọuy phạm  Địa lang Việt N am ” đã được thông qua và công bố 
(1994), các phân vị thạch địa tầng được coi là loại phân vị CO' bản (rong phân chia và mô tà địa 
tầng. Tuy vậy, đến nay chưa có sự nhận thức nhất quán về tính chất chù đạo của thành phần 
thạch học trong các phân vị tliạcli địa tầng. Nhiều nhà địa òlìất có XII hướng coi đặc điểm thạch 
học như là một tiêu cluiẩn cứng nhắc, máy móc và ưa thích mô tả những phân vị mới dù rail”, 
thực tế đó chỉ là một biến đổi ít nhiều về thành phần đá và trật lự sap xếp các lớp cùa một phân 
vị đã được xác lập từ trước. Trong rất nhiều công trình nghiên cứu, các phân vị địa tầng được 
phân định và mô tả mà không tính đến quá trinh tiến hóa của môi trường địa chất nội bồn gắn 
liền với lịcli sử phát triển chung của địa chất khu vực. Hậu quả là số tên các phân vị tăng nhanh 
khó kiểm soát nhất là khi cơ quan quản lý nhà nước về địa chất chưa coi trọng việc hình thành 
một tổ chức chuyên gia để xét duyệt các phân vị được xác lập mới. Điều này gây phức tạp cho 
công tác thông till địa chất và cho sự nhận thức đúng về lịch sử phát triển địa chất của đất nước.

Chuyên khảo “Các phân vị địa tầng Việt Nam” giới thiệu với bạn dọc kết quà nghiên cứu của 
một tập thể nhiều nhà địa ehất, địa tầng Việt Nam. Trên CO' sỏ' những thành tựu mới của khoa học
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Địa chất và Địa tầng và dựa vào "Quy phạm  Địa tầng Việt Nơm" (1994), toàn bộ các phân vị địa 
tầng hiện biết trong các ấn phẩm và trong các lài liệu lưu trữ đã được rà soát lại đổ giới thiệu các 
phân vị hợp thức trong Địa tầng Việt Nam.

Tất cà các phân vị địa tầng từ Tiền Cambri đến hết Neogen phân bố trcn lục địa, trên các đáo và 
cả những phân vị nằm dưói sâu trên lục địa và thềm lục địa được phát hiện nhờ công tác khoan thăm 
dò dầu khí, dều được giói thiệu trong chuyên khảo. Trần tích Đệ tứ có những đặc thù ricnii và ở ta 
nguyên tắc phân chia địa tầng Đệ tử cũng có nhiều diều chưa thốns nhất, số lượng các phân vị (lịa 
tầng Dệ tử dã được inô tà ờ  Việt Nam lại rất lớn. Do đó trong chuyên khào này chì đề cập clến yếu tố 
địa tầng Đệ tứ khi các phân vị có tuồi Neogen - Đệ tứ. Phần chủ yếu cùa nlnìng phân vị địa tầng Đệ 
(ử nên dề cập đến trong một chuyên khảo khác, do các nhà địa chất Độ tử tiến hành trên cơ sở thống 
nhất quan điểm phân loại địa tầng và hòa nhập vói thế giói rộng rãi về địa tầng và địa chất Đệ tử.

“Quy phạm Địa tầng Việt Nam” (1994) không coi các thể đá phun trào kliôns; xen trầm tích 
là phân vị địa tầng. Trong cluiycn khảo này có những thể đá phun trào tuy không xen trầm tích 
nhưng có tính phân lớp cíiim (lược mô tà là phân vị dịa tầng. Đây cũng là diều cần điều chình 
trong "Quy phạm B ịa  tầng Việỉ Nam" đề hội nhập với quan niệm phổ biến (rên thế giới.

Lãnh thố Việt Nam bao gồm phần lục địa và phần lãnh hài rộng lớn, thuộc các tlơn vị cấu 
trúc clịa chất khác nhau. Tuy vậy, mỗi giai doạn trong lịcli sử phát triển địa chất klni vực các 
cto'11 vị cấu trúc địa chất có thay đổi, ít khi có những klui vực có lịch sử phát triển địa chất klìông 
thay đổi xuyên suốt chiều dài lịch sử địa chai hàng chục, hàng trăm Iriệu năm. Do dó trong 
chuyên kliào “Các phân vị địa tầng Việt Nam ” không trình bà)' các phân vị địa tầng theo mỗi 
khu vực xiiycn suối từ Tien Cambri đến Neogcn nlnr thường thấy trong các ấn phẩm (lịa chất 
klui vực trước dây của Việt Nam. Mỗi giai doạn lớn trong lịch sử địa chất khu vực sè có sư dồ 
địa tầng ricng. Đẻ làm cơ sở cho việc xác lập các sơ đồ phân cilia dịa tầng theo các klui vực cĩia 
tửng giai đoạn lịch sử phát trien địa chất, chuyên khảo giới thiệu những kết quà bước ciẳu của 
việc phân tích và xác định di chì các bồn trầm tích cổ (Chương 1).

Thông thường ờ đầu mỗi chương mục về các khoảng địa tầng có lời mờ đầu cho các 
khoảng địa tầng do người bicn tập viết. Việc mô tả các hệ tầng bắt dầu bàng bảng đồng danh và 
đồng nghĩa. Trong đó I1CII lên những tên gọi phân vị khác nhau do các tác già khác dã mô tíi, 
nhưng toàn bộ phân vị hoặc một phần phân vị dó (ký hiệu: part.) dược coi là đồng nghĩa với 
phân vị hợp tliírc được trình bày Irong chuyên Kto£o, hoặc tên gọi trùng vói tên phân vị hợp thức 
nhưng không thuộc nội đmm phân vị hợp tlúrc này.

Theo thông lệ quốc tế, ký hiệu phân vị dịa tầiii» viết theo các con chữ latin, không dùng 
con chữ chi cỏ trong clnr Việt; ví dụ hệ tầng Dá Đinh ký hiệu là (NP d d )  1 hay vì (NP dd).

Trong mức độ nghiên cứu hiện nay vẫn còn có những van đề chưa dạt được sự nhất trí 
của các nhà địa chất. Khi xuất hiện trường hợp clnra có sự nhất trí như vậy, trên cơ sờ "Ọ uy  
phạm  Địa tầng Việt N am "  và những thành tựu mới cùa Địa tầng học, chú bicn dưa ra cáclì giải 
quyết phù hợp với tài liệu mới và sự nhất quán khoa học trong chuyên khảo. Trong một số 
trirờni» họp dã tiến hành khảo sát tlụrc địa để kiểm tra làm sáng tò vấn dồ tnrớc khi đưa ra giãi 
pháp thích hợp. DÌ1 vậy vẫn còn nhiều vấn đề dòi hỏi những nghiên cứu chi tiết bồ SUI1 Í> trong 
tương lai, ví dụ như về hệ tầng Tạ Khoa, về sự đồng nghĩa (?) của các liệ tầng Thicn Nliẫn và 
Ngọc Lâm, plúrc hệ Nậm Cưòi và về nhiều hệ tầng đá trầm tích - phun trào v.v...
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Tác giả cùa chuyên khảo là những nhà địa chất thuộc nhiều cơ quan khác nhau, cụ thể như 
sau. Các bồn trầm tícli cổ do Trần Văn Trị (TVT), Tống Duy Thanh (TDT) và Vũ Khúc (VK) 
thực hiện; Địa tầng Tiền Cambri -  Trần Tất Thắng (TTT), Trịnh Văn Long (TVL); Dịa tầng 
Paieozoi hạ -  Phạm Kim Ngân (PKN), Trần Hữu Dần (THD), Tạ Hoà Phương (THF), Tống Duy 
Thanh (TDT), Nguyễn Hữu Hùng, Phạm Huy Thông; Địa tầng Devon -  Tống Duy Thanh (TDT), 
Nguyễn Hữu Hùng (NHH), Tạ Hòa Phương (THP), Phạm Huy Thông (PUT), Trần Văn Trị 
(TVT); Địa tầng Paleozoi thirợng -  Đoàn Nhật Trưởng (ĐNT), Tống Duy Thanh (TDT); Địa tầng 
Mesozoi - Vũ K 1Ú1C (VK), Đặng Trần Huyên (ĐTH); Địa tầng Kainozoi -  Đỗ Bạt (ĐB) mô tà các 
hệ tầng Đệ tam của võng Sông nồ n g  (bắc bồn Sông Hồng) và thềm lục địa. Phần địa tầng Đệ tam 
trên lục địa và đảo Bạch Long Vĩ do Vũ Khúc (VK), Tống Duy Thanh (TDT) và Nguyễn Địch Dỹ 
(NĐD) viết, được cập nhật kết quả nghiên cứu của Trịnh Dánh, Trần Đình Nhân, Nguyễn Địch 
Dỹ, Phạm Quang Trung, Nguyễn Xuân Huyên v .v... đã công bố hoặc lưu giữ tại các CO' quan lưu 
trữ của Bộ Khoa học & Côníỉ nghệ, Cục Địa chất và Khoáng sản, các Viện và cơ quan nghiên 
cửu về Địa chất, về Dầu khí, các Trường Đại học. Trong Mục lục, sau tên phân vị địa tầng là tên 
tác giả ghi trong ngoặc đơn và dược viết tắt như vừa nêu trên đây..

Công tác biên tập do Tống Duy Thanh và Vũ Khúc thực hiện; Vũ Khúc biên tập các phân vị 
địa tầng Mesozoi và Kainozoi; rống Duy Thanh biên tập địa tầng Tien Cainbri, Paleozoi và chịu 
trách nhiệm chung vồ toàn hộ chuyên khảo.

Chuyên khảo “C ácphân vị địa tầng Việt Nam” kế thừa kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học 
công nghệ cấp nhà nước KT 01 05 (1995) “Hoàn thiện thang địa tầng Việt Nam” (Lưu trữ Viện 
Thông tin khoa học. Bộ Khoa học & Công nghệ). Tư liệu của chuyên khảo bao gồm kết quả nghiên 
cứu trong nhiều năm của các lác giả, kết quã nghiên cứu của các tác giả khác đã công bố, lài liệu lưu 
trữ có thể tìm được trong các cơ quan lưu trữ của Cục Địa chất & Khoáng sàn Việt Nam, Bộ Khoa 
học & Công nghệ và các cơ quan khác. Việc hoàn thiện bản thảo chuyên kliào được tiến hành trong 
thời gian tlụrc hiện đề tài 721101 (Đánh giả tính hiệu lực các phân vị địa lang Việt Nam ) với sự tài 
trợ cùa Chương trình nghiên cứu klioa học cơ bản (Bộ Khoa liọc & Công nghệ).

Trong quá trình thực liiện đề tài và hoàn thiện bàn thảo của chuyên kliầo, các tác già nhận 
được sự ìing hộ của Hội đồng Klioa học Tự nhiên, Hội đồng Các Khoa học Trái Đất, Trường 
Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Địa chất và GS Trần Nghi (Đại học Ọuốc gia, Hà Nội), Cục 
Địa chất & Khoáng sản Việt Nam và Trung tâm Thông tin - Liru trữ địa chất cùa Cục.

Giáo sư A. Boucot (Đại Học Oregon, Hoa Kỳ), Tiến sĩ Pli. Janvier (Bảo tàng Thiên nhicn 
Paris, Pháp) và GS Phan Cự Tiến đã eóp nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thiện bản tháo. TS 
Nguyễn Văn Vượng (Khoa Địa chất, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội) thực hiện kỹ tluiật đồ 
họa trên máy tính các bảirdồ và bàng minh họa cùa cluiyên khảo.

Các (ác giả chân thành cảm 011 sự giúp đõ' quý báu của các cơ quan và cá nhân các nhà 
khoa học đã nêu trên.

Tliay mặt tập thể tác già 

T ố n g  Duy T h a n h
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Chương 1

CÁC BÒN TRẦM TÍCH 
TRONG TIÉN HÓA ĐỊA CHẤT Ở VIỆT NAM

Các bồn trầm tích ở Việt Nam và các khu vực kế cận được hình thành từ Tiền Cambri đến 
suốt cả Phanerozoi theo các chu trình tách 1Ĩ1Ở - khép đóng Prototethys, Paleotethys, 
Mesotethys, Cenotethys và Thái Bình Dương CO (Hutchison c . s .  1994; Barber A..I. 2002) cũng 
như các miền thềm lục địa tiếp giáp. Các bồn trầm tích này là những thành phần cùa các địa khu 
liên hợp (composit terrane) Đông Dương, Shall - Thái (Sibumasu), Hoa Nam tách trôi từ 
Gondwanaland và giáp nối với nhau tạo thành lục địa Đông Nam Á trong Paleozoi và Mesozoi 
(Stauffer P.H. 1985; Metcalfe I. 1996, 2002).

Bàn đồ các bồn trầm tích đưọc thế hiện dưó'i đây dựa trên cơ sỏ' pliân bố thực tể cĩia các đá 
trầm tích và núi lửa để vạch ra ranh giới hiện tại của các bồn. Ranli giói các bồn dược khoanh 
nối theo đá trầm tích và núi lửa cùng tuồi lộ ra trên mặt, cũng như bị các trầm tích trẻ hon che 
phù mà không phải là đường bờ cồ. Nguyên tắc này được áp dụng ỏ' nhiều no'i, đặc biệt là 
Australia (Rankin L.R. và nnk. 1993). Đồng thời phương pháp phân tích bồn theo quan điểm 
kiến tạo mảng (Dickinson W.R. 1976; Mial A.D. 1990; Busby C.J. & Ingersoll R .v .  1995) cũng 
được bước đầu sử dụng để luận giải các bối cảnli kiến tạo.

Lịch sử hình thành và phát triển các bồn trầm tích ỏ' Việt Nam gắn liền với 5 vĩ kỳ tiến hóa 
địa chất Arkei, Proterozoi, Neoproterozoi muộn - Paleozoi giữa, Paleozoi muộn - Mesozoi, 
Mesozoi muộn - Kainozoi tiến hóa theo các chu kỳ Wilson. Mỗi vĩ kỳ, đặc biệt là trong 
Phanerozoi chia ra các giai đoạn dựa vào các gián đoạn, bất chỉnh hợp khu vục cũng như địa 

tầng dãy1. Cỏn các vĩ kỳ Tiền Cambri do tài liệu còn hạn chế nên chỉ thế hiện trên bản đồ diện 
lộ hiện tại của các thành tạo Arkei và Proterozoi mà chưa khoanh định các bồn cùa cliúng.

1. V ĩ KỲ A R K E I (AR: 3,4 - 2,5 tỷ năm)

Các thành tạo biến chất kết tinh tướng granulit, ampliibolit trong các vi lục địa Tiền 
Cambri lộ ra trên các khối Hoàng Liên Sơn, Indosinia (H . l )  còn chưa được nghiên cứu 
nhiều và clura có hệ thống. Do đó ở đây chỉ nê» những khái niệm về địa chất Arkei trên cơ 
sở các tài liệu hiện có đặc biệt là các số liệu về tuổi đồng vị, thạch hóa v .v .. .  để luận giải 
tiến hóa vỏ kiểu kiến tạo hạt nhân2 ỏ' Việt Nam. Thành phần nguyên thủy của các đá nêu 
trên có nguồn gốc từ  các trầm tích lục nguyên, núi lửa basalt trải qua nhiều giai đoạn biến 

chất chồng lên nhau (Phan T rường Thị 1975, 1986).

1 sequence stratigraphy 
nuclei tectonics



Các đá gneis amphibol, plagiogneis bị granit hóa, migmatit hóa mạnh mẽ thuộc hệ tầng 
Suối Chiềng lộ ra ỏ' một số nơi thuộc hữu ngạn sông Hồng bị các thể gabbro - amphibolit cùa 
phức hệ Bào Hà và trondjemit - tonalit - granodiorit gneis của phức hệ Ca Vịnh xuyên cắt khá 
cliỉnli hợp theo mặt lớp. Các đá gneis của phức hệ Ca Vịnh có tuổi mô hình (model ages) Nd 
trong khoảng 3,4 - 3,1 tỷ năm và tuổi chặn trcn (upper intercept) của U-Pb zircon là 2834 + 27 - 
2535 ± 28 ti-.il., có thể liên hệ với phức hệ Kanding thuộc rìa Tây Nam Dương Tử  tạo ra hạt 
nhân vỏ Arkei muộn (Lan C.Y. và nnk. 2000; 2001) đặc biệt là tuổi SHRIMP U-Pb cúa zircon là 
2936 ± 12; 2362 ± 32; 1964 ± 23 tr.11. (Trần Ngọc Nam 2001) là những chừng cử về các đá cô 
nhất ỏ' Đông Nam Á và Nam Trung Ọuốc.

Loạt Sông Hồng gồm plagiogneis biotit - silimanit, granat xen kẽ amphibolit, đá hoa biến 
chất đến tướng granulit được xếp giả định vào Arkei (Hoàng Thái Sơn 2000; Trần rất Thắng và 
nnk. 2001) nằm kẹp giữa hai đới đứt gãy Sông Hồng và Sông Chảy. Tuv vậy, các đá gneis ỏ- đây 
có tuổi chặn trên của U-Pb trong zircon là 838 ± 45 tr.n. ứng với Neoproterozoi (Lan C.Y. và 
nnk. 2001) và khác biệt rõ vói loạt Xuân Đài ở  hữu ngạn sông Hồng.

Trên khối nhô Kon Turn, loạt Kan Nack được xếp vào Arkei (Nguyễn Xuân Bao. Trần Tất 
Thắng 1979) gồm các đá granulit mafic, granulit pyroxen thoi, khondalit, granullit vôi được 
hình thành khi gradicn nhiệt độ cao, cộng với magma từ manti lên biến chất đến tướng granulit 
(Trịnh Long 2000). Nhưng số liệu tuổi đồng vị SHRIMP U-Pb của zircon trong gneis ó' Kan 
Nack chi có 1400 tr.11. và zircon di sót trong gneis hornblcnd-biotit thuộc phức hệ Sông Re là 
2 5 4 1 ± 55 tr.n. (Trần Ngọc Nam và rwk. 2001; 2004). Đồng thời, tuổi mô hình Nd của loạt Kan 
Nack hiện có là 1,5 - 2 tỷ năm cũng clura xác nhận vó Arkci ở' đây (Lan và nnk. 2000). Loạt Kan 
Nack ở khối Kon Turn được xem như một mảnh ngoại lai Tiền Cambri dược tách ra từ 
Gondwanaland (Katz M.B. 1993) đang còn nhiều vấn đề cliưa được giãi quyết.

Ngoài những vùng nêu trên, các đá Arkei còn có thể nằm dưới sâu ở Bắc Bộ, trong đó cỏ 
gneis migmatit ỏ' vòm Sông Chảy cliứa các hạt zircon bào mòn được lôi cuốn từ vỏ lục dịa cổ có 
tuổi theo Pb207/ Pb206 là 2652 tr.n. (Nguyễn Xuân Tùng in Trần Văn Trị và nnk. 1977) thuộc 
nhân của địa khu Việt - Trưng chưa lộ ra.

2. V ĩ KỲ  P A L E O P R O T E R O Z O I  - N E O P R O T E R O Z O I  S Ớ M  (PP - NP,: 2500 - 900 tr.n.)

Đặc trưng cho vĩ kỳ này là vỏ lục địa Proterozoi mỏ' rộiiíĩ dần ra quanh các nhân Arkei 
Intlosinia, Shall - Thái, Việt - Trung, Dương Tử - Hoàng Liên Son và Cathaysia tlieo cơ chế rìa 
lục địa kiểu Cordiller.

Các đá gneis migmatit, gneis biotit, amphibolit xen kẽ những lớp mỏng hoặc thấu kính đá 
hoa lộ ra thành nlũrng dải hẹp dọc hai bên sông Hong (H. 1) có nguồn gốc từ trầm tích và phun 
trào mafic. Những tổ hợp thạch kiến tạo này được hình thành dọc rìa cung lục địa có chứa các 
vật chất sẫm màu với hàm lượng silic thấp (S 1O2 «  47%), sắt cao ( 1 1  - 15%) calci cao (« 10 %) 
thuộc tính tholeitic (Na/K > 2) nằm ỏ' phẩn thấp và chuyển tiếp trên là plagiogneis migmatit 
xuất hiện lớp granit - biến chất của vỏ trung gian (Nguyễn Xuân Tùng, Trần Văn Trị và nnk. 
1992). Tổ liợp này chill ảnh hưởng nhiệt - kiến tạo xảy ra vào Paleoproterozoi với sự xuất hiện 
của granit Xóm Giấu có tuổi 2264 ± 8 tr.n. và 1964 ± 23 tr.n. bằng phương pliáp SHRIMP u  -
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Pb trong zircon (Trần Ngọc Nam và nnk. 2001). Tiếp theo là sự liìnli thành lớp granit - biến chất 
thực thụ với các xâm nhập granit giàu felspat kali thuộc phức hệ Bản Ngậm với tuồi đồng vị U- 
lJb cùa zircon là 1386 tr.n. (Lê Đinh Hữu in Phan Cự Tiến và nnk. 1977).

Trong khi đó ở  khối nhô Kon Tum có loạt Sông Re gồm các loại gneis migmatit,
amphibolit, đá phiến kết tinh tướng ampliibolit thuộc Paleoproterozoi - Mesoproterozoi với số 
liệu tuổi đồng vị 2300 tr.n. (Nguvễn Xuân Rao, Trần Tất Thắng 1979). Tố hợp đá nàv cũng
tươnụ ứng với thành pliần cung đảo vó lục địa kiểu chuyến tiếp trên móng sẫm màu.

Các bồn trầm tích liếp tục mở rộng dần về phia bắc và phía tây hiện tại của khối nhô Kon 
Tum (H. 2), đồng thời xuất hiện những vòm nâng cục bộ ở các Ill'll vực sông Re, sông Tranh, Tà 
Ma có các tồ hợp gneis migmatit có dộ silic cao bão hòa nhôm, kali trội lion natri chi thị cho 
việc hình thành vỏ lục địa mới.

Ngoài ra một số khối nhô dạng vòm nhỏ cũng lộ ra plagiogneis, amphibolit, đá phiến kết 
tinh ở Nậm Sư Lư có tuổi đồng vị của amphibol là 1300 tr.n., sầm  Tó' tuổi llieo zircon và 
monazit là 1510 - 1600 tr.n. (Nguyễn Xuân Tùng và nnk. 1992) và Phu Hoạt thể hiện rõ biến 
chất pliân đới từ silimanit ờ phần nhân, disten - staurolit, anmandin, biotit ở các vành ngoài 
(Phan Trường Thị 1975). Các khối nhô dạng vòm này tuy mức độ trồi lộ còn ít hơn nhiều so vói 
các khối Hoàng Liên Sơn, Kon Tum nhưng cũng biểu hiện những dấu ấn cùa vỏ lục địa 
Mesoproterozoi muộn. Sự hình thành các vỏ lục địa nêu trên là kết quả cùa hoạt động tạo núi 
Grenville gắn kết các khối nền (craton) Cathaysia, Dương Tử - Hoàng Liên Son, Nậm Sư Lư 
Phu Hoạt - Sầm Tớ Indosinia, Shan - Thái v.v... dẫn đến sự họp nhất (hành siêu lục địa Rodinia 
vào RÌỮa Mesoproterozoi - đầu Neoproterozoi trong khoảng 1300-900 tr.n. và sau đó lại xuất 
hiện quá trình rift hóa từ 970 đến 825 tr.11. (Li Z.X. và nnk. 2001).

3. V ĩ KỲ N E O P R O T E R O Z O I  - P A L E O Z O I G IŨ A  (NP - PZ2: 900 - 350 tr.n.)

Sự pliân rã của siêu lục địa Rodinia diễn ra trong khoảng 800 - 600 tr.11. và tiếp đến là sự hợp 
nhất Gondwanaland - 600 - 500 tr.n. là hậu quà của quá trinh tạo níii Pan-Africa (Toàn Phi) đã xảy 
ra những biến cố toàn cầu (Condie K.c. 2001) trong đó các dịa khu liên hợp ở Đông Nam Ả, Nam 
Trung Ọuốc hiện tại đến tận Paleozoi trung vẫn còn gắn vói Gondwana (Burrett c .  1990; Metcalíe 
I. 1999). Sự tiến hóa địa chất của vĩ kỳ này được chia thành 4 giai đoạn: Neoprotero/oi - Cambri 
sớm, Cainbri giữa - Ordovic sớm, Ordovic giữa - Silur và Devon - Carbon sớm.

3.1. C ác  bồn N c o p ro te ro z o i  - C a m b r i  só'm (N P-£i: 900 - 520 tr.n.)

Vảo Neoproterozoi các khối nền' Indosinia, Slian - Thái, Cathaysia, Dương Tử biểu hiện 
mớ rift, đồng thời giũa chúng cũng phát sinh Prototethys và Protoasia trong chu kỳ biển tiến. 
Nhìn chung các trầm tích Neoproterozoi - Cambri hạ ở  Việt Nam và các khu vực kế cận chù 
vếu là lục nguyên ở phần thấp và carbonat ở phần cao (H.2; H.3), được hình thành trên bồn 
nội nền2. Trong đó đặc trưng của các hệ tầng Đá Đinh (NP) là dolomit và Cam Đường (£ |)  Ici 
lục nguyên - carbonat - phosphat tạo thành bể apatit Lào Cai nằm biển tiến kéo dài hàng trăm

1 cralon. 
intracratonic basin
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km (Kalmykov A.F. 1969) thuộc miền thềm hờ trên khối Hoàng Liên Sơn ngoại lai dịch 
chuyển ngang lớn (Trần Văn Trị vồ nnk. 1977) trượt bằng trái theo đới cắt trưọt (shear zone) 
Sông Hồng (Tapponier p. 1982, 1990). Thực vậy, sự giống nhau và tương ừng giữa các hệ 
tầng Đá Đinh ở Tây Bắc Bộ và Dengying (Đăng Ảnh) ở  Nam Trung Quốc tuổi Sini muộn, 
Cam Đường ở Tây Bắc Bộ và M eihucun ở Vân Nam, Trung Quốc đều có tuổi Cambri sớm và 
chứa phosphorit cũng là những chứng cứ cùa sự phiêu di đó trên hàng trăm kilomet. v ề  địa 
niên biểu, ranh giới giữa Cambri hạ của hệ tầng Meihucun và Sini của hệ tầng Dengying theo 
tuổi đồng vị là 600 tr.il. (I,uo Huilin và nnk. 1984) nhung theo biểu lliời địa tầng quốc tế là 
540 tr.n. (Remanc J. và nnk. 2000). Quặng apatit Lào Cai trong liệ tầng Cam Đường gồm 4 
loại có hàm lượng p2( ) 5 trung bìnli của loại ỉ: 34-36%, loại II: 23-24%, loại III: 15-17%, loại 
IV: 1 1-12% với tổng tài nguyên đến 2,5 tỷ tấn (Trần Văn Trị vờ nnk. 2000).

Dọc rìa Tây Bắc Bộ, hệ tầng Nậm Cô ngoài thành phần lục nguyên - carbonat còn có 
những lớp amphibolit (Dovjikov và nnk. 1965), đá phiến lục hình thành Irong bối cảnh cung đảo 
trên đói hút chìm (subduction zone) Sông Mã (Trần Văn Trị và nnk. 1977).

v ề  phía nam đới khâu Sông Mã, các tổ hợp gneis, đá phiến mica m igmatit thuộc hệ 

tầng Bù Khạng và gneis, am phibolit của hệ tầng Nậm Sư Lư được xem như những vi lục địa 

trong N eoproterozoi - Paleozoi giữa. Xa hơn về phía nam, ngoài các trầm tích thềm kiểu 

bồn cận lục địa (epicontinental basin) như loạt Pô Cô còn phổ biến basalt tholeit, núi lửa vôi

- kiềm, flysh trong các loạt Núi Vú, Sông Tranh thuộc hệ cung  đảo (Nguyễn Xuân Bao và 

nnk. 2000) và tổ hợp ophiolìt Hiệp Đức có tuổi đồng vị là 530 tr.il. (Huỳnli Trung, Nguyễn 

Xuân Bao 1980) là di chỉ vỏ đại dương của Prolotethys trôi chờm  (obduction) còn sót lại ở 

khối nhô Kon-Turn hiện nay.

Hoạt động magma, biến chất nhiệt - kiến tạo còn biếu hiện ở vòm Sông Chảy vói tuối 
dồng vị U-Pb trong khoảng 1000 tr.n. và 625 ± 20 tr.n. (Nguyễn Khắc Vinh 1978). Các xâm 
nhập granodiorit, granit orthogneis Pò Sen ỏ' Hoàng Liên Sơn có tuổi T IM S U-Pb zircon là 
760 ± 25 tr.n. (W ang P.L. và nnk. 1999) và SHRIM P U-Pb zircon là 751 ± 70 tr.n. (Trần 
Ngọc Nam  2003) thuộc granit kiểu I nội mảng, cũng nliư các xâm nhập granit kiềm dạng 
gneis của plúrc hệ M ường Hum (Izokh E.p. in Dovjikov và nnk. 1965) gabroam phibolit  có 
tuổi theo Sm-Nd là 678 tr.n. ỏ' địa khối Kon Turn (Osanai Y. và nnk. 2003) dược xếp vào 
Neoproterozoi (Lê Đình Hữu in Phan Cự Tiến và nnk. 1977) đánh dấu sự khởi đầu cìia rift õ' 
giai đoạn sớm, chia tách Rodinia dẫn đến hợp nhất thành G ondw ana, trong đó có Đông 
Dương, N am  Trung Quốc v.v...

Ở rìa bắc khối nhô Kon Tum, phức hệ Chu Lai - Ba Tơ gồm các đá granodiorit, granit dạng 
gneis, migmatit phân phiến chỉnh hợp với đá kết tinh vây quanh (Huỳnh Trung 1996) dạng 
batolit có tuổi đồng vị Rb-Sr là 530 tr.11. (Hurley P.M., Faibrain H .w . 1972) dược hình thành 
vào giai đoạn đồng va chạm.

3.2. C ác  bồn  C a m b r i  g iữ a  - O rd o v ic  sớm  (£ 2  - Oi : 530 - 465 tr.n.)

Quá trình tạo núi Baicali diễn ra ỏ' nhiều nơi với các biểu hiện xâm nhập granit kiểu s  với 
gián đoạn địa tầng vào cuối Cambri sóm và tiếp den là các loạt trầm tích Cambri giữa - Ordovic
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sớm phát triển rộng răi ở  Việt Nam và các khu vực kế cận tuy mang tính kế thừa nhưng hoạt 
động núi lửa mạnh hơn trước.

Các khối Dưong Tử - Hoàng Liên Sơn, Indosinia, Phu Hoạt - Nậm Sư Lư, Shan - Thái là 
những miền thềm lục địa có các lớp phủ lục nguyên carbonat chiếm ưu thế và giữa chúng van 
tiếp tục phát triền Prototethys (H.2; H.3).

Các trầm tích lục nguyên - silic - carbonat và basalt tholeit có bề dày 1600 - 2000m thuộc 

các hệ tầng Hà Giang, Sông Mã có nhiều thể dunit-harzbugit đi cùng tạo thành tổ hợp ophiolit 

di chì vỏ đại dương của đới lu'it chim cổ (Trần Văn Trị và nnk. 1975, 1977) thành tạo dọc hệ 

bồn cung núi lửa Sông Mã - Bắc Quang, Bản Rịn (Nguyễn Xuân Tùng vồ nnk. 1992; Findlay 

P. M. 1997) mà trên bình đồ hiện tại bị xê dịch do đới cắt trượt Sông Hồng về sau gây nên. 

Các đá plìiến lục, metabasalt chứa tổ hợp cộng sinh khoáng vật gồm plagioclas - liornblend - 

diopsit - epidot - magnetit hoặc actinoiit - albit - epidot - chlorit - thạch anh - calcit có thành 

phần hóa trung bình theo phần trăm của S i0 2 = 48,83, T i 0 2 «  1,67; Al2 o  «  13,57; Fe2Ũ3 = 
4,36; FeO = 8,03; M gO = 6,67; N a20  = 2,42; K 2O = 0,3 gần gũi với basalt đảo đại dương

(Nguyễn Ngọc Liên in Nguyễn Xuân Tùng và nnk. 1992). Đồng thời có hàm lượng các

nguyên tố đất hiếm (REE) theo các biểu đồ Chondrite và Manti nguyên thủy cũng giống vó'i 

basalt sống núi giữa đại dương tuy có cao hơn (Ngô Thị Phượng và rrnk. 1999). Tổ hợp vỏ đại 

dương này thuộc lăng trụ bồi kết’ còn sót lại dọc đới khâu Sông Mã. Tuổi đồng vị cùa 

metabasalt có nhiều số liệu khác nhau cần được nghiên cứu tiếp như 455 tr.11. theo K/Ar 

(Nguyễn Ngọc Liên 1980), 541 ± 75 tr.n. theo Rb/Sr (Nguyễn Đức Thắng và Yink. 1999).

Dải Son La - Lai Châu - Thanh Hóa và đông bắc Lào Cai - I-Ià Giang (Tây Bắc Bộ) có đá 

dolomit cấu tạo trừng cá xen kẽ với đá phiến sét - vôi chuyển tiếp lên ià cát kết vôi chửa phong 

phú Bọ ba thùy, Tay cuộn v.v... tuổi Cambri giữa - muộn đến Ordovic sớm thuộc cùng một

phức hệ cổ địa lv sinh vật (Phạm Kim Ngân và nnk. 1995) trên thềm lục địa yên tĩnh. Chu kỳ

trầm tích này có đợt biển tiến cực đại vào giữa Cambri muộn và biển lùi vào Ordovic sớm.

Trong khi đó trầm tích lục nguycn dạng nhịp ở  Thái Nguyên, Cao Bằng (Đông Bắc Bộ) lại 

chửa bọ ba tlùiy thuộc họ Agnotidae của hệ tầng Thần Sa (Trần Văn Trị và nnk. 1964, 1970; 

Phạm Đình Long 1971) trong môi truồng biển khá sâu ở thềm và sườn lục địa trong miền mát 

lạnh hơn nối liền với các bồn Jiangnan - Zhujian (Giang Nam - Châu Giang) ở  Đông Nam 

Tmng Quốc và Đông Bắc Australia (Shegold J. 1995) hoàn toàn khác vói thành phần trầm tícli 

và hoá thạch cùng tuổi ỏ' Hà Giang, Lào Cai và Tây Bắc Bộ. Các trầm tích lục nguyên dạng 
flysh tluiộc hệ tầng Bến Kliế (£ - 0 |  bk) thành tạo ỏ’ biển rìa trên lưu vực sông Đà hiện nay.

v ề  phía nam dọc tây bắc, khối nhô Kon Tum loạt lục nguyên - núi lửa thuộc hệ tầng A 

Vương (Nguyễn Văn Trang và nnk. 1981) thuộc dãy cung đảo trên đới hút chìm Tam Kỳ - 

Phước Sơn của Prototethys (Trần Văn Trị và nnk. 1979) mà hiện nay còn lại một số tấm trườn 

(klippe) phủ trên móng kết tinh Tiền Cambri. Xa hơn nữa về phía đông bắc Campuchia, ờ 

Stungtreng bồn tliềm lục địa còn gặp cát kết, bột kết vôi chứa bọ ba thìiy (Saurin E. 1935).

1 accrctionary prism
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3.3. C ác bồn O rdovic giữa - S ilur ( 0 2 - S: 465 - 410 tr.n.)

Bối cảnh địa chất trong giai đoạn này phân dị mạnh mẽ, thể hiện sự phân đới ni»ang rõ rệt
trong các bồn trầm tích và các miền nâng lạo núi (H.2; H.3). Trầm tích lục nguvên dạng Hysli
chứa Bút đá của các hệ tầng Phủ Ngữ (Phạm Đình Long 1970), Tấn Mài, Long Đại, Sông Cả 
(Dovjikov và nnk. 1965) và đặc biệt là flysli tuf turbidit cỉia hệ tầng Cô Tô (Trần Văn Trị và 
nnk. 1972) được thành tạo trong các bồn trước cung dọc sườn và chân lục địa Paleotcthys.

Hệ tầng Long Đại có những tập đá phiến silic pliân lớp sọc dải, andesit (Dovjikov và 
rmk. 1965; Neuvễn Văn Hoành và nnk. 1994) và cát kết cliửa những mảnh đá núi lửa acid, 
mafic, đá phiến kết tinh, granit mà theo biểu đồ phân biệl kiến lạo (tectonic discriminant 
diagram) chúng thuộc trường rìa lục địa tích cực có nguồn gốc từ cung núi lửa (Yoshida K. 
và nnk. 2002). Bối cành cung đào núi lửa ở rìa lục địa tích cực còn biểu hiện qua các xâm 
nhập granit kiểu I ở Trà Bồng với tuổi đồng vị 445 tr.n. (Nguyễn Xuân Bao và nnk. 2000) ỏ' 
Diên Bình với tuổi đồng vị 398 ± tr.11. (Lasserre M. và nnk. 1974), 418 ± 12 tr.n. (Trần Văn 
Trị và nnk. 1980) và 444 Ir.n. theo U-Pb zircon (Carrter A. và nnk. 2001). Bồn trầm tích 
Ordovic - Silur Việt - Lào phân bố từ ria bắc khối nhô Kon Tum kéo lên Bắc Trung Bộ. 
dông bắc Lào và rìa tây nam của Tây Bắc Bộ, đồng thời phân nhánh thành bồn Se Konu, kéo 
xuống rìa I'ây K.OI1 Turn qua Hạ Lào và Campucliia đều là những nhánh của Paleotcthys.

Ớ Tâv Bắc Bộ trầm tích trên miền thềm nông gồm cuội kết vụn thô chuyển lên lục nguvên
- carbonat chứa san hô của hộ tầng Sinh Vĩnh (0.1 - S) nằm không chỉnh hợp góc rõ rệt trên các 
thành tạo cố (Dovjikov và nnk. 1965), còn ở Thái Nguyên là cát kết, bột kết vôi chứa nhiều bọ 
ba thủy, tay cuộn (O2.3) thành tạo trên thềm của một vi lục địa Đông Việt Bắc.

Vào cuối Silur biển thoái dần có các (rầm tích lục nguyên - carbonat chửa phức hệ hoá 
thạch Tay cuộn, San hô, Chân rìu trong các hệ lang Kiến Л 11, Bó Hiềng, Đại Giang gần gũi với 
các miền Hoa Nam, Đông Australia (Tống Duy Thanh và nnk. 2001). Đồng thời một số nhánh 
Paleotetliys dược khép lại và diễn ra quá trinh tạo núi Caledoni kèm tlieo xâm nhập granit kiểu 
s  đồng va chạm ờ vòm Sông Chày có tuổi dồng vị U-Pb zircon là 424 ± 6 tr.11., ở Đại Lộc là 
407 ± 11 tr.11., 418 1  tr.n. (Carter Л. và nnk. 2001) với các di chi' đường khâu có ophiolit ờ Bắc 
Quang, Bản Rịn, Sông Mã, Tam Kỳ - Phước Sơn, Pô Cô. Quá trình uốn nếp, tạo núi này còn tạo 
ra những thành hệ molas Devon sớm ở  Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

3.4. C ác bồn D evon - đầu C arbon sóm  (D  - с 1: 410 - 350 tr.n.)

Các bồn trầm tích Devon nói chung ở Việt Nam đều có mặt cắt biển tiến, trong dó Вас Bộ - 
Nam Trung Quốc, Trung Trung Bộ chuyến dần sana chế độ kiến tạo khá bình ốn, còn ơ bồn 
Việt - Lào vẫn kế thừa chế độ của đới động thuộc Paleotethys (H.4; 11.5).

I ram tích Devon được bắt đai! bằng cuội kết, cát kết (Di) màu dỏ - nâu đặc trưng cho thành 

hộ molas tướng ven bò’ phủ không chỉnh hợp trên các thành tạo Cambri - Ordovic lộ ra nhiều 

nơi ỡ Việt Bắc (Trần Văn Trị và nnk. 1964, 1977; Phạm Đình Long 1973; Hoàng Xuân Tình 

1976), trên trầm tích Silur ờ Bình Trị Thiên (Nguyễn Văn Trang và nnk. Ĩ996), và trên cả granit 

ở rìa tây K011 Tum (Thân Dức Duyện 2003). Tiếp lên trên, các mặt cắt Devon giữa - thượng ( IX 3) 

chuyển sang trầm tícli tướng thềm carbonat, silic.

6



Trầm (ích lục nguyên mịn dạng riysh phát triển liên tục từ Silur thượng lên Devon hạ có 
bút dá, Tentaculitoid cluiyển lên carbonat, silic (D2.3) ở  lưu vực sông Cả (Dovjikov vờ nnk.
1965, Nguyễn Văn 1 ioànli và nnk. 1984) kéo dài lên rìa Tây Bắc Bộ trong môi trường biển sâu ở 
sườn và chân lục địa dọc eo biển Paleotethys (Tống Duy Thanh và nnk. 1986, 1988; Gatinski
I.G., Hutchison c . s  1986). Đồng thời các trầm tích lục nguyên, carbonat, silic có xen đá phiến 
lục (actinolit, chlorit) ở  Tạ Khoa (Nguyễn Xuân Bao 1978) cũng như đá phiến sét đen chiếm ưu 
thế tluiộc hệ tầng Sông Mua (D ^  có bề dày đến 2300m thuộc kiểu eusinic trong bồn sau cung 
biền sót có dòng nhiệt cao (Nguyễn Xuân Tùng và nnk. 1992).

Ở rìa Tây Nam Bộ, cát kết, bột kết xen kẽ đá phiến sét iộ ra rải rác ở' Hòn Heo, Hòn Chông 
v.v... cũng dược xếp vào Devon (Fontaine H. 1969; Nguyễn Ngọc Hoa. 1996, Nguyễn Hữu Hùng 
và nnk. 1998) thành tạo trên thềm thụ động tiếp giáp với Paleotetliys Campucliia, Thái Lan ở 
phía bắc và bán đảo Malaysia ở phía nam (Hutchison và nnk. 1994).

Biến tiến cực đại trong kỷ Devon ở Việl Nam diễn ra vào kỳ Givet với sự phân bố rộng rãi 
tướng thềm carbonat, silic chứa phong phú rạn sinh vật (bioherm), san hô ám tiêu, v.v... (Tống 
Duy Thanh và nnk. 1986; Tống Duv Thanh, Nguyễn Đình Hoè 1988). Đặc biệt nhiều dạng địa 
phương của phức hệ Euryspirựer tonkinem is  Devon sớm chỉ có ở khu vực Bắc Bộ - Nam Trung 
Quốc (Dương Xuân Hảo 1975; Tống Duy Thanh và nnk. 1986, 1988). Trong Devon giữa với 
môi trường biền nông, vai trò của các dạng địa phương giảm và phổ biến các dạng da khu vực. 
Đen cuối Devon biển thoái trên quy mô toàn cầu, nhưng ờ Việt Nam vẫn còn trầm tích ờ trũng 
nước sâu chửa nhiều sinh vật biển khơi và cả thềm nước nông có sinh vật bám đáy mà nhiều nơi 
ớ Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ cluiyến tiếp lên trầm tích l'urne Carbon sớm (Tạ Hoà Phương và 
nnk. 1988; Dòan Nhật Trưởng vò nnk. 2003).

Đáng chú ý là sự có mặt của chuỗi lurbidit silic mangan chứa Trùng tia, Răng nón tuổi Devon 
muộn tluiộc hệ tầng Thiên Nhan cũng như nhiều thể siêu mafic ở  Thạch Khê, Yên Thành chứng tỏ 
sự có mặt vỏ đại dương của Paleotethys của bồn Việt - Lào (I Iada s. và nnk, 2004; Trần Văn Trị 
và nnk. 2000). Trong khi đó ỏ' Việt - Bắc trầm tícli Devon thượng có đặc trưng là đá vôi sọc dải 
xen đá phiến silic chứa các vỉa mangan phân bố rộng rãi ở Cao Bằng, chũ yếu là pyroluzit, 
psilomelan, braunit, rodocrosit, rodonit với quặng nguyên sinh Mn = 13-17% và quặng thứ sinh 
Mil = 30-35% với tổng tài nguyên khoảng 10 triệu tấn (Trần Văn Trị và nnk. 2000).

Hoạt động núi lứa trong kỷ Devon ở Việt Nam đang là vấn đề tồn tại lớn, tuy rằng có những 
biểu hiện cíia phun trào mafic ở  Tạ Khoa (Dovjikov và nnk. 1965), đá núi lửa, á núi lửa acid ờ 
Tùng Bá (Tạ Hoàng Tinh 1972) cững như một số nơi ở trung lưu sông Gâm, sông Lô và orthophyr 
ở Bích Nhôi, Hải Dương. Trong khi đó, núi lửa xuất hiện nhiều đợt trong suốt kỷ Devon ò' Quảng 
Tây, Nam Trung Quốc (Zhong K và nnk. 1992).

Vào cuối Devon - đầu Carbon sớm Paleoletliys bồn Việt - Lào khép lại dần cắm chìm về 
phía nam dưới khối Indosinia, dồng thời Paleopacific cũng bị tiêu biến hút chìm VC tây dưới 
khối Shan - Thái và tiếp đến là quá trình va chạm, đồng thời tạo núi xuất hiện granit kiểu s  phức 
hệ Trường Sơn có tuổi đồng vị K/Ar trong biotit 297, 377 tr.n. (Gatinski Iu.G. 1986; Nguyễn 
Xuân Tùng và nnk. 1986), cũng như phức hệ Mường Lát có tuổi đồng vị 330 tr.n (Trần Văn Trị 
rà  rmk. 1977, 1995) dọc rìa bắc đới khâu Sông Mã vào Carbon sớm. Hiện tượng phân bố thưa 
thớt trầm tích Devon trung-thượng và gián đoạn địa tầng vào Turnais quan sát dược ở Thái Lan,
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Malaysia cũng là những cliứng cứ của hoạt động tạo núi vào Devon muộn - Carbon sớm ở khối 
Shan-Thái (Fontaine H. và nnk. 2002; Boucot A.J. 2002).

4. V ĩ  KỲ P A L E O Z O I  M U Ộ N  - M E S O Z O I (C| - J2 : 350 - 150 tr.n.)

Sự kiện đặc trưng nhất trong vĩ kỳ này là sự gắn kết giữa các khối tạo ra lục địa liên hoàn 

Sundaland với Châu Á, đồng thời quá trình rift hoá diễn ra sôi động liên quan với tạo núi 

Indosini. Vĩ kỳ này có thể chia ra các giai đoạn Carbon - Permi giữa, Permi muộn - Trias muộn, 

Trias muộn - Jura giữa.

4.1. C ác bồn C arbon  - P erm i giữa (C| - P->: 350 - 255 tr.n.)

Vào Paleozoi muộn, chế độ kiến tạo nói chung khá bình ổ» thể hiện ở sự phân bố rộng rãi 

các bồn trầm tích carbonal giàu vi cổ sinh đồng nhất ỏ' Việt Nam và các khu vực kế cận (H.4;

II.5), mặt khác rìa lục địa tích cực phát triển ờ rìa Indosinia, rift nội lục Sông Đà được hình 

thành tiếp giáp với phần TN của khối nền (craton) Dương Tử. Các miền nâng ở Tây Việt Bắc, 

Hoàng Liên Sơn, Kon Tum mở rộng dần nhưng không biểu hiện rõ sự phân cắt địa hình.

Đá vôi phân lớp dày, doloinit, đá vôi trứng cá hoặc lớp mỏng, thấu kính silic chửa Tay cuộn, 

San hô, Trùng lỗ, từ giữa Carbon sớm đến đầu Pcrmi muộn sau dới Neoshwargerina - Werbeekina 

phát triển chủ yếu trong các bồn nội mảng rộng lớn ỡ Đông Dương (H.4; H.5) và Nam Trung 

Quốc. Đặc biệt, bồn Việt - Lào còn có trầm tích lục nguyên chửa than tuổi Carbon (Hoffet 1933; 

Dovjikov và nnk. 1965) ở  phần thấp của mặt cắt, phản ảnh tướng á lục địa liên quan với giai đoạn 

tạo núi Hercyni (H. 4, 5) va cliạm gắn kết với khối Việt-Trung dọc đới khâu Sông Mã.

Loạt núi lửa andesit kiềm - vôi xen kẽ đá phiến silic, đá vôi chứa Trùng lỗ, Trùng tia ờ 

Mường Tè (Dovjikov và nnk. 1965), Luang Prabang, lưu vực Srepok (Saurin E. 1956, Nguyễn 

Kinh Quốc 1990) miền Tây Nam Bộ (Nguyễn Xuân Bao và nnk. 2001) được hình thành trên bồn 

cung núi lửa thuộc rìa lục dịa tích cực kiểu Cordiller trên đới hút chìm của Paleoteíliys cắm xuống 

dưới Indosinia (Gatinski lu.G. 1986; Metcalfe I. 2002; Barber A.J. 2002). Sự hiện diện của 

turbidit tướng biền khoĩ với đặc trưng là đá phiến silic xen kẽ với đá phiến sét phân lớp sọc dải 

thành cấu tạo nhịp chứa Trùng tia Paleozoi muộn lộ ra ỏ' Lai Châu, Sơn La, Ọuảng Ninh v.v... có 

thể là di tích của các nhánh hoặc eo biển của Paleotethys xuyên thông qua Bắc Việt Nam - Nam 

Trung Ọuốc trong hệ đại dương quần đảo Đông A (Yin H.F. 2004 ; Trần Văn Trị 2003).

Trong khi đó ở  Tây Bắc Bộ, hệ tầng Bản Diệt gồm trầm tích lục nguyên basalt, silic tuổi 

Permi sớm - giữa lộ ra ở  I [oà Binh, Sơn La (Plian Cự Tiến 1977; 2000), Lai Châu (Tô Văn Thụ 

Vớ nnk. 1997) được xem là thành phần của rift nội lục Sông Đà (Trần Văn Trị và nnk. 1979; Đào 

Đìnli Tlụic, Phạm Huy Long 1979).

Sự có mặl của trầm tích lục nguyên ở Bắc Việt Nam, Nam  T rung  Quốc và nhiều nơi 

khác cũng phàn ảnh quá trình biển thoái có tính toàn cầu diễn ra trong khoảng Artinski và 

Kunguri (Jill Y.G., Shang Q.H. 2000) và sau đó là chuỗi trầm tích Permi muộn - Trias hình 

thành trong các bồn khác nhau.



4.2. Các bồn Pcrm i m uộn - T rias m uộn - T rư ớc N ori (P3 - T 3C: 255 - 215 tr.n)

Tiến hoá dịa chất trong giai doạn Permi muộn - Trias mang dặc tính phân dị rất cao biểu hiện 

các bối cành địa động lực va chạm, khâu nối giữa các khối Đông Dương, Shan - Thái và Việt - 

Trung, các rift nội mảng với các thành tạo trầm tích, magma đa dạng trong quá trình lạo núi, chia 

cắl vỏ lục dịa hìnli thành các cấu trúc khối tảng, khảm dạng phức tạp. Biến cố quan Irọng nhất 

trong giai đoạn này được Fromaget J. 1932 xác lập là pha kiến tạo kịch phát Indosini, diễn ra 

mạnh mẽ nhất trong Trias, chấm dứt môi trường biển trên phần lớn diện tích Đông Dương.

Mỏ' đầu giai đoạn này là quá trình phong hoá hoá học tạo ra địa hình karst đá vôi chủ yếu là 

Carbon - Permi và trên đó là trầm lích Permi muộn có thấu kính, vỉa bauxil - diaspor, đá vôi ử 

Việt Bắc (Nguyễn Văn Liêm 1966, Iacusep V. và nnk. 1978) hoặc than đá ở Tây Bắc Bộ (Phan 

Cự Tiến 1977), có Giganíopteris thuộc hệ thực vật Cathaysia (Nguyễn Chí Hưởng 1984) thành 

tạo trong môi trường cận lục địa nóng ẩm (H.6 ; H.7).

Đặc biệt, rift nội mảng Sông Đà có hoại động núi lửa basalt rầm rộ trong Permi muộn - 

Trias với hai loạt: basalt cao magnesi thấp titan, kiềm tương ứng vói komatiit và basalt cao 

titan, kiềm gồm cả picrit, basalt - andesil, trachybasalt - trachy - andesit - tracliydacit với các 

xâm nhập mafic, siêu mafic có khoáng hoá đồng, nickel (Poliakov G. và nnk. 1996; Trần 

Trọng Hoà 2002). Các tổ hợp basaltoid ở Sông Đà giống với basalt Emeishan ỏ- khối nền 

(craton) Dưong Tử được hình thành do căng giãn nội mảng trước phun trào lục địa dọc theo 

đói trượt cắt Ailao Shall - Sông Hồng (Chung S.L. và nnk. 1997). Các đá trầm tích chứa 

Rhipidopsis tuổi Permi và các đá núi lửa có tuổi SHRIMP U-Pb của zircon là 256 ± 4, 261 ± 8  

và 235 ± 4 tr.n. mới được phát hiện ở vùng Trạm Tấu, Yên Bái (Nguyễn Trường Giang vờ 

nnk. 2003) cũng là thành phần của rift Sông Đà, Tú Lệ. Tiếp tlieo là trầm tích lục nguyên - 

carbonat, xen kẽ tập basalt có bề dày chung 4000 - 5000m (Dovjikov vù nnk. 1965) chứa hệ 

sinh vật địa lý Đông Nam Á, Đông Tethys (Vũ Khúc, Đ ặng Trần Huyền 1998). Đáng chú ý là 

phần trên cùng của mặt cắt có những tập turbidil, flish chứa Daonelỉa, Protruchyceras v.v... 

tuổi Ladin - Carni trong môi trường biển sâu, kéo dài trên 400km dọc lưu vực sông Đà mà có 

nơi tạo ra nguyên liệu đá lợp có giá trị kinh tế.

Mặt khác, các bồn rifl nội màng Sông Hiến, An Châu, sầm  Nưa, Sông Bung, An Khê gồm 

các trầm tích lục nguyên, núi lửa - pluton có tuổi Trias là chủ yếu nằm chồng gối trên móng 

không đồng nhất. Vào cuối Trias, biển rút khỏi các bồn nêu trên, để lại trầm tích cận lục dịa, lục 

địa vụn thô màu đỏ tuổi Carni dày đến 1600m trên bồn An Châu, và trầm tích biển sâu ở bồn 

Sông Đà. Điều này cũng xác nhận thêm tính ngoại lai của các cấu trúc ả  Tây Bắc Bộ. v ề  phía 

nam, bồn cung núi lửa rìa lục địa tích cực Tây Nam Bộ mà phần thấp có trầm tích carbonat - lục 

nguyên Permi muộn - Trias tướng thềm lộ ra ở Tây Ninh.

Quá trình hút chìm của Paleotethys cắm dưới Đông Dương tạo nên hệ cung núi lửa - pluton 

nêu trên, tiếp theo là xô húc, khâu nối với các khối Shan - Thái và Việt - Trung tạo ra lục địa 

liên hoàn Đông Nam Á với Đông Á vào giai đoạn Indosini có sự biến đổi mãnh liệt. Quá trình 

này đã gây ra sự biến dạng, cắt trượt ngang và đứng cũng nlur biến chất cao đến tướng
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amphibolit vào đầu Trias sớm với tuổi 40Ar - 39Ar trong khoảng 245 tr.n. (Lepvrier c .  và nnk. 

1997, Maluski H. và nnk. 1999), và cả từ Permi muộn với tuổi U-Pb zircon là 258 ± 6 tr.n. 
(Carter A. và nnk. 2001) và 249 - 254 tr.n. (Osanai Y. và nnk. 2001; Nagy E.A. và nnk. 2001 

Tràn Ngọc Nam'2001) phổ biến nhiều nơi ờ  Việt Nam. Chuyển động tạo núi Inđosini làm cho 
các bồn Permi muộn - Trias khép lại, với địa hình pliân cắt mạnh tạo ra trầm tích molas vụn thô 

lục địa, á lục địa tuổi Nori - Ret nằm không chính họp góc trên các thành tạo cổ hơn.

4.3. C ác bồn T rias m uộn - Ju ra  giữa (T311 - J2: 215 - 150 tr.n.)

Hoạt động tạo núi Indosini tiếp diễn trong Trias muộn - Jura, hình thành các miền nâng và 

các trũng rnolas chửa than tuổi Nori - Ret tướng đầm hồ (limnic) dưới dạng các dịa hào và 

tướng ven bờ, biển nông (paralic) cùng với quá trình biển tlioái iùi dần về phía nam Việt Nam 
(H. 6 , 7) trong miền khí hậu nóng ẩm.

Ở Đông Bắc Bộ bồn Trias muộn (Nori - Ret) đến Jura giữa có thể chia thành 2 loại. Bồn địa 

hào Hòn Gai - Bào Đài tạo thành bể than Quảng Ninh kéo dài hình cung gần 300km từ Kế Bào 

đến Tam Đảo có từ 2 via (Khe Hùm), 15 vỉa (Uông Thượng) đến 58 vỉa (Tràng Bạch) vói tài 

nguyên trên 10 tỷ tấn (Trần Văn Trị và m k .  2000). Trong trầm tích vụn thô nguồn lục địa. vũng 

vịnh có bề dày thay đổi 1000 - 4500m chứa nhiều di tích thực vật và một ít động vật nước lợ nằm 

không chinh họp trên móng không đồng nhất. Trong khi đó chuyển tiếp sang tây bắc vùng Bắc 

Giang, Thái Nguyên là bồn trầm tích ven bờ, biển nông, bề dày mỏng chỉ có vài vỉa than vói quy 

mô bé và chứa hệ đ ộn g  vật biển ven bò' là chính. T iếp  theo là trầm tích VỊ1I1 thô lục địa phù trên 

các trầm tích chứa than cả trên hai bồn vừa nêu tuy diện tích phân bố có thu hẹp hơn nhiều.

Tương tụ' nliư ỏ' Hòn Gai, bể than Nông Sơn cũng có dạng địa hào tuy chi có từ vài vía than 

đến 10 vỉa trong trầni tích vụn thô lục địa nhưng cũng chứa một phức hộ thực vật Hòn Gai rất 

phong phú, nổi tiếng thế giới gồm các nhóm Hạt trần, Dương xỉ, Thân đốt v.v... (Zeiller R. 

1903; Nguyễn Chí Hưởng 1983) và trên cùng lại là trầm tích biển nông Jura sớm - giữa chửa 

phong phú Cúc đá, Chân rìu (Bourret R. 1922, Vũ Khúc vồ nnk. 1980, 1986). Bồn Jura biển này 

CÒI1 kéo dài lên miền Việt Lào mà ngày nay di tích cùa nó còn sót lại một vài nơi ở  tây bắc 

Quảng Bình (Phạm Huy Thông 2000) và Trung Lào (Trần Văn Bạn và nnk. 2000).

Biển Jura sớm - giữa lại phát triển rộng rãi tạo thành bồn Đà Lạt có tướng ven bờ ở dài 
Buôn Ma Thuộl - Phú Yên ở phía bắc và dải Đông Nam Bộ ở phía tây nam mà giữa chúng là 
trầm tích lục nguyên hạt mịn và đá phiến sét tướng thềm chửa Cúc đá, Chân rìu (Vũ Khúc 1986,
2001) và còn nối liền sang Borneo, Indonesia (Sato T. 1975) nhưng tại đây là bồn sau cung núi 
lửa Natuna (Katili 1986) nối liền với Paleopacific và Mesotethys.

Ọuá trình khép lại ở bồn rift Sông Đà và cả bồn rift Tú Lệ vẫn tiếp diễn, các trầm tích 
lục nguyên - carbonat chứa than paralic có lioá thạch biến và tiếp trên là trầm tích lục địa 
vụn thô Jura sớm - giữa (Dovjikov và nnk. 1965; Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ 1990). I irong lự 
như rift Sông Đà, bồn riềm ngoài M ường Tè - Điện Biên cũng có trầm tích chứa than 
paraiic Nori - Ret và chuyển dần lên trầm tích lục địa vụn thô Jura, chứng tỏ chúng đã thông 

thương vói nhau trong giai đoạn này.
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Ngoài ra, một số bồn trũng giữa núi chứa trầm tích lục địa vụn thô hoặc núi lửa acid 

Jura sớm - giữa còn lại lác đác nhũng diện nhỏ ở miền nâng Việt Bắc, Pliu Hoạt và Kon 

Tum. Hoạt động magma trong giai đoạn này xuất hiện chủ yếu vào giáp trước Nori như một 

số xâm nhập gabroid hoặc granitoid xuất hiện rải rác nhiều nơi liên quan vói tạo núi Indosini 

và đến Jura còn có tổ hợp núi lửa, á núi lửa basalt - felzit á kiềm phân bố ở rìa tâv Hoàng 

Liên Sơn (Izokh E. P., Dovjikov A. E. 1981, Đào Đình Thục, Huỳnh Trung 1995) trong giai 
đoạn tạo rift ở  Tú Lệ.

5. Vĩ KỲ M E S O Z O I M U Ộ N  - K A IN O Z O I (J3 - N2: 150 - 1,75 tr.n.)

Việt N̂ ITI là pliần kéo dài của ria lục địa tích cực Đông Á vói các tổ hợp núi lửa - pluton, 

các bồn lục địa giữa núi, sau cung có biểu hiện evaporit. Tiếp đến là quá trình va chạm giũa Án 

Độ và châu Á tạo ra các cấu tạo nội mảng trong đó có các bể than, dầu khí, đồng thời hình thành 

Biển Đông rồi sau đấy là sự xuất hiện rộng rãi các loạt basalt lũ. Vĩ kỳ này có thể chia ra 2 giai 
đoạn Jura muộn - Kreta và Dệ tam.

5.1. Các bồn Jura m uộn - K reta (J3 - K: 150 - 65 tr.n.)

Sự đa dạng địa chất trong giai đoạn này thể hiện qua các bối cảnh rìa lục địa tích cục phân 

bố rộng rãi ở miền Nam Việt Nam liên quan với đới hút chìm của Paleopacific vào Đông Ả, rift 

nội mảne núi lửa pillion ở Tú Lệ, đồng thời lục địa Sundaland mở rộng ra Đông Nam Ả, trên đó

hình thành các trũng 2 Íữa núi, sông hồ và biển sót chứa các thành tạo evaporit trong điều kiện
khí hậu khô nóng.

Rìa lục địa tích CỊI'C mà đại diện là bồn Đà Lạt dưọ'c hình thành theo CO' clie căng dãn 
(extension) C lin g  n úi lửa -  p luton loạt k iề m  v ô i xen kẽ trong trầm  tích  lục đ ịa  vụn thô phân bố 

rộng rãi ờ Nam Trung Bộ - Nam Bộ và cả phần thềm lục địa đông nam Việt Nam (H.6 ; H.7). 
I.oạt magma kiềm-vôi gồm liai tổ hợp đá phân dị từ mafic yếu, trung tính đến felsic. v ề  địa hoá 
đồng vị cùa chúng đều có tỷ số X7Sr/86Sr (i) thấp: 0,703 - 0,706, |,,:,Ncl < l4,,Nd (i), dao động ít: 
0.5 ]23 - 0 ,5126; U7Sm/ ,44Nd < 0,1400, End dao động - 3,1481 đến + 3,5512 chửng tỏ xuất sinh 
từ miền lò Manti có bị hỗn nhiễm và trộn lẫn của miền vỏ và có tuổi đồng vị của đá núi lửa Đèo 
Bào Lộc, Nha Trang là 100 + 3 - 128 tr.n. và đá xâm nhập (Định Quán - Đèo Cà): 96,8 + 2,4 - 
! 18 ± 4 tr.n. (VĨI N hư Hùng và nnk. 2003).

Cung trầm tích núi lửa - pluton Đà Lạt chi là đoạn kéo dài của cung Đông Á bị đới trượt cắl 
Sông Hồng làm di chuyển xuống mà phần nối tiếp còn gặp ở ria đông của Đông Bắc Bộ (Trần 
Văn Trị 2003) và đặc biệl là ỏ' đông nam Trung Quốc với đặc trưng là tổ hợp núi lửa - pluton 
tương phản có cả basalt kiềm cũng bị hỗn nhiễm Manti - vỏ được hình thành trên đới hút chìm 
thoải (< 30°) vói tốc độ nhanh (> ]0cm/năm) biến đổi từ nén ép và căng giãn xảy ra trong 
khoáng 100 -9 0  tr.n. (Slni L. s . và nnk. 2002).

Các trầm tích lục địa vụn thô màu đỏ mà một số nơi có khoáng lioá muối mỏ, thạch cao 

hình thành trên các trũng giữa núi dạng địa hào hẹp dọc rift Sông Đà hoặc đẳng thước phủ thoái 

trên trầm tích Jura cũng như các thành tạo cổ hơn như ỏ' Đông Bắc Bộ, rìa tây Trung Bộ, sang
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Lào và trũng Khorat rộng lớn ờ Thái Lan (Vũ Khúc, Lê Thị Nghinh 1996) là hệ các bồn sau 

cung trên hai nhánh hút chìm Neotethys ờ tây và Kula - Pacific dông Đông Nam Á. Những đặc 

tính chi thị về evaporit tróng trầm tích lục địa màu đỏ Kreta nêu trên chửng tỏ rằng chúng được 
thành tạo trong miền có khí hậu địa lý khô nóng và cận xích đạo.

Trong khi đó rift nội mảng Tú Lệ ở Tây Bắc Bộ có bối cảnh bồn căng dãn là hậu quả cùa 

quá trình va chạm lục địa - lục địa khép nối bể Sông Đà, tạo ra tổ hợp núi lửa - pluton tương 

phản từ mafic - felsic đến kiềm nằm chồng gối trong một trũng chậu kéo dài trên 1 2 0 km 

(Dovjikov và nnk. 1965, Nguyễn Vĩnh và nnk. 1978). Một phần cùa tổ hợp này được Izokh E. (in 

Dovjikov và nnk. 1965) xếp chung vào loạt Fansipan rất phức tạp, đặc trung là granit kiểu A 

gồm orthophyr thạch anh, granosyenit, syenit v.v... giàu khoáng lioá đất hiếm kéo dài từ vùng 
Tú Lệ dọc lên tây bắc qua biên giới Việt - Trung có tuổi đồng vị phổ biến trong khoảng 80-60 
tr.il. ứng với Kreta muộn.

Vào cuối ịCreta - Paleogen, quá trinh hút cliìm vẫn tiếp diễn ỏ' rìa Sundaland và va chạm Ẩn 

Độ - Á phát sinh tạo núi Hvmalaya tác dộng vào Đông Dương theo CO’ chế truyền ép (transpression), 

cắt trượt, truyền dãn (transtension) liìnli thành các bon Kainozoi.

5.2. C ác bồn Đ ệ tam  (E - N: 65 - 1,8 tr.n)

Nhân Sundaland Mesozoi chiếm plìần lớn Đông Nam Á chịu tác động trực tiếp của quá 

trình khép lại của Neotethys, Án Độ va chạm vào Á cách đây khoảng 50 - 45 tr.n. phát sinh 

kiến tạo thúc trồi (extension); các đói cắt trượt bằng trái Sôn-g Hồng ỏ' phía bắc, Mae Ping và 

Ba Chùa (Three Pagodas) ỏ' phía nam và căng (extension) hình thành các bồn trầm tích Đệ 

tam (Tapponnier p. R. và nnk. 1990; Leloup p. H. và nnk. 2001). Sự tái lập các ranh giới 

mảng Kainozoi vào klioảng 25 tr.n. liên quan với sự di chuyển của mảng Thái Bình Dương về 

phía tây và Australia về phía bắc dẫn đến chuyển động xoay và bồi kết của các mãnh vi lục 

địa ỏ' Đông Nam Á, tiếp theo là sự tliay của các ranli giói và chuyển động của các mãng vào 

khoảng cách nay 5 tr.n. vói sự va chạm Cling - lục địa như ỏ' Philippin, Đài Loan (Hall R.

2002). Trong bối cảnh nêu trên, các bồn Đệ tam ở  Việt Nam được hình thành dưới dạng địa 

hào, rift lục địa trên đất lien cfing như ngoài biển và rìa thụ động đặc biệt là sự xuất liiện 

basalt lu vào Neogen - Đệ tứ không chỉnh hợp trên các móng đa nguồn.

Một vài lớp phủ gồm tàng, cuội kết núi lửa, phun trào, aglom erat, tu f  màu tím đỏ dày 

khoảng 300 - 400m thuộc nhóm trachyt, á núi lửa với các mạch thể tường nhỏ syenit, minet 

được xếp chung vào phức hệ Pu Sam Cap có tuổi đồng vị 40,29 tr.11., phức hệ Ye Yen Sun 

thuộc loạt Fansipan granit biotit có tuổi đồng vị 41,52 tr.n. Ở đông bắc Lai Châu (Izokh E. 

in Dovjikov và nnk. 1965), cũng như hệ đai mạch granit-granosyenit porphyr cùa phức hệ 

Phan Rang và gabro-diabas, diabas của phức hệ Cù M ông đều có tuổi Paleogen (Huỳnh 

Trung 1981) được xem như những biểu hiện cùa tiền rift. Ngoài ra một số nơi thuộc tây bắc 

tinh Điện Biên giáp Lào còn gặp các trầm tích lực địa vụn thô màu đỏ phủ trên trầm tích 

Kreta (Trần Đăng Tuyết 1994).
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Các bồn Đệ tam ỏ' phần đất liền Việt Nam, chủ yếu có tướng sông, đầm hồ, châu thổ chửa 

than thường phân bố trong các trũng giữa núi, địa hào trượl tách (pull-apart) theo các hệ đứt gãy 

lớn-có hướng tây bắc - đông nam như Cao Bằng - Lạng Sơn, Sông Lô, Vĩnh Ninh, Sông Chảy, 

Sông Hồng, Sông Mã, Sông Cả, Sông Ba, Sông Hậu v.v..., hoặc trầm tích chứa đá dầu nhơ ỏ' 

Hoành Bồ (Quảng Ninh), Sài Lương (Sơn La) v.v... (H.8).

Đặc biệt, các bồn Đệ tam lớn có tướng châu thổ và ven bò' biển nông kéo dài tù' dất liền 

ra biển tạo thành các bồn Cửu Long, Sông Hồng chứa dầu khí quan trọng mà nhiều nơi đang 

được thăm dò khai thác (Petro Việt Nam 1994, 2004). Ở phía bắc, bồn Bắc Vịnh Bắc Bộ có 

dạng bán địa hào kéo dài từ vùng đảo Bạch Long V ĩ lên bán đảo Lôi Châu. Trầm tích Đệ 

tam ở võng rift Hà Nội phần đất liền là phụ bồn Sông Hồng có bề dàv > 6km mà phần thấp 

là tram tích tướng sườn tích, sông hồ Ihuộc hệ tầng Phù Tiên có tuổi Eocen (Lê Văn Cự 

1982) và có thể cả C reta-Paleosen  (Nguyễn Địch Dỹ và nnk. 1985, Phạm Q uang Trung 

1998). Còn phần giữa, qua mạng lưới khoan thăm dò dầu khí dã phát hiện được 1 15 vỉa than 

lignit, á bitum (sub-bituminous), có vía dày tới 21 m như ỏ' Khoái Châu, có tồng tài nguyên 

đến 252 tỳ tấn (Trần Văn Trị và nnk. 2000). Sau chuyển động tạo núi vào cuối Miocen 

muộn, cách nay khoảng 5, 5 tr. n. (Rangin c .  và nnk. 1995) trầm tích Pliocen phù không 

chình hợp và lan rộng nối liền các bồn Đệ lam ngoài biển, vào sâu cả trên các đồng bằng 

Bắc Bộ và một số nơi của Miền Trung, v ồ  phía nam bồn rift Sông Hồng kéo dài từ võng Hà 

Nội ra vịnh Bắc Bộ qua biển Quảng Ngãi hình thành theo cư chế trượt tách dọc hệ đứt gãy 

Sông Mồng (Rangin c .  và nnk. 1995), mà trầm tích ỏ' vùng trung tâm dàv đến I7km. riếp 

xuống là bể Phú Khánh có dạne  địa hào không đối xứng. Vùng châu thố sông Mê Kông kéo 

dài ra biển có bồn Cửu Long, bồn Nam Côn Sơn cũng đựoc hình thành trong bối cảnli rift và 

tiếp giáp với các nhóm bồn T ư  Chính - Vũng Mây, Hoàng Sa, T rường Sa (Pelro Việt Nam 

1995) trên vỏ thoái hóa chuyển tiếp với rìa thụ động giáp với vỏ đại dương Biển Đông. 

Vùng vịnh Thái Lan có bồn Mã Lai - Thổ Chu dạng ri lì không đối xứng chịu ảnh hưởng của 

CO' chế trượt tách. Các chuỗi lớn của trầm tích Đệ tam ờ Biển Đông Việt Nam hình thành 

theo các thời kỳ tiền rift -  cuối Creta-Paleocen, đồng rift -  Rocen-Oligocen (đôi nơi đến 

Miocen sóin); nghịch đào sau rift -  Miocen sớm-giữa mở rộng các bồn với nhiều đá vôi tiền 

(platform carbonate) đến Miocen inuộn các bồn thu hẹp dần, có tướng đầm hồ châu thổ 

thuộc hệ trầm tích lấn biển (progradation depositional system).

Sự hình thành Biển Đôtig thuộc biển rìa sau cung được tách giãn tạo vỏ đại dương 

trong Oligocen - Miocen và sự va chạm dọc rìa hội tụ giữa quần đảo Trường Sa - Reed 

Bank với bắc Palawan - Borneo vào Miocem sớm (Taylor B., Hayes D. 1983, Briais A. 

1993; Hutclion p. và nnk. 1998).

Đặc biệt khu vực miền Trung Đông Dương nhiều lớp phủ basalt lũ rộng lớn chủ yếu là 

basalt tholeit và basalt olivin xuất hiện từ Miocen và phổ biến vào Plioccn - Đệ tứ (Nguyễn 

Xuân Bao 1978) có tuổi đồng vị trong các thời đoạn 1 6 - 9  tr.n., sau 8 tr.n. trong bối cảnh địa 

động lực căng giãn với nguồn nhiệt manti (Flower M.J. và nnk. 1993, Lee T. Y và nnk. 1998).
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Chưong 2

ĐỊA TẦNG TIÈN CAMBRI

Trầm tích Tiền Cambri bao gồm các đá biến chất ở  mức độ khác nhau, diện lộ của chúng 
thuộc ba khu vực ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên địa phận Bắc Bộ trầm tích Tiền Cambri trước hết lộ trên phạm vi cấu trúc Sông Hồng, 
về phía đông chúng phân bố ở rìa khối granit Sông Chảy và ờ Yên Bái, về phía tây đứt gãy Sông 
Hồng trầm tích Tiền Cambri !ộ trong phạm vi cấu trúc Fansipan, bờ phải Sông Hồng từ Lào Cai 
đến Hoà Bình, tjên địa phận Điện Biên chúng lộ ở huyện Điện Biên Đông. Các phân vị địa tầng 
Tiền Cambri ỏ' Bắc Bộ từ thấp lên cao được nghiên cứu và phân định gồm:

- Loạt Sông I lồng với hai hệ tầng Núi Con Voi (AR ? nv), Ngòi Chi (AR? nc)
- l.oạt Xuân Dài với hai hệ tầng Suối Chiềnc (PP sc), Sin Quyền (PP sq ),
- 1 lệ tầng Nậm Sư Lư (MP nì)
- Loạt Sa Pa với hai hệ tầng Cha Pả (NP cp) và Đá Đinh (NP dd)
- Loạt Sông Chảy với hai hệ tầng Tliác Bà (NP th) và An Phil (NP- £ I np)
- I lộ tầng Nậm Cô (NP nc)

Ở Bắc Trung Bộ trầm tích Tiền Cambri phân bố ờ tây Nghệ An và được mô tả trong khối 
lượng cùa hệ tầng BĨI Khạng.

Ờ Trung Trung Bộ (dịa khối Kon Turn) trầm tích Tiền Cambri gồm các phân vị sau đây:

- Loạt Kan Nack gồm các hệ tầng Kon Cot (NA - pp kc), Xa Lam Cô (NA - pp xc), Đắk Lô

(NA - pp dl) và Kim Sơn (NA - pp ks).

- Loạt Sông Re với hai hệ tầng Sơn Kỳ (PP sk) và Ba Điền (PP bd)

- I lệ tầng Dắk Mi (MP dm)

- Loạt Sông Tranh gồm các hệ tầng Trà Dơn (NP- £ | tđ), Trà Tập (NP- £ | tt), Nước Lah

(NP- £,  nl).

- Loạt Pô Cô gồm hai hệ tầng Đắk Long (NP dl) và Chư Sê (NP- £1 cs)

- Loạt Núi Vú gồm hai hệ tầng Sơn Thành (NP- £| sl), Nước Lay (NP- £ | nl)

Nhìn chung địa tầng các trầm tích Tiền Cambri còn nhiều vấn đề cần được tiếp tục 
nghiên cửu, những khó khăn lớn trong việc nghiên cứu khoảng địa tầng này trước hết là cơ 
sở định tuổi còn nghèo. Phương pháp sinh địa tầng hầu như không áp dụng được do thiếu tư 
liệu lioá thạch, trừ một vài trường hợp hiếm hoi của các địa tầng Neoproterozoi thượng -  
Cambri hạ. Do trầm tích Tiền Cambri có cấu trúc địa chất rất phức tạp, đã bị nhiều pha biến 
chất và biến dạng chồng lên nhau trong suốt quá trình lịch sử địa chất lâu dài làm cho các dấu 
hiệu về cấu tạo nguyên tliuỷ bị xoá nhoà, nhiều vùng lại bị uốn nếp, đứt gãy nghịch đảo, rất khó 
khôi phục lại thứ tự địa tầng một cách chính xác. Tư liệu về tuổi đồng vị cũng chỉ có đối với
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một số phân vị nhưng nhiều khi những số liệu lại không thống nhất do sử dụng các phương 
pháp khác nhau hoặc do sai số trong quá trình phân tích. Vì thế tuy trong những năm gần 
đây việc nghiên cứu thạch luận các đá biến chất Tiền Cambri đã đạt nhiều kết quả nhưng địa 
tầng Tiền Cambri vẫn chưa được giãi quyết thỏa đáng. Mối quan hệ của nhiều hệ tầng trong 
các loạt và giữa các loạt với nhau cũng như tuổi của chúng vẫn là vấn đề đòi hòi nhiều công 
sức nghiên cứu tiếp tục. Điều này the hiện rõ nét Irong địa tầng các trầm tích Tiền Cambri ờ 
khu vực Trung Trung Bộ (địa khối Kon Tum). Tuy vậy, nội dung mô tà địa tầng các trầm 
lích Tiền Cambri trong chuyên kháo này cũng phản ảnh những thành quả mới nhất trong 
nghiên cứu địa chất các đá biển chất Tiền Cambri.

KHU v ự c  IỈÁC B ộ

LOẠT SÔNG HỔNG

Loạt Sông Hồng gồm tập hợp các đá biến chất sâu của hai hệ tầng Núi Con Voi và 
Ngòi Chi. Các đá cìia loạt phân bố trong đới Sông n ồ n g  như là lĩiột cấu trúc địa luỹ, kẹp 
giữa hai đới đứt gãy Sông Hồng và Sông Chảy kéo dài từ biên giói V iệt-Trung đen dồng 
bằng Bắc Bộ. Các đá lộ tốt ờ địa phận Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ. Từ Phú Thọ về phía 
đông nam đá thường bị phong lioá mạnh mẽ. Phạm Đình Long (1969) đã xác lập ba hệ tầng 
Lục Liêu, Tây Cốc và Thái Ninh tuổi Tiền Cambri, nhưng hiện nay các đá cùa hệ tầng Thái 
Ninh đã được xếp vào loạt Sông Chảy.

Kết quá nghiên cứu nguồn gốc ban đầu cho thấy hai hệ tầng có chung tiến hoá cùa một bồn 
trầm tích thống nhất hát đầu từ trầm tích lục nguyên giàu felspat, kaolinit có thế xen với các lớp 
mong đá inìi lửa thành phần mafic và tu f cùa chúng, đá vôi và sét. Chuyển dần lên trên là trầm 
tích có thành phần đơn điệu hơn gồm đá phiến sét, cát kết thạch anh xen thấu kính đá vôi, sct 
vôi, thường xuyên chứa vật chất hữu cơ.

Hai hệ tầng Núi Con Voi và Ngòi Chi có mức độ biến chất khu vực như nhau -  siêu biến 
chấl và biến chất chồng muộn hơn. Các đá của loạt bị biến chất sâu, đặc trưng bằng các tồ hợp 
cộng sinh khoáng vật tương ứng với mức độ biến chất khu vực của pliần cao Urớng 
amphibolit. Tại một số khu vực như tây bắc Trúc Lâu còn sót lại các tổ hợp cợn« sinh khoáng 
vật tương ứng tướng granulit. Nhiệt độ, áp suất tạo đá xác định theo thành phần hoá học của 
các cặp khoáng vật biotit - granat, cordierit - granat cho các giá trị 790° - 810° c  và 5,4 - 6,2 
kbar tương ứng với điều kiện cùa tướng granulit loạt áp suai trung bìnli - thấp. (Trần Tất 
Thắng, Trần Tuấn Anh 2000). Hoạt động siêu biến chất xảy ra mạnh mẽ, trong các hệ tầng 
phát triển các thể migmatit đa dạng về hình thái, đôi nơi tạo nên các vòm granit - gneis. các 
thân pcgmatoid, pegmatit giàu felspat. Các hoạt dộng biến chất cliồng xáy ra mạnh mẽ dọc 
theo các dới đứt gãy, đặc biệt dọc đới đứt gãy Sông Chày, tại đó, các dá phiến kết tinh và 
gneis bị biến đổi thành đá phiến muscovit, muscovit - clorit.

Cho đến nay chưa có tài liệu tin cậy đổ xác định tuổi cùa loạt Sông Hồng. Các đá cùa loạt 
có quan hệ kiến tạo với các đá Tiền Cambri ỏ' cấu trúc Fansipan và các đá tuổi Paleozoi. lại 
Thanh Ba (Phú Thọ) đã quan sát được dải đá phiến và đá vôi tuổi Trias không bị biến chất nằm 
trên tầng đá phiến kết tinh. Phân tích tuổi đồng vị các dá và khoáng vật bằng các phương pháp
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khác nhau tlurờng cho các giá trị tương ứng Paleozoi đến Kainozoi; các giá trị tuổi này có lẽ chi 
phản ánh các hoạt động biến chất chồng muộn lên các thành tạo biến chất sâu. Việc xếp loạt 
Sông Hồng vào tuổi Arkei mang tính chất giả định theo mức độ biển chất tướng granulit và theo 
Fromaget J. (1937), Dovjikov A. E. và nnk. (1965). Loạt Sông Hồng có the so sánh vói phần 
trên của loạt Kan Nack phân bố ở khối nâng Kon Tum.

Liên quan với các đá biển chất của loạt Sông Hồng !à các thân pegmatoid làm ‘ìmiycn liệu 
sứ gốm, kaolin hình thành từ các thân pegmatoid bị phong lioá, là các tliân pegmatoict chửa rubi. 
các đá phiến silimanit cao nhôm, các mỏ graph it. Do vậy, cần đầu tư nghiên cửu chi tiết thành 
phần, cấu trúc địa chất cùa các hệ tầng và các hoạt độns siêu biến chất làm cơ sỏ' cho việc tìm 
kiếm phát hiện các loại khoáng sản. Dưới đây trình bày tài liệu về các hệ tầng thành viên cùa 
loạt Sông Hồng —Núi Con Voi và Ngòi Chi.

Hệ tầng  Núi Con Voi (AR ? nv )

- Hệ tiw<ỉ S ù i fo i  (Protcrozoi): Nguyền Vĩnh. Phan Trường Thị 1973. Trần Xuyên VÀ link. 1987
- l ieux cristallin du Fleuve Kotige (Arkci) (part.): Fromagct J. 1937.
- Phức lìệ Sôntị Hồng (Arkei) : Dovjikov và rrnk. 1965
- Hệ tần% Lục Liêu (Tiền Cambri): Phạm Đình Long và nnk. 1969.

M ặt cắt ch u ẩn  (I lolostratotyp): Dọc Ngòi Mười, Yên Bái (x = 21° 50 ',  y = 104° 45 ’). 
Nguyễn Vĩnli, Phan Trường Thị ( ] 973).

Mặt cắt tham khảo : Dọc đường lâm nghiệp từ Trúc Lâu lên dãy núi Con Voi. Đường quốc 
lộ tử Bào Yên di Bào I là. Tại hai mặt cắt này thành phần cùa hệ tầng cũng lộ khá tốt và đầy đủ.

Tại Ngòi Mười theo mô tá cùa Nguyễn Vĩnh, Phan Trường Thị (1973), hệ tầng íiồm 
paragneis giàu plagioclas, biotit, silimanit, almandin chửa phong phú thấu kính amphibolit. Dọc 
Ngòi Tiến ờ cạnh đó có xen lớp đá hoa dày 2 - 3 m. Bề dày lớn hơn 450 111.

Tại vùng Lục Liêu, trên mặt cắt Tây Vực - núi Lịch Phạm Đình Long (1969) đã mô tà hệ 
tầng gồm hai phần: Phần dưới là gneiss, plagiogneis liạt không đều bị granit hoá; Phần trên 
gồm đá phiến kết tinh xen vài lớp mỏng quart/it, thấu kính đá hoa có olivin, amphibolit. Bc dày 
của hệ tầng ở  đây hơn 1300m.

Các đá của hệ tầng bị biến chất khu vực ờ tướng granulit, amphibolit, có thành phần thạch 
học phức tạp. Chúng bị uốn nếp mạnh tạo nên các nếp uốn kéo dài, đôi nơi ngắn, có nơi bị vi uốn 
nếp, uốn nếp đảo quy mô nhỏ, bị phân cắt bôi các đứt gãy quy mô khác nhau theo phương tây bắc
- đông nam. Cấu trúc chung của các nếp uốn và đút gãy cũng có phương tây hắc - dông nam.

Hệ tầng Núi Con Voi lộ theo nhân cùa các nếp lồi như núi Con Voi hoặc các nếp lồi kéo 
dài theo phương tây bắc - đông nam; CÙIIÍỈ với hệ tầng Ngòi Chi nó phân bố khu biệt trong cấu 
trúc địa luỹ kẹp giữa hai đới đứt gãy Sông n ồ n g  và Sông Chày kéo dài từ tây nam Trùn« Quốc 
tới Biển Đông. Từ Sơn rây về phía đông nam hệ tầng bị các trầm tích Neogen - Đệ tử phu và 
chi lộ ờ dạng các chỏm nhò như Son Tây, Núi Gôi (Nam Định).

Việc phân chia và theo dõi các đá của hệ tầng gặp nhiều khó khăn do các tập đáiih dấu 
thường không ổn định theo đường phương và bị phân cắt bởi các đứt gãy quy mô khác nhau. 
Dựa theo các lớp có thành phần thạch học đặc trưng như đá hoa. calciphyr, amphibolit có the 
phân chia hệ tầng thành hai phần có bề dày dáng kể.
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Phần dưới. Plagiogncis, gneis xen kẽ với đá phiến biotit - granat - silimanit, dôi nơi chứa 
cordierit, các lớp amphibolit cấu tạo dải. Trên cùng là các thấu kính đá calcipliyr, đá hoa chửa 
volastonit. Be dày hơn 2000m.

Phần trên : Đá phiến xen kẽ với các lớp mòng, thấu kính gneis biotit - granat, biotit - granat
- silimanit, lớp mòng quartzit. Trên cùng là các lớp mỏng, các thấu kính đá hoa, đá diopsit, 
calciphyr chứa graphit xâm tán và các thấu kính amphibolit. Bề dày hơn 1000 m.

Trong các mặt cắt thường gặp các thấu kính amphibolit, amphibolit granat có thành phần 
dồng nhất, có cấu tạo khối hoặc định lurớng. Có klìả năng chúng là sán phẩm biến chất khu vực 
cùa các thể diabas xuyên lên các tầng trầm tích ban đầu.

I lệ tầng Níii Con Voi chinh hợp với hệ tầng Ngòi Chi nầm trên và có quan hệ kiến tạo với 
các trầm tích khác. Tập đánh dấu gồm đá hoa, calciphyr, đá diopsit - plagioclas là nóc cùa hệ 
tằng và là cơ sỏ' để phân biệt với hệ tầng Ngòi Chi nằm trôn nó. v ề  tuổi địa chất của các đá này 
còn có nhiều ý kiến khác nhau, hoặc là Proterozoi, hoặc là Arkei. Các đá cùa hệ tầng có mức độ 
biến chất cao hơn hẳn so với các đá biến chất của cấu trúc Fansipan, có thành phần thạch học 
giống phần cao của loạt Kan Nack tại khối nâna Kon Turn. Do vậy, việc xếp già định hệ tầng 
này vào luổi Arkei như Fromaget J. và Dovjikov A .rì. là hợp lý hơn cà. Tuổi dồng vị thường 
cho các giá trị tương ứng với Paleozoi và Kainozoi; chúng chỉ phàn ánh các hoạt động địa chất 

chồng muộn lên các thành tạo biến chất sâu.

Nhận xét. Các trầm tích ban đầu cùa hệ tầng clnì yếu gồm trầm tích lục nguyên (cát kết. 
bột kết, sét kết) xen ít đá núi lửa thành phần mafic và tu f cùa chúng, các lớp, thau kính đá sét 
vôi có cấu tạo phân lớp không đều. Thành phần sét trong trầm tích ban dầu chù yếu là kaolin - 
montmorilonit. Các trầm tích bị biến chất khu vực ờ mức cao tạo nên các tổ hợp cộng sinh 
khoáng vật tương ứng với pliần cao cùa tướng amphibolit. Tại một sổ kim vực còn sót lại các tổ 
hợp cộng sinh khoáng vật tương ứng với tướng granulit. Nhiệt độ, áp suất tạo đá xác định theo 
(hành phần hoá học của các cặp khoáng vật biotit - íỉranat, cordierit - granat cho các giá trị 790°- 
810°c và 5,4 - 6,2 kbar, tương ứng với điều kiện của tướng gramilit loạt áp suất trung bình 
thấp (Trần Tất Thắng, Trần Tuấn Anh 2000). Dọc các đới đút gãy đá bị biến chất chồng, milonit 

hỏa mạnh mẽ tạo nên các đá phiến sericit - clorit.

Theo thành phần thạch liọc đặc trưng cùa các tập đá thì hệ tầng Núi Con Voi vừa mỏ tà trên 
đây phân biệt rõ nét với hệ tầng Ngòi Chi nằm trên nó, do đó việc phân chia hai hệ tầng này là 
có cơ sờ, dễ nhận biết và thuận lợi cho đo vẽ địa chất.

Hệ tầng  Ngòi Chi ( AR? nc)

- Hệ tầng Ngồi Chi (Proterozoi ): Trần Xuyên và nnk 1988.
- I 'ieu.x cristallin du Fleuve Rouge ( Arkei ) (part ): I’romaget J. 1937.
- Phức hệ Sông Hồnẹ (Arkei ): Dovjikov vò rrnk. 1965
■ lh; tầng Tây Cốc (Proterozoi) (part.): 1’liạm Dinh Long rà  nnk. 1969. Nguyền Vĩnh. Phan Trường Thị. 1973.
- Hệ láng Lục Liêu (part.): Phạm Dinh Long và nnk. 1969.

Mặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): Dọc Ngòi Chi, huyện Bào Yên, tinh Lào Cai (x = 22° 15’; 

y = 104 ° 15) theo đường ô tô từ Bảo Yên đi Bào Hà.
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Hệ tầng Ngòi Chi chủ yếu gồm các trầm tích lục nguyên bị biến chất sâu ờ tướng 
amphibolit và granulit thành đá phiến kết tinh có thành phần khác nhau. Hệ tầng có mối 
quan hệ chặt chẽ với hệ tầng Núi Con Voi tạo nên các liếp uốn kéo dài theo phương tây bắc
- đông nam và bị phân cắt phírc tạp bởi các đứt gãy quy mô khác nhau. Đáy của hệ tầng nằm 
trực tiếp trên tập đá hoa calciphyr trên cùng của hệ tầng Núi Con Voi. Trong  phần thấp cúa 
hệ tầng, thành phần đặc trưng là các lớp quartzit graph it xen trong đá phiến kết tinh, bề dày 
khác nhau, những lớp dày nhất có thể tới 10 mét.

Mặt cat chuẩn Ngòi Chi của hệ tầng được Trần Xuyên và nnk. (1988) mô tả như dưới đây: 
ì. Đá phiến kết tinh chửa granat, silimanit, biotit, graphit xen với các lớp quart7.it 
2. Dá phiến kết tinh giàu biotit, chứa graphit xen thấu kính amphibolit, trên cùng là đá hoa.

calciphyr. Be dày hơn 500m.
Tổng hợp theo tài liệu hiện có, có thể phân chia hệ tầng thành hai phần:

Phần dưới'. Xen kẽ luân phiên giữa các lớp đá phiến biotit - granat - silimanit, đá phiến 
biotit - granat và các lớp quartzit graphit. Các lớp quart7.it có bê dày thay đôi từ 2 cm đên 10 m, 
chiếm 10 đến 15% mặt cắt. Tại phần trên cùng thường có mặt lớp đá với thành phần đặc trung 
là quartzit plagioclas - granat. Be dày lớn hơn 950 lĩ).

Phần trên'. Dá phiến biotit, biotit - granat, biotit - granat - silimanit xen với các thau kính 
nhỏ amphibolit và đá hoa. Trong các lớp đá phiến luôn luôn có graphit, dôi nơi đạt hàm lượng 
công nghiệp. Bề dày lớn hơn 500 m.

Trong các vùng bị phong hoá như nam Phú Thọ, Sơn Tây rất khó phân chia hệ tầng thành 
các phần, thường phải sử dụng các diện lộ calciphyr ít bị phong hoá, các lớp quartzit và xâm tán 
graphít để nliận biết chúng.

N hận xét. Các đá biến chất cùa hệ tầng được tạo thành từ đá trầm tích lục nguyên có mức 
độ phân dị tốt chù yếu gồm đá phiến sét xen cát kết thạch anh. Trong đá luôn luôn có mặt một 
lượng vật chất hữu cơ đáng kể mà sau này biến chất thành graphit. Dặc điểm này là nét đặc 
trung của hệ tầng và cũng giống với các đá tuổi Arkei ờ  Nga và Ẩn Độ.

Mức độ và đặc điểm bien chất khu vực của hệ tầng Ngòi Chi như sự migmatit lioá, granit 
hoá hoàn toàn tương tự như hệ tầng Núi Con Voi. Do vậy, xếp hệ tầng này vào Arkei là hợp lý 
hơn cả. Tuy nhiên, để xác định dược tuổi tin cậy của các thành tạo này cần tiếp tục nghiên cứu. 
Tlieo thành phần thạch học có thể xếp một số phần của các hệ tầng Tây Cốc, Lục Liêu (Phạm 
Dinh Long 1969) vào hệ tầng này. Riêng hệ tầng Thái Ninh (Phạm Đình Long 1969) nay không 
thuộc loạt Sông Hồng mà xếp vào hệ tầng An Phú tuổi Neoproterozoi-Cambri sớm. Tuồi đồng 
vị thường cho các giá trị tương ứng với Paleozoi và Kainozoi nhưng có lẽ chúng chì phán ánh 
các hoạt động địa chất chồng muộn lên các thành tạo biến chất sâu. Trong diện phân bố cùa hệ 
tầng đã phát hiện được một số mỏ, diểm quặng graphit và felspat.

LOẠT XUÂN ĐÀI

Loạt Xuân Đài gồm hai hệ tầng - hệ tầng Suối Chiềng và hệ tầng Sin Quyền. Các đá biến 
chất của loạt Xuân Đài chỉ phân bố trong cấu trúc Fansipan, kéo dài từ Lào Cai đến Hoà Bình.
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Các mặt cắt điển hình của loạt phân bố ở vùng suối Chiềng, suối Làng (Hoà Bình ) và ờ  vùng 
Sin Ọuyền - Bát Xát (Lào Cai).

Hai hệ tầng Suối Chiềng và Sin Quyền có quan hệ chỉnh hợp, có chung tiến lioá cùa một 
bồn trầm tích bắt đầu từ trầm tích lục nguyên và đá núi lửa chuyển dần lên trầm tích lục nguyên, 
lục nguyên giàu sét chửa ít vật chất hữu cơ, carbonat và trầm tích chíra sắt. Theo đường phương 
có sự phân dị về thành phần trầm tích nhất là trong hệ tầng Sin Ọuyền

Các đá cùa loạt Xuân Đài bị biến chất khu vực đồng đều ở tướng epidot - amphibolit, thuộc 
loạt áp suất trung bình và cao, bị migmatit yếu, bị 11011 nếp phức tạp và bị các khối xâm nhập 
tuổi Paleozoi và trẻ hơn xuyên cắt.

Trong cà hai hệ tầng đều chưa phát hiện được hoá thạch dịnh tuổi, cũng clura có các tuổi 
(lồng vị tiĩi cậy. Một số tuổi đồng vị phân tích cho các đá hoặc klioáng vật trong granit - gneis 
cùa khối Ca Vịnh (khối mà hiện nay một số nhà nghiên cứu cho là sàn phẩm siêu biến chất cùa 
loạt Xuân Đài) đã cho các số liệu khác nhau từ rất trẻ đến 2030, 2300, 2750 triệu năm bàng các 
phương pháp khác nhau.

So sánh với các đá biến chất cùa tây nam Trung Quốc, cùa khối nâng Kon Tum và loạt 
Sông Hồng có thể xếp các hệ tầng này vào Paleoproterozoi.

Hệ tầng  Suối Chiềng ( pp sc  )

- Ilệ lầng Suối Chiểu í; (Tiền Sini). Nguyền Xuân Bao và nnk. 1969.
- Orthogneiss du f  'ansipan. Fromage! .1. 1930
- Hệ lầììg Chiêm Itoá  (part.) (Protcrozoi). Dovjikov VÀ nnk. 1965
- Hệ tcmẹ I.MHỊ Pô (Protero/.oi). lỉùi Phú Mỹ và nnk. 1973.

Mặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): Trung lưu suối Chiềng tluiộc huyện Thanh Sơn, linh Phú 

Thọ (x = 21°05 , y = 104°55 ) (Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1965).

Ngoài mặt cắt chuẩn kể trên, các mặt cắt tốt của hệ tầng cũng có thể quan sát được dọc các 

suối Tích Lan Hồ, Nậm Gia Hô và Ngòi Phát thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, tại 

các mặt cắt này phần thấp nliất của hệ tầng đều bị khối granit Po Sen xuyên cat.

Đá biến chất của hệ tầng Suối Chiềng chi phân bố trên cấu trúc Fansipan, rài rác từ L.ào Cai 

đến tình Hoà Bình, có mối liên hệ chặt chẽ với hệ tầng Sin Quyền nằm trên, tạo nên móng kết 

tinh ciia đói và phủ trên chúng là các trầm tích lục nguyên, carbonat tuổi từ Cambri đen 

Kaino/.oi. Các đá cùa hệ tầng bị uốn nếp pliírc tạp, thường có các cánh thoải bị phân cắt phức 

tạp bởi các đút gãy và các khối xâm nhập. Do vậy, việc phân chĩa địa tầng gặp nhiều khó khăn. 

Tại mặt cắt clniẩn ở suối Chiềng, hệ tầng gồm hai tập:

/. Gneis xen các lớp mỏng quart/it, quart/it biotit, đá phiến thạch anh - biotit - granat. Dày 700 m. 

2. Amphibolit, gtieis amphibol - biotit, xen với đá phiến biotit, quartzit biotit. Dày 1500 m.

Các mặt cẳt Nậm Gia Hô, Ngòi Phát, Tích Lan n ồ  đều có hai tập đá từ dưới lên:

I. Đá phiến biotit - epidot - sphen sẫm màu, hạt vảy trung bình xen với các lớp đá phiến hai

mica, liai mica - granat, đôi nơi xen với đá phiến thạcli anil - felspat - biotit hạt nhỏ sáng

màu từ vài cm đến vài mét. Be dày trên 500 m.
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2. Các lớp xen kẽ cùa amphibolit epidot, đá phiến amphibol - epidot, đá phiến amphibol
biotit - epidot, biotit - epidot. Bề dày hơn 1500 m.

Hệ tầng chinh hợp dưới hệ tầng Sin Quyền và có quan hệ kiến tạo với các phân vị địa chất 
khác, bị các khối xâm nhập thuộc phức hệ Po Sen xuyên cắt.

Tại vùng Làng Mỵ, Hưng Khánh các đá cùa hệ tầng bị granito - gneis của phức hệ Ca 
Vịnh xuyên, cắt, gây granit h o á \  Tuồi đồng vị xác dịnlì bằng các phương pháp khác nhau lừ 
amphibol lấy trong amphibolit, zircon trong granit - gncis cho các giá trị thay đổi từ 2030 
đến 2700 triệu năm.

N hận xct. Trong thành phần của hệ tầng có mặt các lớp, tập dá amphibolit epidol với bề 
dày tương đối lớn và ôn định theo đường phương. Do vậy, có thể nhận định rằng hệ tầng có 
nguồn gốc ban đầu là từ đá lục nguyên xcn các đá núi lira mafic và tu f  cùa chúng. Dá của hệ 
tầng bị biển chất khu vực dồng đều ở tướng amphibolit epidot, ít bị migmatit hoá. mức độ biến 
chất thấp hơn hẳn so vói đá cùa loạt Sông nồng, do đó, hợp lý hơn cả là coi hộ tầng Suối 
Chiềng có tuổi Paleoproterozoi.

Hệ tầng Sin Q uyền (PP sq  )

- Hệ lồng Sin Quyền (Protero/oi): Tạ Việt Dũng 1962.
- Hệ tầng Suoi Làtìíi (Tiền Sini): Nguyền Xuân Bao vỏ nnk. 1969.
- Dá phiền kết linh Proterozoi : Osika 1961.
- Các hộ lầnẹ Chiêm Hoú, .Xà lln n ẹ  (I’roteiw oi): A.E. Dovjikov rà  nnk. 1965.
- ì i ị  lầng SiỊÒi HÚI (Proterozoi): Phan Trường 'I'hị 1978

M ặt cắt ch u ấn  (Holostratotyp): Dọc Ngòi Phát tù' mò đồng Sin Ọuyền di về phía tây nam, 
thuộc địa phận xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (x = 22° 37, y = 103° 48).

Các mặt cắt tốt của hệ tầng có thể quan sát được cũng ở Iniyện Bát Xát như ờ Tích Lan Hồ. 
Nậm Gia Hô. Ngoài ra còn có các mặt cat khác lộ tốt ỏ' đoạn đường cầu Làng Lecli đi Tân All 
(Lào Cai), hạ Ill’ll và trung lưu Ngòi Hút (Yên Bái) và Suối Làng (Thanh Sơn, Phú Thọ).

Đặc trưng cùa hệ tầng là gồm các trầm tích lục nmiyên xen ít carbonat, đá núi lửa thành 
phần mafic có sự biển đổi thành phần thạch học theo đường phương, hị biến chất khu vực đồng 
đều đến tướng cpidot - amphibolit, bị uốn nếp pliírc tạp, bị phân cất do các đứt gãy phương tây 
bắc - đông nam hoặc bị các khối xâm nhập xuyên cắt.

Các đá cùa hệ tầng chi pliân bố trong cấu trúc Fansipan, tạo nên móng kết tinh, pliân bố rái 
rác trong các diện lộ từ Bát Xát dọc bờ phải sông Hồng đến vùng bắc Hoà Bình. Mặt cắt clniẩn 
Ngòi Phát gom liai tập:

/. Dá phiến hai mica, đá phiến liai mica cliíra graphit, xen kẹp các lớp đá phiến thạch anh
graphit, đá phiến thạch anil - felspat - biotit liạt vảy nhỏ, trung binh. Be dày 800m.

2. Đá phiến thạch anh - felspat - liai mica hạt vảy nhỏ, chứa graphit xen với các lớp đá phiến,
amphibolit, lớp mỏng đá hoa, đá phiến tremolit. Be dày hơn 700 111.

1 Gần đây có nhìrng số liệu về tuối dồng vị Iheo U-Pb cùa zircon irong gneis Ca Vịnh là 2834 ± 12 tr.1 1 . (I.an C.Y. vù 
nnk. 2001 ). và 2,9 tý IIlìm (Trần Ngọc Nam và link. 2004).
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Trong dải lộ từ Châu Quế - Phong Dụ Hạ đến Xuân Tầm - Tân Hợp, Ngòi Hút, Phan 
Trường Thị 1978, Nguyễn Văn Thế (1999) đã mô tả mặt cắt gồm ba tập:

1. Đá phiến thạch anil liai mica - granat xen với các lớp mỏng quartzit, quartzit magnctit. Be
dày hơn 500m.

2. Amphibolit epidot, đá phiến amphibol xen đá phiến thạch anh - hai mica - granat, trên cùng
là thấu kính, lớp mỏng đá hoa, đá calcit - epidot - plagioclas. Be dày 550 m.

3. Đá phiến hai mica - disten xen với đá phiến hai mica - granat. Bề dày 500 ni.

Tại vùng suối Làng hệ tầng có thành phần tương dối đơn điệu gồm đá phiến liai mica, 
thạch anh - felspat - liai mica, xen quartzit, quartzit magnetit, tương ứng với tập I cũa mặt cắt 
vùng Ngòi Hút (Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1969). Như vậy, theo đường phương các mặt cắt có 
thành phần thay đổi. Các lớp quartzit và đá phiến disten có mặt từ Thanh Sơn (Phú Thọ) đến 
Ngòi Lecfi (Lào Cai). Trong dải từ Cam Đường đến Lũng Pô các đá cùa hệ tầng chưa dược mô 
tà. Tại một số nơi như Làng Lecli (Lào Cai), Xóm Giường (Phú Thọ) trong mặt cắt cùa hệ tầng 
có một số tập quartzit magnctit có thể sử dụng như quặng sắt nghèo. Các tập amphibolit và đá 
hoa, calcit - epidot - tremolit là môi trường thuận lợi đổ lích tụ khoáng lioá đồng.

Hệ tầng Sin Quyền chinh hợp trên hệ tầng Suối Chiềng và có quan hệ kiến tạo với các phân 
vị địa tầng khác, bị các khối xâm nhập Po Sen, Ca Vịnh xuyên cắt. M ột,s4pliân  tích tuổi đồng 
vị từ các dá, khoáng vật trong các khối Po Sen, Ca Vịnh cho các giá trị tuổi vào khoảng 650 - 
2300 triệu năm, cá biệt đến 2700 triệu năm.

Đối sánh với các hệ tầng có thành phần và mức độ biến chất khu vực tương tự ở nam Việt 
Nam và tây nam Trung Ọuốc, định tuổi Paleoproterozoi cho hộ tầng Sin Quyền !à hợp lý.

Nhận xét. Đá cùa hệ tầng Sin Quyền có nguồn gồc chủ yếu từ trầm tích lục nguyên xen các 
lớp mỏng đá vôi, đá núi lừa thành phần mafic. Trong một số lớp trầm tích lục nguyên có mặt 
của vật chất than bị biến chất thành graphit. Các đá bị biến chất khu vực dồng dều ở mức tướng 
epidot - amphibolit giống nlur các đá cùa hệ tầng Suối Chiềng. Trong các đá metapelit cũa hệ 
tầng phổ biến khá rộng rãi các tố hợp cộng sinh khoáng vật chứa disten chửng tò chúng bị biến 
chất trong điều kiện áp suất trung bình - cao, khác hẳn với điều kiện biến chất của các đá cùa 
loạt Sông Hồng tluiộc loạt áp suất trung bình - thấp.

Mặc dù ranli giới giữa hệ tầng Suối Chiềng và Sin Quyền còn clura thực sự rỏ ràng do 
thiếu lớp đánh dấu nhưng các phân vị này dễ nhận biết và dễ đo vỗ ngoài tlụrc tế.

Hệ tầng  Nậm Sư  L ư  (MP nsl)

- Hệ tầng Nậm Sư  Lư  (Proterozoi) : Nguyễn Văn Truật VÀ nnk. ( 1999)
- Schistes lustrés (Calédonien) (Fromaget J. 1937)
- Hệ tầng Chiêm Hoá (Proterozoi) : Dovjikov A.E. và nnk. /965
- Prolero-oì không phân chia : Phan Sơn vò nnk 1978.

Mặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): Từ Pá Vạt đến ngã ba suối Nậm Sư Lư - Nậm Ma, huyện 

Diện Biên Đông, tinh Diện Biên (x = 21° 15, y =103° 15).

Các mặt cắt tương đối đầy đù của hệ tầng Nậm Sư Lư lộ dọc Nậm Sư Lu, từ Sư Lir đến bàn 

Plui Sia thuộc huyện Điện Biên Đông, tinh Diện Biên.
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Hệ tầng Nậm Sư Lư gồm các đá trầm tích lục nguyên - núi lửa mafic bị biến chất thành 
các loại đá phiến và amphibolit epidot. Các đá của liệ tầng phân bố trong cấu trúc nâng có 
diện lộ đẳng thước khoảng 170 km2 ờ hạ lưu Nậm Sư Lư, là nếp lồi không hoàn chỉnh, với 
các cánh thoải, v ề  phía đông và đông bắc các trầm tích biến chất bị xuyên cát bời khối 
granit pliírc hệ Sông Mã. Phần còn lại ờ phía tây và tây nam bị các trầm tích lục nguyên cùa 
hệ tầng Suối Bàng phủ lên trên.

Mặt cất từ dưới lên cùa hệ tầng gồm ba phần:
1. Dá phiến hai mica xen đá phiến thạch anh - felspat - liai mica, đá phiến liai mica - fibrolit -

granat, gneis liai mica phân lớp không đều, thô. Bề dày hơn 500 111.
2. Amphibolit epidot, đá phiến amphibol, đá phiến plagioclas - amphibol - epidot phân lớp,

phân dải xen quartzit, đá hoa, đá phiến thạch anh - liai mica. Bề dày 300 - 400 m.
3. Đá phiến hai mica, hai mica - granat - fibrolit xen với đá phiến thạch anh - felspat - mica 

hạt vảy nhỏ. Bề dày hơn 600 m.

Trên toàn diện lộ, dá có mức độ biến chất đồng nhất đặc trưng bảng các tổ hợp cộng sinh 
khoáng vật điển hình cho tướng biến chất khu vực epidot - amphibolit. Diều kiện áp suất, nhiệt 
dộ cùa quá trình biến chất xác địnli theo các cặp khoáng vật aranat - biotit, granat - amphibol đạt 
3,7 - 5,5 kbar và 530 - 630° c .

Trong diện lộ cùa hộ tầng chưa phát hiện được hoá thạch và clnra có các kết quà phân tích 
tuôi đồng vị. So sánh về thànli phần thạch học, hệ tầng này khác han với các hệ tầng đá biến 
chất cổ trong khu vực do sự có mặt cùa amphibolit cpidot phân dải xen với quart7.it và thấu kính 
mỏng đá hoa. Chúng thành tạo trong bồn trầm tích lục nguyên có hoạt động núi lửa thành phần 
mafic. Hệ tầng này có mức độ biến chất cao hơn so với hệ tầng Nậm Cô, do vậy việc xác lập hệ 
tầng Nậm Sư Lư là hợp lý và có cơ sở. Có thể xếp hệ tầng này vào tuổi Mesoproterozoi, có vị 
trí cổ hơn hệ tầng Nậm Cô và trẻ hơn hệ tầng Sin Quyền. Tuy nhiên, trong tương lai cần tiếp tục 
nghiên cửu các trầm tích biến chất này và đối sánh chúng với các trầm tích lộ ở  vùng Mường 
Lál và trên lãnh thổ Lào để có cơ sỏ' định tuổi chính xác hơn.

LOẠT SA PA

Loạt Sa Pa gồm các hệ tầng Cha Pả và Đá Đinh, các mặt cắt điển hình lộ ở đoạn km 2 đến 
km 7 dường Sa Pa - Lào Cai và theo dường dân sinh từ Tả Phình qua cầu km 32 về phía nam. 
Loạt phân bố rải rác ở  các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Hoà Bình, trong cấu trúc 
Fansipan. Thành phần trầm tích ban đầu tương đối đơn giản và 011 định theo đường phương, 
gồm trầm tích lục nguyên phân dị tốt, giàu cát kết thạch anh ở phần dưới và carbonat ờ  phần 
trên. Be dày cùa loạt khoảng 1000 m.

Đá có thế nằm thoải, bị các dứt gãy phân cắt và các khối xâm nhập xuyên cắt, có mức độ 
biến chất tương ứng với tướng đá phiến lục, thấp hơn hẳn so với mức độ biến chất cùa các đá hệ 
tầng Suối Chiềng và Sin Quyền.

Quan hệ trực tiếp với các phân vị địa tầng cổ hơn chưa quan sát được, nhung theo đặc điểm 
uốn nếp và biển chất có thể cho rằng loạt Sa Pa có quan hệ bất chỉnh hợp với các đá cổ hơn và 
bị hệ tầng Cam Đường phủ trên. Có thể so sánh loạt Sa Pa với đá hoa Dengying (Đăng Ảnh) 
tuổi Sini ở Vân Nam (Trung Ọuốc), do đó định tuổi Neoproterozoi cho loạt Sa Pa là hợp lý.
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Hệ tầng  C ha  Pả (NP cp )

- Hệ tầng Cha Pa\ Nguyền Văn Hoành và nnk. 2000 
-Série de Sa Pa (Algonkien): Jacob Ch. 1921
-Série de Coc Xan (Algonkien supérieur) (part.): Fromagel J.. 1937.
- Hệ lắng Sa Pa (Proterozoi thượng): Bùi Phú Mỹ và nnk. 1971. Trần Văn Trị VÀ nnk., 1977.
- Hệ tảng Chiêm Hoá (Proterozoi) (part.): Dovjikov A. và nnk. 1965

Mặt cắt chuẩn (Holostratotyp): Dọc đường dân sinh từ bản Tà Phình đến cầu km 32 (Lào Cai - 
Sa Pa ) qua bản Cha Pả đi về phía núi đá hoa dolomit (x = 22° 22, y = 103°52), huyện Sa Pa, Lào 
Cai. 1 lệ tầng Cha Pả ứng với phần thấp cùa hệ tầng Sa Pa trước đây, mật cắt của hệ tầng gồm:

1. Đá phiến thạch anh - felspat - muscovit xen các lớp đá phiến muscovit, đá phiến thạch anh
- muscovit - sericit, quart7.it màu xám. Be dày lớn hơn 300 m.

2. Đá phiến muscovit xen với đá phiến tremolit, talc - tremolit, đá phiến calcit - muscovit, đá 
hoa dolotnit phân lớp mỏng. Be dày khoảng 200 m.

Đá cúa hệ tầng chi phân bố trên cấu trúc Fansipan tạo thành các diện lộ không lớn rài rác ờ 
Lào Cai, Yên Bái đến bắc Hoà Binh, có mối liên quan chặt chẽ về không gian với đá hoa 
dolomit hộ tầng Dá Đinh.

Chưa thu thập được hoá thạch có khả nâng định tuổi cho hệ tầng. Hệ tầng Cha Pả có quan 

hệ chỉnh hợp trên đá hoa dolomit thuộc hệ tầng Đá Đinh và có quan hệ kiến tạo với các hệ tầng 
cổ hơn. Đá bị biến cliất khu vực ở  tướng đá phiến lục, có mức độ biến chất thấp hon so với các 
đá cùa hệ tầng Sin Quyền. Tuy chưa mô tả trực tiếp quan hệ với các hệ tầng cổ hơn, nhưng chắc 
chúng có tuổi thành tạo trẻ hơn hệ tầng Sin Quyền.

Nhận xét. Các dá của hệ tầng Cha Pả có mối liên hệ chặt chẽ, chinh hợp với hệ tầng Đá 

Dinh, có thành phần dễ nhận biết, hình thành trong môi trường biển nông, có chế độ kiến tạo ổn 

định. Việc xác lập hệ tầng là hợp lý, thuận lợi cho đo vẽ, lập các bản đồ địa chất ti lệ trung bình 

và lớn. Trong một số vết lộ cụ thể cần lưu ý đến khả năng nhầm lẫn khi sắp xếp các lóp đá phiến 

bị biến chất tiếp xúc của các trầm tích Đevon vào hệ tầng Cha Pả.

Hệ tầng Đá Đinh (N P dd)

- Diệp Dá Dinh (Proterozoi thượng): A. F. Kalmưcov, Trần Văn Trị 1965 
-Série de Sa Pa (Algonkien): Jacob Ch. 1921
- Série de Coc Xan  (Algonkien supérieur) (part.): Fromaget J., 1937.
- Hệ tầng Sa Pa (part) (Proterozoi thượng): Bùi Phú Mỹ và nnlc., 1971. Trần Văn Trị và nnk., 1977.
- Hệ tầng Chiêm Hoấ (part) (Proterozoi): Dovjikov A. và nnk. 1965

Mặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): Núi Đá Đinh cách Lào Cai khoảng 25 km về phía tây nam 

(x = 22° 23, y=103° 52). Những mặt cắt khác tuơng đối đầy đủ lộ ở  tây nam bản Sa Pa hạ. Đá 

cùa hệ tầng phân bố trên cấu trúc Fansipan, tạo thành các dải, các khối núi đá vôi kích thước 

không lớn phân bố rải rác từ Lào Cai đến Yên Bái. Hệ tầng có thành phần đơn điệu chù yếu 

gồm đá lioa dolomit hạt nhỏ dạng đường, mặt cắt ở núi Đá Đinh từ dưới lên gồm:

I. Đá hoa hạt nhỏ đến vừa, dạng đường, có tremolit, phân lớp trung bình, chuyển lên là đá hoa 

dolomit hạt nhỏ đến lớn và dolomit màu trẳng phân lóp vừa đến dạng khối. Be dày 250 IT1.
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2. Đá hoa dolomit màu trắng hạt vừa, dạng khối, phân lớp dày xen các lớp mỏng đá hoa phân 
dài có tremolit, mutscovit, scapolit. Be dày 350 in.

Tổng bề dày của hệ tầng khoảng 600 m, hệ tầng chinh họp với hệ tầng Cha Pả và không chinh 
hợp dưói cuội sạn kết của hệ tầng Cam Đường tuổi Cambri sớm (Bùi Phú Mỹ vừ nnk. 1978).

Cho đến nay clura thu thập được hoá thạch có khả năng định tuổi. So sánh về vị trí địa tầng 
và thành phần thạch học với đá hoa của hệ tầng Dengying (Đăng Ảnh) ở Vân Nam có thể xếp
hệ tầng Đá Đinh vào Neoproterozoi tương ứng với Sini cùa Trung Quốc.

N hận xct. Phân vị dịa tầng này có thành phần thạch học đặc trưng, dễ nhận biết, có khối 
lượng dễ thể hiện trên các hàn đồ tỉ lệ trung binh. Đá hoa dolomit dạng đường màu trẳng là 
nguồn đá khối để xây dựng có tính thẩm mỹ cao và độ bền vững lớn hoặc để sử dụng như 
dolomit trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hệ tầng  Nậm Cô (NP nc)

- l l ị  lồng &ậnìt Có (Proterozoi): Dovịikov A.F.. và nnk. 1965: Nguyễn Xuân Bao vù nnk. 1969 (Sini): Trần 
Dăng Tuyết rà  nnk 1977 (Proterozoi thượng - Camhri hạ): Trần nứ c l.ương. Nguyền Xuân Rao và nnk 19X8 
(Proterozoi thượng - Cambri hạ);

-Schistes lustrés (Calédonien): J. Fromagct 1937.
- Hệ lang ,v<ím Lệ (Sini - Cambri hạ): Nguyền Xuân Bao vò nnk. 1969.

M ặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): Dọc suối Nậm Mức từ cầu Nậm Mức trên đường Tuần 
Giáo - Lai Châu đến Mường Mươn trên đường Lai Châu - Điện Biên (x = 21° 47 , y = 103° 15). 
Các mặt cắt tương đối dầy dù còn lộ dọc đoạn đường Mai Sơn - Chiềng Khương ờ Sơn La và ờ 
vùng Mường Lát, Thanh Hoá.

Hệ tầng Nậm Cô phân bố trong các nếp lồi tương đối lớn tạo thành các diện lộ khá dẳng
thước ờ vùng Mường Lay, Tuần Giáo tỉnh Lai Châu, Mường Lát, tinh Thanh Hoá và thành dải
kéo dài tạo nên nhân nếp lồi Sông Mã ở địa phận tỉnh Sơn La.

Thành phần đá của hệ tầng Nậm Cô tương đối đồng nhất, chủ yếu gồm đá phiến mica, đá phiến
sericit và quartzit xen kẽ luân phiên với tỉ lệ khác nhau, có cấu tạo lớp thô đến mỏng, đều. Dá thường 
bị uốn liếp, có thế nằm thoải, bị phân cắt bời các đứt gãy và xuycn cắt bò'i các khối đá xám nhập 
Paleozoi và trẻ hơn. Mặt cắt chuẩn dọc Nậm Mức do Trần Đăng Tuyết ( 1977) mô tả gồm:

1. Đá phiến liai mica có granat, dày 300 - 350 m.
2. Đá phiến thạch anh - mica xen đá phiến thạch anh - sericit - clorit và đá phiến thạch anil - 

sericit màu xám, dày 150 - 250 m.
3. Đá phiến thạch anh felspat - liai mica và đá phiến felspat - thạch anh - liai mica xcn đá 

phiến mica, dày 200 - 300 111.
4. Đá phiến muscovit - sericit phân lớp và phân phiến mòng, dày 100 m.
5. Đá phiến sericit xen kẽ với đá phiến thạch anil - sericit, các lớp mỏng quart/.it, dày 400 m.
6. Quartzit, quartzit có sericit, felspat hạt vảy nhỏ, phân phiến mỏng, phân lớp dày, không 

đều; dày 500 m.
7. Đá phiến thạch anh - sericit xen với quartzit cấu tạo phân lớp mỏng, dày 500 - 600 111.
8. Đá phiến sericit màu xám den, láng bóng, đày 400 - 500 m.

Bề dày chung cùa hộ tầng khoảng 2500 m.
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Phan Sơn (1974) đã mô tả mặt cắt Mai Sơn - Chiềng Khương (Sơn La) cùa hệ tầng Nậm 

Cô tại nhân nếp lồi sông Mã gồm:

1. Qiiartzil série it xen các lớp mỏng pliylit, dàv hon 150 m.
2. Chù yếu là pliylit màu xám xen các lớp mỏng quartzit sericit, dày 200 m.

Quartzil seriell xen đá phiến thạch anh - sericit, dày ] 50 m.
4. Quartzit sericit xen đá phiến biotit - sericit - granat, dày 250 m.

5. Đá phiến thạch anh - sericit xen các thấu kính mỏng quartzit, chuyển lên các lớp phylit dơn 

điệu, dày 800 m.
6. Đá phiến thạch anh - mica - granat hạt vẩy nhỏ, dày 350 m.
7. Đá phiến thạch anh - sericit - cio rit, dày 250 m.

Theo A. E. Dovjikov (1965) và Trần Đăng Tuyết (1977) thi trong hệ tầng Nậm Cô có mặt
các lớp đá phiến actinolit và đá phiến horblen - granat nhưng các kết quả lập bàn đồ địa chất ti
lệ 1: 50 000 gần đây (Nguyễn Văn Truật 1999; Phạm Đình Trưởng 2000) chi gặp các đá mạch 
diabas bị biến chất hoặc các tảng lãn scarn amphibol - íỉranat. Từ những tài liệu trình bày trên 
đây có thổ chia hệ tầns, Nậm Cô thành ba phần từ dưới lên:

- Phần dưới chủ yếu gồm đá phiến liai mica, đá phiến liai mica - granat xen với đá phiến 
thạch anh - felspat pliân lớp trung bình đến thô. Be dày hơn 1500 m.

- Phần íỊÍừa gồm đá phiến hai mica - seiricit, đá phiến liai mica - granat xen đá phiến thạch 
anh - felspat, thạch anh - felspat - clorit phân lớp và phàn phiến mỏng. Be dày hơn 1000m.

- Phần trên chù yếu gồm quart/.it xen với đá phiến thạch anh - felspat - liai mica, sericit hạt 

vảy nhỏ, pliân lớp mỏng, trung bình. Be dày hơn 500 m.

Đến nay chưa quan sát được quan hệ cùa hệ tầng với các đá cổ hơn. Tại vùng Bản 

Chanh, cánh đông bắc nếp lồi Sông Mã đã quan sát được cuội kết cơ sở của liệ tầng Sông 
Mã thuộc Cambri trung phù bất chỉnh hợp lên đá phiến và quartzit hệ tầng Nậm Cô (Phan 
Sơn 1974). Trên cơ sờ đó nhiều nhà nghiên cứu trước đây đã xểp hệ tầng Nậm Cô vào tuổi 

Neoproterozoi - Cambri sớm.

Trần Đăng Tuyết đã phát hiện bào tử cổ ở phần trên cùng của hệ tầng Nậm Cô: 
Zonosphaeridiim  sp., Trachyoỉi^otrileỉum  sp., Archaechystracho sphaeridium  sp.. Lciminariles 
sp. tuổi Neoproterozoi - Cambri sớm. Việc xác định các bào tử nêu trên và tuồi cùa chúng cần 

dược tiếp lục kiếm tra thêm.

Khác với các loạt Sa Pa, Sông Chảy ở Bắc Bộ và hệ tầng Bù Khạng, loạt Pô Cô ở Bắc và 
Trung Trung Bộ; các mặt cắt của hệ tầng Nậm Cô đều vẳng mặt tập đá carbonat ờ phần trên, 

xếp hệ tầng Nậm Cô vào tuổi Neoproterozoi là hợp lý hơn cả.

Nhận xét. Hệ tầng Nậm Cô hình thành trong bồn trầm tích khá rộng cùa điều kiện kiến tạo 
ồn định. Các trầm tích lục nguyên có thành phần ban đầu dơn điệu, có mức độ phân dị tốt, chủ 

yểu gồm cát kết thạch anil, sét kết, bột kết có cấu tạo phân lớp từ thô đến rất mỏng. Các đá bị 
biến chất khu vực không đề», tương ứng với phần thấp tướng đá phiến lục. Tại các nơi gần các 

khối xâm nhập như M ường Lát, một số nơi ờ vùng Tuần Giáo các đá bị biến chất mạnh hơn, 

trong chúng có mặt granat, silimanit.
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LOẠT SÔNG CHẢY

Loạt Sông Chảy bao gồm hai hệ tầng Thác Bà và All Phú trước đây được mô tả chung 
trong hệ tầng Sông Chảy (Trần Vãn Trị 1977) hoặc hệ tầng Chiêm  Hoá (Dovjikov A.E. Vứ 
nnk. 1965) bao gồm các tập đá phiến hai mica, đá phiến muscovit, đá hoa, đá hoa tremolit 
phân bố xung quanh khối granit Sông Chảy, các vùng Chiêm Hoá, Lục Yên kéo dài qua 
'Phác Bà dến Vĩnh Phúc.

Hai hệ tầng Thác Bà và All Phú có quan hệ chỉnh hợp với nhau, có thành phần thạch học 
011 định theo đường phương có nguồn gốc ban đầu từ trầm tích lục nguyên và đá vôi sạch cùng 
bồn trầm tích chung. Thành phần thạch học và mức độ biến chất cùa các trầm tích loạt Sông 
Chảy cao hơn hẳn so với các trầm tích có hoá thạch tuổi Cambri ờ  Dông Bắc Bộ như đá cùa hệ 
tầng Hà Giang, Thần Sa. Thành phần đá và đặc điểm biến chất cùa liai hệ tầng Thác Bà và An 
Phú có nhiều nét tương đồng với các hệ tầng thuộc loạt Sa Pa ờ Tây Bắc Bộ. Điểm khác biệt là 
ờ thành phần carbonat, phía Tây Bắc Bộ là đá hoa dolomit, phía Đông Bắc Bộ là đá hoa calcit.

Hiện nay clura phát hiện được hoá thạch định tuổi, chưa mô tả được quan hệ trực tiếp với 
các tầng đá cổ ’hơn và với hệ tầng Hà Giang chứa hoá thạch Cambri. Dựa theo đặc điểm phân 
bố, theo thành phần thạch học và mức độ biến chất, có thể coi đá cùa loạt Sông Chảy cổ hơn hệ 
tầng Hà Giang tuổi Cambri. Do vậy, các đá của loạt được xếp vào tuổi Neoprotcrozoi, tuy vậy 
cần tiếp tục đầu tư nghiên cứu để xác định chính xác tuổi cùa chúng.

Hệ tầng  T hác  Bà (NP th)

- Ilệ tầng Thác Bà (Neoproterozoi- Cambri hạ): Hoàng Thái Sơn vù nnk 1999.
- Hệ tầng Nà Hang (Proterozoi) (part): Dovjikov A .E. và nnk. 1965
- Hệ tầng Sông Chay (Protcrozoi thượng - Cambri hạ) (part.): Trail Văn Trị và nnk. 1977, Trần Xuyên và nnk. 1987.

M ặt cắ t  ch u ẩn  (Molostratotyp): Vùng đập Thác Bà, tình Yên Bái (x = 21° 45', y = 105° 
02). Các mặt cắt tương tự lộ trên đường từ Tân Ọuang đi I loàng Su Phì, tày hắc i.ục Yên.

Thành phần ban đầu cùa hệ tầng chù yếu là các trầm tích lục nguyên - cát kết hạt thô, sét 
kết phân lớp thô, xen kẽ ít lớp mòng đá sét vôi. Các đá bị biến chất không đồng đều trong phạm 
vi tướng đá phiến lục và phần thấp tướng amphibolit epidot, tạo nên các tập đá phiến muscovit, 
hai mica xen quartzit, đá phiến thạch anh felspat - mica và đá phiến thạch anil - calcit - cpidot.

Các đá của hệ tầng phân bố trong phức nếp lồi Lô Gâm tại rìa ngoài khối granit Sông Chày 
như Thanh Tliuỷ, Tân Ọuang (tỉnh Hà Giang), nếp lồi Lục Yên (tinh Yên Bái) trong dài kẹp 
giữa dứt gãy Sông Chảy và đứt gãy Sông Lô kéo dài về phía Đông Nam đến Hà Nội nlurng bị 
các trần tích Đệ tứ của bồn trũng Sông Hồng phủ trên. Mặt cắt chuẩn cùa hệ tầng gồm:

/. Dá phiến thạch anil - liai mica xen đá phiến inica, thấu kính mỏng đá hoa, quartzit và đá
thạch anh - epidot - calcit. Bề dày hơn 1100 m.

2. Qiiartzit, quartzit mica xen đá phiến thạch anh - mica. Be dày khoảng 330 m.

Nlur trên đã nêu, thành phần nguyên tluiỷ cùa hệ tầng là trầm tích lục nguyên tướng biển
nông, ven bờ phân lớp thô, trung bình, hình thành trong bối cành kiến tạo tương dối ổn định.
Các đá bị biến chất khu vực trong phạm vi tướng đá phiến lục, phần thấp tướng epidot - 
amphibolit. Tại các diện tích phát triển các khối magma, bị biến chất phân đới với phần nhân
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đạt tướng amphibolit epidot như rìa đông nam khối granit Sông Chày, tây bắc Lục Yên, Chiêm 
Hoá v.v... đặc trưng bằng các tổ hợp khoáng vật: / )  Thạch anh + biotit + muscovit I- granat + 
silimanit; 2) Thạch anh + biotit + mutscovit + granat + staurolit.

Nhận xét. Trong đá của hệ tầng Thác Bà chưa phát hiện được hoá thạch và chưa có tuổi 
dồng vị tin cậy. Hệ tầng chinh hợp với hệ tầng An Phú nằm trên và có quan hệ kiến tạo với các 
hệ tầng khác, bị khối granit Sông Chảy tuổi trước Devon xuyên cắt.

Hệ tầng  An Phú  (NP - £ |?  np  )

- Hệ lang An Phú (Neoproterozoi- Cambri hạ): Hoàng Thái Sơn và nnk. 1999.
- Hệ lang Nà Hang (Proterozoi) (part): Dovjikov A.E. vổ nnk. 1965
- Hệ lần^  Thái Ninh (Tiền Cambri): Phạm Đình Long và nnk. 1969.
- Hệ tầng Sồng Chàv (Neoproterozoi - Cambri hạ) (part.): Trần Văn Trị và nnk. 1977: Trần Xuyên và rrnk. 1987.

Mặt Cắt chuẩn  (Holostratotyp): Gần làng An Phú, huyện Lục Yên, tinh Yên Bái (x = 21° 
47, y = 105° 00). Hệ tầng An Phú ứng với phần trên cùa hệ tầng Sông Chảy do Trần Văn Trị và 
nnk. (1977) mô tả, thành phần ban đầu cluì yếu là đá vôi pliân lóp thô, xen kẽ ít lớp mỏng sét kết. Dá 
bị biến chất đồng đều trong phạm vi tướng đá phiến lục và phần thấp tướng epidot - amphibolit, tạo 
nên đá hoa sạch, đá hoa chứa phlogopit, đá phiến muscovit - clorit và đá phiến tremolit - epidot.

Các đá cùa hệ tầng Ail Phú phân bố trong phức nếp lồi Lô Gâm tại rìa ngoài khối granit 
Sông Cháy như Thanh Tliuỳ, Bắc Ọuang cũ (tỉnh Hà Giang), nếp lồi Lục Yên (tỉnh Yên Bái) 
trong dái kẹp giữa đứt gãy Sông Chảy và đút gãy Sông Lô kéo dài về phía đông nam đến Hà 
Nội và bị chìm dưới trầm tích Đệ tứ của bồn trũng Sông Hồng.

Mặt cắt của hệ tầng tương đối đồng nhất gồm đá hoa sạch màu trắng đôi nơi loang lổ, dạng 
khối, phân lớp thô. Tại phần dưới cùa mặt cắt có xen ít thấu kính đá phiến thạch anh - biotit. 
Trong đá hoa đôi nơi có graphit và phlogopit.

Clura phát hiện hoá thạch và chưa có tuổi đồng vị tin cậy. Hệ tầng có quan hệ chỉnh hợp 
với trầm tích lục nguyên bị biến chất cùa hộ tầng Thác Bà và có quan hệ kiến tạo với các hệ tầng 
tuổi Paleozoi, bị xâm nhập Sông Chảy có tuổi trước Devon xuyên cắt. Hệ tầng Thác Bà và hệ 
tầng An Phú được hình thành trong bồn trầm tích lục nguyên - carbonat có thành phần tương 
đồng với loạt Sa Pa ở  Tây Bắc Bộ Việt Nam và Tây Nam Trung Quốc. Ọuan hệ giữa hệ tầng An 
Pluì và hệ tầng Hà Giang tuổi Cambri trung nằm trên nó được coi là giả chinh hợp. Do đó, có lẽ 
định tuổi Neoproterozoi - Cambri sớm cho hệ tầng An Phú là hợp lý.

Trong hệ tầng An Phú có mặt các lớp, thấu kính đá hoa calcit trắng, sạch được sử dụng làm 
bột carbonat calci. Tại một số nơi, do các hoạt động biến chất trao đổi muộn hơn đã tạo nên rubi 
có giá trị thương phẩm.

KHU v ự c  BẮC TRUNG Bộ 

Hệ tầng Bù Khạng (NP bk)

- Hệ tằng Bù Khạng (Proterozoi thượng - Cambri hạ): Trần Đức Lương, Nguyễn Xuân Bao và nnk, 1988
- Matériels Archéens el Huronieny. J. Fromaget. 1937.
- Hệ tầng Nà Hang  (Proterozoi ): A.E.Dovjikov và nnk , 1965
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- Seri liù Khçng (Proterozoi ) gồm điệp Ran Khạng. Đèo Sen: Lê Duy Bách. Phan Trường Thị và nnk. 1971

M ặt Cắt chuấn  (Holostratotyp): Sườn tây nam núi Bù Khạng, huyện Quỳ Châu, Nghệ An 
(X = 19° 15, y = 105° 5 ). Tên cùa hệ tầng gọi theo núi Bù Khạng, nơi có mặt cắt chuẩn.

Hệ tầng Bù Khạng phân bố thành dải kéo dài gần 80 kill theo phương đông bắc - tây nam từ 
biên giới Việt - Lào đến Bù Khạng với chiều rộng thay đổi từ 12 dến 20 km. Tại Bù Khạng các dá 
biến chất tạo thành nếp lồi dạng vòm hơi kéo dài theo hướng tây bắc, bị các khối xâm nhập tuổi 
Paleozoi và trẻ hơn xuyên cat. Hệ tầng gồm các đá tương đối đơn điệu bị biến chất không đồng 
nhất từ trầm tích lục nguyên. Mặt cắt chuẩn ờ sườn tây nam núi Bù Khạng từ dưới lên gồm:

1. Plagiogneis biotit xen với các lớp mỏng đá phiến liai mica, dày 2000 m.
2. Dá phiến biotit xen đá phiến hai mica-granat, vài thấu kính calciphyr, đá hoa mỏng ; dày 1500 in.
3. Đá phiến liai mica xen các lớp dá phiến thạch anh - mica và quartzit; dày khoáng 600 m.
4. Dá phiến liai mica xen với các lớp mỏng amphibolit, dày khoảng 200 m.
5. Đá phiến mica xen quartzit, dày khoảng 200 m.

Be dày chung của hệ tầng trong mặt cắt này khoảng 4500 m.

Tại Bù Khạng có khả năng phân chia như trên nhưng tại các diên lô gần biên giới Viêt-Lào 
thành phần mặt cắt khá đồng nhất, khó có thể phân chia tỷ mỷ.

Cho đến nay clura phát hiện dược hóa thạch, clura mô tả dược quan hệ dịa tầng với các (tá 
cố liơn và trê hơn. Một số kết quà phân tích tuổi đồng vị của các đá xâm nhập xuyên qua đá hiến 
chất cho các giá trị 55 - 380 triệu năm.

Hệ tầng Bù Khạng có thành phần trầm tích khác hẳn so với hệ tầng Sông Cả tuổi Ordovic- 
Silur nằm trên nỏ. Các đá của hệ tầng bị biến chất không đồng đều, có XII hướng tăng mức độ 
biến  chất từ v e n  rìa v à o  trung tâm  c ù a  VÒI11 đạt đến  đ ớ i  s i l im a n it  và  staurolit  tư ơ n g  ứ n g  với 

tướng biến chất amphibolit epidot và amphibolit. Tại phần nhân cùa vòm phát triển các hiện 
tượng migmatit hoá, granit lioá, các mạch pegmatit và thạch anh.

Nhận xét. Có tliể đối sánh hệ tầng Bù Khạng với hệ tầng Nậm Cô, loạt Sa Pa ở Tây Iỉắc 
Bộ, loạt Fô Cô ờ khối nâng Kon Turn. Quá trình thành tạo đó ứng với clui kỳ tích tụ trầm tích 
lục nguyên, lục nguyên - carbonat trong Neoproterozoi trên diện tương đối rộng, trong chế độ 
kiến tạo tương đối ổn định.

KFIU v ự c  TRUNG TRUNG B ộ

LOẠT KAN NACK

Loạt Kan Nack do Nguyễn Xuân Bao và Trần Tất Thang thành lập năm 1979 với tên 
gọi “ Phức hộ Kail N aek” , phần bố ờ khu vực Kail Nack dọc sông Ba. Trần Quốc Hải và 
Trần Tất Thắng (1985, 1986, 1987) đã mờ rộng diện phân bố của phức hệ ra khu vực Sông 
Côn, An Lão, Kim Sơn. N guyễn Văn Trang, Phan Trường Thị (1985) mô tả thêm diện phân 
bố cùa phức hệ ra tận phía nam đứt gãy Ba Tơ - Gia Vực. Năm 1995 Nguyễn Xuân Bao, 
Trịnh Văn Long và đồng nghiệp đã phân chia phức hệ Kan N ack ra thành 4 hệ tầng -  Kon 
Cot, Xa Lam Cô, Đấk Lô và Kim Sơn.
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Thuật ngữ phức hệ với bốn hệ tầng như vậy không phù hợp với Qui phạm địa tầng Việt 
Nam (1994), do đó cần xem 4 hệ tầng Kon Cot, Xa Lam Cô, Đắk Lô và Kim Sơn là thành viên 
của loạt Kail Nack. Tuy vậy, cần nêu lên ràng Loạt Kail Nack có cấu trúc địa chất rất phức tạp, 
đà bị nhiều pha biến chất và biển dạng chồng lên nhau trong suốt quá trình lịch SỪ lâu dài làm 
cho các dấu hiệu về cấu tạo nguyên tlniỷ bị xoá nhoà, nhiều vùng lại bị 11011 nếp, đứt gãy nghịch 
dao, rấl khó khôi phục lại tliír tự địa tầng một cách chính xác. Việc xác iập tliír tự địa tầng hiện 
nav chỉ mang tính tạm thời, trong khi chưa có tài liệu đo vẽ chi tiết tại vùng Kan Nack -  vùng 
có mặt cắt dặc trưni» nhất cho loạt Kan Nack.

Các dá cùa loạt Kail Nack bị biến chất khu vực sâu, nhiều nơi bị biến chất chồng và siêu 
biến chất mạnh mẽ, tuy nhiên tại chính khu vực Kan Nack hiện tượng biến chất chồng và siêu 
biến chất lại rất yếu ớt. Ọuá trình hiến dạng ỏ' đây cũng không mạnh mẽ hằng các nơi khác. Các 
đá cùa loạt bị biến chất ở tướng granulit, nhưng khu vực Kail Nack đá bị hiến chất ờ miền nhiệt 
độ cao cùa tướng granulit. Các vùng khác như Kim Sơn, Bồng Sơn, Sông Côn, An Lão, tây nam 
Ba Tơ v.v... đá bị biến chất chồng ở tướng amphibolỉt, dá phiến hai mica (epidot - amphibolit) 
và đá phiến lục. Riêng vùng Hoài Ân - Phù Mỹ các đá tướng granulit bị biến chất chồng ờ tướng 
áp suất cao - nhiệt độ thấp với sự có mặt cùa đá phiến talc - chloritoid - granat.

Tuổi của loạt Kan Nack dura được xác định chính xác, tuv đã có một số phân tich tuổi đồng vị 
bầna các phương pháp Ar - Ar, Rb - Sr, Nd - Sill, u  - Pb trên các đối tượng khác nhau cùa loạt, rất 
ca số phân tích này đều cho tuồi tù Mesoproterozoi tới Trias ngoại trừ một mẫu tuối nguồn theo mô 
hình manli nghèo cho giá trị 2,7 tỉ năm đối với granulit mafic ở sông Ba. Các phân tích trên chưa 
dược tiến hành một cách có hệ thống, clnra gán chặt với công tác nghiên cứu địa tầng và magma 
(rong tồ hợp cộng sinh chặt chẽ với đá biến chất cao, chưa nằm trong một nghiên cứu tổng thể của 
toán bộ địa khối Kon Turn, do đó các giá trị thu dược mang tính phiến diện liay chi đại diện cho một 
giai doạn phát triển nào đó trong tiến trình tạo vỏ cùa dịa khối. Vì thế tuổi cùa loạt Kail Nack dựa 
chú yếu vào sự dối sánh với các thành tạo tương tự gặp ờ Đông Nam Cực và vùng Đông Gliaths (cả 
liai đều thuộc về lục địa Gondwana nhir địa khối Kon Tum) có sự tham khảo nghiêm túc các tài liệu 
đồng vị của các nhà địa chất Việt Nam và nước ngoài nghiên cứu địa khối Kon Tum.

Hộ tầng  Kon C ot (NA - pp kc)

■ Hệ lầniỉ Kon Col : Nguyền Xuân Bao. Trịnh Văn ỉ,ong và nnk 1995 (Arkei).
- 1’liửc hệ Kan Nack (part.): Nẹuvồn Xuân Bao. Trần Tất Tháng 1979 (Arkei); Trần l ính và nnk 1994 (Arkei).
- Hệ táng Kon Ro (part.): Trần Tất Tháng 1987 (Arkei)

Mặt Cắt chuẩn  (Holostratotyp): Mặt cắt dọc sông Ba đoạn chày qua làng Kon Cot (x = 14° 
15', y = 108° 32'). Tên hệ tầng lấy theo địa danh K.OI1 Cot nằm ờ phía tây bắc Kan Nack và bên 
bờ phái sông Ba, thuộc huyện K’Bang, tinh Gia Lai. Hiện nay mới chỉ thấy đá cùa hệ tầng Kon 
Cot phân bố ở thung lũng sông Ba.

Các thành tạo cùa hệ tầng tương ứng với phần thấp nhất của “hệ tầng Kan Nack" do Tran 
Tính mô tả năm 1994, hoặc phần thấp nhất của hệ tầng Kon Ro do Trần Tất Thắng xác lập năm 
1987. Thành phần đá của mặt cắt chuẩn từ dưới lên trên gồm:

Phần dưới'. Lộ ra cluì yếu granulit mafic liai pyroxen phân lớp dày, xen các lớp mỏng gneis 
biotit - hypersthen.
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Phần giữa: Granulit mafic phân lớp mỏng tổ hợp với gneis biotit - silimanit - granat - 
cordierit.

Phần trên: Granulit phân lớp dày xen với gneis biotit - silimanit - granat - cordierit, gneis 
biotit - silimanit - spinel - hypersthen.

Be dày toàn mặt cẳt khoảng 1.100 m.

Granulit mafic hai pyroxen bị các thể enderbit và charnokit xuyên cắt, có ranh giới không 
rõ ràng. N hư vậy đặc trưng cho mặt cắt này là granulit mafic hai pyroxen. Các đá có kiến trúc 
hạt, vảy biến tinh, cấu tạo gneis rố, với phương phân phiến chủ yếu là đông bắc - tây nam, góc 
đồ tương đối thoải, từ 20 đến 30°. Hệ tầng Kon Cot hình thành một cấu trúc nếp lồi mà nhân là 
thế đá enderbit - charnokit (granulit pyroxen thoi) thuộc phức hệ Sông Ba.

Thành phần thạch học cũng như các tài liệu về thạch hóa cho thấy hệ tầng Kon Cot bao 
gồm thành phần nguyên thủy là các đá basalt xen với các đá trầm tích giàu nhôm bị lôi kéo 
vào hoạt động biển chất khu vực nhiệt độ cao - áp suất trung bình, trờ thành đá biển chất cao 
thuộc tướng granulit. Điều này được khẳng định bằng các tổ hợp cộng sinh khoáng vật sau 
plagioclas giàu Ca - diopsid - hypersthen - hornblend; plagioclas - feldspat kali - thạch anh - 
biotit - silimanrt - granat - cordierit; plagioclas - feldspat kali - thạch anil - biotit - granat - 
hypersthen - spinel; plagioclas - feldspat kali - thạch anh - biotit - silimanit - saphirin (Phạm 
Bình 1997). Sự có mặt cùa spinel và saphirin trong các tổ hợp khoáng vật nói trên khẳng định 
chúng được hình thành ờ miền nhiệt độ cao (thậm chí siêu cao) của tướng granulit. Tuy nhiên 
trong granulit mafic vẫn gặp amphibol - một khoáng vật chứa H20  - và biotit là những khoáng 
vật được thành tạo trong điều kiện áp suất thấp hơn chứng tỏ granulit của hệ tang K.OI1 Cot 
thuộc kiểu trung gian về áp suất nhưng khá cao về nhiệt độ, thường gặp trong miền gneis biến 
chất cao tuồi tiền Cambri (Miyashiro 1994).

Nhiệt độ và áp suất tính theo phương pháp nhiệt áp địa chất của cặp khoáng vật biotit - 
granat trong đá gneis biotit - sỉlimanit - granat - cordierit xen kẹp trong granulit mafic cho giá trị 
biến thicn trong khoảng 750 - 800°c và 8 - 9 kbar.

Các đá của hệ tầng bị biến chất chồng và siêu biến chất yếu, đây đó trong gneis biotit - 
silimanit - cordierit - granat có hiện tượng muscovit hóa yếu cùa biotit (sản phẩm của tướng đá 
phiến hai mica chồng lên) và đôi nơi gặp các thể migmatit nhỏ phát triển trên các đá metapelit.

Q u an  hệ địa tầng  và tuổi. Hệ tầng Kon Cot có quan hệ chinh hợp với hệ tầng Xa Lam Cô 
nầm trên. Hiện nay chưa có tuổi đồng vị đáng till cậy cho các đá cùa hệ tầng, tuy vậy tuổi nguồn 
theo mô hình manti nghèo cùa granulit mafic 2 pyroxen lấy tại sông Ba ở làng Kon Cot theo 
đồng vị Nd - Sm cho giá trị 2,7 ti năm (Ching Ying Lan, Sun Lin Chung, Trịnh Văn Long và 

Hnk. 2003). Điều này có nghĩa là hạt nhân đầu tiên cùa quá trình tiến hóa vỏ địa khối Kon Tum 
bẳt đầu xuất hiện từ Neoarkei. Tuổi của hệ tầng được già định là Neoarkei-Paleoproterozoi trên 
cơ sờ so sánh thành phần thạch học của hệ tầng với các đá tương tự ờ Đông Nam Cực và vùng 
Đông Ghats thuộc Án Độ, tuy nhiên không loại trừ khả năng hệ tầng có tuổi trẻ hơn nhiều.

N hận  xét: Hệ tầng Kon Cot chỉ gặp ở thung lũng sông Ba với thành phần thạch học đặc 
trưng bằng granulit mafic hai pyroxen. Các đá này được hình thành trong chế độ nhiệt động 
đặc biệt với nhiệt độ cao (thậm chí siêu cao) và áp suất trung bình tương ứng với độ sâu 
thành tạo khoảng 25 - 30 km. Hệ tầng chưa được đo vẽ ở tỉ lệ 1/50.000, do vậy cần dược
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đầu tư nghiên cứu chi tiết hon. Tuổi cùa hệ tầng chưa có tài liệu đáng tin cậy, cần phải dược
xác định bằng các phương pháp hiện đại như SHRIM P trên zircon của các đá trầm tích biến
chất với số lượng mẫu đủ lớn.

Hệ tầng  Xa Lam  Cô (NA - pp xlc)

- Hệ tầng Xa Lam Cô: Nguyễn Xuân Bao, Trịnh Văn Long VÀ nnk. 1995 (Arkei).
- Phức hệ Kan Nack (part.): Nguyễn Xuân Bao, Trần Tất Thắng 1979 (Arkci).
- Hệ lẩntỊ Kon Ro (parl.): Trần 'rất Tháng 1987 (Arkei)
- Hệ lảntỊ Kan Nack (part.): Trail Tính và nnk. 1994 (Arkei).

Mặt cắt chuẩn  (Holostratotyp): Đoạn sông Ba chảy qua vùng Xa Lam Cô, xã Dắk Rong 
(tên cũ là bâu  Chù), huyện K ’Bang, tỉnh Gia Lai ( X = 14° 19', y = 108°27’), tên cùa hệ tầng đặt 
theo vùng mặt cắt chuẩn.

Mặt cắt tham kháo: Suối Nước Dơi, vùng Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Sơn, tinh Binh Định.

Nằm chỉnh hợp trên các đá của hệ tầng Kon Cot, hệ tầng Xa Lam Cô có thành phần (hạch 
học từ dưới lên gồm đá phiến plagioclas - biotit - hypersten xen lớp inỏiig dá gneis biotit - 
silimanit - granat - cordierit, plagiogneis biotit - granat xen lớp mỏng granulit mafic 2 pyroxen, 
đá phiến thạch anh - biotit - silimanit - granat - cordierit, gneis biotit - granat - saphirin. Ở hạ 
lưu sông Ba, đoạn chảy qua làng Kon Ro hệ tầng cũng lộ ra như trên, ngoài ra còn có một thể 
enderbit - charnokit khá lớn (Phức hệ Sông Ba).

Đặc trưng cùa mặt cắt vừa mô tả là hệ tầng chù yếu gồm các đá sáng màu (metapelit) còn 
các đá granulit 2 pyroxen chi xuất hiện với khối lượng thứ yếu, hiện tượng migmatit hóa không 
mạnh mẽ. Be dày của mặt cắt khoảng 900 m.

ờ  các vùng khác như Sông Côn, Bình Nghi, dọc sông An Lão, tluiộc các huyện Vĩnh Son, 
Hoài Ân, An Lão, tình Bình Định mặt cat lộ ra không đầy đù và gồm đá phiến kết tinh có 
silimanit, cordierit, gneis hiotit - aranat và thấu kính nhỏ amphibolit.

Tại vùng Vĩnli Kim, hộ tầng Xa l.am Cô gồm dá gneis biotit, gneis biotit - granat, gncis biotit
- granat - cordierit xen lớp mỏng plagiogneis liai mica, dôi chỗ xen thêm lớp mỏng granulit 2 

pyroxen và amphibolil ờ  phần dưới. Chiếm ưu thế ở  phần giữa là đá phiến thạch anh - felspat - 
biotit - silimanit xen thấu kính đá gabropyroxenit bị amphibol hoá chưa hoàn toàn. Trên đó là lớp 
đá phiến thạch anh 2 mica, đá phiến thạch anh biotit - silimanit - granat xen lớp mỏng plagiogncis 
biotit - granat - cordierit. Trên cùng lại xuất hiện đá phiến thạch anh - biotit - silimanit - granat xen 
amphibolit dạng lớp mỏng. Nhìn chung các đá metapelit chiếm thành phần chủ yếu. Các đá có thế 
nằm phân phiến đơn nghiêng theo phương tây bắc - đông nam, đổ về tây nam, dốc 40 - 50°. Mặt 
cắt có bề dày khoảng 1600 111. Các đá có kiến trúc hạt, vảy biến tinh, cấu tạo phân phiến mạnh, 
theo phương chung đông bắc - tây nam, đổ khá thoải từ 30 đến 40°.

Phía nam đứt gãy Ba Tơ - Gia Vực, trong mặt cắt Sông Liên, huyện Ba Tơ, tinh Quảng 
Ngãi, thành phần của hệ tầng cũng lộ ra tương tự, gồm các đá gneis biotit - silimanit - granat - 
cordierit, đá phiến thạch anh - biotit - silimanit - granat, gneis biotit, đá phiến thạch anh mica là 
chủ yếu, có xen một ít ampliibolit chứa tàn dư pyroxen. Mặt cắt này có bề dày khoảng 500 m, 

có lẽ chi' là một phần cùa hệ tầng Xa Lam Cô.
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Đặc điếm biến chất. Đặc trưng cùa hệ tầng Xa Lam Cô là gồm các tổ hợp cộng sinh khoáng 
vật: thạch anh - biotit - plagioclas - orthoclas - cordieril - silimanit; plagioclas - thạch anh - biotit- 
granat - hypersten - spinel; plagioclas - orthoclas - thạch anh - biotit - hypersten - saphirin (Phạm 
Bình 1997); plaeioclas - thạch anh - orthoclas - biotit - granat - cordierit - silimanit và plagioclas - 
biotit - diopsid - hypersthen. Chúng hoàn toàn tiêu biểu cho tirớng biến chất granulit. Nhiệt - áp kế 
địa chất theo cặp khoáng vật biotit - granat trong gneis biotit - silimanit - granat - cordierit cho các 
giá trị dao động trong khoảng p = 8,5 - 9 kbar, T = 760 - 850°c.

Tại các vùng sông An Lão, Bình Nghi, thượng nguồn sông Kim Sơn, sông Côn và tây nam 
Ba Tơ dá của hệ tầng bị migmatit hóa mạnh mẽ và bị biển chất chồng nhiều giai đoạn. Biến chất 
chồng mạnh nhất là tướng amphibolit rồi đến tướng đá phiến hai mica, sau đó là tướng đá phiến 
lục (chủ yếu dọc các đứt gãy).

Q u an  hệ địa tầng  và tuổi. Hệ tầng Xa Lam Cô nằm chinh hợp trên hệ tầng Kon Cot và 
nằm dưới hộ tầng Dắk Lô tại sông Ba và có tiếp xúc kiến tạo với hệ tầng Kim Sơn tại khu vực 
dông bấc Vĩnh Kim. Hiện có những tư liệu khác nhau về tuổi cùa hệ tầng Xa Lam Cô. Trần 
Ngọc Nam và nnk. (2001) phân tích các hạt zircon trong dá gneis biotit - silimanit - granat - 
cordierit của hệ tầng tại sông Ba bằng phương pháp SHRIMP cho kết quả 1403 ± 34 triệu năm 
trong phần trung tâm một hạt zircon và rất nhiều tuổi biến thiên xung quanh 245 - 250 triệu năm 
ờ rìa các hạt zircon. Tuy nhiên, dựa trên quan hệ dịa chất và thành phần thạch học, so sánh với 
các vùng Đông Nam Cực, Đông Ghats ở Ẩn Độ thì hệ tầng Xa Lam Cô có thể cổ hơn nhiều vả 
tuôi dồng vị nêu trên (dặc biệt là các tuổi trẻ) chi phản ánh các giai đoạn biến chất chồng muộn 
về sail. Trên cơ sở phân tích đó, tuổi của hệ tầng dirợc giả định là Neoarkei - Palcoproterozoi.

Nhận xét. Dá của hệ tầng Xa Lam Cô chủ yếu là các thành tạo trầm tích giàu sét có xen ít 
basalt bị biến chất ở  tướng granulit và bị biến chất chồng ở tướng amphibolit, đá phiến 2 mica và 
đá phiến lục. Tại nhiều nơi ngoài Kan Nack đá bị siêu biến chất mạnh mẽ tạo các thể granulit 
nhiều kiểu khác nhau. Tuổi của hệ tầng chưa được xác định rõ, tạm thời để là Neorkei - 
Palcoproterozoi, nhưng không loại trừ khả năng là Mesoproterozoi ứng với tuổi 1400 triệu năm. 
I lệ tầng cần được nghiên cứu kỹ hơn về thành phần vật chất và tuổi đồng vị tại khu vực sông Ba.

Hệ tầng  Đ ắk  Lô (NA - pp dl)

- Hệ tầng Dak Lò'. Nguyễn Xuân Bao, Trịnh Văn Long và nnk. 1995 (Arkei).
- Phức hệ Kan Mack (part.): Nguyễn Xuân Bao, Trần Tất Thắng 1979 (Arkei); Trần Tính vò nnk. 1994 (Arkei).
- Hệ tầng Kon Ro (part.): Trần Tất Tháng 1987 (Arkei)

M ặt Cắt chuẩn  (Holostratotyp): Mặt cắt sông Ba gặp suối nhánh Đắk Lô (x = 14° 1 7 \  y = 
108° 29’). Mặt cát tham kháo  -  Suối Nước Trang, tây nam thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh 
Bình Dịnh và suối Nước Tươi thuộc An Lão, Bình Định.

Hệ tầng được đặt tên tlieo coil suối Đắk Lô đổ vào sông Ba ở phía bắc làng Kon Ro.

Hệ tầng Đắk Lô phân bố ờ khu vực thượng nguồn sông Ba, thượng nguồn sông An Lão, 
thượng nguồn sông Côn, khu vực sông Biên, khu vực Ba Le và tây nam Ba Tơ.

Tại mặt cắt sông Ba ờ Đắk Lô, thành phần thạch học từ dưới lên bao gồm đá phiến thạch 
anh - biotit - silimanit, gneis biotit - silimanit - granat - cordierit, quarzit silimanit chứa graphit, 
quarzit granat - cordicrit xen các lớp mỏng hoặc thấu kính đá hoa calciphyr có wolastonit, ít lớp
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kẹp amphibolit: đá phiến của hệ tầng bị migmatit hóa yếu. Phương phân phiến chung cùa đá là 
dông bắc - tây nam, góc đổ khá thoải từ 20 đến 30°. Mặt cắt có bề dày khoảng 850 - 900 m.

ờ  các vùng khác như thượng nguồn sông An Lão, các suối Nước Tươi, Đăk Re, Đắk I.iên 
thuộc Iniyện An Lão, Bình Định quang cảnh địa chất cũng giống với mặt cắt Đắk Lô.

Mặt cắt ớ  suối Nước Trang ở  phía tây - nam thị trấn An Lão có thành phần gồm các đá 
plagiogneis biotit - granat, plagiogneis biotit - granat - silimanit - cordierit xen đá hoa 
wolastonit - olivin - granat, quarzit biotit, phiến thạch anil - felspat - biotit - silimanit - granat. 
đá phiến thạch anh - muscovit, đá phiến thạch anh - 2 mica - silimanit, gneis 2 mica - silỉmanit, 
gneis 2 mica giàu granat, đá phiến thạch anil - bitotit - granat, đá phiến thạch anh - felspat - 
biotit - graphit . Các đá bị migmatit hóa mạnh mẽ tạo các ổ, bướu, vi nếp uốn. Nhìn tổng thể các 
đá inetapelit vẫn chiếm phần chủ yếu có xen metacarbonat, cát kết giàu thạch anh và vật chất 
hữu cơ. Phương cấu trúc tây bắc - đông nam, đổ về đông với góc dốc lớn 45°, có chỗ lại là đông 
bắc - tây nam, đổ về tây - bắc 65 - 70°. Bc dày mặt cắt này khoảng 600 m.

Tại khu vực suối Nước Tươi ở Ba Le, hệ tang bat đầu bằng tập dá gneis biotit xen những 
thể mạch (dyke) gabroamphibolit, đá phiến thạch anh - diopsid - tremolit - calcit (calciphyr), 
tiếp đến là đá phiến thạch anh 2 mica, đôi khi xen những lớp mỏng hoặc thấu kính đá granulit 2 

pyroxen. Phần giữa đặc trưng bằng đá phiến thạch anh - biotit - silimanit, gneis biotit - granat và 
calciphyr. Phần trên kết thúc bằng gneis biotit - granat và phiến thạch anh - biotit - silimanit - 
granat - cordierit. Các đá thuộc phần trên của mặl cat có xu thế giàu nhôm, biểu hiện qua sự gia 
tăng hàm lượng silimanit (có klii tới 17% silimanit) và xuất hiện cordierit. Phương phân phiến á 
kinh tuyến, đổ về phía đông, góc dốc 40 - 60°. Bề dày mặt cát khoảng 600 111.

Tại khu vực sông Côn, Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Sơn, tình Bình Định, thành phần đá cùa hệ
tầng chù yếu gồm plagiogneis biotit sáng màu xen kẽ khá nhiều vói amphybolit có pyroxen màu 
den xẫm. Hầu hết các đá bị migmatit hoá mạnh mẽ, trong đó ƯU thế là plagiogneis. Tại khu vực 
sông Biên, huyện Hoài Ân, tĩnh Bình Dịnh, thành phần thạch học của hệ tầng gồm gneis giàu 
nhôm (gneis granat - cordierit - silimanit - biotit) xen kẽ các thấu kính amphibolit có pyroxen và 
những lớp “calciphyr” (đá phiến thạch anh - plagiocla - pyroxen - tremolit - calcit).

Nhìn chung, các đá các vùng trên thường bị vò nhàu, uốn nếp mạnh và bị các dứt gãy phân 
cẳt, dịch chuyển mạnh nên rất khó phục hồi được cấu trúc nguyên tliuỷ cùa đá.

Đặc điểm biến chất. Các đá metapelit cùa hộ tầng Dắk Lô có tổ hợp cộng sinh khoáng vật tiêu
biểu là thạch anh - plagioclas - feldspat kali - granat- cordierit ± silimanit và thạch anh - plagioclas - 
feldspat kali - granat- cordierit - biotit - silimanit, các tập hợp trên thường bị thay thế bởi tập hợp 
khoáng vật thử sinh là muscovit - clorit - epidot. Các đá metacarbonat cỏ tổ hợp cộng sinh calcit - 
diopsid - wol&stonit - thạch anh, calcit - diopsit - olivin. Tất cả các tổ hợp khoáng vật trên đều đặc 
trung cho tướng íiranulit. Tính toán chế độ nhiệt động học của các đá gneis biotit - granat - cordierit 
bằng nhiệt - áp kế biotit - granat cho kết quả : p = 9,4 kbar (sâu 28 k n i ) ; T= 879° c .

1 loạt dộng biến chất chồng xảy ra trên quy mô khu vục rất rộng rãi trên toàn bộ diện lộ cùa 
hệ tầng Đắk Lô ờ khu vực Kim Sơn, All Lão. Chồng lên các đá biến chất tướng granulit ờ khu 
vực Kim Sơn, An Lão phảt triển đá phiến và gneis biotit - silimanit và amphibolit tluiộc tướng 
amphibolit. Hoạt động biến chất chồng xảy ra cực kỳ mạnh mẽ, hầu hết dá đã bị biến đổi hầu 
như hoàn toàn, chi một số ít còn giữ được tàn dư cùa cordierit, granat.
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Dọc đứt gãy Hoài Ân - PIÙI Mỹ theo phương đông - tây, có một đai biến chất áp suất cao, 
nhiệt độ thấp rộng khoảng 2 km chồng lên các thành tạo gneis biotit - silimanit - granat - 
cordicrit. Dới này có thành phần chủ yếu là đá phiến talc - chloritoid - granat được xác định có 
các thông số nhiệt động như sau : p = 15 kbar, T  = 500° c  (Nguyễn Sơn vờ nnk. 2000).

Chồng lên muộn nhất là đá phiến hai mica và đá phiến sericit - clorit phát triển dọc theo 
các đứt gãy dịch trượt, chiều rộng có khi dạt 2 - 3 km. Đặc trưng nhất là các đá phiến tướng 
phiến lục phát triển dọc sông Côn và các dứt gãy đông bắc - tây nam ờ vùng Hoài Ân, All Lào.

Ọ u a n  hệ đ ịa  tầ n g  và tuối. Các đá cua hệ tầng Đắk Lô nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Xa 
Lam Cô và dưới hệ tầng Kim Sơn. Tại klui vực Ba Tơ hệ tầng Dắk Lô có quan hệ kiến tạo 
với các dá thuộc Loạt Sông Re tuổi Paleoprotero/.oi - M esoproterozoi qua dứt gãy Ba Tơ - 
Gia Vực. Dựa vào thành phần thạch học, đặc điểm biến chất, quan hệ địa tầng và so sánh 
với các dá vùng Dông Nam Cực và Đông Ghats, Án Độ, các đá cùa hệ tầng dưực xếp già 
định vào tuổi Neoarkei - Paleoproterozoi.

N hận xét, Hệ tầng Đak Lô gồm sự đan xen giữa đá mafic và trầm tích kiểu ackos, đá trầm 
tích carbonal, rất nghèo trầm tích sét, tất cả dền bị biến chất nhiều giai đoạn, dầu ticn là tướng 
granulit sau đó bị chồng lên cluì yếu bời tướng ampliibolit sau nữa là tướng dá phiến hai mica. 
Riêng khu vực sông Ba các đá hầu như không bị biến chất chồng. Tuổi của hệ tầng chưa dược 
nghiên cứu đầy đù, cần tiến hành các pliân tích đồng vị u  - Pb bàng phương pháp SHRIMP đề 
xác định tuổi tốt hon.

Hệ tầng  Kim Son (NA - pp ks)

- Hệ lằn? Kìm Smr. Trần Quốc I lài 1985 (Arkci). Trần Tất Tháng 1987 (Arkci). Trần Tính và nnk. 1994 (Arkei).
Nguyền Xuân lìao. Trịnh Văn Long và niìk 1995 (Arkei).

- Phức liệ Xgục Linh (part.): Nguyen Xuân Bao. Trần Tấl Thắng 1979 (I’alcoprotcrozoi).

M ặt cat ch u a n  (Holostratotyp): Thung lũng Nghĩa Điền ở gần thượng nguồn sông Kim 
Sơn, huyện Hoài All, tỉnh Bình Định (x = 14° 10’, y = 108° 57’). ' len  cùa hệ tầng đặt theo sông 
Kim Sơn. M ặt cắt tham khao: Núi Lam - Lộ Diêu ờ Bồng Sơn, huyện I loài Nhơn, tinh Bình 
Định và vùng Cà Tang, Tăng Bạt Hổ thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Dịnli.

Ilệ tầng Kim Sơn lộ ra ờ  khu vục An Lão, Tăng Bạt I lổ, Bồng Sơn, Chóp Chài, sông Kim 
Sơn, Hoài Ân, Pluì Mỹ (tất cá dều thuộc tinh Bình Định).

Tại thung lũng Nghĩa Điền mặt cắt cùa hệ tầng tạo thành một cấu trúc nếp lồi bao gồm 
phần nhân (phần dưới) là các đá gneis biotit - silimanit, gncis granat - cordicrit, phần cánh nếp 
vồng là quaczit graphit xen đá phiến mica - graphit - silimanit và đá phiến thạch anh - biotit - 
silimanit. Silimanit tập trung thành vỉa dày cùng với graphit (xã Bok Tới, luiyộn Hoài Ân, Bình 
Định) có thể xem như điểm khoáng hoá silimanit có giá trị công nghiệp. Các đá bị vò nhàu uốn 
nếp rất mạnh. Be dày mặt cát khoảng 500 111.

Mặt cắt Núi Lam - Lộ Diêu ờ khu vực Bồng Sơn, từ dưới lên gồm đá phiến thạch anh - 
sericit. đá phiến (hạch anh - biotit, đá phiến thạch anil hai mica, dá phiến thạch anil - felspat, dá 
phiến thạch anil - biotit - silimanit, đá phiến thạch anil - fclspat - silimanit; ỏ- phần trên mặt cắt 
dá phiến thạch anh - biotit - silimanit chiếm ưu thế. Trong mặt cát này hiện tượng biến chất 
chồng rất phố biến, các đá tướng granulit bị chồng bởi tướng amphibolit, tướng này lại bị chồng
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bởi tướng epidot - amphibolit và đá phiến lục. Đá có phương cấu trúc tây bấc - đông nam, đổ về 
đông bắc với góc dốc 30". Be dày mặt cắt khoảng 1200 m.

Ờ vùng Cà Tang, Tăng Bạt Hố, huyện Hoài Ail, tỉnh Bình Định, phần dưới mặt cắt lộ ra tập 
dày ttá phiến thạch anh - biotit - silimanit. Phần trên là đá phiến thạch anh - biotit - granat - 
cordierit (leptynit) và đá phiến thạch anh - biotil - granat - silimanit - cordierit, gneis biotit , 
gneis biotit - silirnanit - granat. Phương cấu trúc không ổn định nlnrng cơ bàn là đông bắc - tây 
Iiani, có chỗ clniyển thành á kinh tuyến hay tây bắc - đông nam, đổ về đông nam, đông và đông 
bẳc với góc dốc 30°. Iìề dày mặt cắt khoảng 400 111.

ở  các vùng khác Iilur núi Sư Lam, Phú Thứ, Chóp Chài v.v... mặt cắt không lộ liên tục mà 
chi có phần duới hoặc phần trôn của hộ tầng. Tlieo thành phần thạch học, hệ tầng có thành phần 
nguyên tlw.iv là cát kết chứa vật chất hữu cơ xen một lượng ít hơn đá phiến sét.

Dặc điểm bien chắt. Tổ hợp cộng sinh khoáng vật đặc trưng cùa hệ tầng là thạch anh - 
biotit - silimanit - graphit, thạch anh - biotit - silimanit - granat, thạch anh - biotit - granat - 
silimanil - cordierit; thuộc tướng biến chất granulit. Trong hộ tầng Kim Sơn khá phổ biến các 
hiện tượng migmatit hóa, granit hóa, đặc biệt quá trình biến chất chồng ở tướng amphibolit, dá 
phiến liai mica và đôi chỗ dọc các đửt gãy là tướng đá phiến lục đã làm thay đổi đáng kê diện 
mạo các thành tạo cùa các đá này.

Quan hệ địa tầng  và tuổi. Hệ tầng Kim Sơn nằm chình hợp trên hệ tầng Dắk Lô, quan hệ 
này thấy rõ ỏ' thượng nguồn sông Kim Sơn - các đá plagiogneis biotit - granat - cordierit thuộc 
hệ tầng Đắk Lô bị hệ tầng Kim Sơn pluì chỉnh hợp.

Các đá cùa hệ tầng Kim Sơn cũng có quan liộ kiến tạo với hệ tầng Xa Lam Cô. Dựa theo 
quan liệ địa chất và so sánli với các đá tương (ự ở Đông Gliats (Án Độ), hệ tầng được xếp giả 
định vào tuổi Neoarkei - Paleoproterozoi.

Nhận xét. Các thành tạo trầm tích biến chất giàu nhôm cùa hệ tầng Kim Sơn có thể xem 
như mội kiểu khondalit ciia dịa khối Kon Tum. Các thành tạo này bị biến chất chồng mạnh mẽ 
đến nỗi trước đây bị xếp nhầm vào các thành tạo cùa “Phức hệ Ngọc I.inh Nghiên cửu các tổ 
hợp cộng sinh khoáng vật và kiến trúc cấu tạo tàn dư, Trần Quốc Hài (1986) đã xếp lại các 
thành tạo này vào loạt Kan Nack. Tuổi cùa hệ tầng chưa được nghiên cửu kỹ, cần phái được làm 
sáng tỏ bằng các phân tích đồng vị chính xác.

LOẠT SÔNG RE

Loạt Sông Re do Thân Đức Duyên và Trịnh Văn Long xác lập (1999), gồm hai hệ tầng Sơn 
Kỳ và Ba Diền, trên cơ sở tài liệu mới và phân tích lại “phức hệ Ngọc Linh” . Phức hộ Ngọc Linh 
dirợc Nguyễn Xuân Bao và Trần Tất '['hắng ( 1979) xác lập bao gồm ba hệ lầng Sông Tranh, Nước 
Mỹ và Sông Kim Sơn. Tên gợi Nirớc M ỹ 1 không đúng chính tả cùa địa danh nên về sau tcn cúa hệ 
tầng được chinh biên theo đúng địa danh là Đắk Mi (Trần Đức Lương, Nguyễn Xuân Rao 1980, 
Vũ Khúc, Búi Phú Mỹ và nnk. 1990). Trần Quốc Hài (1985) đã xếp hệ tầng Sông Kim Sơn vào 
phức hệ Kan Nack (nay là hệ tầng Kim Sơn thuộc loạt Kan Nack). Nguyễn Văn Trang (1985) đã 
xếp các thành tạo thuộc hệ tầng Sông Tranh ờ lưu vực Sông Tranh vào hệ tầng Khâm Dức và dổi

1 Do dựa theo tiốna các dân tộc ờ Tây Nguycn. Dắk là nước, CÒI1 chữ Mi bj đọc ehộch ra Mỹ.
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tên hệ tầng Sông Tranh ờ phía đông phức hệ Ngọc Linh (vùng sông Re) thành hệ tầng Sông Re và 
vẫn giữ nguyên tên hệ tầng Đắk Mi trong phức hệ Ngọc Linh. Nguyễn Xuân lỉao và Trịnh Văn 
Long (1995) đã đổi tên hệ tầng Đấk Mi thành hệ tầng Tắc pỏ.

Khi đo vẽ chi tiết vùng Sông Re. từ khối lượng của hệ tầng Sông Re, Thân Đức Duyện và
Trịnh Văn Long (1999) đã xác lập loạt Sông Re gồm hai hệ tầng mới là Sơn K.V và Ba Điền. 
Như vậv khái niệm phức hệ Ngọc Linh không còn phù hợp nữa vì hiện nay “phức hệ Ngọc 
Linh” gồm các thành tạo cùa loạt Sông Re và hệ tầng độc lập Đắk Mi, các dơn vị dịa tầng này 
thuộc về các kiểu bồn hoàn toàn khác nhau. Loạt Sông Re thuộc về một kiểu bồn cùa rìa lục địa 
tích cực, còn hệ tầng Đắk Mi thuộc kiểu bồn của rìa lục địa tlụi động.

Các thành tạo loạt Sông Re bao gồm hai hệ tầng -  Sơn Kỳ và Ba Điền, chù yếu là các đá 
phun trào ờ phần dưới (hệ tầng Sơn Kỳ) và các đá trầm tích lục nguyên ờ  phần trcn (hệ tầng Ba 
Dien). Các đá của loạt phân bố chủ yếu ờ khu vực Sông Re, Minh Long, Sơn Linh, Sơn Mà, Sơn 
Lập, đèo Vi Hô Lak, Kông Plông và một diện tích nhỏ ở klui vực la Ban. Các dá cùa loạt Sông 
Re bị biến chất khu vực sâu, chù yếu ờ tướng amphibolit và bị migmatit hóa rất mạnh tạo thành 
migmatit nhiều*kiểu như dạng vân mây, dạng budina, dạng dường v.v... Các thành tạo loạt 
Sông Re cũng bị biến dạng rất mạnh, chủ yếu bị uốn nếp, dịch trượt ờ  nhiều thời kỳ, đi kèm với 
chúng là các quá trình biến chất chồng nhiều giai doạn gây khó khăn rất lớn cho việc xác dịnh
trật tự địa tầng nguyên thủy và tuổi ban dầu của chúng.

Tuổi cùa loạt Sông Re được xác định chủ yếu bằng phương pháp đồng vị phóng xạ (U - Pb, 
Rb - Sr, Ar - Ar). Giá trị tuổi cố nhất rơi vào ranh giới giữa Arkei và Proterozoi, còn lại chù yếu 
rơi vào Ordovic, Silur và Permi - Trias. Trên cơ sở dó và dựa vào hối cành kiến tạo, chúng tôi 
xếp loạt Sông Re vào Paleoproterozoi.

Hệ tầng  Son Kỳ (PP sk)

- Hệ tầng Sơn Kỷ. Thân Dức Duyộn, Trịnh Văn Long 1999 (Paleoproterozoi)
- Ilệ lang Sông Tranh (part.): Nguyền Xuân Bao, Trân Tất Thăng 1979 (Palcoproterozoi).
- Hệ tang Sông Re (part ): Nguyễn Văn Trang 1985 (Paleoproterozoi).
- Hệ tang la Han: Nguyền Xuân Rao. Trịnh Văn Long 1995 (Paleoproterozoi).

M ặt cat ch u a n  (Holostratotyp): Dọc sông Re tại xã Sơn Kỳ (huyện Sơn Hà, tinh Ọuảng 
Ngãi) (x = 14°53' 30", y = 108° 31' 00"). Mặt cắt tham kháo : Dọc Sông Re đoạn từ tây Làng 
Giáp đến Tà Ma. Theo thành phần thạch học, mặt cắt chuẩn được chia thành 2 phần như sau.

Phan dưới-. Nam dưới cùng cùa mặt cắt là amphibolit màu xám đen, xám lục, phân phiến 
mạnh, kiến trúc hạt, vảy nhò, sắp xếp song song, thành phần khá đồng nhất. Xen với nó là 
những lớp gneis amphibol màu xám, xám sáng, cấu tạo phân phiến, giữa chúng có sự chuyển 
tiếp lừ từ về thành phần, rất khó phân biệt rạch ròi bang mắt thường. Nằm trên cùng cùa hệ lớp 
này là amphibolit phân lớp mỏng, có thành phần thạch học giống nlur liệ lớp dưới cùng. Đá đồ 
dơn nghiêng về đông nam với thế nằm 135°z 30°.

Các đá có thành phần trung tính đến felsic nhiều chỗ bị migmatit hóa khá mạnh. Nhìn
chung phần dưới có thành phần thạch học từ đá mafic (ampliibolit) đến đá tương dổi felsic
tương đương dacit (granodiorit). Thành phần dá biến thiên khá rộng nhưng chủ yếu là loại đá
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trung tính (tirưng đương andesit hay diorit) và quan hệ của chúng chuyển biến rất từ từ, trừ 
những thấu kính đá amphibolit trong các đá dioritogneis.

Phần trên: Bắt đầu banc dá gneis amphibol, hạt vừa. màu xám sẫm, phân phiến rõ, rán 
chắc, thấy rõ tinh thể khoáng vật. Sau đó mặt cắt hị aluvi phù. Tiếp theo gặp lại gneis amphibol 
nhưng đá bị cataclasit hóa mạnh do đứt gãy trượt bằng phương vĩ tuyến. Tất cả các dá tronc, hệ 
lớp đều đổ đơn nghiêng với thế nằm 135" - 140°z 25°-30".

Nhìn chung phần trên có thành phần chủ yếu là đá trung tính đến felsic, đôi chỗ cũng bị 
migmatit hóa rất mạnh. Be dày mặt cat khoảng 550 - 600 m.

Một mặt cat khác cũng khá điển liình cho hệ tầng Sơn Kỳ quan sát dược dọc sông Re đoạn 
từ tây l.àng Giáp đến Tà Ma. với trật tự địa tầng như sau:

Phần dưới là đá gneis amphibol màu xám sáng, cấu tạo phân phiến, chuyển dần lên trên có 
xen kẹp những lớp gneis ampliibol hạt nhỏ, màu xám sẫm, đôi chỗ xen kẹp các thấu kính nhỏ 
amphibolit. Phơn (rên của mặt cắt là lớp amphibolit phân lớp mỏng, màu xám đen, cấu tạo phân 
phiến, dá bị vò nhàu, uốn nếp khá mạnh. Tại đây quan sát thấy nếp uốn đâo trong lớp 
amphibolit. Tiếp đến là thể đá granit migmatit trong đó chửa những thể sót amphibolit.

Nhìn chung phần trên cùa mặt cắt này dày hơn và đầy đù hơn phần trên cùa mặt cat chuẩn 
do có them phần amphibolit ở  lớp trcn cùng của mặt cat.

Các đá thuộc mặt cắt này đền đổ đơn nghiêng với thế nằm 130° - I40°Z35° - 40". Be dày 
cúa mặt cất khoảng 450 mét (không kể thể migmatit).

Sự lặp di lặp lại cùa thành phần thạch học trong mặt cắt Sông Rc và the nằm dơn nghiêng 
khá thoải có lẽ là do đứt gãy cliờin nghịch tạo nên cấu trúc dạng vảy. Trong mặt cat Sông Re 
càng dịch lcn phía bắc, đá cùa hệ tầng Sơn Kỳ càng gặp ít đi do chúng bị migmatit hóa, chỉ cùn 
lại những thấu kính amphibolit và đồng thời lại xuất hiện thêm đá của hệ tầng Ba Điền.

Tại khu vực đèo Vi Hô Lak, mặt cẩt cũng tương tự như ỏ' Sơn Kỳ, có thành phần thạch học 
khá đồng nhất, chù yếu là các đá gneis amphibol với thành phần tưong đương với andesit có xen 
kẹp những lớp mỏng, thấu kính amphibolit.

Đặc điểm biến chát. Tổ hợp cộng sinh khoáng vật của hệ tầng bao gồm plagioclas - tliạcli 
anh - hornblcnd - biotit - orthoclas, plagioclas - thạch anh - hornblcnd; plagioclas - hornblend - 
biotit - diopsit - thạch anh. Tlico tổ hợp cộng sinh khoáng vật tiêu biểu trên đây thi hệ tầng Sơn 
Kỳ biến chất ở tướng amphibolit. Các dá biến chất cùa hệ tầng tạo thành các vòm, trong trung 
tâm vòm nhiệt đá bị nóng chày từng phần tạo ra migmatit, còn ở phần ngoài đá bị biến chất ớ 
tướng amphibolit. Theo thành phần thạch học và thạch hóa các dá hệ tầng Sơn Kỳ CỈH1 yếu là 
các thành tạo phun trào từ mafic (amphibolit) qua andesit đến dacit (gneis amphibol), trong đó 

thành phần trung tính chiếm phần ưu thế.

Quan hệ địa tầng  và tuổi. Hệ tầng Sơn Kỳ có quan hệ kiến tạo cả với loạt Kail Nack tuổi 
Neoarkei - Paleoproterozoi và với hệ tầng Ba Điền nằm trên nó. Hệ tầng bị các ihể xâm nhập trẻ 
hơn xuyên cắt (pliírc hệ Hài Vân tuổi Trias sớm - giữa). Các đá của hệ tầng bị migmatit hóa 
mạnh mẽ do quá trinh nóng chày từng phàn của chính chúng. Ở mức độ cao, quá trình migmMit 
hóa tạo thành thể magma được mô tả riêng biệt (phức hệ granit Tà Ma), tuy nhicn không có 
quan hệ rõ ràng giữa đá của hệ tầng với đá cùa pliírc hệ Tà Ma. Trong phức hệ Tà Ma chửa
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nhiều thổ tù amphibolit, gneis cùa hộ tầng này. Tuổi đồng vị cùa gncis amphibol ở đèo Vi Hô
l,ak bằng phương pháp u  - Pb trên zircon (SHRIMP) cho các giá trị tuổi 2541 ± 55; 860 và 436 
-i 10 triệu năm (Trần Ngọc Nam, 2003), theo đó có thể hiểu là hạt nhân đầu tiên cùa các thành 
tạo Sông Re được sinh thành vào đầu Paleoproterozoi, còn các giá trị trè hơn có lẽ phản ánh các 
giai đoạn biển chất về sau. Các số liệu phân tích tuổi dồng vị cùa chúng tôi đối với các thành tạo 
hệ tầng Sơn Kỳ bằng các phương pháp Rb - Sr và Ar - Ar cho các giá trị tuổi trẻ hơn nhiều : 238 
± 4, 398 ± 10; 277 ± 1,6 và 237 ± 1 triệu năm. Các giá trị trò này có lẽ cũng chỉ phàn ánh các 
giai doạn biến chất về sau. 1'rcn cơ sở vị trí kiến tạo cùa loạt và các cứ liệu trên chúng tôi xếp hệ 
tầng Sơn Kỳ vào tuồi Palcoprotcro/.oi.

Nhận xét. I lộ tầng Sơn Kỳ chỉ phân bố chù yếu ở  khu vực sông Re. Ngoài ra các đá ừ khu 
vực la Ban, Kông Plông cũng dược tạm xếp vào liệ tầng Sơn Kỳ, tuy nhiên do chưa được 
nghiên cứu kỹ nên các thành tạo biến chất ờ đây có thề thuộc vào một dơn vị địa tầng khác, điều 
này cần dược đầu tư nghiên cứu đe làm rõ. Các tài liệu thạch hóa của các đá trong hệ tầng phàn 
ánh tính chất cua các đá phun trào sinh ra trong bối cành rìa lục địa tích cực hay một cung dào 
cồ, phát triển ờ rìa lục địa Kon Turn.

Hệ tầng  Ba Điền (PP bíỉ)

- Hệ tầng Ba m ền: Thân Dức Duyện. Trịnh Văn Long 1999 (I’aleoproterozoi).
- Hệ tầng Sôniỉ Tranh (part.): Nguyễn Xuân Bao, Trần Tất Tháng 1979 (Paleopmtcrozoi).
- Hệ tầng Sông Re (part.) : Nguyễn Văn Trang 1985 (Paleoproterozoi).

M ặt cat c liuan (Holostratotyp): Theo Suối Nùng đến Ba Điền (một xã thuộc huyện tia Tơ
tình Quảng Ngãi, (x = 14° 52’ 00"; y = 108° 40' 30"). M ọt cắt tham khao: Sông Rc đoạn từ Làng
Phổ dến Làng Goong.

Nét đặc trưng cùa hệ tầng Ba Điền là sự xen kẽ giữa các thành tạo metavolcanic và 
mctapclit với ưu thế thuộc về mctapclit. Chúng khá phổ biến ớ khu vực Minh Long, dọc Sông 
Re đoạn nam Son Hà, vùng nam Sơn Nham, núi Đá Vách, Ba Điền, núi Păng, Sơn Lập. hắc dứt 
gãy Ra Tơ - Gia Vực. Clúmg phân bố thành dải hẹp, nằm dan xen với hệ tầng Sơn Kỳ, kéo dài 
theo phương đông bắc - tây nam, cắm đơn nghiêng về phía đông nam (30°-40°), chinh hợp với 
hộ tầng Sơn Kỳ. Riêiiíỉ ở  vùng Ba Điền chúng phình to, vẫn có góc cắm về phía đông nam 
nhưng thoải hơn (20°-30°). Ở phía bắc, cũng giống như hệ tầng Sơn Kỳ, chúng bị khống chế 
chặt chẽ bằng các hệ thống đứt gãy nghịch có phương trùng với phương gncis cùa hộ tầng. Hệ 
tầng còn bị các hệ thống đứt gãy phương kinh tuyến làm dập nát biến dạng mạnh, tạo các đới 
milonit hóa, cataclazit hóa, dăm kết và tạo nên các vi uốn nếp, nếp oằn phức tạp trong đá gneis, 
đá phiến cùa hệ tầng (vùng Sông Re, Suối Nùng, Sông Dinh).

Mặt cắt chi tiết được đo vẽ ở vùng Ba Điền (Suối Nùng - Ba Điền) và một số doạn cùa mặt 
cắt Sông Re, trong nlũrng mặt cát kể trên thì mặt cắt ỏ' vùng Ba Điền là đặc trưng và dầy dù 
nhất, địa danh dó dược lấy dặt tên cho hệ tầng. Mặt cắt clniẩn Suối Nìinịĩ - Ba Điển của hệ tầng 
cũng dược nghiên cửu kỹ ỏ' vùng này và có trật tự địa tầng như sau:

Phần (lưới: Phũ chinh hợp lên các đá hệ tầng Sưn Kỳ là các đá plagiogneis xen với gncis 2 
mica và thấu kính Iilió amphibolit, tiếp đến là lớp đá phiến 2 mica, đá phiến thạch anh felspat 
biotit hornblcnd và trên cùng kết thúc bằng lớp đá phiến thạch anh biotit, sau đó dá chuyển dần
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IC'11 phẩn trên, ơ  đây gặp khá nhiều thể gabroamphibolit và mạch pegmatit nằm chinh hợp với 
dá phiến kết tinh, chúng cĩing bị migmatit hóa ở những mức dộ khác nhau, nhiều chỗ migmatit 
phát triển rất mạnh và đá chuyển dần sang thế địa chất được IĨ1Ô lã trong phức hộ Tà Ma. Thế 
năm của đá vẫn khá thoải và có phương vị 135° - 140°Z30° Đá bị nhiều dứt gãy phương đông 
bẩc - tây nam chia cắt và làm dịch chuyển. Nhìn chung phần dưới của mặt cắt Suối Nùng - Ba 
Diền đặc trưng bằng metapelit xen metavolcanic với ưu thế vượt trội cùa metapelit.

Phần trên: Đá phiến thạch anh biotit phân lớp dày có xen gneis biotit, gneis 2 mica. Như 
vậy, phần này của mặt cắt cũng đặc trưng bằng các lớp metapelit. Đá bị mỉgmatit hóa không 
đồng đều, có chỗ phần neosom (thể mới) chiếm ưu thế tuyệt đối và trở thành granit migmatit 
(phức hộ Tà Ma). Trong đá cũng gặp những mạch pegmatit và granit alaskit. Đá có dường 
phương ktiông đổi so với phần dirới nlurng cắm thoải hơn, với thế nằm 135°ZI 5° - 20°.

Be dày cùa mặt cắt khoảng 1300 m.

Mặt cắt Sâm* Re đoạn từ  Là nọ, Pho đến Lànạ Goomị.

Phần dưới: Bắt đầu bằng lớp đá gneis biotit sáng màu, hạt vừa, cấu tạo phân phiến, tiếp 
đến là lớp plagiogneis hornblend, ờ phần giữa có xen ít plagioneis biotit - hornblend, gneis 2 

mica, lớp mỏng, thấu kính amphibolit. Phần trên cùng là gneis 2 mica và dá phiến thạch anh 
plagioclas. Phần này các đá cắm khá dốc, đổ về tây - bắc với thế nằm 315° - 320°Z70°. Sau đó 
thành phần đá lặp lại như cũ nhưng có thế nằm đồ ngược lại 130° - 135°Z60° phản ánh một cấu 
trúc nếp lồi. Mặt cắt cùa phần này kết thúc bằng gneis biotit và từ đây đá chuyển dần sang phần 
trên cùa mặt cắt. N hư vậy phần dưới này đặc trưng bang sự xen kẽ giữa các lớp đá metapelit với 
metavolcanic trong đó metapelit chiếm ưu thế.

Phần trên : Đá phiến thạch anh - fclspat - biotit, chuyển dần lên đá phiến thạch anh 2 mica 
xen đá phiến thạch anh 2 mica silimanit, gneis 2 mica silimanit. Đá có thế nam đơn nghiêng, 
cấm khá dốc 115° - 120°Z60° - 70°. Mặt cắt cùa hệ lớp này đôi cliỗ bị aluvi phủ nhưng sau dó 
lại lộ ra các mctapelit chinh hợp với đá trước đó. Đặc trưng của phàn trên này là thành phần 
metapclit giàu nhôm, với bề dày khoáng 1200  111.

Tại vùng suối Nước Lô (phía bấc đứt gãy Ba Tơ - Gia Vực) các đá thuộc hệ tầng tía Điền 
lộ ra rất tốl tuy cũng bị các đứt gãy thuận và đứt gãy chớm nghịch khống chế. Mặt cất đặc trưng 
chù yếu là các đá gneis biotit, đá phiến thạch anh - biotit, đá phiến liai mica phân lớp dày, đây 
đỏ có xen những lớp mòng gneis amphibol và amphibolit. Be dày mặt cắt tại vùng này biến 
thiên từ 1000 dến 1500 111.

Đặc điếm biến chất. Tổ hợp cộng sinh khoáng vật đặc trưng của hệ tầng là thạch anh - 
biotit - plagioclas, thạch anil - biotit - silimanit - granat, plagioclas - thạch anh - hornblend - 
biotit - orthoclas và plagioclas - hornblend - biotit - granat - thạch anh. Các thông số nhiệt động 
tính theo cặp khoáng vật biotit - granat là T = 600 - 650° C; p = 5 - 6,5 kb. Các dẫn liệu trên 
chứng minh các đá cùa hệ tầng bị biến chất ở tướng granulit.

Quan hệ địa tầng  và tuối. Hệ tầng Ba Điền có quan hệ chỉnh hợp với hệ tầng Sơn Kỳ nằm 
dưới, nhưng có chỗ chúng lại có quan hệ kiến tạo với hệ tầng Sơn Kỳ, bị các thành tạo của hệ 
tầng này phủ cliờm nghịch. Các đá cùa hệ tầng lại bị các thành tạo trẻ hơn xuyên cắt như 
gabroamphibolit tuổi Mesoproterozoi của phức hệ xâm nhập PIÙI Mỹ, granitoid Mesozoi cùa
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phức hệ Hải Vân, Bà Nà. Các đá của hệ tầng Sơn Kỳ và Ba Điền đều bị migmatit hóa mạnh mẽ 
và để lại nhiều thể tù trong granit 2 mica phức hệ Tà Ma. Hiện nay chưa có tuổi đồng vị cua các 
thành tạo hệ tầng Ba Điền, các tài liệu thạch hóa cùa các đá thuộc hệ tầng cho thấy chúng thuộc 
về các Irầm tích cùa kiểu bồn rìa lục địa tích cực giống như bối cảnh kiến tạo cùa hệ tầng Sơr 
Kỳ. Với tất cả các dẫn liệu trên đây hệ tầng Ba Điền được định tuổi Paleoproterozoi.

Nhận xét. Các thành tạo metapelit xen ít metavolcanic của hệ tầng Ba Điền luôn đi kèm 
với các thành tạo clnì yếu là metavolcanic của hệ tầng Sơn Kỳ, chúng tạo thành một thể thốns 
nhất trong một bối cảnh kiến tạo rìa lục địa tích cực. Các thành tạo của loạt Sông Re bị biến 
dạng, tái cải rất mạnh mẽ, bị khống chế bời các đút gãy thuận và nghịch, bị dịch trượt mạnli 
trong các thời kỳ khác nhau, đặc biệt là trong Kainozoi làm phức tạp thêm bức tranh vốn đã 
phức tạp của một bồn trũng thuộc kiểu rìa lục địa tích cực tuổi Paleoproterozoi. Tuy các thành 
tạo cùa hệ tầng Ba Điền luôn luôn đi kèm với các thành tạo cùa hệ tầng Sơn Kỳ, nhưng chưa có 
tuổi đồng vị của các đá trong hệ tầng, do vậy vị trí luổi cùa hệ tầng chưa được khẳng định chắc 
chẳn, cần làm sáng tỏ bằng các phân tích đồng vị chính xác khi có điều kiện.

Hệ tầng  Đ ắk  Mi (MP dm)

- Hệ tầng Nước Mỹ: Nguyễn Xuân Rao, Trần Tất Tháng 1979 (Prolerozoi hạ).
- Ilệ tầng Dẳk Mi: Trần Đức Lương. Nguyền Xuân Bao 1980 (Protcro/.oi hạ); Vũ Khúc. Bùi 1’liú Mỹ vổ

nnk. 1990.
- Hệ lằnẹ Tắc Po: Nguyễn Xuân Bao, Trịnh Văn Long 1995 (Paleoproterozoi).

M ặt Cắt ch u ẩn  (I lolostratotyp): Dọc suối Đắk Krin (hợp lưu của tlurợng nguồn sông Dắk 

Mi), xã Đấk Choong, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum (x = I5 ° 8 ’0 ” ; y = I0 7 °4 7 ’50” ). Mặt cắt 

tham khảo : Dọc suối nhánh kliông tên của sông Dak Psi, huyện Đắk Tô, tinh Kon Tum.

Hệ tầng Đắk Mi do Nguyễn Xuân Bao và Trần Tất Thắng (1979) xác lập và là thành 
phần cùa phức hệ Ngọc Linh, được đặt tên theo thượng nguồn sông Đắk Mi nhưng lại chuyển 
ngữ thành Nước Mỹ. Tên gọi Nước Mỹ không đúng chính tả của địa danh nên về sau tên cùa 
hệ tầng được chinh biên theo đúng địa danh là Dắk Mi (Trần Dức Lương, Nguyễn Xuân Bao 
1980, Vũ Khúc, Búi Phú Mỹ và nnk. 1990). Nguyễn Xuân Bao, Trịnh Văn Long vò nnk. 
(1995) đổi tên hệ tầng Đắk Mi thành Tắc Pò, do việc đổi tên như vậy không đúng luật địa tầng 
nên chúng tôi lấy lại tên hệ tầng Đắk Mi, tuy diện lộ cùa nó thay đổi nhiều so với lúc hệ tầng 
được mô tà lần đầu tiên. Đặc trưng cùa hệ tầng Dak Mi là gồm các thành tạo metapelit phân 
lớp rất dày, có xen ít amphibolit và metacarbonat dưới dạng thấu kính hoặc lớp mỏng. Hệ tầng 
phân bố chú yếu ờ thượng nguồn sông Đắk Mi, Tu Mơ Rông, tây Kông Plông, thượng nguồn 
sông Đẳk Psi, đông Đắk Tô thuộc tinh Kon Tum và những dải nhỏ ở khu vực Phước I.ập, 
Phước Thành thuộc huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Mặt cắt chuẩn dọc suối Đắk Krin, từ dưới lên trên bao gồm đá phiến thạch anh - biotit phân 
lớp dày xen những lớp mỏng đá phiến thạch anh - biotit - silimanit, gneis biotit - silimanit, thấu 
kính đá amphibolit và rất ít đá gneis plagioclas - diopsid (calciphyr). Phần giũa đặc trưng bằng 
tập đá phiến thạch anh - biotit phân lớp rất dày và khá đồng nhất, tiếp đến lại là sự xen kẽ giữa 
đá phiến thạch anh - biotit và đá phiến thạch anh - biotit - silimanit, gneis biotit - silimanit, đá 
phiến thạch anh - biotit - granat - silimanit - graphit. Phần trên cùng đặc trưng vẫn là đá phiến
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thạch anh - biotit nhưng có xen thêm nlũrng lớp mỏng đá phiến thạch anh 2 mica và quarzit 
mica. Như vậy, nét dặc trưng cùa hệ tầng tại mặt cắt này là các đá trầm tích lục nguyên giàu sét 
bị bien chất xen một lượng nhỏ amphibolit, metacarbonat và cát kết giàu thạch anh.

Các đá bị migmatit hóa yếu hoặc không bị migmatit hoá, phân phiến theo phương đông 
bắc - tây nam, đổ về đông nam với góc dốc khoảng 40 - 50°. Thế nằm dơn nghiêng cùa đá 
chứng tó đá được thành tạo trong một bồn trầm tích khá lớn bị biến dạng đều đặn. Trong diện 
lộ cùa hệ tầng không phát hiện cấu trúc uốn nếp đảo nên bề dày mặt cắt được xác định khá 
lớn, tới 4700 - 5000 m.

Mặt cẳt tại suối nhỏ chảy vào tlurợng nguồn Đắk Psi gồm gneis biotit hạt trung dạng dải 
sẫm màu xen kẽ lớp mòng amphibolit, gneis amphibol, quarzit mica, gneis biotit xen kẽ 
plagiognois dạng dài hạt trung, sáng màu, lớp mỏng đá phiến thạch anh 2 mica.

Phần trên của hệ tầntí, có thành pliần chính là gncis 2 mica, gneis biotit (đôi khi chứa 
granat) hạt nhỏ, plagiogneis biotit, đá phiến thạch anh - felspat - mica (đôi khi chửa granat), 
đá phiến thạch anil - felspat - 2 mica - silimanit, dá pTiiến thạch anh - biotit (đôi khi chứa 
(listen), đá phiến thạch anh - biotit (đôi khi chứa cordierit), đá phiến thạch anh - biotit - 
silimanit, đá phiến thạch anh - felspat - mica - graphit; lớp mỏng quarzit mica, thấu kính 
amphibolit. Bề dày của mặt cẳt biến thicn trong khoảng 1900 - 2100 111. Các đá metapelit ở 
vùng này bị migmatit hoá ờ mức độ trung bình.

Dọc theo thung lũng các suối nhánh Đắk Ta Kan (Đắk Tô, Kon Turn) hệ tầng lộ không 
liên tục, thành phần đá cluì yếu là gneis biotit hạt trung bị migmatit hóa mạnh xen kẽ lớp 
mòng amphibolit, gneis amphibol, calciphyr và plagiogneis biotit. Các đá thường bị đứt gãy, 
bị các phức hệ magma xâm nhập Hải Vân, Bà Nà dồn ép gây biến dạng, xáo trộn mạnh mẽ, 
đường phương cấu trúc dông bẳc - tây nam đến á kính tuyến. Có thể đây chi là một bộ phận 
cua hệ tầng Dắk Mi.

Trình độ biến chất cùa hệ tầng Đẳk Mi khá cao, đạt tướng amphibolit, đặc trung bằng các 
tồ hợp cộng sinh khoáng vật plagioclas - felspat kali - thạch anh - biotit, thạch anil - plagioclas - 
biotit - muscovit, thạch anh - biotit - silimanit - graphit, plagioclas - felspat kali - thạch anh - 
biotil - silimanit - granat, plagioclas - horblend - biotit - thạch anh, plagioclas - felspat kali - 
thạch anh - biotit - diopsid. Điều kiện nhiệt động học của hệ tầng Đắk Mi dặc trirng bằng các 
thông số T = 400 - 750°c và p = 4 - 6 kbar.

Quan hệ địa tầng  và tuổi: Chưa gặp quan hệ trực tiếp cùa hệ tầng Đắk Mi với các đá biến 
chất có tuổi gần gũi (loạt Sông Tranh) mà mới chỉ quan sát được quan hệ kiến tạo giữa chúng. 
Hệ tầng nằm chinh hợp trên gabro amphibolit phức hệ Phù Mỹ tuổi Mesoproterozoi và granit 
dạng gncis phírc hệ Tu Mơ Rông cũng có tuổi giả định là Mesoproterozoi và được hiểu là gabro 
cùa pliírc hệ Phù Mỹ cũng như granit của phức hệ Tu Mơ Rông xuyên vào các thành tạo cùa hệ 
tầne Đắk Mi, sail đó tất cả đều bị biến chất và biến dạng, tạo nên kiến trúc uốn nếp, phân phiến 
khớp đều chinh hợp như hiện thấy. Mesoproterozoi kéo dài tới 600 triệu năm nên có thể các quá 
trình vừa nêu đều diễn ra trong phạm vi nguyên đại này, do đó hệ tầng được xếp già dịnh vào 
tuồi Mesoproterozoi.

Nhận xét. Các thành tạo metapelit của hệ tầng Đắk Mi bị biến chất ở tướng amphibolit 
nhưng hầu như không bị migmatit hoá (ở vùng Đấk Mi) hoặc migmatit hoá mức độ trung bình
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(ờ vùng Tu M ơ Rông). Bề dày mặt cất ở  Đắk Krin quá lớn, liệu có phải là bề dày thật hay 
không, vấn đề còn bỏ ngỏ, sau này cần tiếp tục nghiên cứu dể iàm sáng tỏ. Tuổi của hệ tầng 
cũng chưa có số liệu tin cậy, cần phải được xác định bằng các phương pháp đồng vị. Như đà 
trình bày trên đây, do đá bị migmatit hóa yếu hoặc không bị migmatit hoá, có thế nằm dơn 
nghiêng chứng tỏ hệ tầng Đắk Mi được thành tạo trong một bồn trầm tích khá lớn bị biến dạng 
dều đặn thuộc rìa lục địa thụ động, khác hẳn với các thành tạo loạt Sông Re (loạt kế thừa một bộ 
phận phức hệ Ngọc Linh) là sản phẩm của rìa lục địa tích cực với hoạt động mãnh liệt của phun 
trào trung tính trong đới hút chìm. Vì thế không thể coi hệ tầng Đắk Mi Ihuộc loạt Sông Re như 
quan niệm cùa một SQ nhà địa chất khác.

L O Ạ T PÔ  CÔ

Loạt Pô Cô dược xác lập trên cơ sờ hệ tầng Pô Cô do Nguyễn Xuân Bao và Trần Tất '['hắng 
(Nguyễn Xuân Bao, Trần Tất Thẳng 1979) mô tả khi đo vẽ, lập bàn đồ địa chất tì lệ 1/500.000 
Miền Nam Việt Nam. Trong hiệu đính các nhóm tờ bản đồ địa chất ti lệ 1/200.000 Nam Việt 
Nam, từ hệ tầng Pô Cô ba hệ tầng được xác lập là Chư Sê, Đắk Long và Đắk Ui (Nguyễn Xuân 
Bao - cluì biên - 1995), trong đó hệ tầng Dắk Long và Đắk Ui có thành phần tương tự nhau 
nlurng có diện phân bố khác nhau. Khi tồng kết công tác đo vẽ bán đồ địa chất tỉ lệ 1/50.000 
nhóm tờ Đẳk Tô, Nguyễn Quang Lộc và Trịnh Văn Long (Nguyễn Quang Lộc - chù biên - 
1998) trên cơ sờ các tài liệu mới đã khôi phục hệ tầng Pô Cô như khái niệm ban đầu của 
Nguyễn Xuân Bao và Trần Tất Thắng tuy diện lộ có thay đổi. Quan điểm này cũng được thể 
hiện trong báo cáo “ Kiến tạo và Sinh khoáng Nam Việt N am ” và coi hệ tầng Pô Cô thuộc tổ hợp 
đá kiểu thềm lục địa hoạt động từ Neoproterozoi đến Paleozoi sớm (Nguyễn Xuân Bao - chú 
biên - 2000). Xét tính chất mặt cắt của phân vị Pô Cô gồm hai phần có thành phần đá biến chất 
thấp phân biệt nhau, phần dưới có nguồn gốc lục nguyên và phần trcn nguồn gốc carbonat, 
chúng tôi đề nghị xác lập loạt Pô Cô gồm hai hệ tầng Đắk Long và Chư Sê ứng với hai phần vừa 
nêu của mặt cắt. Hệ tầng Dắk Long nằm dưới, bao gồm quarzit sạch, quarzit scricit, đá phiến 
thạch anh - sericit, hệ tầng Chư Sê nằm trên gồm đá vôi hoa hoá, đá hoa dolomit. Đá bị biến 
chất rất thấp ờ tướng đá phiến lục.

Trước đây Trịnh Long (in Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1997) cũng đã mô tả một hộ tầng đá 
biến chất thấp, được đặt tên là hệ tầng Đẳk Long và định tuổi Cambri - Silur, có thành phần gần 
tương tự như loạt Pô Cô trong công trình này. Công trình vừa nêu do Nguyễn Xuân Bao chù 
biên (1997) chưa xuất bản, nay việc nghiên cứu địa tầng khu vực được tiến hành chi tiết và đầy 
đủ hơn, chúng tôi mô tả lại toàn bộ địa tầng Neoproterozoi - Cambri cùa vùng trong khối lượng 
cùa loạt Pô Cô mà không sử dụng khái niệm về hệ tầng Đắk Long tuổi Cambri - Silur nữa.

Trong phần cao cùa loạt (hệ tầng Chư Sê) đã sưu tập được nhiều microphyton, những dạng 
hoá thạch này thường gặp trong Neoproterozoi muộn nhưng cũng còn gặp trong FJaleozoi sớm. 
Do đó tuổi của loạt Pô Cô dược xác định là Neoproterozoi - Cambri sớm, nhưng không loại trìr 
khả năng trầm tích này còn trẻ hơn và có tuồi Paleozoi sớm.

Hệ tầng  Đ ắk  Long (NP dl)

- Hệ tầng Dắk Long : Nguvễn Xuân Bao 1998 (Cambri - Silur).
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- Hệ tầng Pô Cô (part.): Nguyền Xuân Bao. Trẩn rất Thăng 1979 (Proterozoi thượng - Cambri hạ); Trần Tính
1994 (Proterozoi lliưựng - Camhri hạ); Nguyền Quang Lộc, Trịnh Văn Long 1998 (Palcozoi hạ).

- Hự lang Dắk Ui (p a rt.) : Nguyền Xuân li an 1998 (Cambri).

Mặt Cắt chuẩn (Holostratotype): Vùng mỏ đá vôi Chư Sê, luiyện Clur Sê, tinh Gia Lai (x = 
13°33’30” ; y = I08°I2’ 00” ). Mặt cắt tham khao : Vùng Đắk Ui, huyện Đẩk Hà, tỉnh Kon 'l um.

Mệ tầng Đẩk Long có diện lộ tương đối nhỏ, gặp ở Chư Sê, tinh Gia Lai, thượng nguồn 
Dắk llơniang, Ngok Kon Kring, tây nam Ngok Hơi thuộc huyện Ngọc Hồi, vùng Đắk Ui, huyện 
Đẩk llà, tinh Kon Tum. Mặt cắt đặc trưng nhất là ở Chư Sê. Thành phần thạch học của mặt cất 
chuẩn từ dưới lên như sau.

Phần dư ớ i: quarzit sericit hạt thô, quarzit sạch hạt nhỏ - đều, màu trắng sữa xen kẽ 
những lớp mỏng đá phiến tliạcli anh - sericit, đá phiến thạch anh - muscovit, đá phiến 
nuiscovit. Be dày 450m.

Phần trên: đá phiến thạch anh - muscovit, đá phiến thạch anh - scricit xen lớp mỏng đá 
phiến thạch anh 2 mica - andalusit. Bề dày khoảng 250m.

Tồng bề dày của mặt cất khoảng 700 m.

Tại vùng Đak Ui các đá lộ ra như sau: Phẩn dưới là dá phiến thạch anh sericit, dá phiến 
thạch anh - lelspat xen trong đó là các tập mỏng quarzit sericit, chuyển lên trên là dá phiến thạch 
anh mica có granat, đá phiến thạch anh muscovit - andaluzit. Be dày mặt cẳt khoảng 750 m.

Như Vcậy, đá cùa hệ tầng Đak Lonii có thành phần khoáng vật đơn giản bao gồm thạch anh, 
thạch anh - sericit - muscovit, thạch anh - muscovit, thạch anh - sericit - clorit, thạch anh - 
nniscovit - clorit - andalusit phàn ánh nguồn gốc lục nguyên (cát kết thạch anh đơn khoáng, sét 
kết chửa hvdromica) đặc trưng cho điều kiện biển nông của một rìa lục địa thụ động. Đá của hệ 
lầng bị biến chất thấp ở tướng đá phiến lục.

Ọuan hệ dịa tầng  và tuổi. Hệ tầng Đắk Long nằm chỉnh hợp trên các thể gabroid phức hệ 
Ngọc Hồi có tuổi Neoproterozoi - Paleozoi sớm và bị các granitoid phức liệ Diên Bình tuồi 384 
±17 triệu năm, 418 ±12 triệu năm xuyên cắt gây sừng lioá. Kliông những các đá của hệ tầng bị 
các đá của phức hộ Ngọc Hồi xuyên cắt mà sau đó còn cùng bị biến chất, biển dạng vào cuối 
Neoproterozoi. Hiện lại chua tìm thấy hoá thạch trong hệ tầng Đak Long, nhưng hệ tầng này 
nam chinh hợp dưới hệ tầng Chư Sê chứa microphyton tuổi Neoproterozoi nên có thể hệ tầng 
Đắk [.ong cũng có tuổi Neoproterozoi.

Nhận \c t .  Tuổi của hệ tầng chưa được khẳng định vì chưa có bằng chửng hoá thạch và tư 
liệu tuổi đồng vị. Các trầm tích lục nguyên trước đây được coi là của hệ tầng Đắk Long ờ ngay 
suối Đẳk I.ong, Đắk Glei, Kon Tum lại được Đỗ Văn Chi và cộng sự (1998) xếp vào hệ tầng 
Núi Vú. Diều này cần được thầm định lại.

Hệ tầng  C h ư  Sê (N P -£ ,c s )

- Hệ lang Chư Sẽ : Nguvễn Xuân Bao 1998 (Proterozoi thượng - Cambri hạ).
- Hệ tầng Pô Cô (part.): Nguyễn Xuân Bao, Trần Tất Thảng 1979 (I’roterozoi thượng - Cambri hạ); Trần Tính

1994 (Proterozoi thượng - Cambri hạ); Nguvền Quang Lộc, Trịnh Văn Long 1998 (Palcozoi hạ).

Mặt cắt chuan  (Holostratotype): Vùng mỏ đá hoa Chư Sê, huyện Chư Sê, tinh Gia Lai (x = 
13°33’30” ; y = 108°12’00” ). Mặt cắt tham kháo : Vùng Đắk Ui, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon '[’um.
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Hệ tầng Chư Sê cũng có diện lộ khá hạn chế, chì gặp ờ vùng Chư Sê và Đắk Ui. Tại mặt 
cát chuẩn Chư Sê các đá lộ ra như sau:

Phần dưới nam chỉnh hợp trên hệ tầng Đắk Long gồm các lớp đá hoa dolomit phân lớp 
dày, đá hoa tremolit, có xen ít đá phiến tremolit - calcit - epidot, dày khoảng 250 - 300 ni.

Phần trên cũng là đá hoa dolomit có xen ít đá phiến thạch anh sericit, quarzit sericit, trôn 
cùng vẫn là đá hoa dolomit, dày khoảng 200 - 250 m.

Tổng bề dày mặt cắt khoảng 550 m.

Trong đá hoa dolomit đã phát hiện được hoá thạch microphyton Protobiosphaeridium  sp., 
Proíosphaeridium  sp. cho tuổi Neoproterozoi.

Tại mặt cắt Đắk Ui cũng có quang cảnh tương tự. Nằm chỉnh hợp trên đá phiến thạch anh - 
sericit của hệ tầng Đẳk Long là đá hoa dolomit dạng vỉa hoặc thấu kính, xen với đá phiến thạch 
anh mica - clorit. Tiếp đến lại gặp đá hoa dolomit xen với quarzit sericit và mặt cắt kết thúc 
bằng đá hoa dolomit. Be dày khoảng 450 m. Trong đá hoa dolomit ở  Chư Sê thu thập được các 
dạng microphyton cho tuổi Neoproterozoi - Cambri, gồm Pterosperm opsim orpha  sp., 
Protosphaeridium  sp., Origmatusphaeridium  sp., Phycomicites sp., Protoliasphaeridium  sp., 
Liaphaeridium  sp., Zom osphaeriduim  sp., Hystriphaeridium  sp., G lococapsomorphatim .

Tóm lại, đặc trưng chủ yếu của hệ tầng Chư Sê là các đá carbonat xen một ít trầm tích lục 
nguyên, bị biến chất ở  tướng đá phiến lục.

Q u an  hệ địa ch ấ t  và tuổi. Trong nội bộ loạt Pô Cô, các đá hệ tầng Chư Sê nằm chinh hợp 
trên các đá hệ tầng Đak Long và bị granit phức hệ Vân Canh tuổi Trias giữa xuyên cất gây biến 
chất. Tại vùng Chư Sê và Dắk Ui, các đá hệ tầng Chư Sê có quan hệ kiến tạo với các đá hệ tầng 
Dắk Mi tuổi Mesoproterozoi. Tuổi Neoproterozoi - Cambri sớm cùa hệ tầng Chư Sê chù yếu 
dựa vào sưu tập microphyton nêu trên.

N hận xct. Các thành tạo metacarbonat xen rất ít metapelit của hệ tầng Chư Sê có diện lộ 
nhỏ là đối tượng thăm dò cùa công tác điều tra khoáng sản nhưng chưa được nghiên círu kỹ về 
mặt địa tầng. Vùng có diện lộ cùa hệ tầng Chư Sê chưa được đo vẽ bản đồ ti lệ 1/50.000 do vậy 
các tài liệu mô tả trên đây cần được nghiên cứu bổ sung chi tiết hơn.

LOẠT SÔNG TRANH

Loạt Sông Tranh gồm ba hệ tầng là Trà Dơn, Trà Tập và Nước l-ah, loạt được thành lập 
trên cơ sờ hệ tầng Sông Tranh, thành viên cùa “phức hệ Ngọc Linh” do Nguyễn Xuân Bao, Trần 
Tất Thẳng xác lập năm 1979 và định tuổi Proterozoi sớm (Paleoproterozoi) gồm ba hệ tầ n g -  
Sông Tranh, Nước Mỹ và Sông Kim Sơn. Hệ tầng Nước Mỹ được chỉnh tên là hệ tầng Đắk Mi 
như đã nói ỡ trên. Trần Quốc Hải (1985) đã xếp hệ tầng Sông Kim Sơn vào phức hệ Kan Nack 
(nay là hệ tầng Kim Sơn thuộc loạt Kan Nack). Nguyễn Văn Trang (1985) đã xếp các thành tạo 
thuộc hệ tầng Sông Tranh ờ lưu vực Sông Tranh vào hệ tầng Khâm Đức và xếp các đá cùa hệ 
tầng Sông Tranh ờ phía đông phức hệ Ngọc Linh (vùng sông Re) vào íìệ tầng Sông Re và vẫn 
giữ nguyên tên hệ tầng Đẳk Mi trong phức hệ Ngọc Linh.

Hệ tầng Sông Re (nay là Loạt Sông Re) có thành phần vật chất và bối cảnh kiến tạo hoàn 
toàn khác với các thành tạo hệ tầng Sông Tranh, do đó việc Nguyễn Văn Trang và cộng sự xác
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lập hệ tầng Sông Re cho các đá thuộc diện lộ trước đây được xếp vào hệ tầng Sông Tranh là hợp 
lý. Tuy nhiên, điều không thoả đáng là các tác giả này lại xếp các thành tạo của hệ tầng Sông 
Tranh ờ lưu vực Sông Tranh và Sông Đẳk Mi vào một hệ tầng mới (hệ tầng Khâm Đức) mà 
không lưu ý đến hệ tầng Sông Tranh tương ứng đã được xác lập từ trước. Vì lẽ đó, trong công 
trình này chúng tôi sử dụng tên Sông Tranh để mô tả các thành tạo dã từng được mô tà trong cả 
hai hệ tầng Sông Tranh và Khâm Đức.

Dược sử dụng những tài liệu khảo sát mới cùa Thái Quang và Nguyễn Văn Trang trong đo 
vẽ bàn đồ địa chất ti lệ 1/50.000 lưu vực sông Tranh và sông Đắk Mi, trong công trình này 
chúng tôi xác lập loạt Sông Tranh tuổi Neoproterozoi - Cambri hạ với ba hệ tầng thành viên từ 
dưới lên trên là Trà Dơn, Trà Tập và Nước Lah.

Loạt Sông Tranh có thành phần vật chất rất pliírc tạp lại bị nhiều quá trình địa chất ở nhiều thời 
kỳ gây biến chất và biến dạng rất mạnh gây khó khăn cho việc khôi phục thành phần và cấu trúc 
nguyên tluiỷ cùa đá. Loạt có diện lộ khá rộng, chiếm phần lớn lưu vực sông Tranh và sông Đắk Mi 
(tinh Quảng Nam) và các diện lộ nhỏ ở khu vực nam sông Trà Bồng, vùng Hưng Nhượng, Bình 
Sơn, Sơn Tịnh, Đức Chánh và Mộ Đức (tinh Quảng Ngãi). Thành phần cùa loạt Sông Tranh chủ yếu 
gồm các đá metavolcanic thành phần mafic đến trung tính ở  phần dưới, metavolcanic xen metapelit 
ờ phần giữa và metapelit, metacarbonat và silic ở phần trên. Các đá cùa loạt bị biến chất khu vực 
không đều, nhiều pha, nhìn chung ở tướng nhiệt độ cao, áp suất trung bình, cơ bản là tướng 
amphibolit, nhưng có nơi đạt tới tirớng granulit, có chỗ chỉ ở  tướng đá phiến lục.

Tuổi của loạt Sông Tranh được xác định trên cơ sở quan hệ địa chất và sưu tập cồ sinh, 
trong tập đá metacarbonat nằm trên cùng cùa loạt gặp di tích vi cổ sinh cho tuổi Cambri hạ 
(Scaphomorphiđa gen. indet., M onosphaeritae  indet., microphyton Protoleiosphaeridium  sp., 
orimatosphaeridium sp., Protosphaeriđium  sp., M acroptycha  sp.. Trachysphaeridium  sp., 
leiosphaeridia sp., Verphimorphida, Ellipsoidomorphidá), vì vậy tuổi cùa loạt được cho là 
Neoproterozoi - Cambri hạ.

Hệ tầng  T rà  D on (NP- £ | td)

■ Hệ tầng Trà Dơn: Thái Quang. Nguyễn Văn Trang, Trịnh Văn Long 2003 (Neoproterozoi-Cambri hạ).
- Hệ tầng Sông Tranh (part.): Nguyễn Xuân Bao, Trần Tất Thắng 1979 (Proterozoi hạ).
- Hệ tầng Khâm Đức (part.): Nguyền Văn Trang, Phan Tnrờng Thị 1985 (Proterozoi hạ-trung); Trần Đức Lương,

Nguyễn Xuân Bao, 1989 (Proterozoi thượng); Koliada 1991 (Protcrozoi thượng).

Mặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotỵpe): Dọc sông Tranh, đoạn chảy qua xã Trà Dơn, huyện Trà 
My, tinh Quảng Nam (x = 108°5’50’;’ y = 15°13’30” ), tên cùa hệ tầng được đặt theo nơi các 
mặt cắt chuẩn này. M ột cắt tham kháo : Dọc sông Đắk Mi cliạy song song với Quốc lộ 14, đoạn 
từ bắc Khâm Đức đến Làng Rô.

Đá cùa hệ tầng phân bố chù yếu thành một nếp lồi vùng Trà Dơn và làm thành những dải 
có phương tây bắc - đông nam hoặc á vĩ tuyến ở Tân Hiệp, Khâm Đức, Hiệp Đức. Mặt cắt cùa 
hệ tầng quan sát tốt ở  Sông Tranh, sông Mường Roil - khu vực xã Trà Dơn. Hệ tầng Trà Dơn có 
trật tự địa tầng từ dưới lên như sau:

I. Amphibolit pyroxen, amphibolit, xen lớp mỏng plagiogneis amphibol, granulit mafic. Đá
có màu xám tối, phân phiến, phân lớp mỏng. Migmatit hóa phổ biến chủ yếu là dạng đường
<10%. Dày >300 m.
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2. Plagiogneis amphibol. plagiogneis amphibol-granat, xen lớp mỏng amphibolit pyroxen, 
gneis biotit. Đá có m.àu xám sáng, xám. Migmatit hóa kém phố biến chù yếu là dạng dường 
< 1 0 -1 5 % . Dày khoảng 350 - 400m.

5. Amphibolit pyroxen, xen ít lớp mỏng plagiogneis amphibol, gneis biotit - diopsid, granulit 
mafic. Migmatit hóa dạng dường 10- 15%. Dày khoảng 400m.

Tổng bề dày của mặt cắt chuẩn > 1100m.

Tại vùng Khâm Đức, hệ tầng Trà Dơn cũng có thành phần tương tự như đã mô tả trên đây, 
phần dưới đặc trưng bằng các đá phun trào mafic, phần giữa có xen ít đá trung tính và phần trên 
là một ít hệ lớp trầm tích lục nguyên xen với phun trào mafic, tất cà đều bị biến chất đến tướng 
ampliibolit hay epidot - amphibolit.

Đặc đ iểm  biến chất. Dá cùa hệ tầng Trà Dơn chủ yếu biến chất ở  tướng amphibolit, ricng 
khu vực Tắc pỏ đôi chỗ đá bị biến chất đến tướng granulit, có chỗ lại chi ỏ' tướng dá phiến lục. 
Các thành tạo biến chất tướng granulit làm tliànli những thể sót nhỏ nằm trong đới tướng 
amphibolit rộng lớn. Nhìn chung hoạt độns biến chất ở  khu vực này là kiểu đa tướng, nhiều giai 
đoạn chồng lên nhau, hiện nay clura có số liệu về tuổi đồng vị nên clnra thể có những nhận địnli 
cụ thổ hơn về tuổi biến chất.

Q u a n  hệ đ ịa  tầ n g  và tuổi. Hệ tầng Trà Don có quan hệ kiến tạo với các đá cùa hệ tầng 
Đắk Mi và bị hệ tầng Trà Tập phù chỉnh hợp. Các đá metavolcanic cùa hệ tầng có thế nằm 
chinh liợp với các thành tạo siêu mafic xếp vào phức hệ xâm nhập Hiệp Dức tuổi 
Neoproterozoi. Các đá cùa hệ tầng bị granit của phức hệ Chu Lai tuổi Neoproterozoi xuyên 
cắt gây migmatit lioá. Xét tổng thể, loạt Sông Tranh và hệ tầng Trà Dơn được xếp chung là 
Neoproterozoi - Cambri hạ.

N hận xét: Các thành tạo metavolcanic cùa hệ tầng chưa có tuổi đồng vị nên chưa khẳng 
định được vị trí tuồi cùa nó. c ầ n  đầu tư nghiên cứu thích hợp để làm sáng tỏ vấn dề này vì từ 
trước tới nay có rất nhiều tranh luận về vị trí địa tầng và bối cảnli kiến tạo cùa hệ tầng Khâm
Đức (tức loạt Sông Tranh mô tà trong công trình này).

Hệ tầng  T rà  T ập  (NP- £ | ti)

- Hệ tầng Trà Tập: Thái Quang. Nguyễn Văn Trang, Trịnh Văn Long 2003 (Neoprotcrozoi-Canibri hạ).
-H ệ  lầng Sông Tranh (part.): Nguyền Xuân Bao, Trần Tất Tháng 1979 (Proterozoi hạ); Nguyền Văn Trang 

1985 (Proterozoi hạ-trung); Iran Dức Lưưng, Nguyền Xuân Bao 1989 (Prolero/.oi thượng; Koliada 1991 
(Proterozoi thượng).

M ặt cắ t  ch u ẩn  (Holostratotype): Dọc sông Tranh đoạn chảy qua xã Trà Tập, huyện Trà 
My, tỉnh Ọuảng Nam ( X = 108"6’40” ; y = 15°11 ’4 0 ” ). M ặt cắt tham khào : Dọc sông Đấk Mi 
tại khu vực bắc Khâm Đức, tỉnh Quảng Nam, khu vực Tiên All, huyện Tiên Phước, tinh Quảng 
Nam và mặt cắt Hưng Nhượng - Núi Dầu thuộc huyện Sơn Tịnh, tinh Quảng Ngãi.

Đá của lìệ tầng nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Trà Dơn, chúng phân bố chủ yếu thành một dải 
hình vành khăn bao quanh nếp lồi Trà Dơn, nam Trà Leng, Phước Công. Mặt căt cùa hệ tâng 
quan sát tốt ở Sông Tranh, khu vực xã Trà Tập. Hệ tầng còn phân bố ở nếp lồi Tiên An, huyện 
Tiên Phước, khu vực Hưng Nhượng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Dức Chánh và Mộ Đức (tinh Quáng
Ngãi). Trật tự địa tầng của mặt cắt chuẩn có thể thấy rõ hai tập nlur sau :
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1. Plagiogncis biortit, plagiogncis biotit - granat, xcn lớp mỏng đá phiến thạch anh - biotit, đá
phiến thạch anh - biotit - silimanit - cordierit. gncis biotit - diopsid. Đá bị migmatit hóa
dạng dường 15 - 20%. gneis biotit - granat. Dày khoáng 660 111.

2. Dá phiến thạch anh - plagioclas - biotit - silimanit - granat, đá phiến thạch anh - biotit - 
silimanit, dá phiến thạch anh - biotit - granat, đá phiến thạch anh - biotil - silimanit - granat
- grapliit, xen lớp mỏng plagiogneis biotit, gneis biotit - diopsid - hypersthen, gneis biotit - 
diopsid. Migmatit hóa dạng đường phát triển yếu. Dày khoảng 560 - 600 m.

Be dày chung cùa mặt cắt khoảng 1200 m.

Mặt cắt Tiên An: Các dá biến chất nằm trong một cấu trúc nếp lồi khá cân đối, có trục á vĩ 
tuyến, hai cánh bắc và nam lộ ra các đá được xếp vào 2 tập:

*
1. Clnì yếu gồm đá phiến thạch anh - íelspat - biotit, đá phiến ihạcli anh - biotit - granat, đá

phiến thạch anh - biotit - silimanit, dá phiến plagioclas - diopsid xen thấu kính nhó
amphibolit. Be dày khoảng 570 111.

2. Cluì yếu gồm đá phiến thạch anh hai mica, đá phiến thạch anh - biotit - granal - disthcn xcn 
kẽ gneis biotit, gneis biotit - granat - silimaiìit xen những lớp dá phiến thạch anh - biotit - 
graphit, đá phiến 2 mica - granal - disthen - graphit, đá phiến silic. Diều đáng lưu ý là trong 
tập này graphit tập trung khá lớn, đạt chi tiêu công nghiệp. Bề dày khoáng 500 m. Bc dàv 
toàn mặt cat 1 ] 00 111.

Mặt cắt Hưng N hượng - Núi Đầu cũng gồm hai tập:

/. Phần thấp nhất cùa mặt cat gồm đá phiến thạch anh - mica - silimanit ± granat, phiến thạch 
anh - biotit - silimanit, phiến thạch anh - mica - silimanit - graphit, gncis biotit - silimanit - 
granat, vỉa hoặc thấu kính grapliit, thấu kính mỏng quar/.it. Dày 500 m.

2. Dá phiến thạch anh - mica - silimanit ± e,ranat, thấu kính, lớp mòng quar/.it, phần trên cùng 
lại gặp dá phiến thạch anh - mica - silimanit - graphit, đá phiến thạch anh - fe!spat - hiotil. 
Toàn bộ tập đá này là metapelit giàu nhôm, đôi chỗ có chứa graphit với qui mô công nghiệp và 
những lớp móng quar/it. Dá có thế nam chung theo phương từ đông bắc đến á vĩ tuyến 
(350‘V360oZ30°-ỉ-40o). Be dày khoảng 560 -  600 IT1. Tổng bề dày cùa mặt cắt khoáng I 100 m.

Nhìn tổng quát, hệ tầng Trà Tập chù yến gồm đá trầm tích lục nguvên, lục nguyên giàu sét, 
đây đó có xen những tập đá phun trào maíìc mỏng và đá phiến silic cũng rất mỏng.

Dặc điểm biến chát:  Trầm tích lục nguyên và plum trào cùa hệ tầng Trà Tập bị biến chất 
rất khôiiíí đồng đều, tại vùng Tấc pỏ chúng bị biến chất chù yếu ở tướng amphibolit, nhưng đây 

đó cũng có những mảnh sót của tướng grainilit. Tại các vùng khác chúng cũng bị biến chất chù 
yếu ờ tướng amphibolit, nlumg ờ mặt cắt dọc Sông Dắk Mi chúng bị hiến chất thấp hơn một 
chút, ở tướng epidot - amphibolit và cao nhất cũng chỉ đến tướng ampliibolit.

Kết quả tính toán nhiệt áp kế địa chất dựa vào các cặp khoáng vật granat - biotit (Pertsuc & 
Lavrantieva 1981) cho thấy các đá biến chất cùa hệ tầng Trà Tập được thành tạo ở 2 mức nhiệt 

độ và áp suất:

Mức 1: T «  650°c tương ứng với áp suất p = 5,4 - 6,0kbar.

Mức 2: T * 745°c - 950°c tương ứng vói áp suất p =7,1 - 9,9kbar.
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Như vậy là trong các thành tạo biến chất cùa loạt Sông Tranh nói chung và hệ tầng Trà Tập 
nói riêng đã phát hiện thấy sự có mặt 2 nhóm tổ hợp cộng sinh khoáng vật:

- Nhóm khoáng vật sót đặc trưng cho biển chất khu vực tướng granulit, tương ứng với giai doạn 
biến chất tiến triển, có nhiệt độ và áp suất thành tạo là T *  745° -  950 0 ; p =7,1 - 9,9kbar.

- Nhóm khoáng vật mới dặc trưng cho quá trình biến chất chồng về sau, tương ứng với 
tướng amphibolit, có nhiệt độ và áp suất thành tạo là T w 650°C; p = 5,4 - 6,0Kbar.

Q uan  hệ địa tầng và tuổi. Trong loạt Sông Tranh hệ tầng Trà Tập phù chinh hợp trcn hệ
tầng Trà Dơn và bị hệ tầng Nước I.ah phủ chình hợp lên trên. Nhiều nơi thấy rõ hoạt động granit 
hoá, migmalit hoá do magma cùa phức hệ xâm nhập Chu Lai tuổi Ncoprotcrozoi. Tại vùng Tiên 
An các thành tạo biến chất bị các dá granit Paleozoi trẻ hơn xuyên cắt. Xét toàn cục cùa loạt Sông
Tranh, hệ tầng Trà Dơn được xếp cùng tuổi cùa loạt là Neoproterozoi - Cambri hạ.

Nhận xct. Các thành tạo metapelit cùa hệ tầng Trà Tập dược nhiều nhà địa chất trong và 
ngoài nước quan tâm. Các nghiên cứu gần đây cùa các nhà địa chất Pháp và Việt Nam cho thấy 
chúng bị tác động cực mạnh của pha tạo núi Indosini trong Permi - Trias và nhiều người thiên về 
khả năng chủng là kết quả của pha tạo núi này. Theo chúng tôi, các thành tạo trầm tích cùa hệ tầng 
Tiên All trải qua ít nhất 2 chu kv biến chất lớn, lần đầu vào Neoproterozoi (ứng với tuổi U-Pb trên 
zircon cùa granit Chu Lai là 772 triện năm) và pha thứ hai vào Permi - Trias trong hoạt động tạo 
núi Indosini (ứng với khá nhiều tuổi đồng vị U-Pb và K-Ar của granit Chu Lai từ 290 đến 240 
triệu năm). Vì vậy, hợp lý hon cả là coi hệ tầng Trà Tập có tuổi Neoproterozoi - Cambri hạ.

IIỘ tầng NmVc L ah (NP- £ | nil)

- Hệ tầng Nước I.ah: Thái Quang, Nguyền Văn Trang, Trịnh Văn Long 2003 (Neoproterozoi - Cambri hạ).
- Hệ tầng Sông Tranh (part.): Nguyễn Xuân Bao. Trần Tất Thắng 1979 (Proterozoi hạ).
- Hệ tầng Khâm Dức (part.): Nguyễn Văn Trang 1985 (I’roterozoi hạ - trung); Trần Đức Lương, Nguyền Xuân 

Rao, 1989 (Proterozoi thư ợ ng); Koliada 1991 (Proterozoi thượng).

M ặt cắt ch u ẩn  (Holostratotype): Dọc suối Nirớc ball -  một nhánh cùa Sông Tranh (x = 
108l’6 ’40” ; у = I5°10’00” ). Mặt cắt tham khảo: Vùng bắc Khâm Đức, dọc sông Đắk Mi.

Dá cùa hệ tầng Nước Lah chuyển tiếp trên hệ tầng Trà Tập, chúng phân bố cluì yếu thành 
một dải phía nam Гас pỏ và dải phía bắc Trà Giác, Trà Giáp, Trà Dơn, Trà Leng thuộc huyện 
Trà My, vùng bắc Khâm Đức, khu vực Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, bắc Tiên An, huyện Tiên 
Phước, tỉnh Quảng Nam và một diện lộ lớn vùng Mường Hoong, huyện Dak Glei, tỉnh Kon 
Гит. Mặt cắt của hộ tầng có the quan sát tốt ở sông Tranh khu vực nam Tắc pỏ, sông Dắk Mi. 
Dựa vào dặc điểm cùa các mặt cắt chia các thành tạo cùa hệ tầng Nước Lah thành 2 tập:

/. Plagiogneis amphibol, gneiss biotit - granat, đá phiến thạch anh - plagioclas - biotit - 
silimanit - graphit, xcn lớp mỏng plagiogneis sáng màu, amphibolit pyroxen, dolomit 
olivine, đá hoa dolomit - olivin, quarzit dạng dải, gneis biotit - diopsid. Migmatit hóa dạng 
dường, dạng ruột chiếm < 40%. :‘-

Trong đá hoa dolomit ở  phần dưới có di tích vi cổ sinh Scaphom orphiứa  gen indet., 
M onosphaeritae  indet. (thượng nguồn Nước Tà Vi); Trong dolomit ờ  Tắc pỏ có các 
microphyton Protoleiosphcieridhtm  sp., orỉmatosphaeridium  sp., Protosphaeridium  sp., 
tuổi Mesoproterozoi và các di tích Trachysphaeridiam  sp., Leiosphaeridia  sp..
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Macropíycha Sp., Verphimorphida, Ellipsoidomorphida  cho tuổi Cambri sớm (Paleosoi 
sớm). Tuy nhiên trên thế giới nhiều nơi gặp các sưu tập này trong Neoproterozoi hoặc cổ 
hơn thậm chí trong Paleoproterozoi. Bề dày 600 - 650 m.

2. Đá phiến thạch anil - biotit, gneis biotit, gneis pyroxen - amphibol, xen các lớp mòng đá 
phiến thạch anh - biotit - silimanit + cordierit, plagiogneis amphibol, plagiogneis biotit, đá 
phiến plagioclas - diopsid, granulit mafic, migmatit dạng đường ruột phát triển < 40%. Bề 
dày khoáng 500 - 550 m. Tổng bề dày cùa mặt cất khoảng 1 100 m.

Các đá biến chất cùa hệ tầng Nước Lah tồ hợp chặt chẽ với các thành tạo sicu mafic (Phức 
hệ xâm nhập Hiệp Đức) làm thành một tổ hợp khá đặc trưng cho mặt cát vỏ đại dương 
(opliiolit). Tuy nhiên, các đá bị xáo trộn mạnh rất khó khôi phục được tlúr tự cùa kiểu mặt cắt vỏ 
đại dươngỊạị vùng này.

Dặc điểm biến chất:  Trầm tích carbonat và phun trào cùa hệ tầng Nước Lall bị biến chất 
khu vực đa tướng, nhiều pha. trong đó nổi bật nhất là tướng amphibolit, đôi chỗ gặp các thể sót 
của tướng granulit (ở khu vực Tắc pỏ).

Quan hệ đ ịa  tần g  v à  tuổi. Hệ tầng Nước Lah nằm chỉnh hợp trên các đá cùa hệ tầng 
Trà Tập (loạt Sông Tranh), đá của hệ tầng cũng bị migmatit lioá do hoạt động cùa magma 
phức hệ Chu Lai tuổi Neoproterozoi. Các đá của hệ tầng nằm chinh hợp trong cấu trúc 11011 

nếp hiện nav với các đá metamafic và metaultramafic được xếp tương ứng vào các phức hệ 
Tà Vi và Hiệp Dức đều có tuổi Neoproterozoi. Xét toàn cục, trong khi chưa có tài liệu về 
tuổi đồng vị dáng tin cậy. hộ tầng Nước Lah được tạm xếp chung tuổi của loạt Sông Tranh 
là Neoproterozoi - Cambri hạ.

Nhận xct. Điểm đặc trung cùa hệ tầng Nước Lall là các thành tạo metacarbonat chứa 
dolomit, ờ vùng Nước Lall chúng tạo thành những lớp đạt chi tiêu công nghiệp. Tuy có một số 
tư liệu hoá thạch vi cổ sinh nhung tuổi của sưu tập vi cổ sinh nằm trong giới hạn khá dài nên 
clura thể định tuổi hộ tầng chính xác. c ầ n  có những nghiên cứu đồng vị bổ sung để chính xác 
hoá tuổi của hệ tầng Nước Lall.

L O Ạ T N Ú I  VÚ

Loạt Núi Vú gồm hai hệ tầng Son Thành và Nước Lay, do Thân Đức Duyện và Trịnh Vãn 
Long xác lập trên cơ sờ hệ tầng Núi Vú do Koliada A. A. (1991) xác lập. Trước đây các tác giả 
bán đồ dịa chất tỉ lệ 1/200.000 nhóm tờ Huế - Quảng Ngãi coi các thành tạo gồm chù yểu là 
metavolcanic có xen một íl trầm tích lục nguyên và đá phiến silic của loạt Núi Vú thuộc phần 
thấp nhất của hệ tầng A Vương tuổi Cambri - Ordovic sớm. Khi tổng kết công tác đo vẽ bản dồ 
địa chất ti !ệ 1/50.000 nhóm tờ Tam Kỳ - Hiệp Đức Koliada A. A. và nnk. (1991) đã lập hệ tầng 
Núi Vú (gọi tên theo ngọn Núi Vú, huyện Tiên Phước, tinh Quảng Nam) và định tuổi Proterozoi 
muộn - Cambri cho hộ tầng. Hệ tầng Núi Vú chủ yếu gồm dá phun trào, tương ứng vói phần 
thấp nhất cùa hệ tầng A Vương, hệ tầng nằm trên hệ tầng Khâm Đức (nay là loạt Sông Tranh) 
và dưới hệ tầng A Vương.

Khi thành lập hệ tầng Núi Vú, Koliada đã dựa vào rricặt cắt ờ  vách bờ Sông Tranh gần Hiệp 
Đức và mặt cắt thượng nguồn nhánh trái sông Thu Bồn, nhưng theo chính tác giả thì “vì mức dộ 
lộ quá kcm nên không thể theo dõi sự biến đổi thành phần vật chất theo chiều ngang” (Koliada
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và nnk. 1991). Trong công tác lập bản đồ địa chất ti lệ 1/50.000 các nhóm tờ Hội An - Đà Nang, 
Quảng Ngãi, M ’Đrăk, Trà My - Tắc pỏ và Ba Tơ và các đề tài nghiên cứu khác từ 1994 đến 
nay, chúng tôi đã lưu tám đến vấn đề này và nhận thấy ở nhiều nơi có mật các đá tương tự như 
Ihànli phần cũa hệ tầng Núi Vú mà Koliada đã mô tá. Mặt cắt lộ ra đầy dù và rõ nhất quan sát 
được ở vùng Sơn Thành, một xã thuộc huyện Sơn Hà. tinh Quãng Ngãi và mặt cắt ở  vùng Dức 
Bố, phía tây nam thị xã Tam Kỳ, tinh Quảng Nam. Cà hai mặt cat này đã được đo vẽ chi tiết ờ ti 
lệ 1/25.000. Trong tổng kết công tác do vẽ bàn đồ địa chất tỉ lệ 1/50.000 nhóm tờ Quáng Ngãi, 
Thân Dức Duyện và Trịnh Văn Long (1999) đã lập loạt Núi Vú trên cơ sờ dối sánh các thành 
tạo đá biến chất ở vùng Sơn Thành, huyện Sơn ị là, tinh Ọuâng Ngãi với hệ tầng Núi Vú do 
Koliada I11Ô tả. Loạt Núi Vú bao gồm hai hệ tầng Sơn Thành và Nước l.ay. Hệ tầng Sơn Thành 
đặc trimg bang các đá metavolcanic thành pliần tù' mafic, trung tính đến felsic với ti lệ khá đều 
nhau, xen kẹp với đá phiến silic; hệ tầng Nước Lay chù yếu gồm metapelit có xen kẹp những 
khối lượng nhỏ metavolcanic.

Dá cùa loạt Núi Vú phân bổ rộng rãi ờ Quàng Nam (từ Núi Vú, Dửc Phú, Đức Bố, Hiệp 
Đức. Dắk Sa, l.àng Hồi đến Hiên, Giàng); ờ Quảng Ngãi (vùng Sơn Thành, Thanh Trà); ờ Kon 
'['lim (những djện lộ quanh gabro Ngọc nồi), từ đó hình thành một dãi kco dài qua Plei Ueli đến 
tận M 'Drak (PIÚI Yên).

Mức độ biến chất cùa loạt Núi Vú rấl không đồng đều; tại khu vực Dửc Bố, Hiệp Đức đá 
cúa loạt Núi Vú bị biến cliất ở tướng nhiệt độ thấp - áp suất thấp dến nhiệt độ thấp - áp suất 
trung bình cao với đại diện là các đá phiến lục, đá phiến trắng và đá phiến crosit. Ở các vùng 
khác nhìn cluing chúng bị biến chất ở loạt tướng phiến lục, ngoại trử vùng Sơn Thành. Thanh 
Trà chúng bị biến chất đến tướng amphibolit và epidot - amphibolit (loại tướng áp suất trung 
bình thấp, nhiệt độ trune, bình).

Tuổi cùa loạt Núi Vú vẫn là vấn đề còn bỏ ngỏ vì cho tới nay vẫn chưa có một tài liệu 
phân tích tuổi đồng vị nào đáng tin cậy. Xét theo bối cảnh kiến tạo màng cùa toàn địa khối 
Коп Гит ,  loạt Núi Vú được xem như sản phẩm cùa hoạt động hút chìm kéo dài suốt từ 
Neoproterozoi đến Cambri sớm, sần cùng với nó là các thành tạo bồn sau cung Sông Tranh. 
Trong bối cảnh đó, loạt Núi Vú dược coi là đồng thời với loạt Sông Tranh và có tuồi 
Neoproterozoi - Cambri sớm.

Hệ tầng Son T h àn h  (NP- £ | st)

- Hệ КПЩ Sơn Thành: Thân Đức Duyện. Trịnh v an  l-ong 1999 (Neoprotcro/.oi - Cambri hạ).
- Hệ tầng А I'ương (part.): Nguyền Xuân Bao 1982 (Cambri - Ordovic hạ); Nguyền Van Trang 1985 (Cambri -

Ordovic hạ); Koliada 1991 (Proterozoi thirợiig - Camhri hạ).

M ặt Cắt chuẩn  (Holostratotype): Từ xã Sơn Thành đến núi Minh, huyện Sơn I là, tình 
Quảng Ngãi, (x = 15° 5' 20"; у = 108° 32' 30”). Mặt cắt tham kháo: Bờ Sông Tranh, đoạn trên 
cửa Sông Chang 2 km.

I lệ lang Sơn Thành phân bố thành các dài hẹp (< 4 km) nằm đan xen với hệ tầng Nước 
Lay, kéo dài theo phương đông bắc - tây nam trên 20 kill, góc cắm đơn nghiêng thoải về tây bắc 
(320oZ 2 0 ‘V40,>). Ờ vùng Thanh Trà, do có một nếp lồi nhỏ có trục chạy theo phương đông bắc - 
tây nam, nhân nếp lồi là các thành tạo xâm nhập phức hệ Bình Khương, nên diện lộ cùa hệ tầng
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Sơn Thành phình to đến trên lOkm. Ở vùng Vĩnh Tuy - Hưng Nhượng, do đá cùa plúrc hệ xâm 
nhập granit Trà Bồng xuyên lên theo phương á vĩ tuyến cắt ngang phựơng phát triển cùa hệ 
lằng, nên đã phá vỡ phương cấu trúc cùa nó, tạo nên các thể đá tù lớn trong đá xâm nhập và tạo 
một dải hẹp (< 2 km) chạy tlieo phương vĩ tuyến ờ rìa bắc khối Trà Bồng khoảng 1 5 km. Ngoài 
ra đá cùa hệ tầng còn bị khống chế bởi các đứt gãy chờm nghịch chạy theo phương đông bắc - 
lây nam nằm trùng với phương của gneis, đá phiến của hệ tầng. Chúng còn bị các hệ thống đứt 
gày phương kinh tuyến, dông bắc - tây nam, á vĩ tuyến làm dập nát, biến dạng mạnh và tạo nên 
các nếp oằn, nếp uốn phức tạp. Theo thành phần thạch học có thể chia hệ tầng ở khu vực mặt cắt 
chuẩn Sơn Thành thành 2 tập:

1. Phần dưới cùng bắt đầu bang amphibolit phân lớp dày có xen lớp đá phiến silic phân dái, 
phần trên vẫn là amphibolit phân lớp dày có thành phần khá đồng nhất và dá phiến 
plagioclas - ampliibol. Đá có thế nằm đơn nghiêng song bị vò uốn mạnh mẽ với phương vị 
340V20°-í-50o. Dày khoảng 350 m.

2, Đá phiến silic phân dải, màu sắc thay đổi từ sáng màu đến sẫm màu, phần trên chứa những 
thấu kính hoặc lớp mỏng amphibolit, đá phiến plagioclas - biotit. Đá có thế nam 011 định, 
phương vị 340°Z20°. Dày khoảng 120 m.

Như vậy ờ mặt cắt chuẩn hệ tầng Sơn Thành đặc trưng bằng các lớp amphibolit xen đá 
phiến silic ở phần dưới và đá phiến silic xen amphibolit ờ phần trên. Be dày tổng cộng của hệ 
tầng khoáng 470 - 500 m.

Mặt cắt suối X ã  Điệu. Mặt cắt này cũng nằm trong khu vực Sơn Thành nhưng chỉ có một 
doạn thuộc hệ tầng Sơn Thành. So sánh với mặt cắt Son Thành thì chúng thuộc tập 2 cùa hệ 
tầng với đặc trưng thạch học như sau.

Dưới cùng là lớp đá phiến thạch anh - felspat - biotit, trên đó có xen những lớp mỏng đá 

phiến thạch anh - sericit, phiến thạch anh - biotit - amphibol, đá phiến actinolit và dá phiến silic. 
Phần trên của mặt cắt gồm đá phiến biotit - ampliibol, đá phiến thạch anh - felspat - biotit - 
amphibol xen kẹp lớp mỏng amphibolit và kết thúc bằng đá phiến thạch anh - biotit. Phần mặt 
cẳt này dày khoảng 300 m. Đá đổ dơn nghiêng với thế nằm 330°Z45°-ỉ-50o.

Mặt cắt Thanh Trà. Dá lộ rời rạc, không liên lục nhưng thành phần thạch học cũng so sánh
được với tập 2 hệ tầng Sơn Thành. Tại đây đá tạo thành một cấu trúc nếp lồi thoải, phần dưới là các 
lớp đá phiến thạch anh - plagioclas, phần trên có thấu kính, lớp mỏng amphibolit và trcn cùng gặp 

lớp đá phiến silic phân dài rất đẹp, sau đó đá bị phù bằng trầm tích K.ainozoi bở rời. Đá có phương 
đông bắc, đổ về tây bắc và đông nam với thế nằm 340°Z30° và 165°Z35°. Bc dày khoảng 140 m.

Mặt cắl Sóng Tranh, đoạn (rên cứa Sông Chang 2 km. Mặt cắt này dược Koliada lấy làm 
mặt cắt chuẩn cho hệ tầng Núi Vú (Koliada 1991), tại đây đá của hệ tầng Sơn Thành dược chia 

làm hai tập, nằm chinh hợp với nhau.

1. Đá phiến plagioclas - amphibol màu xanh sẫm xen với lớp mỏng đá phiến thạch anh - biotit
- plagioclas, đá phiến thạch anh - amphibol. Dày 335 - 380 m.

2. Đá phiến plagioclas - epidot, đá phiến plagioclas - thạch anh - amphibol, đá phiến actinoiit, 
dá phiến plagioclas - clorit - epidot và đá phiến silic - sericit, quarzit phân dải chứa pyrit. 
Dày khoảng 400 - 420 111. Tổng bề dày cùa mặt cắt khoảng 750 - 800 m.
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Khôi phục lại thành phần nguyên thuỷ thấy rõ mặt cắt Sơn Thành rất tương đồng với mặt cắt 
bờ Sông Tranh. Sự tương đồng thể hiện rõ ở sự ưu trội cùa các đá phun trào mafic, trung tính đến 
1'elsic ở phần dưới và sự xen kẽ giữa chúng với trầm tích lục nguyên và silic ờ  phần trôn.

Tại khu vực Đức Bố (tây nam thị xã I ain Kỳ), mặt cắt cũng lộ ra tirơng tự như liai mặt cắt 
Sơn Thành và Sông Tranh, đó là sự có mặt của các đá phiến lục nguồn gốc phun trào xen với 
metapelit và đá phiến silic. Đặc biệt tại đây gặp đá phiến crosit nguồn phun trào mafic, đá có 
trình độ biến chất áp suất trung bình cao nhưng nhiệt độ thấp, thể hiện dấu tích cùa một cung 
đảo bị bào mòn khá sâu. Dặc biệt có sự “cặp kè” giữa biến chất áp suất trung bình cao nhưng 
nhiệt độ thấp (phần thấp cùa tướng đá phiến glaucophan) với biến chất nhiệt độ trung bình cao 
nhưng áp suất thấp (tuớng amphibolit, epidot - amphibolit). Quang cành này gặp ớ Dire Bổ. 
IVTĐrăk. Cũng với trình độ biến chất như vậy còn gặp đá phiến trắng (đá phiến talc - kyanit)ờ 
Núi Vú và Hiệp Đức. Điều dáng chú ý là hệ tầng Sơn Thành hầu như không bị migmatit lioá, 
khác hẳn với các thành tạo tương tự cùa loạt Sông Tranh.

Q u an  h ê ’d ia  tầng  và tuổi. Hệ tầng Sơn Thành có quan hộ kiến tạo với các đá cùa loạt 
Sông Re, Sông Tranh và hệ tầng A Vương và bị các thể gabroit của phức hệ Ngọc Hồi, 
granitoid cùa phức hệ Diệng Bông tuổi Neoproterozoi - Cambri sớm, granitoid cùa phức hệ Chu 
Lai tuổi Neoproterozoi - Cambri sớm, phức hệ Quế Sơn tuổi Paleozoi muộn và granitoid phức 
hệ Hải Vân tuổi Trias xuyên cắt. Dựa trên những (Ịuan hộ địa chất và bối cảnh kiến tạo nêu trẽn, 
hệ tầng Sơn Thành được giả định có tuổi Neoproterozoi - Cambri hạ.

Nhận xét. Đá của hệ tầng Sơn Thành bị biến chất rất không đồng đều nhưng xét về thành 
phần nguyên tliuỷ chúng khá tương đồng nliau ớ các mặt cắt khác nhau. Các thành tạo biến cliất 
cao hơn cùa hệ tầng từng bị ngộ nhận là thuộc loạt Sông Tranh, chúng chi được phân dịnh rò 
ràng khi khôi phục lại thành phần nguyên tliuỷ và so sánh chi tiết giữa các mặt cắt. Các thành 
tạo cùa hệ tầng có ý nghĩa quan trọng trong nhận thức địa chất khu vực vì chúng có đặc thù về 
biến chất, đó là sự song hành cùa biến chất áp suất trung binli cao nhưng nhiệt độ thấp với biến 
chất nhiệt độ trung bình cao nhưng áp suất thấp mà Miyashiro (1974, 1994) gọi là biến chất cặp 
đôi (paired metamorphism), rất đặc trưng cho vùng bị hào mòn của cung dào. Tuồi của hệ tầng 
Sơn Thành cần được chính xác hoá bằng các nghiên cửu đồng vị.

Hệ tầng  Nưóc Lay (NP- £ | nỉ)

- Hệ tang Nước Lay. Thân Dức Duyện, Trịnh Văn Long 1999 (Neoproterozoi - Cambri hạ).
- Hệ tầng A 1'irơng (part.): Nguyền Xuân Bao 1982 (Cambri - Ordovic hạ); Nguyễn V.ÌII Trang 1985 (Cambri -

Ordovic hạ).
- Hệ tầng Núi l u  (part.): Koliada 1991 (l’rotcrozoi thượng - Cambri hạ).

M ặt cắt chuẩn  (Holostratotypc): Khu vực Nước Lay, thuộc huyện Sơn Mà, tỉnh Ọuảng 
Ngãi (x = 15° 3’ 20"; y = 108° 31 ' 20". Mặt cắt tham khào : Thượng nguồn, nhánh trái sông Thu 
Bồn tlniộc tỉnh Quàng Nam.

Tại klui vực Nước Lay, đá của hệ tầng cùng tên phân bố thành các dải rộna không quá 
4km, kéo dài không quá 35 km theo phương dông bắc - tây nam nằm đan xen với các dải của hệ 
tầng Sơn Thành, cắm dơn nghiêng về phía tây bắc (30°-4011). Cũng như hệ tầng Sơn Thành, 
chúng bị khống chế bởi các đứt gãy đông bắc - tây nam có phương nằm trùng với phương phân
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phiến của đá trong hộ tầng và các đứt gãy phương kinh tuyến làm cho đá bị dập vỡ, biến vị 
mạnh, tạo các vi nếp oằn, nếp uốn phức tạp. Ngoài ra các đá của hệ tầng Nước Lay luôn đi kèm 
với các đá cùa hệ tầng Sơn Thành ở các khu vực cỏ mặt loạt Núi Vú. Theo thành phần thạch học 
mặt cắt chuân có trật tự địa tầng như sau:

1. Bắt đầu là đá gneis biotit xen ít gneis 2 mica và đá phiến thạch anh 2 mica, gneis biotit - 
amphibol (có thành phần tương đương tonalit). Lên phía trên thành phần đá phiến thạch 
anh - biotit chiếm ưu thế và có xen kẹp những lớp đá phiến silic phân dải. Đá đổ đơn 
nghiêng với thế nằm khá ổn định: 330°Z30°-ỉ-45o. Dày khoảng 300 m.

2. Dá phiến thạch anh 2 mica, gneis 2 mica, tiếp tục đổ đơn nghiêng với thế nằm 330°Z30°. 
Dày khoảng 150 m.

Tổng bề dày cùa mặt cắt khoảng 450 - 500 IT1. Tóm lại mặt cắt Nước Lay được đặc trưng 
bằng thành phần metapelit là chủ yếu, có xen kẹp ít metavolcanic thành phần trung tính đến felsic.

Mặt cắt thượng nguồn sông Thu Bồn. Mặt cắt bat đầu bàng đá phiến plagioclas - thạch anh
- biotit, dã phiến thạch anh - biotit phân lớp khá dày xen lớp mòng đá phiến silic phân dải. Phần 
trên là đá phiến thạch anh - biotit, đá phiến thạch anh - sericit. Sự lặp lại nhiều lần cấu trúc xen 
kẽ giữa đá phiến plagioclas - thạch anh - biotit với đá phiến thạch anh - biotit làm cho chúng có 
dạng như cấu trúc Aisli. Dày 400 - 450 m.

Cũng giống như hệ tầng Sơn Thành, các đá của hệ tầng Nước Lay bị biến chất rất không 
đồng đều, ờ khu vực Nước Lay, IVTĐrăk, Ngọc Hồi, Plei Ueh chúng bị biến chất đến tướng 
amphibolit, cpidot - amphibolit, còn ở khu vực thượng nguồn sông Thu Bồn và nhiều nơi khác 
như Đírc Bố, Núi Vú, Hiệp Đức, sông Bung chúng chi bị biến chất ờ  tướng đá phiến lục.

Quan hệ địa tầng  và  tuổi. Hệ tầng Nước Lay có quan hệ kiến tạo với hệ tầng Sơn 
Thành, chúng đan xen nhau giữa các đứt gãy phương đông bắc - tây nam tại vùng Sơn Thành, 
Nước Lay nhưng cỏ quan hệ chinh hợp với nhau tại mặt cẳt thượng nguồn sông Thu Bồn. 
Cluìng cũng có quan hệ kiến tạo với loạt Sông Re, Sông Tranh và hệ tầng A Vương và cũng bị 
dá gabro của phức hệ Ngọc Hồi, granitoid của phức hệ Điệng Bông tuổi Neoproterozoi - 
Cambri sớm, granitoid của phức hộ Chu Lai tuổi Neoproterozoi - Cambri sớm, phức hệ Ọuế 
Sơn tuổi Paleozoi muộn và granitoid phức hệ Hải Vân tuồi Trias xuyên cắt. Dựa trên những 
quan hệ địa chất và bối cảnh kiến tạo nêu trên, hệ tầng Nước Lay được già định có tuồi 
Neoproterozoi - Cambri sớm.

Nhận xét. Tlụrc chất các thành tạo cùa hệ tầng Nước Lay là bộ phận không tách rời với hệ 
tầng Sơn Thành trong loạt Núi Vú và chúng cùng chung chế độ kiến tạo. Tuổi Neoproterozoi - 
Cambri sớm của hệ tầng Nước Lay chưa được khẳng định bằng tài liệu phân tích đồng vị.
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Chuong 3

ĐỊA TẦNG PALEOZOI HẠ

Trầm tích Paleozoi từ Cambri đến Permi phân bố rộng rãi trên lãnh thổ Việt Nam, đặc 
biệt là ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tuy vậy tính chất mặt cắt và sự phân bố của chúng khác 
nhau tùy từng khu vực, có thể nhận thấy sự phân dị rõ nét cùa trầm tích Paleozoi ở các khu 
vực Bắc Bộ, Bac Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Nam Bộ. Ở lĩắc Bộ trầm tích Paleozoi phân 
bố rất rộng rãi và có mặt các phân vị địa tầng từ Cambri hạ đến Permi thượng, trong chúng 
thành phần trầm tích carbonat chiếm tỷ lệ lớn ỏ' nhiều phân vị, nhất là ớ  mức Devon, Carbon 
và Permi. Trong khi đó ở Bắc Trung Bộ, từ nam cấu trúc Sông Mã, thành phần lục nguyên có 
phần ưu trội trong trầm tích Paleozoi, nhất là trong Paleozoi hạ và Devon. Hơn nữa, trong 
thành phần mặt cắt Paleozoi ở  nam cấu trúc Sông Mã vang mặt trầm tích có tuổi được khẳng 
định là Cambri. Ở  Trung Trung Bộ và Nam Bộ chi có mặt từng bộ phận cùa trầm tích 
Paleozoi, các mặt cắt Paleozoi thường phân bố rải rác, không liên tục.

Trong phạm vi Bắc Bộ trầm tích Paleozoi thể hiện rõ tính chất tương đồng giữa Đông 
Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ. Trước hết, trầm tích Paleozoi hạ đã thể hiện tính cliất tương đồng khá 
rõ, ví dụ cặp hệ tầng trầm tích carbonat Chang Pung ờ Đông Bắc Bộ (Hà Giang, Tuvên 
Ọuang) và hệ tầng Hàm Rồng ở Tây Bắc Bộ (Thanh Hóa, Hòa Bình, Sơn La) gần như là 
những thể tương đồng. Tiếp đến, các cặp hộ tầng Bó n iền g  và Kiến An tuổi Silur, Mia Lé và 
Bàn Nguồn tuổi Devon sớm cũng là những thể tương đồng. Các hệ tầng Bản Páp tuổi Devon 
sớm - Devon muộn, Đá Mài tuổi Carbon sớm - Permi v .v... đều chù yếu có thành phần 
carbonat, phân bố rộng khấp cả ở Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ. Tính chất tương đồng như 
vậy cùa các mặt cắt Paleozoi ờ  Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ cho phép coi chúng đã được hình 
thành trong những bồn trầm tích liên thông trong Paleozoi. Tuy cũng quan sát được sự phân dị 
cùa nlũmg kiểu mặt cất Paleozoi trong các vùng khác nhau, nhưng diều này có lê mang tính 
chất nội bồn hoặc sự phân dị không lớn giữa các bồn trầm tích kế cận liên thông nhau. Có thể 
lấy trầm tích Devon ờ Bắc Bộ làm ví dụ cho tính tương đồng khu vực và tính phân dị nội bồn 
hoặc bồn liên thông cùa các kiểu mặt cắt. Nhìn chung các mặt cát Devon ờ Bắc Bộ có nét 
tương đồng là phần dưới gồm trầm tích lục nguyên, phần giữa là trầm tích carbonat, còn phần 
trên là trầm tích carbonat xen silic. Tuy vậy, nghiên cứu chi tiết hơn chúng ta thấy có thể phân 
biệt các kiểu mặt cẳt Devon khác nhau, như ở Đông Bắc Bộ có các kiểu mặt cắt Việt Bắc, Hạ 
Lang và Quảng Ninh, còn ờ Tây Bắc Bộ ngoài kiểu mặt cắt chung ra thì mặt cất Tạ Khoa lại 
mang sắc thái riêng. Mỗi kiểu mặt cắt này mang sắc thái riêng biệt trong thành phần trầm tích 
và 'trong trình tự địa tầng cùa mặt cắt và kéo theo đó là thành phần các phức hệ hoá thạch 
cũng có những nét khác biệt tùy thuộc vào tướng đá của từng giai đoạn trầm tích. Có thể lấy 
ví dụ về sự phân dị nội bồn giữa các mặt cắt Devon cùa vùng Việt Bắc ờ Đông Bắc Bộ (Hà Giang, 
Cao Bằng, Lạng Sơn) và vùng hạ lưu Sông Đà ờ Tây Bắc Bộ. Nhìn chung mặt cắt Devon ờ hai
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vùng này dền mang tính cliất tương đồng cà về thành phần dá cũng thành phần hoá thạch, tuy 
vậy nếu ờ Việt Вас mặt cắt Devon bat đầu bang trầm tích tướng lục dịa nằm bất chinh hợp 
trẽn các ctá cồ hon thì ở  hạ lưu Sông Đà mặt cat Devon lại bắt đầu bằng tướng bien và dường 
như chinh hợp trên trầm tích Silur. Ngav trong các vùng cùa Đông Вас Bộ cũng có sự phân dị 
chi liết trong mật cắt Devon, nếu ở các mặt cắt của cấu trúc llạ l.ang (Cao Bằng) trầm tích 
carbonat bát đầu từ phần cao của Devon hạ thì ờ Ọuáng Ninh (Ọuãng Ninh, Hải Phòng) thành 
phần carbonat lại bắt đầu muộn hon -  từ Givet của Devon trung.

Từ những điều vừa trình bày trên đây việc mô tà các phân vị địa tầng Paleo/oi ờ Нас Bộ 
theo hai khu vực Đông Bắc Bộ và Tây Пас Bộ chỉ dể người đọc de theo dõi trình tự dịa tầng 
trên một klui vực Bắc Bộ rộng lớn. Việc mô tà như vậy không nhàm phàn ảnh tính chất phân dị 
bồn trầm tích mà có chăng dôi khi chi phân ảnh sự phân dị nội bồn hoặc bồn liên thông.

Trầm tích Paleo/.oi hạ phân bố khá rộng rãi trên địa phận Вас Bộ, cá ở Đông Вас Hộ và 
Tây lỉấc Rộ, gồm các hộ tầng trầm tích tuổi Cambri, Cambri - Ordovic, Ordovic, Ordovic - Silur 
vá Silur. Trong khi đó càng về phía nam trầm tích Paleozoi hạ phân bố càng hạn chế, ở Вас 
Trung Bộ gần như váng mặt trầm tícli Cambri. Ở Trung Trung Bộ và Nam Bộ trầm tích 
Paleozoi hạ hiện nav chi mới có hộ tầng Л Vương (c2- 0 |  íív) và hệ tầng Phong I lanh (£ -  s  ? ph) 

clirợc mô tà nhưng việc (lịnh tuôi chúng còn can xem xét thêm.

7>cw? phạm  vi Bắc Bộ trầm tích Cambri bắt đầu bằng hệ lầng Cam Dường gồm trầm 
(ích lục nguvên chứa phosphorit tuổi Cambri sớm ờ Tây Bắc Bộ. Trầm tích Cambri trung 
phổ biến ở cá Đông lỉắc Bộ và Tây Bắc Bộ, ở  Đông Bắc Bộ là hệ tầng Hà Giang với nét dặc 
trưng là sự xen kẽ trầm tích lục nguyên và carbonat, còn ở Tây Bắc Bộ chi gồm trầm tícli 

lục nguvên cùa hệ tầng Sông Mã.

Cặp hệ tầng trầm tích carbonat tuổi Cambri muộn và Cambri muộn - Ordovic sớm gồm 
hệ tầng Chang Pung ở Đông Bắc Bộ (Mà Giang) và hệ tầng Hàm Rồng ở Tây Rắc I3Ộ 
(Thanh Hóa, Hòa Bình, Sơn La). Bên cạnh đó, ờ Dông Bắc I3Ộ còn có trầm tích lục nguyên 
cùa hệ tầng Thần Sa phân bổ ở Thái Nguyên và Cao Bằng. Ớ Tây Нас Bộ, hệ tầng Ben Kliế 
cùng được clịnh tuổi Cambri muộn - Ordovic sớm gồm trầm tích lục nguyên ừng với tướng 

biên sâu chi gặp ờ hạ lưu Sônu Dà.

Trầm tích tuổi Ordovic và Silur ờ Bắc Bộ gồm các hệ tầng carbonat Lutxia (Oi Ix), các 
hệ tầng lục nguvên Nà Mọ (Oị.,1 nm), Phú Ngữ (O - s  p n ), Cô Tô (O - s  c7), Tấn Mài (O - s  tm) 
phân bố ờ Dông Bắc Bộ và hệ tầng trầm tích lục nguycn Dông Sơn (Oi c/.y), hệ tầng trầm 
tích carbonat Sinh Vinh (O - s  sv) ở Tây Bắc Bộ. Ngoài ra, còn có cặp hộ tầng lục nguyên 
xen carbonat tuổi Silur -  hộ tầng Bó Hiềng (Sị bh) ở Tây Bắc Bộ và hệ tầng Kiến An (S2 kn) 

ớ Dông Hắc Bộ.

Trong khu vực Trung Bộ trầm lích Paleozoi hạ phân bố hạn chế liơn, chi gồm trầm tích 
Ordovic và Silur được khẳng định tuổi. Ngoài ra còn có hệ tầng A Vương, tuy hiện nay 
được mô tả như là một phân vị địa tầng tuổi Cambri - O rdovic nhưng cần được nghiên cứu 
thêm để làm sáng tỏ tuổi và tính hợp thức cùa hệ tầng này. Ở  Trung Trung Bộ chi có trầm 
tích giả định tuồi Paleozoi sớm (hệ tầng Phong Hanh) phân bố hạn chế ờ phía tây Quy Nhon 

và Tuy I lòa.
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HÌNH 9. CÁC PHÂN VỊ ĐỊA TẨNG PALEOZOI VIỆT NAM



KHU v ự c  BẮC B ộ

Đ Ô N G  B Ắ C  B ộ  

CAMBRI

Hệ tàng H à G iang  (£2  hg )

- Lame de Ha Giang (part): Bourret 1922 (Devon)
- Hệ tầng Hà G iang: Trần Văn Trị vá nnk. 1977 (Cambri trung); Phạm Kim Ngân 1980, 1986. (Cambri trung); 

Vù Khúc. Bùi Phú Mỹ vá nnk. 1990 (Cambri); Nguyễn Đình càn  và nnk. 1994 (Cambri trung); Lương Hồng 
Hược và nnk. 1994 (Cambri trung); Lê Văn Giang và nnk. 1997 (Cambri trung); Hoàng Thái Sơn và nnk. 1998 
(Cambri trung); Hoàng Quang Chi và nnk. 2000 (Cambri trung); Tống Duy Thanh (in Vũ Khúc và nnk.) 2000.

- Diệp tĩà  Giang: Hoảng Xuân Tình VÀ nnk. 1976 (Cambri trung)
- Série de Coc Pai: Dcprat 1915 (Cambri)
- Schistes de la Riviere Claire: Bourret 1922
- Hệ tầng Pha Long  (part): D ovjikov Vứ nnk. 1965 (Cam bri hạ)
- ỉìệ tầng Nà Hang (part): Dovjikov và nnk. 1965 (Proterozoi)
- Hệ tầng Chạm Chir. Dinh Thế Tân VÀ nnk. 1987 (Cambri trung).

Mặt cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): mặt cắt Vị Xuyên, Hà Giang (x = 22°49', y = 104°57'. Trần 
Văn Trị (in Trần Văn Trị và nnk.) 1977.

Thành phần đá cùa hệ tầng Hà Giang ở  mặt cắt chuẩn từ dưới lên gồm:
/. Đá phiến biotit - thạch anh có granat, staurolit, đá phiến sericit - clorit có vật chất than, 

thấu kính đá vôi hoa hoá, dày khoảng 600 m.

2. Đá vôi dăm kết xám, xen đá phiến sericit,Vjày 100 m.

3. Đá phiến sericit có vật chất than (shungit), pliylit, đá vôi; dày 400 m.

4. Đá vôi cấu tạo trứng cá chứa Tảo, xen phylit vôi, dày 200 m.

5. Đá phiến sét - sericit xen đá phiến bột kết, thấu kính đá vôi; dày 300 m.

6. Đá phiến sét, bột kết vôi xen đá vôi hạt mịn, đá vôi trứng cá, chứa phong phú Bọ ba thùy, 
Tay cuộn không khớp; dày 500 m.

Be dày chung cùa hệ tầng Hà Giang ở  mặt cắt chuẩn Vị Xuyên khoảng 2100 m.

Theo quan sát của Phạm Kim Ngân ờ Bắc Quang, Vĩnh Tuy, Chiêm Hoá, trong hệ tầng Hà 
Giang còn có tập đá lục (đá phiến amphibol), cát kết tu f  dạng quarzit.

Tạ Hoàng Tinh Ợn Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ vồ nnk. 1990) mô tả mặt cắt của hệ tầng Hà 
Giang từ Thanh Thuỷ đi Pha Hán có trật tự địa tầng như sau:

/. Giả chỉnh hợp trên đá hoa Thanh Thuỷ (thuộc hệ tầng Sông Chảy) là đá phiến sét, sét vôi, 
đá vôi; trong đá phiến có cuội và mangan màu đen. Cuội thường thưa thớt và nằm định 
hướng, tròn cạnh, thành phần cuội gồm quar7.it, đá vôi silic hoặc thạch anh, kích thước 1 X 
2 - 2 x 5  cm . Dày 210 m.

2. Đá vôi sét, vôi silic, phân lớp không đều, cấu tạo sọc dải, xen kẹp các lớp đá phiến sét vôi
bj vò nhàu, uốn lượn. Dày 100 m.

3. Đá phiến sét sericit hoá. Dày 100 m.

4. Đá vôi sét, đá vôi tái kết tinh yếu, xen đá vôi silic đen, cấu tạo trứng cá. Dày 220 m.
Nlur vậy ở  mặt cắt này bề dày của hệ tầng chỉ đạt 630 m.
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Theo mô tả cùa Nguyễn Đình c ầ n  (1994) ờ vùng Bẳc Ọuang - Vĩnh Tuy hệ tầng Hà Giang 
dày 1320 - 1750m và có thành phần từ dưới lên như sau:

/. Đá phiến actinolit - clorit - sericit - epidot - felspat màu lục, đá phiến silic chứa mangan,
cát kết dạng quarzit, đá vôi sét.

2. Cát kết dạng quarzit, đá phiến thạcli anh - sericit - clorit - biotit, đá phiến actinolit màu lục
xen đá phiến si lie chứa mangan.

3. Đá phiến thạch anh - sericit - clorit, đá vôi bị hoa hoá, đá vôi sét.

4. Đá phiến thạch anh - sericit - biotit - calcit, đá phiến vôi, đá phiến sét than, thấu kính cál
kết dạng quarzit. Hoá thạch gồm Bọ ba thùy và Tay cuộn thuộc các giống Damesella.
Damesops, Lingulella, Acrothele. Obolus, Obolella và tào Oncolit.

Sự có mặt đá phiến actinolit màu lục trong hệ tầng Hà Giang ờ vùng Bắc Quang - Vĩnh 
Tuy là diều rất đáng chú ý và cần xem xét lại.

Mặt cắt Làng Lúc - Hà Giang theo mô tà của Lương I lồng Hược và nnk. (1994) gồm:

/. Dá phiếp sét vôi màu xám tro; dày 100 m.

2. Đá vôi màu xám, phân lớp dày, phân dải; dày 250 m.

3. Đá phiến sét sericit màu xám; dày 200 m.

4. Dá phiến sét vôi xám, chứa Damesella  sp., Paracoosia  sp., Lingulella  sp.; dày 150 m.

Ngoài ra trong mặt cắt cũng có mặt đá phiến thạch anh - amphibo! - felspat (Lương Hồng
Hược vờ nnk. 1994). Tổng bề dày của hệ tầng trong mặt cắt này là 700 m.

Tại vùng Bảo Yên, hệ tầng Hà Giang gồm 3 tập trầm tích lục nguyên xen ít carbonat, tập 
giữa có đá phiến lục (Hoàng Thái Sơn và nnk. 1998). Ờ Lục Yên hệ tầng dày 500m, gồm dá 
phiến thạch anil - felspat - biotit, đá phiến sét đen, cát kết dạng quarzit, đá phiến actinolit có xen 
đá vôi phân lớp mỏng (Nguyễn Văn Thế và nnk. 1999).

Trong quá trình lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1: 50 000 vùng Bắc Hà (Lào Cai) Hoàng Ọuang 
Chỉ và đồng nghiệp (2000) mô tả hệ tầng Hà Giang ở vùng Bắc I là dày 2100 - 2500 111 gồm hai 
phần: phần dưới - đá phiến thạch anh hai mica, đá phiến tliạch anil - felspal - mica có granat, dá 
phiến sét than màu đen, xen ít cát kết; dày 110 0  - 1300 m; phần trên  - đá phiến thạch anh mica 
xen quarzit, đá hoa, đá vôi tái kết tinh dạng sọc dài, đá phiến sét sericit; dày 1000 - 1200 m. Các 
tập đá vôi xen ờ mặt cắt Thanh Bình dày từ 40 - 90 m, ờ mặt cắt Laopuchian - Tả Gia Khâu dày 
1 0 0 -2 5 0  m.

Như vậy hệ tầng Hà Giang phân bố chủ yếu ở Việt Bắc, các vùng Vị Xuyên (Hà Giang). 
Bấc Quang, Lục Yên, Bắc Hà, Mường Khương.

Q u an  hệ địa tầng  và tuổi. Trong mô tà mặt cắt chuẩn của hệ tầng Mà Giang ở Vị Xuyên. 
Trần Văn Trị (1977) không chi rõ quan hệ dưới mà chỉ nêu quan hệ trên chinh hợp với liệ tầng 

Chang Pung (£ Ị cp).

Dựa trên sự có mặt của tập đá phiến sét ngậm cuội chứa mangan ờ chân của mặt cắt, hệ 
tầng Hà Giang đirợc coi là có thế nằm chỉnh hợp giả trên hệ tầng Sông Chày (Vũ Khúc, Bùi Phú 
Mỹ vờ nnk. 1990) - tức loạt Sông Chảy (P R ị íc )  hiện nay. Lương n ồ n g  Hược và nnk. (1996) 
cũng có nhận định tương tự khi mô tả các mặt cẳt ở vùng Vị Xuyên. Ở vùng Mường Khương, 
Bắc Hà (Lào Cai) là nơi phân bố khá rộng các hệ tầng Hà Giang, quan hệ cùa hệ tầng với các
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trầm tích cổ hơn cũng không quan sát dược nhưng tại đây quan hệ chinh hợp của hệ tầng Hà 
Giang với hệ tầng Chang Pung nam trên thể hiện khá rõ nét.

Trong tập trên cùng của hệ tầng ở mặt cắt chuẩn Vị Xuyên (Hà Giang) đã gặp hoá thạch 
Cambri trung - muộn gồm Bọ ba thùy Annam itia  sp., Paracoosia mansuyi, Dameselỉa paronai, 
Damesops biloba, Pseudagnostus ? sp. và Tay cuộn không khớp (Trần Văn Trị và nnk. 1977). 
Cũng tlniộc phần cao của hệ tầng Hà Giang là những hoá thạch Cambri trung do Phạm Kim 
Ngân và Lương nồ n g  Hược (1976) thu thập ở vùng Pha Long, Mường Khương gồm Bọ ba thùy 
Yohoaspis cf. pachycephaỉa, Ptychoparia  sp. và Tay cuộn Palaeobohis Sp., Lingiãella  sp., 
Westonia sp. Tại Tả Gia Khâu (Bắc Hà, Lào Cai) khi lập bản đồ dịa chất 1/50 000 Hoàng Ọuang 
Chi Ví) nnk. (2000) cũng tìm được hoá thạch Cambri trung Ptychoparia  sp., Palaeoboỉus sp., 
Ungulellajangshiewis.

Ngoài những hoá thạch kể trên ra còn có di tích Tảo lục trong đá vôi ở chân cẩu Hà Giang 
gồm Vermiculites tortuosns, Am biẹoỉam eỉlatus horridus, Osagia rtimia do z .  A. Zhuravleva xác 
dịnli và cho tuổi Venda (Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990). Lương Hồng Hược và nnk. 
(1993) đã sưu tập Tào OscHỊÌa cũng tại chân cầu Hà Giang, cho tuổi Cambri trung. I ran Hữu 
Dần cũng dã xác định Acritarcha trong hệ tầng Hà Giang gồm Favososphaeridium  sp., 
Archaeohystrichosphaericlium aff. acanthaceum, Zonosphaeridium  sp., Leiosphaericỉia sp., 
Nucelìosphaeridium sp., Orygm atosphaerinm  sp. v.v...

Với các hoá thạch Bọ ba thùv điển hình như Ptychoparia sp., Solenoparia sp., Annamitia sp., 
Paracoosia sp., tuổi Cambri trung của hệ tầng Hà Giang được tlùra nhận rộng rãi. Tuy vậy, do hoá 
thạch chi mới tìm thấy ở phần cao cùa hệ tầng, nên không loại trừ khả năng phần thấp hệ tầng Hà 
Giang có tuổi cổ hơn. Do sự liến hóa chậm của Tảo, tuổi Venda của những hoá thạch do z. A. 
Zhuravleva xác định không cản trở việc định tuổi Cambri trung dựa trên hoá thạch Bọ ba thùy.

Nhận xct. Thành tạo lục nguyên lĩiịn có xen carbonat, có nơi xen đá phiến lục chứa lioá thạch 
Bợ ba tliùy, Tay cuộn không khớp và khá phong phú rảo, Acritarcha thổ hiện tướng biển nông của 
hệ tầng Hà Giang và có quan hệ chặt chẽ với tướng biển Cambri ờ Hoa Nam (Trung Ọuốc).

Hệ tầng T hần  Sa' (Cĩ ts)

■ Diệp Thần Sa: Trần Văn Trị và nnk. 1964 (Cambri trung); Phạm Dinh Long vờ nnk 1968 (Cambri muộn - 
Ordovic sớin); Trần Văn Trị và mtk. 1977 (Cambri muộn): Phạm Kim Ngân. Lương tlồng Hược và Phạm Dinh 
Long 1986 (Cambri muộn); Vũ Khúc. Bùi 1’lnì Mỹ Víi nnk. 1990 (Cambri muộn - Ordovic sớm): Vù Khúc và 
nnk. 2000 (llệ  tầng -  Canibri muộn - ? Ordovic sớm).

-Cambrien: Patle 1927
- Hệ tầng Mo Dồng-. Dovjikov vứ nnk. 1965 (Cambri muộn); Phạm Kim Ngân, Lương Hồng Hược và Phạm Dinh 

Long 1986 (Cambri trung)
- Série de Bồng Sơn  (part.): Bourret 1922 (Devon sớm);
-Diệp Rồng Sơn : Dovjikov vờ nnk. 1965 (Devon sớm ? - Devon trung Eifel); Phạm Kim Ngân 1973 (Cambri 

muộn); Phạm Đình Long và Nguyễn Dinh Đạt 1974 (Cambri muộn)
- Diệp Bàn Cái: 1’hạm Dinh Long VÀ nnk. 1968 (Cambri trung)

1 Trong bán (hào, Phạm Kim Ngân mô tá hai hộ tầng Thần Sa và Mó Đồng ứng với phần dưới và phần trôn cùa "tầng 
Thần Sa” theo mô tá cùa Trần Vỉin Trị VÀ nnk. (1964, 1977). Nội dung mô tả hệ tầng Than Sa t r ì n h  bày ở dây do 
chú biên chinh biên trôn cơ sờ bán tháo cùa Phạm Kim Ngân và tài liệu đã công bố cùa các tác già khác. (TDT).
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M ặt cắt ch u ẩn  (Lectotratotyp): Mật cắt theo nhánh suối cạn, phía bắc Bản Chấu, vùng 
Thần Sa, Thái Nguyên (x = 2I°49', y = I05°57'). Hypostratotyp-. Mặt cắt dọc đường Bản Giốc đi 
Bằng Ca (huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) (x = 22°50 '; y =106°54').

Hệ tầng Thần Sa chủ yếu gồm trầm tích lục nguyên ít nhiều có dạng nhịp, có lẫn carbonat 
và xen ít lớp cát kết hạt nhỏ, đặc trưng cho khu vực Đông Bắc Việt Nam (Bắc Thái, Cao Bằng) 
chứa Bọ ba thùy mà Phạm Kim Ngân gọi là hệ động vật Thần Sa để phân biệt với hệ động vật 
Chang Pung cùng tuổi. Phần lớn hoá thạch Bọ ba thùy cùa hệ tầng Than Sa không thuộc nhóm 
bám đáy, kích thước nhỏ cùa bộ Miomera, điều này cùng với thành phần đá lục nguycn hạt mịn 
chứng tỏ hệ tầng Thần Sa thuộc tướng biển sâu hơn so với hệ tầng Chang Phung.

Phần dưới: Cát kết, bột kết dạng quarzit xen đá phiến sét philit hoá, phân lớp mỏng, cấu tạo 
sọc dải, màu xám lục, khi phong lioá thường có màu đỏ tím. Ranh giới giữa các lớp thể hiện rất rô 
do sự thay đổi thành phần và độ hạt. Trên mặt lớp thường tập trung khá đều vảy mica, nhiều vết 
giun bò' tạo thành những đường ống ngoần ngoèo có khi dan chéo nhau. Dày hơn 350 m.

Phần trên : Dá phiến sét - sét vôi màu xám phân lớp mông song song, mặt lớp giàu vảy 
mica, dày 2Ớ0 m. Tập này chứa di tích Bọ ba thùy. Chuyển dần lên là đá vôi sét dạng pelit có 
dolomit phân lớp mỏng xen đá phiến sét vôi phân lớp sọc dải, dày 120 m. Trên nữa là đá phiến 
sét phân lớp mỏng, phiến hoá dạng tấm, có xen những lớp kẹp mòng và thấu kính sét vôi, dày 
khoảng 100 IT1. Dày 750 m.

Tổng bề dày cùa hệ tầng Thần Sa ờ mặt cắt Bản Chấu đạt 1 100 m và có thể tới 1300 m, 
như đánh giá của Trần Văn Trị (1964, 1977). Trong số Bọ ba thùy tìm được ờ gần cửa suối Bàn 
Chấu có Agnostus cf. hedini, A. Sp., Lotagnostus cf. asiaticus. Ở vùng Bàn Cải có Olenidae gen. 
et sp. indet., Hedinaspis sp., Proceratoyge (?) sp.

“ Phần dưới của tầng Thần Sa” được Phạm Đình Long (1968) mô tà thành 3 tập ừ mặt cắt 
thung lũng Thần Sa dưới tên gọi “điệp Bản Cái”, cũng ứng với hệ tầng Mỏ Dồng theo Dovjikov 
và nnk. (1965), Phạm Kim Ngân và nnk. (1986): 

ỉ. Cát kết thạch anh nhiễm silic màu xám đến xám vàng. Dày 80 111.

2. Cát kết, bột kết, đá phiến sét xen kẽ nhau khá đều dặn, thỉnh thoảng có lớp mỏng đá sét. Đá 
có màu nâu đỏ, tím đỏ dạng sọc dải rất đặc trưng, gồm các lớp dạng dải song song mỏng 
(0,5 - I mm), có khi 2 mm. Mặt phân lớp chứa nhiều vẩy mica có khi tập trung thành từng 
đám, hoặc phân bố đều trên mặt lớp và bị ép chặt vào mặt lớp. Dày khoảng 200 m.

3. Cát kết, bột kết chứa vôi màu tím đò, xám xanh lục, dạng sọc, mặt phân lớp có vẩy mica. 
Trong cát kết, bột kết có chứa vôi màu xám đến xám xanh lục, phong hoá màu xám nâu có 
chứa di tích Bọ ba thùy Olenidae2. Dày 200 m.

“Phần trên cùa tầng Thần Sa” cũng được Phạm Đình Long mô tả (in Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ 
và nnk. 1990) thành 3 tập:

I. Đá phiến sét xen kẽ với các lớp bột kết chứa vôi màu xám, xám vàng lục, xám lục nhạt, đôi 
khi nâu đỏ, tím đỏ phân lớp thanh, dạng sọc, mặt lớp nhiều vẩy mica trắng, có dấu vết giun 
bò và chứa Bọ ba thùy Lotagnostus sp., Agnostus cf. hecỉini, Agnostus  sp. Dày 400 m.

1 Đày chính là Pìanolites đã được Trần Vãn Trị vá vnk. (1964) nhắc đến (TDT).
2  Lương Hồng Hược xác định là Prohedinia cf. attenuata dặc trung cho phần cao cùa Cambri trung; chúng tôi nghĩ ràng cằn 

khẳng định thêm việc xác định đến loài vi mẫu báo tồn không đầy dú. (Ghi chú cùa Phạm Kim Ngân)
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2. Dá phiến sét, cát kết, bột kết màu xám lục nhạt xen các lớp màu nâu đỏ tím, phân lớp thanh, 
xen kẽ đều đặn các lớp đá vôi sét và cát thạch anh hạt nhỏ chứa các vẩy nhỏ muscovit. Trong 
tập này gặp Damesella sp. (= Proceratopyge (?) sp. theo Phạm Kim Ngân). Dày 800 m. 

j. Dá phiến sét xám phân lớp mỏng xen các lớp cát kết thạch anh chíra vẩy mica. Dày 600 m. 
Pliạrn Đình Long đánh giá bề dày của hệ tầng Thần Sa tới 2280 m (phần dưới - 480 m,

phần trên - 1800 m), có thể sự đánh giá này lớn hơn thực tế, cần xem xct lại.

Hộ tầng Thần Sa phân bố ờ hai vùng, làm thành nhân của phức nếp lồi Bắc Thái - I lạ Lang. 
Tại Thái Nguyên và Bắc Cạn hệ tầng phân bố ở tây nam Na Rì qua suối Mỏ Dồng, Bản Rịa. 
Sáng Mộc, Khuổi Mèo thành một dài gần liên tục và ở thung lũng Tliần Sa, Bồ Cu (Thái
Nguyên). Tại Cao Bằng hộ tầng lộ cluì yếu ở nếp lồi Bồng Sơn, ờ Trà Lĩnh, Phục Hoà.

Tron« diện phân bố I lạ l.ang - Cao Bằng, trước đây hệ tầng Tliần Sa từng được coi là trầm 
lích Devon hạ - “Série dll Bong Son” (Bourret 1922), hoặc điệp Bồng Sơn (Vasilevskaia in 
Dovjikov và nnk. 1965). Phạm Đình Long vờ nnk. (1974) cũng mô tả “điệp Bồng Son" và dịnh 
tuổi Cambri muộn nhờ phát hiện hoá thạch Bọ ba thùy trong mặt cắt Bản Giốc - Bằng Ca. Xét 
về thành phần trầm tích và tính chất của mặt cắt cũng như tuổi của chúng, “điệp Bồng Sơn” 
được coi là đồng nghĩa của hệ tầng Thần Sa và mặt cắt Bản Giốc - Bang Ca đirợc chọn làm mặt 
cắt phụ chuẩn (hypos(ratotyp) cùa hệ tầng. Mặt cắt này được Phạm Đinh Long và nnk. (1974) mô 
ta gồm hai phần: Phần dưới có thành phần clnì yếu là cát kết có xen đá phiến, dày 400 - 500 m. 
Phần trên có thành phần đá phiến ưu trội hơn và có xen những lớp cát kết, dày 550 - 600 m. 
Trật tự dịa tầng cùa mặt cắt như sau: 

ỉ. Cát kết thạch anh hạt nhỏ, màu vàng lục nhạt, phân lớp dày chứa nhiều vẩy nhỏ mica trắng 
xen lớp mỏng đá phiến carbonat màu xám lục nhạt. Dày 85 - 95 m.

2. Dá phiến thạch anh carbonat xcn kẽ đá phiến carbonat bị nén ép. Dày 110 - 120 m.
3. Cát kết thạch anh hạt nhỏ màu xám, chứa vẩy mica trắng, phân lớp dày. Dày 30 - 35m.
■i. Dá phiến sét carbonat màu xám, dạng sọc dải xen lớp mỏng cát bột kết. Dày 110 - 140 111.
5. Cát kết hỗn tạp hạt nhỏ màu xám xen dá phiến sét carbonat lục nhạt. Dày 100 - 110 m.
6. Đá phiến sét vôi phong lioá màu vàng lục nhạt, phân lớp thanh xen lớp mỏng cát kết, bộl 

kết chứa Bọ ba tlùiy Lotagnostus ? sp., Charchaquia  sp. Dày 200 - 260 m.
7. Cát kết hạt nhỏ, bột kết màu xám xcn lớp mỏng đá phiến lục nhạt. Dày 65 - 80 m.
8. Đá phiến sét carbonat, phong hoá màu vàng lục nhạt, phân lớp thanh, xen kẽ ít thau kính đá 

vôi màu xám. Trong đá phiến sét carbonat tìm được các Bọ ba tliùy Charchaquia  sp„ 
Lotaạnostus sp., ỉledinctspis sp. Dày 240 - 260 m.
Bồ dày của hệ tầng Tliần Sa ở mặt cắt Bản Giốc - Bằng Ca là 950 -  1100 m.

Ọuan hệ địa tầng và tuổi. I lệ tầng Thần Sa là trầm tích cổ nhất trong khu vực phân bố cùa nó, 
do dó quan hệ cùa hệ tầng với các đá nằm dưới không được biết. Quan hệ với các trầm tích trỏ hơn - 
ớ mặt cắt Bản Cái phù trên hệ tầng Thần Sa là đá vôi cùa hệ tầng Đá Mài (C - P; (im), ở mặt cắt Bản 
Chấu nằm phủ trên hệ tầng Thần Sa là trầm tích Devon. Tại mặt cắt Bản Giốc - Bằng Ca vùng Trùng 
Khánh (Cao Bằng) có thể quan sát được các trầm tích Devon hạ pluì không chình hợp biển tiến dưới 
dạng giả chỉnh hợp lên hệ tầng Thần Sa (Phạm Đình Long, Nguyễn Đình Đạt 1974).

Ngoài những dạng hoá thạch Bọ ba thùy đã dẫn trên dây, một vài dạng khác cũng được 
phát hiện ở mặt cắt Bồng Sơn như Haniwa  sp., Paraolenus ? bongsonensis.
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Trong việc định tuổi hộ tầng Thần Sa có những ý kiến khác nhau, khi lần đầu mô tà tà 
tầng, Trần Văn Trị và nnk. (1964) định tuổi Cambri trung - muộn do trong số lioá thạch I3ọb{| 
thùy bên cạnh các dạng tuổi Cambri muộn còn có Ptychagnostus atavu.s được Chernyseva xát 
định và cho tuổi Cambri trung, sổ  khác cho ràng tập họp Bọ ba tliùy tuổi Cambri muộn được phái 
hiện ờ phần giữa cùa hệ tầng' mà trên đó còn một khối lượng trầm tích khá dày (đến 600 m), doi 
đó định tuổi Cambri muộn - Ordovic sớm cho hệ tầng Tliàn Sa (Vũ khúc, Bùi Phú Mỹ I990-J 
Tống Duy Thanh in Vũ Khúc và nnk. 2000). Phạm Kim Ngân định tuổi Cambri muộn cho hệỊ 
tầng trên cơ sờ tập hợp hoá thạch Bọ ba thùy Hedinaspis recalls - C harchaqnia norini và 
Lotagnostus asiaticus - Agnostus hedini đã dẫn trên đây, Trần Văn Trị và nnk. (1977) cũng có 
cùng kết luận tuổi Cambri muộn clio hệ tầng.

N hận xét của chủ bicn. Như đã ghi chú ờ trcn, trong bản thảo Phạm Kim Ngân mô ta hệ 
tang Than Sa ứng với “ phần trên cùa tầng Thần Sa” theo quan niệm của Trần Văn Trị và m±
(1964,1977); còn phần dưới của hệ tầng Thần Sa được mô tả là hệ tầng Mỏ Dồng.

Có hai lý do để duy trì khối lượng hệ tầng Thần Sa như quan niệm cũa tác giả phân vị 
(Trần Văn Trị và nnk. 1964, 1977). Thứ nhất, theo đặc tính thạch học “phần trên” và “phấn 
dưới” cùa hệ tầng Thần Sa là những thể khó phân biệt. Sự khác biệt chi thể hiện ớ thành phầ̂  
carbonat ở  “phần trên” có tăng lion “phần dưới” , sự khác biệt này không đủ để coi hai phần cua 
mặt cat thành hai hệ tầng độc lập. c ầ n  lưu ý là Trần Văn Trị và nnk. (1964) đã nêu rõ nhiều di 
tích Pỉanolites đã phát hiện trong “phần dưới” của mặt cắt Thần Sa. Đây chính là đặc điểm 
mang tính chất đánli dấu mà Patte (1927) đã nhận xét trong trầm tích Cambri ở  suối Mỏ Đồng 
và cũng là “vết giun bò” đặc trưng cho hệ tầng Mỏ Đồng (Vasilevskaia in Dovjikov vù nni, 
1965). Kháo sát lại mặt cat Than Sa do Tống Duy Thanh và Trần Văn Trị tiến hành (tháng 
5/2003) đã xác minh “phần dưói” của mặt cắt Thần Sa ứng với khối lượng của hệ tầng Mó 
Đồng do Vasilevskaia mô tả. Thứ hai, theo thể thức cùa công tác địa tầng không thể chia khổĨỊ 
lượng nguyên thuý cùa hệ tầng Thần Sa gồm hai phần thành hai hệ tầng mà tên Thần Sa lại vần| 
dược giữ cho một trong hai hệ tầng đó.

Nlur trước đây dã nhận xét (Tống Duy Thanh, Vũ Khúc 2002), hệ tầng Mỏ Đồng và hệ 
tầng Thần Sa là đồng nghĩa và dược xác lập gần như đồng thời. Tuy nhiên, mô tả cùa hệ tầng 
Thần Sa được nhanh chóng công bố trong Tạp chí Địa chất [37 (9). 1964], còn mô tả cùa hệ 
tầng Mỏ Đồng được công bố cliậm hơn một năm trong chuyên khảo của Dovjikov và nnb 
(1965). Trong bối cành đó, theo thể lệ của công tác dịa tầng tên Thần Sa được iru tiên giữ lại 
cho việc gọi tên hệ tầng - hệ tầng Thần Sa.

Mối quan hệ thứ liai về danh pháp là giữa hệ tầng Thần Sa với hộ tầng Bồng Sơn (Scrie du 
Bong - Son) do Bourret (1922) xác lập và “điệp Bồng Sơn” do Vasilevskaia (Dovjikov và imi 
1965) mô tả. Phạm Kim Ngân đã nêu “ Scrie du Bong - Son” và “điệp Bồng Sơn" được coi là 
đồng nghĩa cùa hệ tầng Thần Sa. Tuy “ Série du Bong - Son” dược ra đời từ năm 1922, nhưng hệ 
tầng Thần Sa không trờ thành đồng nghĩa cùa “ Scrie du Bong - Son’* vì trong mô tà của Bourret 
(1922) “ Série du Bong - Son” còn chứa một phần trầm tích mà hiện nay thuộc loạt Sông cầu 
(điệp Nà Ngần của Phạm Đình Long và nnk. 1974). Do hệ tầng Thần Sa được công bố sớm hơn

1 Cũng cần lưu ý là hoâ thạch duy nhất này đirực phát hiện Irong đá lăn. tuy tác già nếu nhận xét là dá chứa nó rắt 
giống với dá gốc cua "phần trêi) cua tầng Thần Sa" (Ghi chú cùa Phạm Kim Ngân).
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nên nó cũng không trở thành đồng nghĩa cùa “điệp Bồng Sơn” tuy có khối krợng hoàn toàn 
trìmg với khối lượng cùa “điệp Bồng Sơn” do Vasilevskaia mô tả.

Hệ tầng Chang Pung (£3 cp)

- Série de Chcmç Poung: Deprat J. 1915 ( Acadien - Potdamicn)
- Hệ Cambri thống thượng: Vasilevskaia (Dovịikov VÀ nnk. 1965) (Cambri muộn)
- Cambri thượng: Phạm Kim Ngân 1970, 1975. 1976; Phạm Kim Ngíin, Lương Hồng Ilược 1977
- Cambri Thống thượng'. Trần Vỉin Trị và nnk. 1977 (Cambri muộn)
- Thống Cambri thượng-. Phạm Kim Ngân. Lirơng Hồng Ilược và Phạm Đình Long 1986
- Diệp Cliang Pung: Hoàng Xuân Tình và nnk. 1976 (Cambri muộn); Trần Xuyên và nnk. 1987 (Cambri muộn); 

Vũ Khúc, lỉui Phú Mỹ 1990 (Cambri muộn); Phạm Kim Ngân. L.irơng Hồng Hược. Phạm Oình I.ong 1986
- Hệ tằnỊỊ Cluing Pung: Phạm Kim Ngân 1980. 1986, Phạm Kim Ngân. Lương nồng  I lược 1995: Lương Hồng 

lluợc vò nnk. 1994 (Cambri muộn); Lê Văn Giang và nnk. 1997 (Cambri muộn); Nguyền Văn Thế V« nnk 
1999 (Camhri muộn); Hoàng Quang Chi vờ nnk. 2000 (Cambri muộn).

Mặt Cắt chuẩn  (I lolostratolyp): Đường mòn từ đồn Chang Pung (hiên giới Việt - Trung) đi 
sông Nho Ọuế (x = 23°17’; y =  105°25’) (Deprat 1915).

Hệ tầng Chang Pung có thành phần chù yếu là đá vôi vi hạt, đá vôi có dolomit, đá vôi trứng 
cá xen đá phiến sét, cát kết, bột kết, chứa hộ động vật Bọ ba thùy và Tay cuộn biển nông. Các 
lớp đá Ồ11 định, thế nằm khá thoải, hầu như kliông bị biến vị.

Deprat 1915 dã mô tà mặt cắt của "Série de Chang Poung" với bề dày 1762 m theo đường 
mòn từ đồn Chang Pung (biên giới Việt - Trung) đi sông Nho Que. Vasilevskaia (Dovjikov vờ 
mủ. 1965) mô tả mặt cất Chang Pung gồm 11 tập với bề dày lOOOm. Hoá thạch đã thu thập gồm 
Bọ ba tlùiy Drepaniirci trong tập 1, Bloimtia  trong tập 10, và Tay cuộn BilUngseỉla trong tập 11.

Phạm Kim Ngân (1970, 1975) mô tả mặt cắt Chang Pung gồm 7 tập và đánh giá trầm tích 
Cambri thượng ở mặt cắt này khoảng 1100 m, đồng thời đã thu thập một tập hợp phong phú hoá 
thạch Bọ ba tliùy và Tay cuộn. Trong phần thấp cùa mặt cắt có D repam ira  sp., Dameseỉla 
brevicaiulala, Pcirablackwelderia spectabilis, Cyclolorenzella tonkinensis, Paracoosia deprati, 
Pseudagnostus ílottvillei; trong phần giữa - ProchnaniỊÌa m ansuyi, ỉrvingella  sp., Pagodìa 
hagiançensis, Caulaspina convexa, B iỉlin^sella tonkiniancr, còn trong phần trên - Haniwa sp., 
Prosaukia a n tid a ta , Saukia acamus, Calvinella woleotti. Dáng chú ý là sự có mặt đới 
Cyclolorenzella - B lackwelderia - Drepanura ở gần đồn biên phòng Chang Pung và đới 
Calvinelia walcotli ờ Bản Seo Thèn FJả.

Hoàng Xuân rình và nnk. 1976 cùng mô tả diệp Chang Pung (£3 cp) với 3 plụi điệp gồm 13 
lập, dày 1630 m. Tuy nhiên, ờ đinh cùa phụ điệp giữa đã gặp Calvinelia walcolti nên Irầm tích 
Cambri thượng ở đây chi dày 790 m.

Năm 1993 thực hiện đề tài KT 01.05 Trần Hữu Dần đã mô tà lại mặt cắt chuẩn cùa hệ tầng 
Chang Pung cũng theo tuyến mà Dcprat (1915) đã I11Ô tả - từ đồn biên phòng Chang Pung đi 
sông Nho Quế. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu này cùa Trần Hữu Dần, Phạm Kim Ngân và nnk. 
(2004) đã mô tả lại hệ tầng Chang Pung theo trật tự từ dưới lên như sau:

I. Dá vôi hạt trung đến nhò, tái kết tinh yếu, xám tro đến đen, ít lớp xám sáng, phân lớp 
mỏng, xen ít lớp mỏng đá vôi sét, vôi silic và cát kết, bột kết vôi, chứa Damesella sp.. Gần 
đồn hiên phòng Chang Pung, trong những lớp dưới cùng gồm đá phiến set và bột kết đã
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gặp Bọ ba thùy Blackwelderia  sp, Cyclolorenzella tonkinensis, Drepanura premesnili, 
Damesella hrevicaudatu, Pseuciagnostus doaviỉlei. Dàv trên 100 m.

2. Đá phiến sét vôi, sét bột kết vôi màu xám xanh, phân lớp mỏng, cát kết, bột kết xám tro, đá 
vôi hạt nhỏ xám tro - đen, phân lớp mỏng, chứa nhiều Tay cuộn kích (hước rất nhỏ và Bọ 
ba tliùy bảo tồn kém, dày 55 m.

3. Đá vôi, sét vôi, hạt trung bình đến nhỏ, xám tro - đen, dolomit hóa, phân lớp trung bình 
(3-30 cm), xen ít lớp mỏng đá vôi cát. chứa Tay cuộn bảo tồn xấu Biỉỉingsella  sp., dày 70 m.

4. Đá phiến sét, sét bột kết, ở  phần thấp có xen ít lớp mỏng cát kết hạt nhỏ; ở  phần cao lại 
thường có xen các lớp đá phiến sét vôi. Tất cả các đá đều bị sericit hoá yếu, phân lớp 
mỏng, hầu hết có màu xám tro - phới xanh, chứa Tay cuộn Billingsella tonkiniana  và 
những mảnh vỡ cùa Bọ ba thùy, dày 65 111.

5. Đá vôi, xen ít vôi sét, hạt trung đến nhỏ, xám tro đến den, phân lớp mỏng, ở  phần cao có đá
vôi dạng dăm, dày 50 m.

6. Đá phiến sét, vôi sét xen ít bột kết vôi, xám xanh, phân lớp mỏng (1 cm đến 3 - 4  cm), đá 
dễ bị bóc mòng do phong hóa, chứa nhiều Bọ ba tlùiy và Tay cuộn bảo tồn rất kém; nhưng 
về phía dông nam của rnặt cắt này, ở  bán Hiaosan đã gặp Prochuangia mansuyi. Dày 85 m.

7. Dá vôi tái kết tinh yếu, hạt nhỏ đến trung bình, xám đen, phân lớp 5 - 4 5  cm, xen ít lứp đá
vôi sét phân phiến, dày 20 m.

8. Đá phiến sét và bột kết, xám xanh và xám trờ thành xám vàng hung đỏ do phong hóa, lất cả đều
phân lớp mỏng và bị sericit hóa. Ở phần thấp gặp một số lóp đá vôi hạt mịn, trong đá phiến sét 
và bột kết phong hóa màu xám vàng ờ phần thấp này đã gặp nhiều di tích cùa Bọ ba thùy 
thuộc họ Tsinaniidae. Lên phía trên đá cluì yếu gồm đá phiến sét và bột kết màu xám vàng và
một vài lóp mòng (50 cm) đá vôi trứng cá. v ề  phía đông nam của mật cắt đã gặp một số Bọ ba
tlùiy kích thước nhỏ như ỉrvingella  sp., Pagodia sp., "Caulaspina" sp. Be dày của tập 100 m.

9. Đá vôi tái kết tinh yếu hạt nhỏ đến trung bình, màu xám Iro, xám sẫm, phân lớp mỏng (2 - 
20cm), một sổ lớp đá vôi hạt mịn chửa 75-77% calcit, 20-25% dolomit. Dày 100 111.

10. Đá phiến sét, sét bột kết, ít nhiều chứa vôi, màu xám phót xanh, bị scricit hoá, phân lớp vài
cm, chứa Prosaukia angulata  (Mans.), dày 35 m.

11. Dá vôi, xen ít lớp mỏng đá vôi sét, màu xám tro, xám sẫm, hạt trung đến nhỏ, phân lớp 5 - 
30 cm, có khi tới 50 cm ờ  phần cao, một số lớp kẹp đá vôi sét chứa D ỉctyeỉla mansuyi, 
Tsinania sp. Dày 70 m.

12. Đá phiến sét và bột kết màu xám vàng và hung đỏ do phong hóa, phân lớp mỏng (0,5- 
10 cm), ở Tòng Quả gặp một vài lớp mỏng cát kết. Thành phần cúa dá phiến sét gồm sél -  
70-75%, cloritc và sericit -  15-16%, và thạch anh -  10-12%. Trong những lớp trên cùng 
cùa tập đã gặp hoá thạch Cambri thượng gồm Bọ ba tluìy Calvinelia walcotti, Eoorthis sp. 
và Tay cuộn Billinq.sella sp. Be dày 55 m.
Do một đứt gãy nên phần tiếp theo cùa mặt cắt (13 - 16) từ Tòng Qua Chái đến Seo Thèn 
Pà lặp lại các các lớp tương ứng với các tập từ 9 đến 12 đã mô tả trên đây. Sự lặp lại này 
trong mặt cắt cũng đã từng được nhắc đến trong các công trình nghiên cứu cùa Jacob cil. 
Và Bourret R. (1920) và sau đó là của Kobayashi T. (1944), Saurin E. (1956).

13. Đá vôi và đá vôi dolomit hỏa, đá vôi hạt mịn màu xám tro chứa di tích Bọ ba tlùiy 
Saukiidae, tương ứng với tập 9 đã mô tả trên đây. Dày 110 m.
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14. Dá phiến sét, bột kết, màu xám tro, xám vàng nhạt chứa Prosaukia  (?) sp., dày 45 m, tương 
ứng với tập 10 trên đây.

15. Đá vôi tái kết tinh yếu, hạt trung đến nhỏ, màu xám tro, xám sẫm, phân lớp trung hình đến 
dày, xen một số lớp kẹp đá vôi sét, dày 70 m, tương ứng với tập 1 1 trên đây.

16. Đá phiến sét - bột kết, xen kẹp một số lớp cát kết phân lớp mỏng, màu xám phớt xanh chứa 
Calvinella walcotti lộ ra ở  Seo Thèn Pà, dày 60 m. Với sự có mặt của C aìvim lỉa  walcotti và 
sự tương đồng cùa thành phần đá tập này tương ứng với tập 13 mô tà trên đây.

Tiếp trên của mặt cat là đá vôi màu xám sẫm, phân lớp không đều và lớp kẹp dá vôi sét, 
chứa Crinoids và Pseudokainella  sp. của liệ tầng Lutxia tuổi Ordovic.

Ngoài vùng chuẩn (Đồng Văn - Nho Quế) đá cùa hệ tầng Chang Pung cũng dã dược mô tà 
ở một số nòi khác cùa Việt Bấc. Trong vùng Lô Gâni (Vị Xuyên, Thanh Tlmý, Vô Diếm, Yên 
Bình Xà), theo mô tả của Lương n ồ n g  Hược và đồng nghiệp (1994) thành phần cùa hệ tầng chu 
yếu là đá vôi màu xám, pliân lớp trung bình, phân dải không dồng đều, và đá vôi sét; nghèo hoá 
thạch. Bề dày 450 - 500 m. l ại vùng Thanh Tluiỷ gặp Paroìnansuyeỉla  sp., Proceratopyge 
(Lopnoriíes) sp., Billingselỉa  aff. f l uctuosa (Dovjikov A. E. và nnk. 1965); Damesops sp., 
Damesella sp., M ansuyia  sp., Proceratopyge cylindricơ , Billinẹsella  sp. (Phạm Kim Ngân 
1970); tại vùng Vị Xuyên gặp Hartiwa sp. (Lương Hồng Hược 1994).

Tại vùng Bẳc Quang - Vĩnh Tuy hệ tầng Chang Pung dày 500 - 600 in (mô tà cùa Nguyễn 
Đình Cần 1994); tại vùng biên giới Việt Trung ở Pha Hán - Phong Quang tới thị xã Hà Giang 
theo hướng tây bắc - đông nam với bề dày tử 1650 - 2500 m (mô tà cùa Lê Văn Giang 1997). 
Theo mô tả cùa Hoàng Ọuang Chi (2000) ở vùng Bấc Hà (Lào Cai) hệ tầng Chang Pung gồm 
hai phân hệ tầng - Phân hệ tầng dưới là đá vôi hạt nhỏ, đá vôi sét. đá vôi dolomit, đá vôi trứng 
cá xen đá phiến sericit, chứa hoá thạch Drepamira, Blackwelcleria. Cyciolurenzella. Be dày 750 
-900 111. Phân hộ tầng trên là đá vôi vi hạt, đá vôi sét, đá vôi trứng cá, ít lớp mỏng đá phiến 
thạch anh - sericit - clorit chửa Dikelocephaliíes. Kolclinia. Be dày 650 - 700 111.

Quail hệ d ịa  tầng  và tuổi: Hệ tầng Chang Pung có quan hệ chỉnh hợp với hệ tầng Hà 
Giang nằm dưới (mặt cắt Vị Xuyên) và với hệ tầng Liitxia nằm trên (mặt cắt Chang Pung và 
mặt cát Thanh Tluìy).

Phức hệ hoá thạch Bọ ba thùy và Tay cuộn phong phú cùa hộ tầng Chang Pung tạo cơ sờ till 
cậy cho việc dịnh tuổi Cambri muộn cùa hệ tầng. Từ thấp lên cao có thổ phân biệt: I) tập hợp hoá 
thạcli Drepomtra - Blackwelderia  đirợc coi là đới thấp nhất và 2) tập hợp Calvinella - Eoorthis là 
đới cao nhất cùa Cambri thượng ở Việt Nam và Hoa Nam (Trung Quốc). Tlico đó trong hệ tầng 
Chang Puiig không có inặt các yểu tổ Cambri trung mà chi có hoá thạch Cambri muộn.

Trong số các sưu tập hoá thạch trưóc hết pliài kể đến sưu tập cùa Deprat 1915; được Mansuv 
(1915, 1916) xác định và Kobayashi (1944) hiệu đính, sau đó là SUU tập cùa Phạm Kim Ngân 

(1970). Các sưu tập này cho thấy có 3 giai đoạn phát triển của hệ động vật Cambri muộn - Cìiai 
đoạn đần là sự đa dạng cùa Drepamtra prem esnili, Damesella brevicaudata. Damesop.s biloba. 
Paracoosia deprati, Cyclolorenzella tonkiniana , Pseudagnostus ciouvillei, Blackwelderia sinensis 
v.v... Giai đoạn giữa pliát triển Billingsella tonkiniana. Prochuangia mansuyi, IrvingeUa sp., 
Paguclia hagicm^ensis v.v... Giai doạn cuối phát triền Proscmkia angulata. Dictyella mansuyi, 
Proceratopvge cyỉindrica, Calvinella walcotti, Eoorthis doris v.v...
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ORDOVIC

Hệ tầng Lutxia ( 0 |  Ix)

- Série de l.outcia : Deprat 1915 (Ordovic hạ)
- Hệ tảng Lỉitxìa: Phạm Kim Ngán 1986 (Diệp -  0 |) ;  Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ vả nnk. 1990 (ttiệp  -  0 |) ;  Phạm 

Kim Ngàn. Lưưng nồng  Hược 1995 (Oi); rống Duy Thanh (in Vũ Khúc VÀ nnk.) 2000.
- Hệ Ordovic, thốnẹ hạ: Dovjikov và nnk. 1965; Phạm Kim Ngân 1970. 1975. 1976. 1980; Phạm Kim Nýìn, 

l.ưưng 1 lồng Hược 1977
- Hệ tầng tìcm í,òa'. Nguyền Kinh Quốc và nnk. 1974 ( 0 |)
- Diệp Seo Thèn l‘a : Hoàng Xuân Tinh VÀ nnk. 1976 (Oi)

M ặt Cắt ch u ẩ n  (Holostratotyp): từ bàn Seo Thèn Pả đến bản Bắc Bun gần sông Nho 
Quế, trên dường tiểu mạch từ dồn biên phòng Chang Pung về Đồng Văn (x = 23°16': y = 
I05°24'). Deprat J. 1915.

Tlieo mô tà của Deprat, mặt cắt chuẩn trên đây gồm: 1) Dá sét phân phiến màu vàng, dày 
45 m; 2) Đá vôi dạng dải màu xám, dày 50 m; 5) Đá sét vôi phân phiến màu đỏ và vàng, dày 
45 m; 4) Đá vôi màu nâu vàng, dày 20 m; 5) Đá phiến sét vôi và đá phiến cát, dày 25 m; 6) Dá 
vôi màu xám xanh, dày 35 m; 7) Đá sél vôi phân phiến cliíra ít cát, dcìy 60 m; #) Dăm đá vôi, bề 
dày thay dổi; 9J Dá vôi trứng cá màu xám, dày 20 m; 10) Dá set vôi phân phiến màu phớt hồng,
dày 4 m; / 1) Cát kết hạt thô, phớt hồng, dày 6 m; 12) Đá vôi dạng dài đều màu xám, dày 90 m.
Bề dày toàn bộ cùa mặt cắt là 400 ITI.

Sau Dcprat J. nhiều lìlià địa chất đã nghicn cứu và mô tả lại mặt cắt này, dưới đây dẫn ra 
một sổ tư liệu về những nghiên cửu dó.

Dovjikov A.F-. V« nnk. (1965) mô tả trầm tícli Ordovic hạ với bề dày 300 111, chửa Bọ ba 
thùy Iso td a s stenocephalus, Euloma? sp. Trong đo vẽ hàn đồ địa chất 1/200 000 tờ Bảo Lạc, 
Hoàng Xuân Tình (1976) xác lập “điệp” Seo Thèn Pả và mô tả mặt cắt từ bàn Seo Thèn Pả về 
Bac Bun gồm 4 tập. Dưới đây là mô tà cùa nhà dịa chất này.

/. Dá phiến sét màu xanh lục, xcn cát kết, bột kết màu xám, chứa nhiều Tay cuộn nhỏ thuộc 
Orthida và Bọ ba tlùiy bào tồn kém, dày 70 m.

2. Đá vôi màu xám sáng có cấu tạo trứng cá bị tái kết tinh yếu, dày 100 m.
3. Đá phiến sét chứa phong phú Tay cuộn và gai má Bọ ba thùy không xác định, dày 50 m.
4. Dá vôi vi hạt màu xám, xám đen, phân lớp dày, dàv 1 50 m.

Bề dày chung cùa hệ tầng ở mặl cắt này là 370 m.

Pliạm Kim Ngân, Lương Hồng Hirợc (1977) mô tả trầm tích Ordovic hạ ờ đây gồm đá vôi 
màu xám, đá vôi trứng cá, xen kẽ đá phiến sét vôi, dày trên 250 m; chứa Pseudokciinella sp. (= 
Hysterolenus sp.). Thực hiện đề tài KT 01.05, Trần Hữu Dần mô tả (1993) mặt cắt theo dường 
mòn từ bản Seo Thèn Pả đi xuống sông Nho Quế với trật tự địa tầng từ tlirới lên như sau:

I Đá vôi xám, đá vôi trứng cá. đá vôi sét và đá vôi cál màu xám tro - đen, phân lớp không 
đều (từ 4 - 5 0  cm) chứa di tích Huệ biển, dày 65 m.

2. Đá phiến sét, bột kết, cát kết vôi màu xám Iro, chửa Bọ ba tliùy bảo tồn kém, dày 40 m.
3. Dá vôi hạt vừa, màu xám tro, phân lớp dày không đều, có kẹp ít lớp mỏng bột kết vôi màu 

xám chửa nhiều Orthida và Huệ biển bảo tồn kém, dày trên 100 111.
Be dày hộ tầng Lutxia ớ mật cẳt này chỉ khoảng hơn 200 m.
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Ngoài mặt cắt vừa nêu trên, hệ tầng Lutxia cũng được mô tá ỏ' một số vùng khác như Thanh 
Thúy, Vị Xuyên (Hà Giang) và ỏ' thượng nguồn sông Gâm (Tuyên Quang). I.irơng Mồng Hược. 
Trằn Mĩm Dần (1996) mô tả mặt cắt cùa hệ tầng Lutxia ỏ' vùng Làng Pinh - Nà Sát (Thanh Thúy, Hà 
Giang), gồm dá phiến sét vôi màu xám, chửa Bọ ha tluìy BienviHia sp., Leiobienvillia sp.. 
Ily.sterolenus sp. và các di tích Orthida (Tay cuộn), xen kẽ với đá vôi bị hoa lioá yểu, phân lớp 
móng; ờ phần trên có đá vôi màu xám phân lớp dày hoặc dạng khối, dày 200 m.

Khi đo vẽ bản đồ địa chất 1/200.000 tờ Bắc Cạn, Nguyễn Kinh Quốc và đồng nghiệp 
(1974) mô tả hộ tầng Bản Lòa ờ vùng thượng nguồn sông Gâm. Với thành phần đá rất giống với 
hệ tầng Lutxia nên hệ tầng Bản Lòa chi là thể địa tầng đồng nghĩa cùa hệ tầng Lutxia. Theo mô
lá cùa Nguyễn Kinh Quốc “hệ tầng Bản Lòa” gồm:

/. Phylit màu xám, đá phiến sericit clorit, dày 30 111.
2. Đá vôi sét, sét vôi, dày 10 m.
ỉ. Đá sét vôi màu xám xanh, có dấu vết Tay cuộn, dày 1 5 m.
4. Phylit vôi xen bột k ế t , dày 20 111.
5. Dá vôi sét xen đá phiến sét vôi, chửa Bọ ba tliùy N iobelỉa  sp., Isoteloides (Megalaspides) 

sp„ Asaphidae, dày 35 m.
6. Pliylit và pliylit vôi, đá vôi dolomit lioá, dày 35 m.
7. Phylit vôi, cát kết, bột kết vôi, dày 35 m.
8. Dá vôi phân lớp mỏng xen phylií vôi, dày 70 m.

Bề dày chung cùa mặt cắt này là 250 in.

Ọua những mô tả trên đây có thể thấy trầm tích Ordovic hạ của hệ tầng Lutxia ở các vùng
Đồng Văn, Vị Xuyên hầu như không bị biến chất hoặc biến chất rất yếu, còn ờ vùng Bản l.òa
(Linh Hồ, Tuyên Quang) chúng bị pliylit lioá và dolomit hoá.

Quan hệ địa tầng  và tuổi: líệ tầng Lutxia nằm chinh hợp trên hệ tầng Chang Pung (£jc/?)
và bị lớp cuội kết cơ sờ dày 5 - 10 m cùa hệ tầng Si Ka (Di sk) phù bất chỉnh hợp lên trên. Hoá 
thạch Bọ ba thùy gặp ờ mặt cất Seo Thèn Pả gồm các dạng Ordovic sớm như ỉsutelus 
stenocephalus, ỉlvsterolenus  sp. Ngoài ra còn gặp các dạng khác nlur Leiobienvillia  sp., 
Bienvillia sp. là những Bọ ba tlùiy trước đây đã gặp trong hệ tầng Đông Sơn (Oi ds). Dáng liru ý 
là các Bọ ba tlnìy thuộc họ Asaphidae gặp ở Bản Lòa (Niobellci sp.); Lương n ồ n g  Hirợc về sau 
xác định là Niobella aurora  gần gũi với các dạng Cambri muộn.

Nhận xct: Thành phần trầm tích của hệ tầng Lutxia chủ yếu là carbonat xen ít lục nguyên 
tướng biền nông, thuộc loạt trầm tích ổn định của Paleozoi hạ ở Bac Bắc Bộ gồm các hệ tầng 
Hà Giang - Chang Pung - Lutxia. Riêng ở vùng Bản Lòa, thượng nguồn sông Gâm (Tuyên 
Quang) hệ tầng Lutxia lộ ra như một ncm kiến tạo giữa trầm tích Devon, quail hệ địa tầng trên 
dưới không rõ. Hoá thạch Niobella aurora trong mặt cắt này gần gũi với các dạng Cambri 
muộn, vì vậy cần tiếp tục xác minh lại vị trí địa tầng cùa dạng Bọ ba thùy này, cũng là xác định 
đầy đủ hơn tuổi cùa hệ tầng l.utxia.

H ệ  tầ n g  N à  M ọ  (O2-3 n m )

- IIC’ lồng ;VÓ MÔ: Phạm Dinh Long và nnk 1981 (Orđovie trung - Ordovic muộn): Phạm Kim Ngân. Lương 
llồna Hưực. Phạm Dinh Long 1986 (Ordovic trung - Ordovic muộn); Vù Khúc V(f nnk. 2000 (Ordovic trung- 
muộn); Vù Khúc. Bùi 1’híi Mỹ Ví> nnk. 1990 (Oritovic).
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-Schistes de Nam Ho à Calymène: Vlansuy 1908 (Silur). Patte 1927 (Ordovic); Saurin 1956 (Série de... 
Ordovicien, Caradoc inférieur ?)

- Hệ Oniovic: Dovjikov A.E. và nnk. 1965 (Ordovic trung - ? Ordovic muộn)
- Các Irani tích Ordovic tlnrợng: I ran Văn Trị và nnk 1977 (Ordovic muộn)

M ặt cắ t  ch u ẳn  (Ilolostratotyp): Bàn Nà Mọ, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tinh Thái 
Nguyên (x = 21 °44', y = 106°03').

Hệ tầng Nà Mọ gồm trầm tích lục nguyên mịn, bị uốn nếp phức tạp, tướng biển nông, 
phong phú các dạng hoá thạch Bọ ba tlùiy và Tay cuộn. Thành phần trầm tích khá đồng nhất, 
chù yếu là bột kết có xen đá phiến bột kết và cát kết hạt nhò, chứa các vảy mica nhò. Iìề dày hệ 
tầng khoảng trên dưới 450 111.

Trầm tích Ordovic ở  vùng gần bản Nà Mọ, vùng Đình Cà (Thái Nguyên) trước đây đã đirợc 
các nhà dịa chất Pháp phát hiện và mô tả (Mansuy 1908, Patte 1927), sau đó Vasilevskaia 
(Dovjikov và nnk. ] 965) đã nghiên cứu chi tiết inặt cắt các trầm tích Ordovic ờ  Nà Mọ và mô ta 
trật tự địa tầng của hệ tầng như sau:

/. Cát kết tliạch anh hạt nhỏ, màu xám sáng, phân lớp dày (0,5 m). Dày trên 200 111.
2. Dá phiến bột phân lớp, màu tím và xanh da trời xen các lớp cát kết arkoz hạt nhỏ - trung 

bình - lớn màu xám sáng, xám hồng.
3. Dá phiến sét và bột phân lớp mỏng (cử 2 - 4  mm một) màu lục và tím.

Bề dày chung của 2 và 3 không ít hơn 200 m.
4. Bột kết màu xám ánh lục, phong hoá màu vàng nhạt và hơi đỏ, chứa Bọ ba thùy 

Synhom alonotus birm anicus, Lonchodomas aff. vohi, C eraurinus sp„ Plaisicomia  ? sp.; 
Tay cuộn thuộc họ Plectambonitidae và San hô Plasm oporella  sp. trong những ồ đá vôi 
thuộc phần cao của mặt cát. Vasilevskaia không clio biết độ dày của liệ lớp này, có thể là 
100 m theo mô tả cùa Pliạin Đình Long dưới đây.

Phạm Đình Long và nnk  (1981) mô tả mặt cắt vừa nêu thành 3 hệ lớp, trong dó hệ lớp 2 
tương ứng với hai hệ lớp 2 và 3 theo mô tà của Vasilevskaia đã dẫn trên đây. / )  Cát kết thạch 
anh màu xám sáng, phớt vàng, phân lớp dày. Dày 100 m. 2) Đá phiến sét xen bột kết phân lớp 
mỏng - trung bình, màu tím gụ và xám xanh chuyển lên trên đá phiến sét xen bột kết màu tím 
dò và xám lục. Dày ] 50 m. 3) Bột kết màu xám xanh lục, phong lioá nâu hồng trong bột kết có 
Bọ ba thùy Svnhom alonotus bỉrmanicus, Lonchodomas cf. yohi. Dày 100 m.

Tại diện phân bố chính, hệ tầng Nà Mọ chi gặp ở lân cận bản Nà Mọ, Tràng Xá (huyện Võ 
Nhai, Thái Nguyên), nằm giữa diện phân bố cùa hệ tầng Thần Sa và loạt Sông cầu .  Ngoài vùng 
phân bố chính trên đây, có thể coi những trầm tícli Ordovic dưới đây cũng thuộc hệ tầng Nà Mọ 
(Phạm Kim Ngân, Lương Hồng Hược, Phạm Dìnli Long 1986).

- Ở thung lũng Thần Sa - cát kết, bột kết có vảy mica và những "ổ đá vôi" dạng kết hạch, 
chửa nhiều Tay cuộn, đặc biệt là Bọ ba tlùiy Remopỉeurides talicmgensis. Dày I 50 m.

- Tại Nậm Rắt gần Chợ Mới - đá phiến sét, bột kết màu xám, cliíra Bọ ba tlùiy Nile Its sp., 
Asaphus sp., Isalaitx sp. (Maximova Z.A. xác định tuổi Ordovic, có thể là Ordovic trung).

- Ở Lang Hít (thung lũng Sông c ầ u )  - Cát kết, bột kết gặp Bọ ba thùy Remopleuricies sp. 

Q u an  hệ địa tầng  và tuổi. Hệ tầng Nà Mọ có quan hệ kiến tạo với các trầm tích cổ hơn (hệ
tầng Thần Sa) và các trầm tích trẻ hơn có thành phần lục nguyên chứa Cá tuổi Devon sớm của
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hệ tầng Si Ka. Các dạng hoá thạch gặp trong hệ tầng Nà Mọ chù yếu là Bọ ba thìiy và Tay cuộn. 
Dáng chú ý là Bọ ba tliùy Calymene douviỉlei (Mansuy 1908), về sau Kobayashi T. (I960) xác 
định lại là Vietnamia douvìllei. Ngoài ra còn có một số dạng Bọ ba tlùiy khác như 
Synhomaỉonotns birmanicns, Lonchoứomas aff. yuh i v.v... có tuổi Ordovic trung. Hoá thạch Tay 
cuộn Plectambonitidae không cho tuổi chính xác ( 0 2-S). Các dạng hoá thạch Bọ ba thìiy thuộc 
các giống Vielnamia, Synhom alonotus và Lonchodomas mới chi gặp ờ Nà Mọ, cho đến nay 
chưa gặp ờ các vùng khác trên lãnh thổ Việt Nam. Những hoá thạch Bọ ba tliùy trcn đây ừng 
với tuổi Ordovic trung, nhưng ngoài chúng ra troníẶ hệ tầng còn gặp những dạng cùa Ordovic
muộn như San hô PlasmoporeUa sp. ở bàn Nà Mọ, Bọ ha tliùy Rem opỉeurides tcilian^ensis à
Thân Sa và Remopleurides sp. ỡ  Lang I [ít.

Trên,cơ sở  xem xét toàn bộ pliírc hệ hoá thạch đã dẫn trên dây có đũ cơ sờ đổ định tuổi
Ordovic trung - muộn cho hệ tầng Nà Mọ.

ORDOVIC VÀ SILUR 

Hệ tầng Phú Ngữ (O - s pri)

- Diệp Phú N gữ■ Phạm Dinh Long vử nnk. 1968. 1969. 1970 (O 2 .3 ); Phan Cự Tien và nnk. 1988 (O-S).
- Hệ tầng Phủ .Vtjùï Phạm Dinh Long và niìk. 1971, 1974 (O 1 -S 1 ); Trần Văn Trị và nnk. 1973. 1975. 1977(0-)): 

Nguyền Kinh Quốc và imk. 1973. 1974 ( 0 2 -S |); Nguyền Vãn Trang VÀ nnk. 1973, 1975 ( 0 2 -S |); Phạm Văn 
lloàn và nnk. 1974. 19X2 (Ơ 2 -S|); Phạm Kim Ngân và nnk. 1980 (I)uơng Xuân Hao và nnk.) 1982 ((K ì): 19X6 
(O3-S 1 ); Lương nồng  Ilirợc VÀ nnk. (ỉn Lê Ilùng Ví) link 1987) ( 0 2). 1993 (()2 -S ); 'long  Duy Thanh Víi nnk
1995 (0-S ,): Trần Xuyên và nnk 1988 (O - S): Vũ Khúc. Búi Phú Mỹ 1990 (O-S); Vù Khúc và nnk. 1990 (O,- 
S|); Ngưvỗn Dinh cần  và nnk. 1994 (O-S): Nguvễn Văn Hoành và nnk 1998 (O-S); I.ê Văn (iiang và >mk. 
1998.1999 (O-S,).

- Devon (part.): Patte Ë. 1927

- Trias (pari ): Bourret R. 1929
- Diệ/J ihợcìì Sông Hiến (part.): Vasilevskaia E D. 1962 (T)
- Diệp Sông Hiển (part.): Vasilevskaia F, 13. (Dovjikov AE và nnk. . 1965) (T |-;)
- Hệ tầng Nà Hong (part. ): Dovịikov A. E. V« nnk. 1965 (PR)
- Hị lầng Hà G km ẹ  (parl.): Trần Vãn Trị và link. 1973, 1977 (£ 2 ); Phan Cự Tiến vò nnk. 1988 (£).
- Loợl Tòng Bá (part.): Tạ Hoàng Tinh và nnk. 1971 (D |.ị); Lê Văn Giang và nnk. 1998 (Hệ tầng, O-S); Hoàng 

Xuân Tinh và nnk. 1976 (Hệ tầ n g -  O-S); Vương Mạnh Sơn và nnk. 2001 (Hệ tầng - í) | ?).
- Hệ tầng Pia Phương  (part.): VÜ Khúc, Bùi Phú Mỹ 1990 (S2 -D |).

Mặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): Mặt cắt Phú Ngữ, theo dường ô tô từ Gia Tòng qua Phú 
Ngữ đến Chợ Chu tluiộc tinh Bắc Cạn (x = 2 1 °5 3 \  y = 105°46’). I lộ tầng do Phạm Đình l.ong 
và nnk. (1969) mô tả với tên gọi “điệp Phú Ngữ”, tên hệ tầng lấy theo địa danh Phú Ngữ nơi 
phân bố mặt cắt chuẩn.

Đặc trung thạch học của hệ tầng Phú Ngữ là gồm trầm tích lục nguycn, chủ yếu hạt mịn, 
cấu tạo phân nhịp, phân dải, xen kẹp đá phun trào thành phần từ mafic đến axit kiềm. Đcặc điểm 
đó không có ở hệ tầng Hà Giang (£2 hg) nằm kề và hệ tầng Bàn Thăng (Dị bt) nằm không chinh 
hợp trên. So với các hệ tầng Tấn Mài (O - s  tm) và Cô Tô (O - s  cl), hệ tầng Phú Ngữ có điểm 
khác hiệt cơ bản là có thành tạo phun trào đa thành phần mà liai hệ tầng kia không có hoặc chì 
có dạng tuf. Thêm nữa, hệ tầng Phú Ngữ gồm chú yếu các trầm tích lục nguyên hạt mịn.

Hệ tầng Phú Ngữ phân bổ thành hai dài trong hai cấu trúc tách biệt. Dài thứ nha! từ Đại Từ 
(tỉnh Thái Nguyên) tới Chợ Rã (tỉnh Bẳc Cạn) qua Bắc Mê đến Tòng Bá (tỉnh Hà Giang). Diện
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phân bố này dài liàng trăm kilômét, rộng tới 50 km, được khổng chế bằng cặp đứt gẫy dạng cung, 
cong về phía đông. Dài thứ hai từ Núi Luông, qua Ngòi Nắc, Vĩnh Tuy đến Hương Soil (tinh llà 
Giang), rộng khoảng 20 kill, dài 120 km, bị khống chế bằng các đút gẫy Sông Lô (ở phía đông), 
Cổ Văn - Tiên Yên (ờ phía tây) và Yên Bình Xã (ở phía bắc). Ngoài ra hệ tầng còn lộ trên một 
diện tích nhỏ ờ gần Nà Tuồng, phía nam huyện Na Rì (trên đường từ Na Rì về phố Bình Gia).

Với bồ dày 2.300 - 2.400 m mặt cắt chuẩn Pliíi Ngữ gồm hai phần phân biệt nhau. Phần 
dưới gồm đá phiến sél, sét silic, xen nhịp với các lớp mỏng cát bột kết. Đôi nơi có thấu kính tlá 
vôi và đá phun trào mafic. Dày 1.100 m. Phần trên gồm cát kết, bột kết xen nhịp với các lớp 
móng đá phiến sét, sét silic. Đôi nơi có thấu kính đá vôi và dá phun trào axit. Dày 1.200 m. 
Dưới đây giới thiệu chi tiết trật tự địa tầng của mặt cẳt này:

/ Dá phiến sét màu xám xanh, xen bột kết và cát kết màu xám, đôi nơi XC11 đá phiến sét silic 

và đá pluin trào mafic. Dày 200 ITI. Trong đá phiến sét có chứa Họ ba thìiy và Tay cuộn báo 
tồn xấu kliâng xác định được.

2. Đá phiến sét, sét silic màu xám den, xen cát kết, bột kết màu xám. Dày 300 111.
3. Đá phiến sét màu xám xanh, xen các lớp mòng cát kết, bột kết dạng quarzit màu xám. Dôi 

nơi có thấu kính dá vôi. Dày 600 m.
4. Cát kết, bột kết màu xám sẫm xen dá phiến sét xám xanh, ít lớp kẹp đá phiến sét silic màu 

xám đen. Dày 300 - 400 m. Chứa Bút đá Cỉimacoẹraptus sp., Glyptabrupt us sp., Monocỉimaãs 
sp. 5.Ngoài ra còn có Tay cuộn và Bọ ba thùy bảo tồn xấu.

5. Cát kết, bột kết xen đá phiến sét màu xám lục, ít lớp cát kếl fclspat, thấu kính đá vôi và lớp 
mỏng đá phun trào axit, chứa Tay cuộn và thực vật bảo tồn kém. Dày 400 111.

6. Cát kết, bột kết màu xám xen dá phiến sét than màu den và cát kết thạch anh chửa graphit. 
Dày 400 m.

Troniỉ mặt cắt Chợ Dồn - Bắc Cạn hệ tầng dàv tỏi 3.200 m, không có thành phần carbonat 
và thường bị biến chất tiếp xúc. Mặt cắt cũng gồm hai phần: Phần (lưới gồm dá phiến sét màu 
xám xanh, xen nhịp với các lớp mỏng cát kết, bột kết màu xám sẫm, cát kết thạch anh, cát kết 
tu f  màu xám nhạt. ít lớp kẹp đá phiến sét silic màu xám đen chứa Bút tlá bảo tồn kém. Dày 
2.300 m. Phần trên gồm quarzit màu xám sẫm, cát kết thạch anh, cát kết tut màu xám nhạt, xen 
nhịp với dá phiến sét màu xám xanh. Dày 900 m.

ơ  vùng Phù Thông - Chợ Rã hộ tầng cũng có mặt cắt tương lự, gồm hai phần nhưng bề dày 
chi khoảng 2 000 m. Phần dưới gồm đá phicn sét, sét silic màu xám xanh, cát kết, bột kết màu 
xám sẫm và thấu kính đá vôi. Phần trên gồm cát kết, bột kết màu xám sẫm, đá phiến sét, sét 
silic màu xám đen.

Ớ vùng Bắc Mê - Tòng Bá (i ià  Giang), với bồ dày khoâng 1800 111 hộ tầng có thể chia 
thành 3 phần, trong mặt cắt (hành phần trầm tích lục nguyên hạt mịn nhiều hơn và dá phun trào 
axit, axit kiềm phổ biến hơn.

Phần dưới gồm đá phiến thạch anh sericit, đá phiến thạch anil - felspat - mica, đá phiến 
sét sericit, màu xám lục, các lứp kẹp quarzit, thấu kính đá vôi, đá phun Irào axit và tu fc iia  
chúng. Dày 800 m.

Phần giữa  gồm quarzit. xen đá phiến thạch anh - felspat - seriell, màu xám sáng, xám lục, 
các lóp kẹp đá plnin trào axit, axit kiềm và tuf của chúng. Dày 500 m.
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Phần trên gồm đá phiến thạch anil - felspat - mica, đá phiến thạch anil - sericit, các lớp kẹp 
quar7.it, dá vôi sét, sét silic. Dày 450 m.

Ở vùng Núi Luông - Vĩnh Tuy (Hà Giang), thành phần cùa hệ tầng chủ yểu là trầm tích lục 
niỊuyên hạt mịn, không có đá phun trào và đá carbonat. Hệ tầng lộ tốt ở  các mặt cắt Ngòi Ỏc. 
Ngòi Nác và vói bề dày khoảng 1.300 m và được chia thành ba phần.

Phần dưới gồm đá phiến sericit, dá phiến thạch anil - mica, các lớp mỏng cát kết, bột kết 
dạng quarzit chứa graphit, màu xám lục* phân dải không đều. Dày 450  ITI.

Phần giữa  gồm cát kết, bột kết dạng quarzit, đá phiến sericit, màu xám, cấu tạo phân dải 
đặc trưng. Dày 300 m.

Phần trên gồm đá phiến sericit, đá phiến thạch anh - mica, các lớp mòng cát kết, bột kết 
dạng quarzit, màu xám. cấu tạo phân dải, clúra Tảo Leiosphaericỉia sp., Zonosphaeritiium  sp., 
Nuceỉlosphaericìiiim sp., Oryqmatosphaeriditim  sp. Dày 550 m.

Tại vùng Na Rì (Bắc Cạn) liệ tầng chỉ lộ trên một diện hẹp với bề dầy khoảng 250 111 ờ 
đoạn Nà Tuồng - Nà Dăm, gồm cát kết, bột kết màu xám, đá phiến sét vôi màu xám xanh, đá 
phiến sét đen phân dải thanh. Trong mặt cắt đã phát hiện Bút đá D ictyonem a  sp., Dipỉngraptus 
sp., Cỉimaco^raptus latus. Clim acoẹraptus cf. scolaris. P tilograptus sp., Glyptogrciptus sp., Bọ 
ba thủy Agnostus perrugatus, R em oplew ides  aff. saỉteri và Rêu động vật Fenestella  sp.

Quan hệ địa tầng  và tuổi. Ranh giới dưới cùa hệ tầng Phú Ngữ với các trầm tích cổ hơn 
đều có quan hệ kiến tạo, phù không chinh hợp trên hệ tầng Phú N gữ là trầm tích carbonat thuộc 
hệ tầng Bản Thăng (Dt bt), quan hệ không chinh hợp này có thể thấy ở vùng Bắc Mê - Tòng Bá.

Iloá thạch phổ biến trong hệ tầng Phú Ngữ là Bút đá, tất cả những dạng dẫn ra trong các mặt 
cắt trên đâv đều cho tuổi Ordovic - Silur sớm. Tại mặt cắt chuẩn là các dạng Climacograptus sp., 
Glyptogniplus sp., Monoclimacis sp., tại mặt cat Nà Tuồng (Na Rì, Bắc Cạn) là Cỉimacograptus 
lalus, Cỉimacograptus cf. scoìaris, D iployaptus  sp., Ptilograptus sp., Glyptograptus sp.

Các dạng hoá thạch khác cũng cho tuổi phù hợp với tuổi dược xác định nhờ Bút đá như Bọ 
ba tlùiy Aqnostus perm gatus, Remopleurides aff. salleri ở  mặt cắt Nà Tuồng (Na Rì, Bắc Cạn), 
Nileus sp., Asaphus sp., Isaìaux  sp. (tuổi 0 2 theo Maximova) ỏ' đông bác Chợ Mới (Phạm Dinh 
Long vò nnk. 1968, 1970); Tomasina  sp. ( 0 |  theo xác định cùa Dương Xuân Hảo) ở Phù Thông 
(Nguyễn Kinh Quốc Vứ nnk. 1974).

Những hoá thạch dẫn trên đây cho tuổi Ordovic - Silur sớm, nhưng chúng dều được phát 
hiện ở vị (rí dịa tầng khá thấp trong các mặt cắt, khối lượng trầm tích nam trên mức cliíra chúng 
rất lớn và thuộc tướng trầm tích biển xa bờ. Trong bối cảnh dó việc định tuổi Ordovic - Silur 
cho hệ tầng Phú Ngữ là hợp lý.

Nhận xét. Hệ tầng Phú Ngữ có những biển dổi tùy thuộc vào vị trí cùa các mặt cắt. về  
thành phần đá, độ hạt mịn cùa trầm tích lục nguyên giảm dần theo chiều dưới lên cùa cột địa 
tầng và tăng dần về phía tây bắc và tây nam theo diện phân bố. Thành phần đá phun trào biến 
đổi tir mafic đến axit theo chiều dưới lên của cột địa tầng, về độ dày , theo diện phân bố bề dày 
cùa hệ tầng giảm dần về phía bắc tây bắc và nam dông nam.

Ilệ tầng Phú N gữ gồm trầm tích lục nguyên chù yếu là hạt mịn tướng biển xa bờ, có cấu tạo 
phân nhịp phân dài, chứa các hoá thạch thuộc sinh tướng biển khơi, có xen kẹp đá pluin trào đa
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thành phần từ mafic đến axit. Với thành phần trầm tícli lục nguyên chù yếu là hạt mịn tướng 
biển xa bờ, có cấu tạo phân nhịp phân dải, cliíra các hoá thạch thuộc sinh tướng biển khơi, có 
xen kẹp dá pluin trào da thànli phần từ mafic đến axit, do đó có thề coi hộ tầng Phú Ngữ được 
thành lạo trong điều kiện ria sau cung.

Điều cần lim ý nghiên cửu tiếp về hệ tầng Phú Ngữ (lịnh tuổi phần trên hệ tầng, việc này 
chi có thổ giãi quyết khi phát hiện được lioá thạch nhất là Bút đá ở phần này cùa các mặt cắt.

I lệ tầng Cô Tô (O-S cl)

- I l ị  tầiìíỉ Cô Tô'. Dovịikov AE. và Jamoida AI. 1961 (N); Jamoida A. I. (Dovjikov rà  nnk. /965) (N): Phạm Vàn 
g uang  1970. 1971 (S); Trần Văn Trị vò link. 1970 (O-S,), 1972, 1973,1975, 1977 (O j-S ,); Nguyền Huy Mạc và 
nnk. 1972 (O 3-S); Phạm Đình Long vò nnk. 1975 (O j-S |); Nguvền Văn Phúc 1977 (O 3 -S]); Dinh Minh Mộng 
1979 (O 3-S 1 ): Phạm Kim Ngân (in Dirơng Xuân Hào và link. 1980) (O 3-S 1 ); Nguyền Công Lượng và nnk. 1980. 
1983. 1998 (O j-S |); l.ương Hồng iluợc 1982. 1985 ( 0 3-S,), 1987, 1995 (0 ,-S ); Phan Cự Tiến và nnk. /988(0- 
S); Phạm Thanh Bình và Nguyền Công Lượng 1999 (O 3 -S 1 ); Nguyễn Xuân Khiẻn 2000 (O-S).

- Alternances de grès grossiers el de schistes ou ardoises (iles de Cu Xu -  iles Kao T ’(Sou): Patte E. 1927 (Trias)
- Hệ tant; Tốn Mài : Phạm Kim Ngân vànnk. 1986 (Oị-S| ), 1990 (O3-S); Vũ Khúc. Hùi Phú Mỹ và nnk 1990 (O-S).*

M ặt cắt ch u ấn  (Lectostratotyp). Mặt cắt chuẩn của hệ tầng Cô Tô trước dây clura được chi 
định, do đó mặt cắt ở  đào Thanh Lân (x = 21°00', y = 107°48') được chọn làm mặt cắt chuấn 
chọn (Lectostratotyp) của hệ tầng.

Nét đặc trưng cùa hệ tầng Cô Tô là gồm trầm tích lục nguyên, lục nguyên nguồn núi lửa 
thành phần axit, có cấu tạo phân dải và phân nhịp, hạt thô hỗn tạp chiếm ưu thế. Liên hệ ngang, 
với thành phần trầm tích vụn rất thô hỗn tạp điển hình nguồn núi lửa thành phần axit, hệ tầng Cô 
Tô phân biệt với các hệ tầng Tấn Mài và PI1Í1 Ngữ cũng có tuổi tương tự (O - S).

Hộ tầng Cô Tô phân bố trên 40 đào thuộc quần đảo Cô Tô ờ cực đông bắc vịnh Bắc Bộ, 
theo phương đông bắc - tây nam, từ đảo Lò Chúc San qua đảo Thanh Lân xuống đảo Cô Tô với 
thế nằm dốc đứng.

Mặt cắt Thanh Lân được Phạm Thanh Bình và Nguyễn Công Lượng (1999) mô tả gồm liai 
phần: <7) Phần dưới gồm trầm tích hỗn tạp tướng biển sâu và nông xen nhau, b) Phần trên là 

trầm tích hạt mịn phân dài song song, tướng biển klioĩ. Chi tiết hơn, với bề dày trcn 710 m mặt 
cắt này có trật tự địa tầng như sau:

1. Cát kết đa khoáng hạt thô, chứa mành đá phun trào axit và ít cuội sạn sỏi, màu xám đen, 
phong hoá màu nâu vàng loang lổ, phân lớp dày không đều (từ 1 in đến 10 m) xen kẽ không 
dều với các lớp mỏng sét kết, bột kết dạng sọc dải thanh. Đôi nơi có thấu kính cuội kết, sạn 
kết. Dày hơn 200 m.

2. Cuội kết, sạn kết hỗn tạp, cát kết đa khoáng hạt thô không dều thường phân lớp xiên, chứa 
mành đá phun trào axit, phân lớp rất dày, ít lớp kẹp mòng sét kết, bột kết dạng sọc dài 
thanh, nhiều thấu kính cuội sạn cát kết tuf. Trong sét kết, bột kết màu xám den phân lớp 
mỏng dạng sọc dải thanh ỡ phần thấp cùa tập này có Bút đá tuổi Si lua sớm Streptograptus 
exiguus, M onograptus priodon. Dày 250 m.
Cát kết đa khoáng hạt trung, chứa mành đá phun trào axit, phân lớp trung bình, xen nhịp 
với các lớp mỏng sét kết, bột kết, sét sericit màu xám đen, dạng sọc dải. Đôi nơi có thấu 
kính cuội sạn kết, cát kết tu f  màu xám. Dày 160 m.

80



4 Sét kết màu xám lục, sét kết, bột kết màu xám sẫm, phàn dải thanh, ít lớp mỏng cát kết, bột
kết màu xám. Dày hơn 100 m.

Tại đảo Cô Tô và đảo Lò Chúc San mặt cắt cùa hệ tầng cũng có trật tự tương tự như mặt 
cắt vừa mô tả trên đây ở đảo Thanh Lân. a) Phần dưới gồm sạn kết tuf, cát kết tu f  hạt thô, phân 
lớp dày, màu xám, xen nhịp với các lớp mỏng bột kết và đá phiến sét đen, phân dải thanh, b) 
Phần trên gồm bột kết, cát kết, bột kết tuf, xen nhịp đều với các lớp đá phiến sét, sét silic màu 
đen, phân dài thanh.

Bề dày chung cùa hệ tầng Cô Tô khoảng hơn 1.000 in (Dovjikov A. E và nnk. 1965, Trần 
VănTr ịvànnk. 1977).

Ngoài hoá thạch ờ những mặt cắt vừa mô tả, Bút đá còn được phát hiện ở nhiều nơi 
khác cùa quẩn đảo Cô Tô. Tại đông nam đảo Cô Tô - Spirograptus turriculatus, ở đảo 
Thanh Lân - Spirograptus  cf. m inor, Sp irograptus  cf. turricu la tus, O ktavites  aff. planus, 
Spirograptus cf. regularis, C am pograptus com munis, D em irastites  sp., C lim acograplus sp., 
Monograpíus cx gr. pandus, S treptograptus  sp. (Trần Văn Trị và nnk. 1972, 1975, 1977). 
Trên đào Con Ngựa - P rìstiograptus cyphus, P seudoclim acograptus  sp., Pristiograptus sp. 
Trên đảo Lò Chúc San - Streptograptus exiguus, M onoclim acis linarson i (sưu tập của Hồ 
Trọng Tý, Phạm Đình Long, Phan Cự Tiến 1978). Trên đảo Núi Nhọn - D em irastrites 
Iriangularis (Nguyễn Huy Mạc, Phạm Thế Hiện 1972).

Quan hệ địa tầng  và tuổi. Hệ tầng Cô Tô là trầm tích già nhất trên quần đảo cùng tên, 
quan hệ của hệ tầng với các trầm tích cổ hơn không được biết. Phù không chinh hợp góc trên hệ 
tầng Cô Tô là trầm tích lục nguyên cùa hộ tầng Đồ Sơn (D2.3 ds), quan hệ này có thể thấy rồ ở 

đào Lò Chúc San.

Khi xác lập hệ tầng Cô Tô, Dovjikov A. E. và Jamoida A. I. (1961) chưa phát hiện hoá 
(hạch, nhưng so sánh với trầm tích Neogen trên đất liền các tác giả này định tuổi Neogen cho hệ 
tầng Cô Tô. Tuổi Ordovic - Silur sớm của hệ tầng được xác định nhờ phát hiện nhiều hoá thạch 
Bíu đá ở dảo Thanh Lân, Cô Tô và ở nhiều đảo khác (Trần Văn Trị và nnk. 1972). Những hoá 
thạch Bút đá tuồi Silur sớm vừa nêu chỉ gặp ờ khoảng giữa mặt cắt của hệ tầng, phần dưới khá 
dày nhưng chưa gặp hoá thạch. Với trầm tích tướng biển khơi thì khối Iirợng của phần dưới khá 
dày này phải ứng với thời gian thành tạo khá dài. Do đó hợp lý hơn cả là nên coi hệ tầng Cô Tô 
có tuổi Ordovic - Silur sớm.

Nhận xét. Những nghiên cứu mới đây cho thấy hệ tầng Cô Tô có cấu trúc turbidit và và 
như vậy hệ tầng có lẽ được thành tạo trong môi trường cung đảo bị chia cẳt (Phạm Thanh Bình 
và Nguyễn Công Lượng (1999). Ket quả nghiên cứu của Nguyễn Xuân Khiển (2000) cho thấy 
thành phần hạt vụn của hệ tầng Cô Tô có nguồn gốc từ quá trình tạo núi tái sinh và được lắng 
đọng trong một bồn írầm tích trước cung.

Trong Địa chất Việt Nam -  Phần I. Địa tầng (Vũ Khúc & Bùi Phú Mỹ vỏ nnk. 1990) hai hệ 
tầng Cô Tô và Tấn Mài được mô tả gộp thành hệ tầng Tấn Mài. Cách làm này không hợp lý và 
không phù hợp với thể thức của công tác địa tầng. Trước hết, hệ tầng Cô Tô phân biệt với hệ 
tầng Tấn Mài ở  thành phần đá cấu tạo nên chúng. Thành phần lục nguyên nguồn núi lửa axit 
không gặp trong hệ tầng Tấn Mài. Thứ hai, theo Ọuy phạm địa tầng, giả sử hai hệ tầng Cô Tô và
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Tấn Mài là đồng nghĩa thì tên gọi Cô Tô được ưu tiên giữ lại vì tên gọi này đã có từ 1961, trong 
khi tên gọi Tấn Mắi chỉ xuất hiện từ 1965.

Hệ tầng  T ấn  M ài (O - s  tm)

- Hệ tầng Tấn Mài: Jamoida AI. (Dovjikov AE. và wj£. 1965) (£ 3 -0 ); Phạm Văn Quang và nnk. 1969 (S): Trằn 
Văn Tri Vứ nnk. 1970 (0 -S |) . 1973. 1975. 1977, 1979 (O 3-S); Nguyễn Công I.ượng rà  nnk. 1980 (O-S), 1983 
(O j-S |); Dinh Minh Mộng 1980 (O 3 -S 1 ); Vũ Khúc và Bùi Phú Mỹ 1990 (O-S); Lương nồng  llưực (in rống 
Duy Thanh và nnk. 1995) (O-S); Lê Hùng và nnk. 1996 (Oj-S).

- Terrains anciens de Mon Cay. Lantenois H. 1907 (E-S); Saurin E. 1956 (£-S).

- Schistes satinés de Port - Courbet: Patte E. 1927 (trước Urali).
- Hệ tầng Cô Tô (part.): Phạm Kim Ngân (in Dương Xuân Hảo và nnk. 1980 ( 0 3-S |); I.ương nồng  Hược (in Lê 

Hùng vò nnk. 1987) (O 3-S); Phạm Cự Tiến và nnk 1988 (O-S).
- Hệ tầng Tấn Mài (part.): Phạm Kim Ngân và nnk 1986 (O 3-S 1 ).

M ặt Cắt chuẩn (Holostratotyp) - mặt cắt Tấn Mài (phía bắc Mà cố i  12km) theo đường ôtô 
Móng Cái đi TỈián Phún qua làng Tấn Mài (x = 21°34', y = 107°43'). Hệ tầng do Jamoida A. I. 
(Dovjikov vờ nnk. 1965) xác lập, tên hệ tầng lấy theo tên làng Tấn Mài (ở phía bắc thị trấn I ỉà cối).

Hệ tầng Tấn Mài có tính đồng nhất và ổn định về thành phần đá, gồm trầm tích lục nguyên 
có cấu tạo phân nhịp và phân dài, đặc tính này phân biệt nó với các hệ tầng khác kề cận nó trong 
vùng. Liên hệ ngang, đặc tính thạch học vừa nêu cùa hệ tầng Tấn Mài không giống với các hệ 
tầng cùng tuổi ở Đông Bắc Bộ là hệ tầng Phú Ngữ (O - s  pn)  và hệ tầng Cô Tô (O - s  cí) cà về 
đặc điểm lẫn nguồn gốc thành tạo. Đặc trưng thạch học của hệ tầng Cô Tô là trầm tích lục 
nguyên hạt thô hỗn tạp chứa tu f  thành phần axit, còn hệ tầng Phú N gữ  là trầm tích lục nguyên 
hạt mịn và đá phun trào từ mafic đến axit.

Hệ tầng Tấn Mài phân bổ thành một dải dọc theo rìa phía đông nam đút gãy Yên Tử - Tiên 
Yên - Tấn Mài, theo phương đông bắc - tây nam, rộng tới 7km, kéo dài không liên tục hàng 
trăm kilomct. Ngoài ra hệ tầng còn lộ ờ đảo Cái Chiên và đảo Vĩnh Thực.

Mặt cắt chuẩn của hệ tầng Tấn Mài từ dưới lên gồm hai phần:

-P hần dưới gồm cát kết mica dạng quarzit, hạt nhỏ đến trung, có cuội thạch anh dẹt, màu 
xám, xám phớt lục, các lợp kẹp đá phiến mica, bột kết mica và phylit (tăng dần về phía trên 
mặt cắt). Dày 1.000 - 1.200 m.

-P hần  trên gồm đá phiến, phylit Itiica, màu xám sẫm phớt lục, ít lớp kẹp cát kết mica. Dày 
khoáng ] .000 m.

Trật tự mặt cắt trên đây có thể trình bày chi tiết hơn theo tài liệu cùa Nguyễn Công Lượng 
và nnk. (1980) và Vũ Khúc - Bùi Phú Mỹ và nnk. (1990): '

/. Cát kết kẹp sạn kết, cát kết, bột kết màu xám, xen lớp mỏng đá phiến sericit. Dày 120 111.

2. Bột kết màu xám, xen các lớp mỏng đá phiến sericit. Dày 240 111.

3. Đá phiến sericit màu xám, xen các lớp mỏng bột kết. Dày 250 m.

4. Cát kết dạng quarzit màu xám, xen các lớp mỏng đá phiến sericit. Dày 150 m.

5. Đá phiến sericit - thạch anh màu xám, ít lớp kẹp đá phiến silic. Dày 150 m.

6. Bột kết màu xám, đá phiến sericit xen kẹp, chứa Bút đá Bohemograpíus tenuis, Neoculograptus 
inexspectatus, Pristiograptus pseudodubius, Lobograptus cf. crinitus. Dày 250 m.
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7. Cát kết xen bột kết, màu xám, chứa Bút đá bảo tồn kém. Dày 150 m.
8. Bột kết xen đá phiến sericit. Dày 120 m.

Bc dày tổng cộng cùa mặt cắt 1430 m.

về phía nam diện phân bố trên, ở  vùng Đồng Đãng - Hoành Bồ hệ tầng có thành phần lục 
nguyên hạt mịn hơn và mặt cắt hệ tầng phân dị rõ hơn - phần dưới gồm chủ yểu các trầm tích 
hạt mịn, phần trên hầu hết gồm đá lục nguyên hạt thô. Đại diện là mặt cắt Khe Trc - Đồng 
Quặng được Lê Hùng và nnk. (1996) mô tả từ  dưới lên gồm:

/. Tufit bị phiến hóa xen đá phiến thạch anh sericit màu xám lục. Dày 200 m.

2. Đá phiến thạch anh sericit xen đá phiến sericit, thấu kính quarzit, màu xám đen, xám lục.
Dày 490 m.

J. Dá phiến sét sericit xám sẫm, thấu kính đá hoa đen giàu vật chất hữu cơ. Dày 80 m.

4. Cát sạn kết màu xám phân lớp dày. Dày 40 m.

5. Cát kết, bột kết màu vàng nâu, ít lớp cát kết dạng quarzit. Dày 160 m.
6. Dá phiến thạch anh sericit màu xám lục. Dày 50 m.

7. Quarzit xám nhạt phân lớp dày, xen đá phiến thạch anh sericit xám lục. Dày 250 m.

Phần tiếp theo của hệ tầng Ịộ ờ mặt cắt Nam Hả - Trường Thụ, chủ yếu gồm bột kết màu nâu 
nhạt, ít cát kết quarzit màu xám xanh và đá phiến sét màu xám lục. Dày gần 600 m. Trong bột kết 
ở mức địa tầng thấp của phần này đã phát hiện bào tử Stenozonotriletes sp., Acanthotrileles sp., 
Lophozonotriletes sp., Simozonotriletes sp., Punctatisporites sp.

Bề dày tổng cộng của mặt cắt này khoảng 1.800 m.

ờ  các đảo Vĩnh Thực và Cái Chiên chỉ lộ phần thấp của hệ tầng, gồm trầm tích hạt mịn (đá 
phiến sét sericit, đá phiến sét than) và ít cát kết dạng quar7.it. Be dày khoảng 620 m.

Quan hệ đ ịa  tần g  và tuối. Hệ tầng Tấn Mài có vị trí địa tầng thấp nhất trong vùng phân bố 
nên không quan sát được quan hệ cùa hệ tầng với trầm tích cổ hơn. Hệ tầng không chinh hợp 
dưới các thành tạo trẻ hơn tluiộc các hệ tầng Đồ Sơn (D 2 gv - D ị/2  ds), Hà c ố i ( J |.2 hc), quan hệ 
này thấy rõ ờ  các đảo Vĩnh Thực, Cái Chiên. Cơ sờ định tuổi cùa hệ tầng Tấn Mài là tập hợp 
Bút đá tuổi Silur, thuộc phần cao mặt cắt Tấn Mài và tập hợp bào tử  tuổi Silur thuộc phần cao 
mặt cắt Nam Hả - Trường Thụ. Tuổi Ordovic được giả định cho khối lượng lớn địa tầng nầm 
dưới mức chứa lioá thạch Bút đá và Bào tử.

Nhận xét. Hệ tầng Tấn Mài có thành phần thạch học khá ổn định, sự biến đổi không đáng kể 
thể hiện ở thành phần lục nguyên hạt mịn giảm dần theo chiều dưới lên cùa địa tầng và tăng dần 
về phía tây nam cùa diện phân bố. Với thành phần trầm tích lục nguyên có cấu tạo phân nhịp phân 
dai, chứa Bút đá thuộc sinh tướng biển khơi và ít đá lục nguyên chứa tuf, hệ tầng Tấn Mài được 
coi là thành tạo của bồn biển sau cung kề cận với một diềm lục địa cổ. Sự phân biệt hệ tầng Tấn 
Mài và hệ tầng Cô Tô được trình bày rõ trong mô tả hệ tầng Cô Tô. Tuổi của phần thấp hệ tầng, 
nằm dưới mức chứa hoá thạch Bút đá đã nêu trên, cần tiếp tạc nghiên cứu trong thời gian tới.

SILUR 

Hệ tầng Kiến An (S2 krí)

- Diệp Kiến An: N guyễn Q uang  1 lạp 1977 (S->);
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- Hệ tầng Kiến An: Tống Duy Thanh ịin Vũ Khúc và nnk.) 2000.
- Frasni: Patte E. 1927.
- Hệ Silur thong thượng-. Jamoida A. (Dovjikov A. và nnk. 1965).
- Diệp Sông Cầu (part.): Trần Vãn Trị và nnk. 1975 (D|).
- Các trầm tích Devon hạ-. Trần Văn Trị (ìn Trần Vân Trị và nnk.) 1977.
- Trầm tích S ilu r  - D evo n : N guyễn Đình I lòe, 1977.
- C ác trầm  tích S ilu r  thượ ng - D evon hạ: D ương Xuân Mào và nnk. 1980
- Hệ tầng Xuân Sơn : Hoàng Ngọc Ký. Hồ Trọng Tý 1978 (Sr D |); Đinh Minh Mộng 1979 (S2); Vũ Khúc. Bùi 

Phú Mỹ vổ nnk. 1990 (S2 -D,).

M ặt Cắt ch u ẩn  (Lcctostratotyp). Mặt cắt qua các núi Phù Liễn và Xuân Sơn, gần Kiến An, 
Hải Phòng (x = 20° 49'; y = 106° 35').

Hệ tầng Kiến An phân bố ở xung quanh thị xã Kiến An, ờ các núi Đại Hoàng, Phủ Niệm, 
Núi Voi, Phù Liễn, Tiên Hội và Xuân Sơn thuộc địa phận quận Kiến An và huyện An Lão, 
thành phố Hải Phòng.

Hệ tầng do N guyễn Q uang Hạp (1967) xác lập với mặt cắt điển hình ở núi Tiên Hội và 
núi Phù Liễn. Tác giả của phân vị đã mô tả ờ đó mặt cắt gồm  6 tập  nhưng không có các dẫn 
liệu lioá thạch đi kèm. Sau đó, ông liệt kê một danh sách hóa thạch do các nhà nghiên cứu 
khác tìm  thấy trong  hệ tầng  vào các thời gian khác nhau gồm  F avosites  sp., Spirifer  cf. 
ziczac  (= R etziella  w eberi), Chân bụng Triangularia  (?) trong  đá phiến sét xen quarzit ờ núi 
Phù Liễn (Patte 1927); R etzia  zinakensis , R hynchonellida, R iigosa (N guyễn Q uang Hạp 
1967); R etziella  w eberi, E ospirifer  cf. lynxoides , X iphelasm a  sp. trong  đá vôi và bột kết ò 
núi Xuân Sơn (Jam oida in D ovjikov vờ nnk. 1965).

Nguyễn Đình Hòe (1977) nghiên cứu chi tiết các trầm tích Silur và Devon ờ các núi xune 
quanh quận Kiến An, lập mặt cắt sinh địa tầng ờ từng quả núi và tổng hợp thành 4 tập kế tiếp 
nhau, trong đó ờ núi Phủ Liễn có mặt các tập 1 - 2, ờ  núi Xuân Sơn - các tập 2 - 4, ở  phần đông 
Núi Voi chỉ có tập 3, ở  các núi Đại Hoàng và Phù Niệm chỉ lộ ra tập 1. Do vậy, mặt cắt chuẩn 
của hệ tầng Kiến An đã được chọn lại bao gồm hai đoạn cắt qua các núi Phủ Liễn và núi Xuân 
Sơn, với trật tự địa tầng từ  dưới lên như sau:

1. Sạn kết, cát kết phân lớp mỏng màu vàng xám hoặc tím đỏ. Gặp phổ biến các lớp vát nhọn 
dạng thấu kính và kiểu phân lớp xiên chéo. Hóa thạch gồm Retziella weberi, Howellella  cf. 
nucula, Camarotoechia  sp., Eospirifer sp., Protathyris sp. và Retzia zinakensis. Dày 200 m.

2. Cát kết, bột kết màu tím đỏ xen các lớp sét vôi, sét vôi silic màu đen, xanh xám. Hóa thạch 
gồm Rugosa, Strom atoporoidea, Huệ biển, Bọ ba thùy bảo tồn xấu và nhiều hoá thạch Tay 
cuộn Retziella weberi, Retzia  cf. z inakensis, Camaroioechia  sp., Eospirifer tingi, E. 
lynxoides, E. sp., Howellella  aff. bragensis, H. sp. Dày 40 - 60 m.

3. Cát kết dạng quarzit sáng màu, phân lớp vừa đến dày, xen bột kết màu xám vàng. Hóa 
thạch gồm nhiều Tay cuộn - Eospirifer lynxoicles, Ilow ellella  cf. bragensis, Retziella 
weberi, Eospirifer ferganensis, Rhynchonella  cf. cuneata. Dày 250 - 300 m.

4. Đá vôi, vôi sét phân lớp dày màu đcn tướng ám tiêu xen ít lớp đá phiến sét vôi màu đen, 
dày 25 - 60 m. Tập này chứa hóa thạch San hô vách đáy, Rugosa và Tay cuộn như 
M esofavosites sp., Xiphelasm a  sp., Nipponophyllum  sp., Retziella  aff. weberi, Howellella 
aff. latisinuata.

Be dày chung của hệ tầng ở  mặt cắt này là 560 - 620 m.
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Ba tập đầu gần gũi nhau cả về thành phần thạch học và hóa thạch Silur. Các loài đặc trưng 
và có số lượng cá thể phong phú gồm Retziella weberi, Eospirifer lynxoides, Howellella  aff. 
bragensis và H. cf. nucula. Sưu tập hóa thạch của tập 4 khá phong phú, cũng thể hiện khá rõ 
tính chất của hệ động vật Silur muộn với sự có mặt cùa các giống đặc trưng cho Silur như 
Retziella. Eospirifer, M esofavosites, Nipponophylỉum.

Riêng ở núi Dại H oàng chưa tìm được di tích hoá thạch, việc xếp các đá ờ núi này vào tập 
I cùa hệ tầng Kiến An m ang tính chất già định.

Theo tài liệu của Dương Xuân Hảo và nnk. (1980), ờ  vùng núi Xuân Sơn còn có Favosites 
mamilatus, X iphelasm a originale, Spongophylỉum  cf. originale. Nguyễn Đức Khoa xác định san 
hô cho rằng ờ núi Xuân Sơn không có Xiphelasm a  mà chỉ có N ipponophyllum nikolaevae phát 
triển rất pljong phú. Thêm  vào đó, Spongophyllum originale được xác định lại là Carlinastraea 
originale. Ngoài ra còn có M icroplasm a  cf. ronensis. Ở núi Tiên Hội có thêm Holmophyllum  
praestans. Tập hợp san hô vừa nêu đặc trưng cho Silur thượng, tuy một vài dạng cũng có mặt cả 
trong Silur và phần thấp của Devon hạ.

Theo Tống Duy Thanh, Boucot A. Vứ nnk. (2001) mặt cắt Xuân Sơn của hệ tầng Kiến An 
gồm 3 phần: Phần dưới gồm đá phiến sét vôi xám lục, bột kết và cát kết màu xám vàng chứa 
Nikiforovaena c f.fe rganensis  và San hô không xác định; dày 120 m. Phần giữa  là cát kết và cát 
kết dạng quarzit màu xám và những lớp kẹp bột kết màu đỏ nâu; dày 320 m. Trong bột kết 
chứa Retziella weberi, N ikiforovaena ferganensis  và Howellella  sp. Phan trên nam ở sườn phía 
bẩc cúa núi Xuân Sơn gồm đá vôi màu xám sẫm, phân lớp dày và những lớp kẹp phiến sét, 
phiến sét vôi ở phần trên cùng, phong phú hoá thạch cùa phức hệ Retziella weberi; dày 100 m. 
Tại núi Tiên Hội ờ  mức địa tầng này đã gặp hoá thạch Tay cuộn Retziella weberi, Nikiforovaena 
ferganensis, Howellella bragensis. Howellella  sp. (Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990). Ngoài 
ra, hoá thạch San hô cũng rất phong phú gồm Favosites admirabilis, X ìphelasma  sp., 
Nipponophyllum sp., và gần đây Tống Duy Thanh xác định thêm M esofavosites  sp. Nói chung, 
phần trên cùa hệ tầng Kiến An gồm đá vôi xám sẫm, phân lớp dày với đôi lớp kẹp phiến sét và 
phiến sét vôi, dày 320 - 400 m, hoá thạch phong phú.

Tại núi Phủ Liễn, mặt cắt bị rút gọn hơn và gồm: / )  Cát kết màu xám vàng, đá phiến sét 
silic màu xám vàng, đỏ nâu, cát kết phân lớp xiên cliéo ở  phần trên, dày 200 m. Hoá thạch Tay 
cuộn bảo tồn không tốt gồm Retziella weberi, N ikiforovaena ferganensis, Eospiriferl sp., 
Howellella sp., và Camarotoechia  sp. (Rhynchonellida không xác định). 2) Cát kết màu xám 
vàng xen kẽ cùng với bột kết vôi và đá phiến sét vôi màu xám, dày 50 m, chứa hoá thạch Tay 

cuộn bảo tồn xấu gồm Retziella weberi, Eospirifer'i sp., Howellella  sp., và Rhynchonellid (Vũ 
Kliúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990).

Quan hệ địa tầng  và tuổi. Ranh giới dưới cùa hệ tầng Kiến An không quan sát được, ranh giới 
trên là tiếp xúc kiến tạo với hệ tầng Tràng Kênh (D2g - Dj tk) hay hệ tầng Con Voi (D-ỊÍm - C |t nv).

Tống Duy Thanh, Boucot, Rong & Fang (2001) đã công bố nghiên cứu chuyên đề về tập 
hợp hoá thạch Tay cuộn, Chân Rìu trong các hệ tầng Kiến An, Bó Hiềng, Đại G iang và chứng 
minh ý nghĩa định tuổi Silur muộn cùa các tập hợp hoá thạch này. Từ hệ tầng Kiến An hầu hết 
những dạng liệt kê trước đây đã được thu thập lại và được nghiên cứu chỉnh lý. Theo kết quả 
nghiên cứu này, tập hợp hoá thạch trong hệ tầng Kiến An gồm Tay cuộn Retziella weberi, R.
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alaica , “Howellela” cf. lynxoides, Nikiforovaena vietnamensis; Chân Rìu Actinopterria mansu)ị 
Pterinea sp. aff. dianem is , Schizodus kienanensis, Sanginolites Sp., Goniophora dianemh, 
Sphenotus antecedens.

Như vậy, từ  kết quả nghiên cứu các tập hợp hoá thạch San hô, Tay cuộn, Chân Rìu có thể 
khẳng định tuổi Silur muộn cùa hệ tầng Kiến An. Sự có mặt vài dạng hoá thạch có diện phân bó 
địa tầng rộng trong Silur thượng - Devon hạ trong cùng tập hợp hoá thạch đặc trưng Silur 
thượng cũng là diều không hiếm gặp và không phủ nhận tuổi Silur muộn cùa hệ tầng Kiến An.

T Â Y  B Ẳ C  B ộ  

CAMBRI 

Hệ tầng Cam  Đưòng (£| cd)

- Hệ tằng Cam Dưrmg : Dovjikov, Nguyễn Tường Tri (in Dovjikov A. E. và nnk.) 1965 (£ ,?); Trần Ilữu Dần (in 
Tống Duy Thanh và nnk. 1995) (£ |): Nguyễn Dinh Hợp và nnk. 1998 (£ |): Tổng Duy Thanh (in Vũ Khúc và 
nnk.) 2000; Nguyễn Văn Hoành Ví) nnk. 2001 (£ |)

- Diệp chứa phosphorit Cam Dường: Trần Văn Trị và nnk. 1967 (£ |)
- Điệp Cam Dường: Trần Văn Trị và nnk. 1973, 1975, 1977 (£2- 0 |) ;  Phạm Kim Ngân, Lương Hồng Hược 1976 

(PR 3 - £ |); Phạm Kim Ngân 1982. 1986, 1994 (£ |); Trần Hữu Dần (in Vũ Khúc vổ nnk. 1984) (PRj - £,);• 
Lương Hồng Hược (in Lc Hùng, Tống Duy Thanh và nnk. I987)(PR3 - £ |.

- Diệp Cam Đường (part.): Hùi Phú Mỹ và nnk. 1971, 1972, 1977, 1988 (£ |): Võ Năng Lạc 1974 (Dị); Hoàng lloa 
Cương và Đỗ Hoàng Lương 1976 (Riphei); Trần Xuvcn vả nnk. 1988 (£  i); Vũ Khúc. Bùi Phú M ỹ vò rtnk. 1990 (£).

- Série de C.oc - xan (part.): Jacob Ch. 1921 (Algonkien); Saurin E. 1956 (£ -  0).
- Diệp Coc San (part.): Kalmưkov 1959, 1970 (Sini).

M ặt cắ t ch u ẩn  (Lectostratotyp) - mặt cắt Ngòi Đum, từ  làng Cốc San đến làng Ta Tùm. 
cách tinh lỵ Lào Cai khoảng 5km về phía tây nam (x = 22°25'; y = I03°50'. Trần Hữu Dần mô tà 
theo đề tài KT 01.05 (Tống Duy Thanh và nnk. 1995).

Dặc trưng nhận biết về thạch học của hệ tầng Cam Đường là các trầm tích lục nguyên hạt 
lĩiịn bị biến chất, chứa phosphorit. Chúng phân biệt rõ với các thành tạo carbonat thuộc hệ tầng 
Đá Đinh (PR.3 dd) nằm bất chỉnh hợp ở dưới và các đá lục nguyên biến chất thấp tuổi Devon 
nằm bất chinh hợp ở  phía trên.

Trong các tài liệu mô tả phân vị trước đây, mặt cắt chuẩn không được chi định rõ, 
Dovjikov A. E. và nnk. (1965) cũng chi mô tả thành phần thạch học của hệ tầng như sau: phần 
dưới là cuội sỏi kết cơ sở, cát kết thạch anh, đá phiến than, đá phiến m ica than; phần trên là các 
đá phiến chứa apatit, ở  khoảng giữa chứa các vỉa apatit. Be dày hệ tầng khoảng 400m. Các trầm 
tích kể trên nằm bất chình hợp trên hệ tầng Chiêm Hoá tuổi Proterozoi và bất chinh hợp dưới hệ 
tầng Sông Mua tuổi Devon. Tuổi Cambri sớm giả thiết trên cơ sở so sánh với các trầm tích chứa 
phosphorit ở  Côn Minh (Trung Quốc) nằm trên cùng phương cấu trúc với hệ tầng Cam Dường.

Mặt cắt Ngòi Đum của liệ tầng Cam Đường được Trail Hữu Dần mô tả chi tiết như dưới dây: 
ì. Đá phiến mica - thạch anh màu xám xanh, phần thấp chứa vật chất than và ít lớp kẹp mỏng 

cát kết dạng quarzit, dày khoảng 60 m.
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2. Đá phiến thạch anh - mica màu xám xanh nhạt, phân dải thanh đều, dày 35 m.

J. Bột kết chứa vôi màu xám, phân lớp không đều 5 - 2 0  cm, ờ  phần giữa của hệ lớp này có ít 
lớp kẹp mỏng sét vôi và đá vôi vi hạt màu xám tro, dày 90 m. Trong sét vôi đã phát hiện 
hoá thạch tảo Archaeohystrichosphaeridium  sp, Bavlinelỉa  sp, Leiomarginata simplex, 
Glottimorpha asiatica, Protosphaeridium tuberculiferum, Tetraedrixium  sp.

4. Đá phiến thạch anh - mica - carbonat - apatit, màu xám tro, phân dải thanh đều, dày 85 m.

5. Đá phiến apatit - thạch anh - mica màu xám sẫm, phân dài thanh, dày 15 m.

6. Đá phiến carbonat - thạch anh - mica - apatit, màu xám tro, phân lớp không đều (vài cm 
đến 70 cm), dày 50 m. Trong đá phiến carbonat ở phần cao tập đã phát hiện hoá thạch tảo 
Archaeohỵstrichosphaeridium  sp., Telraedrixium  sp., B avlim lla  sp., Octaedrixium  sp, 
Protosphaeridium tuberculiferum.

7. Đá phiến sericit và ít lớp kẹp mỏng bột kết, màu xám xanh nhạt, đày 85 m.

8. Đá phiến sericit, màu xám xanh nhạt, dày 70 m.

9. Đá phiến thạch anh - mica chứa mangan, lớp kẹp quarzit, đá phiến sericit chứa vật chất 
than, dày 85 m. Tập này nằm bất chinh hợp dưới tập cuội sạn kết tuổi Devon.

Be dày tổng cộng của hệ tầng khoảng 575 m.

Phần chân cùa mặt cắt vừa mô tả không lộ nên hệ tầng được mô tả bổ sung tại nam làng Dá 
Đinh (PRịí/í/) (theo đường phương cùa đá về phía nam mặt cắt) như sau: nằm trên mặt bào mòn 
của các đá carbonat tliuộc hệ tầng Đá Đinh (PR3 dd) là cuội sạn kết đa khoáng, với hạt vụn chủ 
yếu là thạch anh và silic, ít đá phiến, độ mài tròn trung bình; xi măng là đá phiến thạch anh - mica.

Hệ tầng Cam Đ irờng phân bố trên một diện rộng ở bờ phải sông H ồng từ  Lào Cai đến 
Yên Bái thành liai dải; dài thứ nhất từ  Lũng Pô Hồ qua Cam Đ ường đến Bàn Bán; dải thứ 
hai không liên tục ở  G ia Hô, Sa Pa, Tả Phình. Ở các nơi khác tuy không lộ tốt, nhưng cũng 
có thể theo dõi được trật tự  địa tầng tương tự mặt cắt N gòi Đum. Thành phần thạch học đặc 
trưng cùa hệ tầng ở những nơi đó là trầm  tích lục nguyên hạt mịn, ở  phần giữa mặt cắt có 
các lớp kẹp đá carbonat và các lớp chứa quặng apatit. Be dày của hệ tầng thay đổi không 
lớn trên diện phân bố, trung bình khoảng 500 m.

Quan hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Hệ tầng Cam Đường nằm bất chinh hợp trên hệ tầng Đá Đinh 
(PR}dđ); quan hệ này có thể quan sát được dọc theo tiếp xúc giữa liai hệ tầng từ làng Phời đến 
làng Đá Đinh (PR ịí/í/). Quan hệ bất chỉnh hợp của trầm tích Devon trên hệ tầng Cam Đường thể 
hiện rõ trong mặt cắt Ngòi Đum.

Tuổi Cambri sớm của hệ tầng Cam Đường được xác định dựa trên tcập hợp tảo ẩn nguồn 
thuộc phần giữa hệ tầng gồm Archaeohystrichosphaerìdium sp., Bavlinclla sp., Leiomarginata 
simplex, Glottimorpha asiatìca, Tetraedríxium sp., Octaedrixium sp., Protosphaeridhm tuberculiferum. 
Ngoài ra còn có ít Oncolit - M edularites lineolalus phát liiện trong mẫu lõi khoan thuộc phần 
chứa quặng.

Nhận xét. Trầm tích lục nguyên hạt mịn, lục nguyên carbonat, chứa phosphorit và Tảo, bề 
dày ít thay đổi của hệ tầng Cam Đường thề hiện tướng biền thềm lục địa ổn định. I lệ tầng ít thay 
đồi thành phàn theo diện phân bố và theo chiều đứng của cột địa tầng.
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Hệ tầng Sông M ã (£2 sm)

- Hệ tầng Sông Mã: Phạm Kim Ngân (in Trần Văn Trị VÀ nnk.) 1973, 1975, 1977 (£ 2 ), (in Dương Xuân IIao vá 
nnk.) 1980 (e 2); Phạm Kim Ngân và nnk. 1986. 1991, 1994, 1995. 1996, 2000 (£ 2 ); I.ương nồng  Hược (in lê 
Hùng. Tống Duy Thanh vò nnk.) 1987 (£j); Nguyễn Đình Hợp và nnk. 1997 (£->): Nguyền Văn Hoành và mtk 
1994 ( £ 2  ); Lương Mồng Hược vá nnk. 1996 (£ 2 ); Trần Hữu Dần (in Phạm Kim Ngân và nnk. 1998) (£2); Phạm 
Đình Trướng vả nnk. 1999 (£ 2 ); Nguyễn Văn Truật và nnk. 1999 (£ 2); Tống Duy Thanh (in Vù Khúc vá nnk: 
2000; Đinh Công Hùng và nnk. 2001 (S2).

- Tầng Bá Thước (part.): Nguyễn Trí Vát và nnk. 1963 (£ 3 )
- Tầng Bển Khế (part.): Nguyễn Trí Vát và nnk. 1963 (£ 3 )
- Hệ lằng Đông Sơn (part.): Jamoida AI (in Dovjikov AF. vờ nnk.) 1965 (£ j-0 .
- Hệ tầng Ben Khế (part.): Dovjikov A. E. và nnk. 1965 (£ 3-0 .
- Thong Cambri trung : Phạm Kim Ngân 1972, 1975, 1976; Phạn Cự Tiến và nnk. 1997, 1978; Bùi Phú Mỹ 1977: Trần 

Đăng Tuyết và nnk. 1977; Trần Nghĩa vồ nnk. 1980; Đặng Trần Quân và nnk. 1980; Lương nồng Hược 1980.
- Hệ tằng Điền Lư  (part.): Phạm Văn Quang và nnk. 1973 (£ 2 ); Tống Duy Thanh vả nnk. 1995 (£ 2 ).
- Diệp Bó Xinh (part.): Phan Sơn và nnk. 1974, 1978 (£ 2 -0 )
- Diệp Làng Ịf.huông (part.): Dinh Minh Mộng và nnk. 1976, 1978 (£ 2 ).
- Hệ tầng lìà  Giang-. Phạm Kim Ngân 1982 (£;); Lương Hồng Hược 1986. 1987 (£ 2 ).
- Diệp Sông Mà: Vũ Khúc & Bùi Phú Mỹ 1990 (£); Phan Cự Tiến vò nnk. 1989 (£); Phạm Xuân Anh và nnk. 

1989 (£ 2 ); Dỗ Văn Chi vá nnk. 1992 (£■>).

M ặt Cắt ch u ẩn  (H olostratotyp) - Bờ phải sông Lò từ Hồi Xuân di về phía làng Bai, huyện 
Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; X = 20°22'; y =105°06'. H ypostratotyp - M ặt cắt Bản Nam - Bàn 
Thạy theo đường liên bản, xã M ường Chanh, huyện Mai Sơn, Sơn La (x = 2 1015’, y = 103°50'. 
Trần Hữu Dần (in Phạm Kim Ngân và nnk. 1998, 2000).

Đặc trưng thạch học cùa hệ tầng Sông Mã là trầm tích lục nguyên hạt mịn, phân biệt rõ với 
các trầm tích nam trên và dưới nó. Hệ tầng Sông Mã có trật tự địa tầng và bề dày trầm tích ờ các 
mặt cắt khá ổn định và gần như đồng nhất trong cả dải Thanh Hoá - Sơn La - Lai Châu. Mặt cắt 
chuẩn Hồi Xuân - Làng Bai mô tả lần đầu tiên gồm phần dưới là các đá phiến sericit, xen lớp 
mỏng hoặc thấu kính đá vôi, dày 600 - 700 m; phần trên là đá vôi xen kẹp đá phiến sericit, dày 
1100 m. Nhir vậy hệ tầng Sông Mã theo mô tả ban đầu gồm hai phần rõ rệt - phần dưới là trầm 
tích lục nguyên, phần trên chủ yếu là đá carbonat. N hững nghiên cứu về sau cho thấy phần 
carbonat này ứng với thành phần đá của hệ tầng Hàm Rồng phân bố trong cùng một vùng cẩu 
trúc địa chất. Do đó, khối lượng cùa hệ tầng Sông Mã đã được điều chỉnh lại bằng việc trả phần 
carbonat vào hệ tầng Hàm Rồng và hệ tầng Sông Mã chi còn ứng với phần trầm tích lục nguyên 
bên dưới cùa mặt cắt chuẩn mô tả ban đầu. Do có sự điều chỉnh khối lượng địa tầng cùa hệ tầng 
nên một mặt cắt phụ chuẩn đã được Trần Hữu Dần (in Phạm Kim Ngân vờ nnk. 1998, 2000) đề 
nghị và mô tả tại Bản Nam - Bản Thạy (xã M ường Chanh, huyện Mai Sơn, tình Sơn La) có trật 
tự địa tầng như sau:

ì. Không chinh hợp trên đá phiến thạch anh - sericit của hệ tầng Nậm Cô (PR 3 - £| ne) là đá 
phiến sericit - thạch anh màu xám tro, xám xanh chứa cuội, màu xám nhạt đến tím nhạt khi 
bị phong hoá, phân lớp từ vài cm đến 20 cm, thành phần cuội chủ yếu là quarzit màu xám 
xanh, ít thạch anh và quarzit màu hồng, mài tròn tốt, kích thước 3 - 1 0  cm, đôi khi tới 20 cm, 
thường bị ép dẹt theo mặt lớp. Be dày 50 m.

2. Đá phiến thạch anh - sericit màu xám xanh, phong hoá xám nhạt dần đến loang lổ đỏ tím, 
phân lớp mỏng, đều, dày 40 m.
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ĩ. Dá phiến thạch anh - sericit chứa vật chất than màu đen (lớp đánh dấu, khoảng 7 m), tiếp 
lên trên là đá phiến scricit - thạch anh khi bị phong lioá có màu xám tro, xám xanh, có khi 
phớt lục, màu xám nhạt đến xám vàng, đỏ tím nhạt. Dày khoảng 160 m.

4. Đá phiến sericit xám tro, hạt mịn, phân lớp mỏng, khi bị phong hoá có màu xám nhạt, đôi 
khi loang lổ trắng đục hoặc vàng nhạt đến phớt đỏ gụ, dày 140 m.

5. Đá phiến sét - sericit, bột kết, cát kết, bột kết màu xám tro, xám xanh, phong hoá có màu từ 
vàng nhạt đến loang lổ đỏ tím; đá phân lớp không đều, từ  vài cm đến 50 cm, ở  phần cao của 
mặt cắt có nhiều lớp đá phiến bột kết phân dải màu xám xanh. Dày khoảng 130 m. Trong đá 
phiến sét màu xám nhạt có nhiều di tích Tay cuộn không khớp - Lingulella sp., Obolus sp. 
Chinh hợp trên phần trầm tích này là đá vôi sét, vôi cát thuộc hệ tầng Hàm Rồng.

Bề dày tổng cộng cùa hệ tầng Sông Mã ờ mặt cắt này là 520 IT1.

Mặt cắt Sông Luồng (Tây Thanh Hoá) có trật tự địa tầng như sau (Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ 
vànnk 1990):

/. Đá phiến sét - sericit chứa cuội quarzit hạt không đều và thạch anh bị ép dẹt, phân bố thưa 
thớt, xen đá phiến thạch anh sericit. Tiếp trên là đá phiến sericit xen vài lớp móng quarzit, 
đá phiến sericit chứa cuội quarzit, thạch anh tròn cạnh. Dày 20 m.

2. Đá phiến thạch anh - sericit, đá phiến sét đen có nơi dạng dải chứa mangan. Dày 20 m. 
ỉ. Đá phiến thạch anh - sericit - biotit bị sừng hoá, màu xám tím khi phong hoá. Tiếp trên là 

đá phiến silic xen nhiều lớp vôi m ỏng màu xám sáng dạng sọc dải. Dày 140 m.
4. Đá vôi màu xám sáng, phớt hồng, phân lớp mỏng, tái kết tinh, xen vài lớp đá phiến sericit. 

Dày 40 m.
5. Quarzit phân dải, xen đá phiến sericit - biotit chứa carbonat. T iếp trên là đá phiến thạch

anh sericit, phân lớp m ỏng phong hoá có màu vàng, đá vôi xám sáng xen đá phiến sericit
clorit. Tại Tà Làng trên đường 217 đã thu thập được Cyclolorenzella  cf. parabola ,
Cyclolorenzella cf. convexa, Lorenzella  (?) cf. tonkinensis, Peronopsis sp., Pseudagnostus 
cf. douvillei, D repanura  sp. Dày 60 m.

6. Đá vôi màu xám sẫm dạng dải, phân lớp mỏng, tái kết tinh; xen trong đá vôi là đá phiến 
sericit - thạch anh phân lớp mỏng. Dày 50 m.

Bc dày của hệ tầng Sông Mã ở mặt cắt này khoảng 300 - 450 m.

Ngoài Thanh Hoá, ở  Tây Bắc Bộ hệ tầng Sông Mã còn phân bố thành hai dải theo hướng 
tây bắc - đông nam. Dải thứ  nhất - từ đèo Pha Đin (Tuần Giáo, Lai Châu) xuống Bản Mỏ, Bản 
Phạ (Thuận Châu, Sơn La), Bản Nam, Nà Viền (Mai Sơn, Sơn La), qua Lào, đến Suối Giá. Suối 
Tọi (Ọuan Hoá, Thanh Hoá). Dải thứ hai - từ tây nam Tuần G iáo (Lai Cliâu) xuống Cò Mạ 
(Thuận Châu, Sơn La), Chiềng Khương (Sông Mã, Sơn La), qua Lào, đến M ường Lát, sông 
Luồng, sông Lò (Quan Hoá, Thanh Hoá). Ngoài mặt cắt phụ chuẩn (hypostratotyp) đã mô tả 
trên đây, ba mặt cắt tiêu biểu cho ba vùng phân bố được giới thiệu dưới đây:

Mặt cắt Suối Tọi nằm trên bờ phải sông Mã, cách thị trấn Hồi Xuân (Ọuan I ỉoá, Thanh 
Hoá) 6 km về phía bắc - tây bắc. Từ dưới lên gồm:

1. Đá phiến thạch anh - sericit - clorit chứa cuội, dày 30 m.
2. Đá phiến thạch anh - sericit, xen ít quarzit hạt nhỏ, dày 90 m.
ỉ. Đá phiến sericit - thạch anh, chứa vật chất than ờ những lớp dưới (hệ lóp đánh dấu), dày 70 m.
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4. Đá phiến thạch anh - sericit - clorit - felspat, dày 300 m.

5. Đá phiến clorit - calcit - sericit, dày khoảng 50 m.

Be dày tổng cộng của mặt cắt này 540 m.

M ặt cắt Bản Mỏ, theo suối và đường liên bản qua Bản M ỏ, xã C hiềng Pấc, huyện Thuận
Châu, Sơn La, từ dưới lên gồm:

1. Đá phiến sericit - clorit - thạch anil chứa cuội, dày 30 m.

2. Đá phiến sericit - thạcli anh - clorit, dày 120 m.

3. Dá phiến thạch anh - sericit chứa vật chất than (lớp đánh dấu, dày 40 m) chuyển lên đá
phiến sericit - thạch anh - clorit, dày 250 m.

4. Dá phiến sericit chứa Lingulelỉa  Sp., Obolus sp., dày 100 m.

Bề dày tổng cộng cùa hệ tầng ở  mặt cắt này là 500 m.

Mặt cắt Tuần Giáo - Pha Đin theo đường ô tô từ thị trấn Tuần Giáo lên đèo Pha Din 
(huyện Tuần Qiáo, Lai Châu) từ dưới lên gồm:

/. Đá phiến sericit - thạch anh, dày khoảng 120 m.

2. Dá phiến sericit - thạch anh, chứa vật chất than ở phần thấp nhất (lớp đánh dấu), dày 360 m.

3. Đá phiến sét - sericit, xen ít bột kết, cát bột kết, dày 90 m.

Bề dày chung của hệ tầng ở mặt cắt này là 570 m.

Ngoài hoá thạch đã nêu trong những mặt cắt được mô tả trên đây, còn có di tích Oncolitờ

phần cao mặt cắt, trong các thấu kính nhỏ đá vôi sét lộ ờ bờ suối cạnh Bản Phạ (xã Chiềng Pấc, 

Thuận Châu, Sơn La).

Q uan  hệ địa tầng  và tuổi. Ranh giới trên và dirới cùa hệ tầng Sông Mã đều mang tính đẳng 

thời. Quan hệ bất chỉnh họp của hệ tầng Sông Mã trên hệ tầng Nậm Cô (PRj - £ | nc) quan sát được ò 

mặt cat Suối Tọi (Thanh Hoá) và các mặt cắt Bản Nam - Bàn Thậy và Bản Mỏ quan hộ này còn| 

quan sát được ờ thượng nguồn suối Bản Pliạ (Chiềng Pấc, Thuận Châu, Sơn La) và ở  mặt cắt Nà

I lường - Nà Viền, tại đèo Sạm Cọ (Km số 18 đến 21 đường Mai Sơn đi huyện lỵ Sông Mã).

Ọuan hệ chinh hợp của hệ tầng Sông Mã với trầm tích carbonat nằm trên nó của hệ tầng 

Hàm Rồng (£3 - O i) có thể quan sát được ở nhiều nơi. Ngoài những mặt cắt đã mô tả trên đâv, 

quan hệ này còn dễ thấy ờ mặt cắt Nà Hường - Nà Viền (tại bản Nà Viền), ờ  mặt cắt suối Bàn 

Phạ (tại Bản Phạ), ờ  mặt cắt Sông Luồng (Quan Hoá, Thanh Hoá) và ờ mặt cắt Chiềng Khương 
(Sông Mã, Sơn La), mặt cắt Cò Mạ (Thuận Châu, Sơn La).

Tuồi Cambri trung cùa hệ tầng Sông Mã được xác định dựa trên tập hợp Tay cuộn - 

Lingulella  sp. Obolus sp. và Oncolit, thường gặp ờ phần trên của hộ tầng ờ mặt cắt Bàn Mò 

(Thuận Châu, Sơn La), mặt cắt Bàn Nam - Bản Thạy (M ường Chanh, Mai Sơn, Sơn La). Cũng 

ở phần trên cùa mặt cắt Sông Luồng (Tây Thanh Hoá) là C yclolorenzella  cf. parabola), 

Cyclolorenzella  cf. convexa, Lorenzella  (?) cf. tonkinensis, Peronopsis Sp., Pseudagnostus cf. 

douvillei, Drepanura  sp. Tuổi Cambri trung cùa hệ tầng Sông Mã còn dược minh chứng thêm 

do chỉnh hợp trcn hệ tầng này là đá vôi cùa hệ tầng íỉàm  Rồng (£3 - Oi hr) chứa Bọ ba thùy đặc 

trưng cho những lớp giáp ranh Canibri trung - Cambri thượng.
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CAMBRI VÀ ORDOVIC

Hệ tầng Hàm Rồng (£rO | hr)

- Calcaires du P om  d 'H am -rong: Jacob Ch. 1921 (£-0); Saurin E. 1956 (£ - O).

- Hệ tầng Hàm Rồng: Phạm Xuân Anh và nnk. 1989 (Điệp -  £,): Vũ Khúc & Bùi Phú Mỹ vá nnk. 1990 (Diệp -  E3): 
Phạm Kim Ngân 1991 (Điệp -  £ 3 ); Đỗ Văn Chi và nnk. 1992 (Điệp -  £ 3 ).Nguyền Đình Hợp và nnk. 1993 (£ 3 ); 
Nguyền Văn Hoành vờ nnk. 1994 (£ 3 ), 2001 (E3-O 1 ); Lương Hồng Hược và nnk. 1996 (£ j); Phạm Kim Ngân và 

nnk. 1994, 1995. 1996 ( £ j-0 |) ;  T ống Duy Thanh và nnk. 1995, Tống Duy Thanh (in Vũ Khúc vò nnk.) 2000 (£ 3 - 

0 ,); Trần Hữu Dần (in Phạm  Kim Ngân và nnk. 1998 (E: - 0 |) ;  Phạm Dinh Trướng và nnk. 1999 (£ 3); Nguyễn Văn 

Truật và nnk. 1999 (£ 3 ); Phạm Kim Ngân vò nnk. 2000 (E->-0|); Đinh Công Hùng và nnk. 2001 (£r O | ).

- Tầng Bá Thước: N guyễn Trí Vát và nnk. 1963 (£ j ); Phạm Văn Q uang và nnk. 1973 ( Diệp -  £ j)

- Tầng Bến Khế (part): Nguyễn Trí Vát và nnk. 1963 (£ 3-0 0 .
- Hệ lấng Dông Sơn (part.): Dovịikov A.F,. và nnk. 1965 ( 8 3  -O).
• Thống Cambri ìhượng: Phạm  Kim  N gân 1972, 1975, 1976, 1980, 1982; T rần Văn Trị và nnk. 1973, 1975, 

1977. Trần Đăng Tuyết và nnk. 1977; Dặng Trần Quân và rmk. 1980; Trần Nghĩa và nnk. 1980.
- Diệp Bỏ Xinh (part): Phan Sơn vá nnk. 1974, 1978 (E2-O).
- Điệp Điển Lư: Đinh Minh Mộng VÀ nnk. 1976 (£ 3).
- Diệp l.àng Vạc\ Đinh Minh Mộng và nnk. 1976 (£ 3).

- Diệp Chang Pung : Phạm Kim Ngân và nnk. 1986 (£ 3 ); Lưưng nồng  Hược 1986,1987 (£ 3 ); Phao Cự Tiến và 
nnk. 1989 (£ 3 -0 ,).

Mặt cắt chuẩn (Lectostratotyp): Núi Ban (đỉnh 80) đến đền Bà Triệu, huyện Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa (x = 19°54'; y = 105°49'). (Hypostratotyp): theo suối Đại Lạn, từ làng Chiêu đến bờ sông 

Mà. xã Điền Lư, Bá Thước, Thanh Hoá (x = 20°20', y = 105°10'). Phạm Kim Ngân và nnk. 1998.

llệ tầng Hàm Rồng được gọi tên theo cầu cùng tên và được Ch. Jacob (1921) mô tả là “ Dá 

vôi cầu Hàm Rồng -  C alcaires du Pont d'Ham - r o n g Nét đặc trưng của hệ tầng Hàm Rồng là 

gồm các đá carbonat, phân biệt với các trầm tích lục nguyên hạt mịn thuộc hệ tầng Sông Mã 

(lism )  nằm dưới và các trầm tích lục nguyên hạt thô thuộc hệ tầng Đ ông Sơn ( 0 | ds) nằm trên. 

Trong mô tả “đá vôi cầu Hàm Rồng” , Ch. Jacob (1921) không chỉ định mặt cắt chuẩn, mặt khác 

mặt cắt “đá vôi cầu Hàm Rồng”cũng không điển hình cho hệ tầng, do đó mặt cắt Núi Ban (đỉnh 

80) đến đền Bà Triệu, huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa được chọn làm lectostratotyp của hệ tầng 

với những nét đặc trưng sau đây (Phạm Kim Ngân 1998):

1. Đá vôi dolom it, đá vôi cát màu xám xanh, phân lớp mỏng. Dày khoảng 150 m. Trong phần 
thấp cùa tập có hoá thạch Bọ ba thùy Cơlvinella walcotti, Tsinania  sp., và Tay cuộn 
Biìlinạsella tonkiniana\ phần cao cùa tập cũng có Bọ ba thùy Bloim tia  sp.

2. Đá vôi xám sẫm, hạt mịn, phân dải đẹp, xen lớp m ỏng đá phiến sét - clorit, sét bột kết. Dày 
170m. Hoá thạch Tay cuộn Billingsella  sp. gặp ờ phần cao mặt cắt.

Tổng bề dày của hệ tầng Hàm Rồng ở mặt cắt này đạt khoảng 320 m.

Mặt cắt “Đá vôi cầu Hàm Rồng” ở ngay đầu cầu Hàm Rồng. Dày 250 m gồm:

1. Dá vôi hạt mịn, màu nâu nhạt xen đá vôi hạt mịn màu xám sáng, phân lớp trung bình đến 

dày. Dày khoáng 100 m.

2. Đá vôi hạt nhỏ, màu xám đen, xám sáng phân lớp dày. Dày 150 m. Chứa Huệ biển, Rêu 
động vật, Răng nón: Oneotodus sp., Drepanodus sp.
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Mặt cat đầy đủ của hệ tầng Hàm Rồng cũng có thể quan sát dọc theo suối Đại Lạn, từ phía 
đông bẳc Làng Chiên đến bờ sông Mã, xã Điền Lư, huyện Bá Thước, Thanh Hoá, đã được Trần 
Hữu Dần mô tả chi tiết (in Phạm Kim Ngârt và nnk. 1998) và có thể coi đây là mặt cắt phụ 
chuẩn (hypostratotyp) của hệ tầng gồm:

1. Đá vôi (vôi cát, vôi sét, vôi trứng cá, vôi dolomit), màu xám đen, phân lớp không dều (vài 
cm đến 35 cm), phân dải thô, mờ; dày 150 m. Trong phần giữa tập có Bọ ba thùy bảo tồn 
xấu không xác định được, ở  phần dưới và trên của tập đều có tảo Oncolit.

2. Đá phiến sét - sericit, phong hoá màu vàng nhạt đến loang lổ dỏ tím; dày 140 m. Trong
phần thấp nhất của tập có Bọ ba tlùty Anomocarina  sp.

3. Dá vôi, vôi trứng cá, vôi dolomit, màu xám tro, phân lớp mỏng; dày 120 m.
4. Đá phiến sét - sericit, xen ít bột kết, màu xám tro, phong hóa màu xám vàng nhạt: dày 40 m.

Chứa hóa thạch Bọ ba thùy Paracoosia mamuyi, Cyelolorenzella sp., Damesella brevicaudala
5. Đá vôi, vôi cát, vôi trứng cá, vôi dolomit, vôi sét, màu xám tro đến xám sẫm hoặc xám 

sáng, phân lớp không đều (5 - 30 cm); dày 250 m. Trong đá vôi sét ở  phần cao nhất cùa 
mặt cat cỏ Proceratopyge  sp., Saukiidae.

Be dày tổng cộng của hệ tầng trom g mặt cắt này đạt 700 m.

Nhìn tổng quát có thể thấy hệ tầng Hàm Rồng phân bố ở nhân phức nếp lồi cẩm  Thuỳ - Bá 
Thước và thành hai dải hẹp theo phương tây bắc - đông nam ở  hai cánh của phức nếp lồi Sông 
Mã. Dải thứ nhất ở cánh đông bắc - từ  đèo Pha Đin (Lai Châu) xuống Bản Mỏ, Bản Phạ, Mường 
Chanh, Nà Viền (Sơn La), qua Lào, đến Suối Mướp, Suối Khó (Ọuan I lóa) và cầu Hàm Rồng. 
Dải thứ hai ờ  cánh tây nam, từ Cò Mạ đến Chiềng Khương (Sơn La), qua Lào, xuống sông 
Luồng, sông Lò (Quan Hoá).

Có thể dẫn một sổ mặt cất dưới đây để tham khảo thêm về sự  biến đổi ít nhiều cùa thành 
phần hệ tầng trên diện phân bổ.

Mặt cắt Bản Nam - Bản Thạy ở vùng Mai Sơn (Sơn La) lộ khá tốt và gồm 6 tập:

1. Đá vôi cát, vôi sét; cliứa Bọ ba tliùy Damesella  sp., Blackwelcieria sp„ dày 160 m.
2. Đá phiến sét sericit, sét vôi; dày khoảng 120 m.

3. Đá vôi cát, vôi sét, sét vôi; dày khoảng 150 m.

4. Đá bột kết vôi, vôi cát, sét vôi; dày 140 m.

5. Dá phiến sét - sericit; dày 110 m.

6. Đá vôi cát, vôi sét chứa Huệ biển; dày 30 m.
Be dày tổng cộng 710 m.

Mặt cắt đèo Pha Đin ở Lai Châu hệ tầng cũng lộ tốt và gồm 3 tập:

1. Dá vôi cát, đá vôi trứng cá; dày 130 m. Chứa Bọ ba thùy Solenoparia  sp. (= Peishania  sp.), 
Conokephalina  sp., tảo Oncolit.

2. Đá vôi hạt nhỏ; dày 80 m.

3. Đá vôi sét, sét vôi; dày 140 m.

Bề dày tổng cộng của hệ tầng trong mặt cắt này đạt 350 m.

Ngoài những hoá thạch thu thập theo các mặt cắt nêu trên, một số hoá thạch khác liệt kê 
dưới đây đã được thu thập trên những diện lộ khác cùa hệ tầng, như Billingsella  sp, Orthidae
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(Tay cuộn), PciíỊocỉia sp. (Họ ba thùy) và Eocrinoidae (Huệ biển) ỡ  phần cao mặt cắt Làng Vạc 
(Bá Thước, Thanh Hoá); Chuangieỉla  sp. (Bọ ba thùy) ở phần cao mặt cắt Suối Khó (Hồi Xuân, 
Ọtian lỉoá, Thanh I ỉoá); Drepanura prem esnili (Bọ ba tliùy) ờ phần thấp mặt cắt Sông Lò (km 
19, đường 217, Quan Hoá, Thanh Hoá); Tetragonocyclinus sp. (Huệ biển) ở phần cao mặt cắt 
Sông Luồng (Quan Hóa, Thanh Hoá); Ramuỉìcrinus sp. (Huệ biển) và Tảo Oncolit ở  phần thấp 
mặt cắl Bàn Phạ; Bọ ba thùy bào tồn xấu ở phần Ihấp mặt cắt Bản Mỏ.

Quan hệ địa tầng  và tuổi. Ranh giới trên và dưới cùa hệ tầng Hàm Rồng đều là ranh giới 
đẳng thời. Ọuan hệ chỉnh hợp của hệ tầng Hàm Rồng trên hộ tầng Sông Mã (Z2sm) có thể thấy rõ 
ờ mặt cắt Sông Luồng (Thanh Hóa) và ở  các mặt cắt N à Hường - Nà Viền, Bản Nam - Bản Thây, 
Bán Phạ, Bản Mò, Chiềng Khương, Cò Mạ (Sơn La) và đèo Pha Đin (Lai Châu), ị lệ tầng Hàm 
Rồng và hê tầng Đông Sơn (Oi ds) nằm trên I1Ó cũng có quan hệ chinh hợp. Diều này có thể quan 
sát được ờ các mặt cắt cầu Hàm Rồng, Núi Ban, Làng Vạc, Điền Lư, Sông Luồng, Sông Lò 
(Thanh Iloá), Bàn Nam - Bản Thạy, Bản Phạ, Bản Mỏ, Chiềng Klurơng, Cò Mạ (Sơn La).

Tuồi Cambri muộn - O rdovic sớm của hệ tầng Hàm Rồng được xác định trcn cơ sở sau 
đây: I) Ở phần thấp của hệ tầng có hoá thạch Bọ ba thùy Anom ocarina  sp, Conokephaliana  sp., 
Solenoparia sp. và Tảo Oncolit, ứng với tuổi cuối Cambri trung; 2) Ở phần giữa cùa hệ tầng có 
hoá thạch Bọ ba tliùy Paracoosia mansuyi, D ameseỉla brevicaudata, Cyclolorenzella 
tonkinensis, Dlackweideria sp., Drepamira premesniỉi, Chuangiella  sp., Pagodia sp., Tsinania 
sp., Proceratopvge sp. và Tay cuộn Billingselỉa  sp. ứng với tuổi Cambri muộn; 3) Trong phần 
cao cùa hệ tầng có hoá thạch Răng nón Drepanodus sp., Oneotodus sp. và Huệ biển 
Ramunicrinus sp., Tetragonocylinus sp. tuổi Ordovic sớm.

Trong diện phân bố, bề dày cùa hệ tầng Hàm Rồng biến đổi khá nhiều. Tại vùng trung tâm 
cùa diện phân bố bề dày trung bình của hệ tầng khoảng 700 IT1, nhưng về phía đông nam, ở lẳn cận 
thành phố Thanh 1 loá bề dày hệ tầng chỉ khoảng 300 m, còn về phía tây bắc, ở  đèo Pha Đin (1 .ai 
Châu) chi khoảng 250 m. Hệ tầng Hàm Rồng thuộc tướng biển nông thềm lục địa, thành phần đá 
cúa hệ tầng gồm đá vôi cát, vôi sét, đá vôi trứng cá, xen ít trầm tích lục nguyên, chứa tảo Oncolit, 
Bọ ba tliùy, Tay cuộn và Huệ biển là những dạng thường gặp ờ tướng biển nông ven bờ.

Hệ tầng Ben Khế (£ - Oị bk)

- Hệ tầng Bến Khế (pari): Dovjikov A.E và nnk. 1965 (£} - O); Nguyền Xuân Bao và nnk 1969 (Diệp: £; - Ol): 
Trần Văn Trị và nnk. 1970, 1975. 1977 (Điệp: £ 2 - 0 |) ;  Bùi Phú Mỹ và nnk. 1971 (Điệp: £ 3 - O); Nguyền Văn 
Hoành và nnk. 1974 (Đ iệp: E2 - 0 | ) ;  Vù Khúc, Bùi Phú M ỹ và n nk  1990 (Đ iệp :£ - 0 | ) ;  N guyễn Dinh Ilựp VÀ 

nnk. 1989 (Đ iệp: e 2 - 0 | ) ;  Phạm  Kim N gân và nnk. 1986, 1995 ( £ 2 - 0 | ) ;  N guyễn  C ông L uợng và nnk. 1992 

(Điệp: ĩ- 1  - 0 | ) ;  N guyễn V ăn H oành và nnk. 2001 (£  - O).
- Điệp Bển Kế: Phan Cự Tiến và nnk. 1977 ( £ 2 - 0 |) ;  Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1978 (£ , - 0 |) :  Nguyễn Vĩnh và 

nnk. 1978 (£j - 0 |) ;  Bùi Hữu Lạc và nnk. 1983 ( £ 2  - o ,) ;  Trần Đăng Tuyết và nnk. 1989 ( £ 2 - 0 |) .

Mặl cắ t ch u ẩn  (Holostratotyp) - mặt cắt Bản Chanh - Bản Khủa (dọc theo bờ sông Đà, 
đông nam làng Bến Khế 1 km, Mộc Châu, Sơn La, X = 20°58', y = 104°55'). Hệ tầng gọi theo tên 
làng Bến Khế (ven hạ lưu sông Đà, Mộc Châu, Sơn La) nơi lộ tốt các thành tạo hệ tầng 
(Dovjikov A.E. và nnk. 1965).

Nét đặc trưng của hệ lầng Ben Khế là gồm trầm tích lục nguyên hạt trung đến nhò xen kẹp 
trầm tích lục nguycn - carbonat. Chúng khác biệt rõ với các đá hoa dolom it thuộc hệ tầng Đá
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Dinh (NP3 í/J) nằm không chỉnh hợp dưới và các đá vôi dolom it sáng màu dạng khối thuộc hệ 
tầng Sinh Vinh (O - s  sv) nằm không chỉnh hợp trên nó.

Hệ tầng Bến Khế lộ thành hai dải tách biệt nhau, dải thứ nhất ở  vùng hạ lưu sông Đà (từ Suối
Khoáng qua Bến Khế (Sơn La), xuống Hoà Bình, vòng lên pliía bắc tới Thanh Sơn (Phú Thọ). Dài 
thứ hai ở vùng thượng lưu sông Đà (từ Pa Ham lên phía bắc qua Sìn Hồ, đến Pa Tần (Lai Châu).

Hệ tầng có bề đày khoảng 1.140 m tại mặt cắt chuẩn Bản Chanh - Bản Khua, có trật tự địa 
tầng từ dưới lên như sau: 

ì. Cuội, sạn kết thạch anh và cát kết hạt thô phân lớp dày. Dày 140 m.

2. Dá phiến sét chứa vôi, phân dải, kẹp bột kết. Dày 150 m.
3. Đá vôi chíra nhiều tạp chất, xám sáng. Dày 150 m.
4. Quarzit hạt nhỏ, bột kết,và trên cùng là đá phiến sét bột kết. Dày 700 m.

Tại vùng bắc tây bắc thị xã Hoà Bình, thành phần carbonat của hệ tầng giảm và bề dày tăng 
lới 2.200 m. Tại mặt cắt Suối Săm, tuy chưa lộ hết phần thấp nhưng bề dày của hệ tầng đã tới 
1.700 m, có trật tự  địa tầng như sau:

/ Quarzit hạt nhỏ sáng màu phân dải, xen ít đá phiến sét đen. Dày 150 m.
2. Dá phiến fillit phân dải, xen ít quarzit hạt nhỏ. Dày 500 m.
3. Đá vôi xám đen. Dày 40 m.
4. Bột kết phân dải, xen ít quarzit hạt nhỏ phân dải. Dày 550 m.
5. Đá phiến sét - sericit - clorit phân dải, xen ít bột kết và quarzit hạt nhỏ. Dày 440 m.

Ở vùng Thanh Sơn (Phú Thọ), hệ tầng dày khoảng 1.100 m, thành phần carbonat giảm, chi 
còn ở dạng thấu kính hoặc lớp kẹp mỏng. Mặt cắt Xóm Trong - Xóm Xè (núi Lưỡi Hái) gồm:

1. Cuội sạn kết cơ sở. Dày 4 m.
2. Đá phiến sericit - thạch anh, kẹp đá phiến calcit, quarzit hạt nhỏ, thấu kính đá vôi. Dày 520 m.
3. Quarzit hạt nhỏ xen đá phiến thạch anh - sericit. Dày 540 m.

Ở thượng lưu sông Đà thành phần đá của hệ tầng rất ít biến đổi theo cả chiều đứng lẫn
chiều ngang của diện phân bố, gồm hầu hết là đá phiến thạch anh - sericit, kẹp rất ít lớp mỏng
đá quarzit hạt nhỏ, không có thành phần carbonat. Chúng lộ tốt dọc theo bờ sông Dà, mặt cắt 
cầu Hang Tôin - cửa Nậm Mức có bề dày tới 1.150 m và có trật tự  địa tầng như sau:

/. Đá phiến sericit - thạch anh - biotit, màu xám đen. Dày 350 m.
2. Đá phiến thạch anh - sericit - clorit, màu xám lục, kẹp ít lớp quarzit hạt nhỏ. Dày 800 m.

Mặt cắt Nậm Cáy - đèo Sìn Hồ cũng có trật tự địa tầng tương tự  nhưng bề dày có thố quan sát
đirợc nhỏ hơn. Phần cao mặt cắt này có một mức chứa rất nhiều di tích tảo Manchuriophycus sp.

Từ những mô tả trên, có thổ nhận xét là ờ thượng lưu sông Đà thành phần đá cùa hệ tầng 
đơn điệu và ổn định. Còn ờ mặt cắt hạ lưu sông Đà hệ tầng có sự thay đổi thành phần rõ rệt, 
trầm tích lục nguyên hạt mịn tăng dần theo hirớng đi lên cột địa tầng và theo hướng đông bấc 
cùa diện lộ. Thành phần đá carbonat tăng ờ phần giữa mặt cắt và giảm về phía đông đông bắc. 
Bc dày hệ tầng tăng dần về phía đông nam diện lộ.

Ọ uan  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Quan hệ dưới cùa hệ tầng Bến Khế ờ vùng thượng lưu sông Đà 
là không rõ vì nó là thành tạo cổ nhất trong vùng. Ở vùng hạ lưu sông Đà hệ tầng nằm bất chinh 
hợp trên đá hoa dolom it cùa hệ tầng Đá Đinh (NP3 dd), quan hệ này thấy được ờ mặt cất Bàn
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Chanh - Làng Chum (Nguyễn Công Lượng và nnk. 1992), quan hệ không chỉnh hợp cùa hệ tầng 
Irên đá gneisbiotit của hệ tầng Sinh Quyền (NP2 sợ) cũng quan sát được ờ núi Lưỡi Hái (Nguyễn 
Dinh Hợp Vứ nnk. 1989). Quan hệ không chỉnh hợp của hệ tầng Bến Khế dưới hệ tầng Sinh 
Vinh (0  - s  sv) quan sát được ờ nhiều nơi như Bản Cang, cửa suối Sinh Vinh, Bản Ban, Suối 
Nhạp (Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1969).

Hiện có rất ít dẫn liệu hoá thạch trong hệ tầng, những dạng hoá thạch đã được phát hiện 
cũng không cho tuổi chính xác của đá chứa chúng. Trần Hữu Dần (1997) đã phát hiện nhiều di 
lích tảo Manchuriophycus sp. tuổi Ordovic trong đá phiến thạch anh - sericit thuộc phần cao mặt 
cắt Nậm Cáy - đèo Sin Hồ. Trong phần thấp cùa hệ tầng có tảo ẩn nguồn Orygm atosphaeridium  
sp., Tremato sp., Haerìdìum  sp., các dạng này có diện phân bố từ  Cambri đến Ordovic (Nguyễn 
Văn Hoànb 2001).

Những dẫn liệu nghèo nàn về hoá thạch và quan hệ địa tầng nêu trên chi cho phép định tuổi 
cùa hệ tầng Bến Khế trong một khoảng rộng Cambri - Ordovic sớm. Trong những công trình 
nghiên cứu tiếp sau này cần tiếp tục nghiên cứu để xác định chính xác hơn về tuổi cùa ranh giới 
trên dưới cùa hệ tầng, trước hết là bằng phương pháp sinh địa tầng.

ORDOVỈC

Hệ tầng Đông Son (Oi đs)

- Grès de Dong - son: Jacob Ch. 1921 (Oi.j)
- Hệ tầng Đông Sơn (part.): Dovjikov A.E. và nnk. 1965 ( £ 3  - O)
- Hệ tầng Đông Sơn: Nguyễn Dinh Hợp và nnk. 1993 ( 0 |) ;  Phạm Kim Ngân vá nnk. 1994, 1995. 1996 (0 |) ;  Nguyễn 

Văn Hoành và nnk. 1994, 2001 (O ,); Phạm Kim Ngân (in Tống Duy Thanh và nnk.) 1995 (Oi); Lương Hồng Ilược 
vàrmk. 1996 (Oị), (in Phạm Kim Ngân và nnk.) 1998 (0 |) ; Phạm Đình Trường v à nnk. 1999 (0 |) ; Nguyễn Văn Truật 
vànnk. 1999 (0 |) ; Tống Duy Thanh (in Vũ Khúc và nnk 2000) (0 |) , Đinh Công Hùng và nnk. 2001 (0 |).

- Điệp Đông Sơn: Dinh Minh Mộng và nnk. 1976 (0 |) ,  Phạm Kim Ngân (in Dương Xuân Hào và nnk.) 1980, 
1982. 1986, 1991 (0 |) ;  Đặng Trần Quân và nnk. 1980 (Oị); Trần Nghĩa và nnk. 1980 ( 0 |) ;  Lương Hồng Hược 
1986. 1987 (0 |) ;  Phan Cự Tiến và nnk. 1988 (£ 3 - 0 |) ;  Phạm Xuân Anh và nnk. 1989 (Oi); Vũ Khúc. Bùi Phú 
Mỹ và nnk. 1990 (Oi).

- Zone des quarzites du Song Do Len: Jacob Ch. 1921,Saurin Б. 1956 (O).
- Cát kết dạng quarzii Đổng Sơn: Maximova Z.A. 1962 ( 0 |)
- Tầng Bến Khế (part): Nguyễn Trí Vát và nnk. 1963 (£} - 0 |)
- Hệ tầng Bển Khế (part.): Dovjikov A.E. và nnk. 1965 (£ 3 - O)
- Thống Ordovic hạ: Phạm Kim Ngân 1972, 1975; Trần Văn Trị và nnk. 1973, 1975. 1977; Bùi Phú Mỹ và nnk. 

1978; Lương Hồng Ilược 1980, 1983.
- Hệ tầnẹ Làng l ạc: Phạm Vũn Quang và nnk. 1973 (0 |) .
- Diệp Bó Xinh  (part.): Phan Sơn và nnk. 1974. 1978.
- Non Dong Son Formation: Goloubev V. 1930 (= Holocen).

M ặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): mặt cắt từ cầu Hàm Rồng đến làng Đ ông Sơn, bắc thành 
phố Thanh Hoá ( X = 19°50 \ у = 105°46'). Ch. Jacob 1921.

Đặc trưng thạch học của hệ tầng Đông Sơn là gồm trầm tích lục nguyên, chủ yếu là hạt thô, 
phân biệt rõ nét với trầm tích carbonat của hệ tầng Hàm Rồng (£3 - о ]hr) nằm chinh hợp bên 
dưới và trầm tích lục nguyên hạt mịn tuổi Devon sớm nằm bất chinh hợp ờ bên trên. Mặt cắt 
Hàm Rồng - Đông Sơn từ dưới lên gồm:

I. Bột kết, xen ít lớp mỏng đá phiến sét hoặc cát kết hạt nhỏ màu xám vàng, xám nâu, phân 
lớp mỏng. Dày 100 m.
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2. Cát kết dạng quarzit, xám vàng, phân lớp trung bình đến dày, chứa Bọ ba thùy - 
Asciphopsis Jacobi, A. villerbruni, A. immanis, Annam itelỉa asiaíica, Isotelus sp.; Chân Rìu
- C ypricardìnia m am uyi), Tay cuộn - Orthidac và Huệ biển. Dày 150 m.

Bề dày tổng cộng của hệ tầng 250 m.

Hộ tầng Đ ông Sơn phân bố chù yếu trong địa phận tinh Thanh Hóa, ở  hai cánh cùa các 
phức nếp lồi Cấm Thuỷ - Bá Thước và Sông Mã và vùng cầu Hàm Rồng (Thanh Hoá). Có thể 
theo dõi toàn bộ sự phân bố cùa hệ tầna Dông Sơn từ nam đèo Pha Din (Lai Châu) xuống Bàn 
Mỏ, Bản Phạ, M ường Chanh (Sơn La), qua Lào, đến vùng Đông Sơn - cầu Hàm Rồng (Thanh 
Hoá). Một dài khác từ Cò Mạ (Sơn La) xuống sông Luồng, sông Lò (Tây Thanh lỉoá). Ngoài 
holostratotyp, mặt cắt Đồi 205 (Làng Vạc, cẩm  Tliuỷ, Thanh Hoá) là mặt cắt tốt và đầy đú nhất, 
có trật tự địa tầng từ dưới Ịên nlnr mô tả dưới đây:

ì . Dá phiến set vôi phân lớp mỏng (3 - 1 0  cm), màu xám xanh, trờ thành xám nhạt đến vàng nhạt 
khi bị phong hoá, chửa Asaphelỉus trinodosus (Bọ ba thùy), Orthis sp. (Tay cuộn). Dày 70 m.

2. Cát kết dạng quarzit, bột kết màu xám nhạt, trở thành xám vàng đến phớt tím khi bị phong hoá, 
xen ít lóp mỏng đá phiến sét vôi bị phong hoá, màu xám sáng; dày 150 m. Trong cát kết có Bọ 
ba thùy Asaphopsis sp., Isoteỉus sp., Annamitelỉa sp., Huệ biển và Chân Rìu bảo tồn xấu.

3. Cát kết quarzit m àu xám nâu, phân lớp trung bình (20 - 30 cm ), cát kết chứa vôi xáin 
sáng phân lớp dày (50 - 70 cm ), xen ít lớp mỏng đá phiến sét và bột kết. Phần thấp có 
Bọ ba thùy A nnam ite lla  sp., còn ờ phần cao nhất gặp nhiều Huệ biển và Bọ ba thùy 
bảo tồn xấu. Dày 240 m.

4. Đá phiến sét vôi màu xám, phong hóa màu xám sáng đến trắng, cát kết thạch anh hạt nhỏ màu 
xám sáng, xen ít lớp mòng đá phiến sét vôi xám xanh phong hoá xám vàng. Dày khoảng 10 m. 
Be dày tổng cộng cùa hệ tầng trong mặt cắt này đạt 470 m.

Một mặt cắt khác cúa hệ tầng Đông Sơn được nghiên cứu ờ Bản Nam - Bản Thạy thuộc xã 
M ường Chanh, huyện Mai Sơn, Sơn La từ dưới lên gồm:

/. Đá phiến sericit xen kẽ với bột kết, màu xám, phong hoá xám sáng đến vàng nhạt; dày 20 m.

2. Cát kết dạng quarzit, phân lớp 5 - 15 cm, màu xám, phong hoá xám sáng đến vàng nhạt, hồng 
nhạt và ít lớp kẹp mỏng bột kết, trong cát kết có di tích Bọ ba thùy Asaphidae. Dày 110 m.

3. Đá phiến sericit, phân lớp mỏng, đôi khi dày tới 20 cm, màu xám , phong hoá màu vàng tím 
nhạt, thinh thoảng có lớp kẹp mỏng đá phiến bột kết màu xám sáng hoặc đá phiến sericit 
màu xám lục nhạt. Dày 190 m.

Bề dày tổng cộng cùa hệ tầng trong mặt cắt này đạt 320 m.

Ngoài những hoá thạch đã thu thập trong các mặt cắt mô tả trên đây, ờ  phần thấp mặt cắt 
Núi Ban (Hoang Hoá, Thanh Hoá) còn cỏ Hysterolenus sp., Bienvillia  sp., Ceratopygidae và 
Ortliidac. Trong cát kết thuộc phần giữa mặt cắt Điền Q uang (Bá Thước, Thanh Hoá) và mặt cắt 
Bán Phạ, Bản Mỏ (Thuận Châu, Sơn La) gặp di tích cùa Asaphidae và Huệ biển.

Q uan  hệ đ ịa tần g  và tuổi. Ranh giới dưới của hệ tầng Đông Sơn và cũng là ranh giới trên 
cùa hệ tầng Hàm Rồng m ang tính đẳng thời. Ranh giới trên cùa hệ tầng bị bóc mòn không đều, 
ở vùng lân cận thành phố Thanh Hoá nó bị bóc mòn mạnh hơn so với các vùng tây bắc tỉnh 
Thanh Hoá và Sơn La. Ọuan hệ chỉnh hợp cùa hệ tầng Đông Sơn trên hệ tầng Hàm Rồng có thể
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quan sát rõ ở các mặt cắt cầu Hàm Rồng, Núi Ban, Dồi 205, suối Đại Lạn, Sông Lò, Sông 
Luồng (Thanh Hoá); Bản Nam - Bản Tliạy, Bản Phạ, Bản Mỏ, Chiềng Khương, Cò Mạ (Sơn 
La). Quan hộ bất chỉnh hợp của trầm tích Devon phù trên hệ tầng Dông Sơn có thể quan sát rõ ờ 
các mặt cắt cầu Hàm Rồng, Đồi 205 (Thanh Hoá).

Tuổi Ordovic sớm của hệ tầng Đông Sơn được xác định dựa trên tập hợp Bọ ba tliùy thuộc 
các giống Hysterolenus, Asaphelliis. Bienvillia, Asaphopsis. Annamitella. Có thể thấy rõ bốn 
mức hoá thạch trong mặt cắt, từ dưới lên: I) Asaphellus trinodosus, hoặc H ysterolenm  sp.; 2) 
Asaphopsis jacobi; 3) Annam itella asiaticcr, 4) Huệ biển. Mức thứ nhất thuộc phần thấp mặt cắt 
bao gồm chù yếu trầm tích lục nguyên hạt nhỏ. Ba mức còn lại thuộc phần giữa mặt cắl chủ yếu 
gồm trầm tích lục nguyên hạt thô. Hiện chưa tìm được hoá thạch trong lục nguyên hạt mịn thuộc 
phần cao ụhất cùa mặt cắt.

Nhận xét. Hệ tầng Đ ông Sơn thuộc tướng biển nông ven bờ, gồm đá trầm tích lục nguyên 
chủ yếu hạt thô, đa khoáng, sáng màu, chứa các hoá thạch thuộc dạng sống bám đáy, sinh tướng 
biền nông như Bọ ba tliùy, Tay cuộn, Chân Rìu, Huệ biển.

Bề dày hệ tầng thay đổi khá nhiều theo bề ngang, ờ vùng trung tâm của diện phân bố (tây 
Thanh Hoá) hệ tầng có bề dày lớn (khoảng 450 m) và giàin dần về phía đông nam, đến lân cận 
thành phố Thanh Hoá bề dày chỉ khoảng 250 in, còn ờ phía tây bấc (vùng Sơn La) - 350 m. 
Thành phần đá của hệ tầng có thay đổi ít nhiều theo chiều đứng cột địa tầng, thành phần hạt thô 
lảng dần từ phần thấp dến phần giữa và lại giảm dần về phần cao của hệ tầng.

ORDOVIC V À SIL U R  

Hệ tầng Sinh Vinh (O - s  sv)

-Hệ tầng Sinh Vinh (part): Dovjikov A.E. và nnk. 1965, 1971 (Oj - Si); Nguyễn Xuân Bao vả nnk. 1969, 1970
(í)iệp -  0 3 - S); Trần Văn Trị và nnk. 1968, 1970, 1977 (Diệp -  0 3 - S); Nguyễn Văn Hoành và nnk. 1974
(Điệp -  Oj - S); Phan Cự Tiến và nnk. 1977, 1988 (Điệp -  o  - S); Bùi Hữu Lạc vò nnk. 1983 (Điệp -  Oj - S);
Trần Xuyên và nnk. 1984 ( 0 3 - S); Phạm Kim Ngân vả nnk. 1986, 1995 ( 0 3 - S); Trần Dăng Tuyết và nnk.
1989 (Điệp -  O 3 - S); Nguyền Đình Hợp và nnk. 1989 (Điệp -  O 3 - S); Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990
(Điệp -  O 3 - S); N guyễn C ông  I-ượng và nnk. 1992 (D iệp -  O j - S); N guyễn V ăn H oành vò nnk. 2001 (O 3 - S).

- Puding Hang Mi eng  (part): Dussault L. 1929 (D| hoặc T).

Mặt Cắt ch u ẩn  (H olostratotyp) - dọc bờ phải sông Đà, đoạn từ  cửa suối Sinh Vinh đến cửa 
suối Nậm Tơn (M ộc Châu, Sơn La, X = 23°21', y = 114°40'). Tên hệ tầng dặt theo suối Sinh 
Vinh, nơi bất đầu lộ mặt cắt chuẩn của hệ tầng (Dovjikov A.E. và nnk. 1965).

Đặc trưng của hệ tầng Sinh Vinh là đá vôi chiếm vai trò chủ yếu, trong đó phần ưu trội là 
đá vôi dolomit xám sáng phân lớp dày. Hệ tầng này dễ phân biệt với trầm tích lục nguyên của 

hệ tầng Bến Khế (£  - Oi bk) nằm dưới và đá phiến sét vôi sẫm màu phân lớp m ỏng của hệ tầng 

Bó Hiềng (S2 bh) nam trên. Hệ tầng lộ chù yểu ở vùng hạ lưu sông Đà, thành những dài hẹp 
không liên tục từ suối Khoáng - suối Nhạp - suối Sinh Vinh (Sơn La), qua Làng Sèo - Làng Ngụ 
-Tu Lý (Hoà Bình) đến vùng núi Lưỡi Hái (huyện Thanh Sơn, Phú Thọ).

Dọc theo sông Đà, đoạn cửa suối Sinh Vinh, với bề dày khoảng 800m, hệ tầng gồm ba 
phần rõ nét. 1). Phần dư ớ i: Cuội kết cơ sờ. Dày 40 m. 2). Phần giữa: Cát kết vôi, bột kết vôi, đá 
vôi dolomit, đá vôi cát, đá vôi sét, chứa san hô Reuschia  sp., Plasm oporella kiaeri, Favositella
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alveoỉata\ dày khoảng 400 m. 3) Phần trên : đá vôi dolomit, xám sáng, phân lớp dày, kẹp đá 
phiến sét vôi; chứa san hô Favosites sp., F. aff. forsbesi, F. ex gr. gothlandica, F. cf. hi.singer, 
F. cf. coreaniformis. M esofavosites sp., Squameofavosites sp.\ Parastriatopora  sp.; dày 350 m.

Mặt cắt suối N hạp cùa hệ tầng cũng có trật tự địa tầng tương tự  : 1) Phần dưới gồm cuội 
sạn kết cơ sở. Dày 100 m. 2) Phần giữa  gồm cát kết và cát kết, bột kết vôi. Dày 200 m. 3) Phần 
trên gồm đá vôi dolom it xám sáng, phân lớp dày. Dày 500 m.

Tại suối Bản Ngậm thành phần lục nguyên hạt thô của hệ tầng tăng hơn và bề dày hệ tầng 
cũng tăng tới 1.100 m. 1 ) Phần dướ i: Cuội sạn cát kết; dày 150 m. 2) Phần g iữ a : Đá vôi cát, đá 
vôi dolom it, đá vôi silic; dày 600 m. Phần trên'. Cát kết vôi phân lớp dày; dày 350 m.

Tại vùng suối Khoáng, trong hệ tầng thành phần cát kết vôi tăng và có bề dày tới 1.500 m. 
Trong các vùng tây bắc thì xã Hoà Bình hệ tầng có thành phần carbonat chiếm  ưu thế và bề dày 
lớn trôn 1.200 m. Chúng lộ khá đầy đù ờ mặt cắt Làng Sèo và gồm 1). Phần dư ớ i: Cuội sạn, cát 
kết thạch anh; dày 20 m, 2). Phần g iữa: Đá vôi dolomit, đá vôi cát, đá vôi silic; dày 900 m. 3). 
Phần trên: Đá vôi xám sáng phân lớp dày; dày 300 m.

Trong vùng núi Lưỡi Hái, hệ tầng có thành phần lục nguyên tăng nhưng bề dày không lớn. 
Chúng lộ tốt ở  mặt cất xóm Lèo - đỉnh 620 và gồm: Ị). Phần dư ớ i: Cuội sạn kết; dày 7 - 10 m. 
2). Phần g iữ a : Đá phiến sét bột kết, cát kết; dày 250 m. 3). Phần trên: Đá vôi dolom it phân lớp 
dày, hạt nhỏ, xám sáng; dày 200 m.

Có thể nhận rõ những nét chung cùa hệ tầng Sinh Vinh như sau: 1). T rật tự  mặt cắt của hệ 
tầng khá ổn định trên toàn diện phân bố. 2). Thành phần lục nguyên chỉ có ở  phần đáy và giảm 
nhanh lên phía trên cùa mặt cắt và về phía nam đông nam diện phân bố hệ tầng. 3). Be dày hệ 
tầng giảm về phía đông bắc diện phân bố.

Ngoài những hoá thạch đã nêu trên, trong hệ tầng còn gặp Huệ biển Bistrowicrimis 
quinquelobatiis (ở bản Nhạp Trong), San hô Reuschia  sp. (ở  Cò Sận), Favositella alveolaia  (ờ 
Bản Ban), Favosites sp., F. aff .fo rbesi var. similis. F. ex gr. gothlandicus, F. cf. hisingeri. F. cf 
coreaniformis, Squameofavosites sp.. Mesofavossites sp., Parastriatopora  sp. (ở cửa Nậm Tơn) 
và M ultisolenia  ex gr. tortuosa  (ở đông nam Làng Ngụ 4 km).

Q u an  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Hệ tầng Sinh Vinh nằm không chỉnh họp trên các thành tạo cổ 
hơn, có thể quan sát được quan hệ này ở nhiều nơi nlur ở  Cò Sận, Bản Non hệ tầng nằm trên đá 
hoa dolom it của hệ tầng Đá Đinh (NP3 dđ)\ ở  ngọn suối Nánh - trên đá gneis biotit của hệ tầng 
Sinh Quyền (N P2 sọ), ở  hạ lưu suối Nhạp, Bản Ban, cửa suối Sinh Vinh, trung lưu Nậm Tơn - 
trên đá phiến sét, bột kết của hệ tầng Bấn Khế (£ - 0 |  bk) (Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1969).

Quan hệ cùa hệ tầng Sinh Vinh với hệ tầng Bó Hiềng (S2 bh) nằm trên nó không được tác già 
của hệ tầng Bó Hiềng xác định rõ (Phan Cự Tiến và nnk. 1977), còn Nguyễn Vĩnh (1977) coi là 
với thế nằm  “chinh hợp”. Tuy vậy, trong mô tả lần đầu “điệp Bó Hiềng” gồm 2 tập, các tác già của 
“điệp” đã mô tả tập 1 của “điệp” theo mặt cắt Bó Hiềng là ở  phần thẩp có xen một lớp đá vôi 
sáng màu giống đả vôi của điệp Sinh Vinh nằm dưới. Những trầm tích vừa mộ tà (tức cùa tập 1 ) 
phu chinh hợp trực tiếp lên đá vôi sáng màu phân lớp dày của hệ tầng Sinh Vinh” (Phan Cự Tiến 
và nnk. 1977, trang 22). Quan sát của Tống Duy Thanh ở  mặt cắt Hoà Bình - Tu Lý cũng thống 
nhất đánh giá quan hệ chỉnh hợp giữa hai hệ tầng Sinh Vinh và Bó Hiềng.
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Nhiều tác giả khác cũng xác định quan hệ Sinh Vinh /  Bó H iềng là chỉnh hợp như Nguyễn 
Đình Hợp và nnk. (1989) quan sát được ở mặt cẳt Làng Lèo - đỉnh 620, Nguyễn Công Lượng và 
nnk. (1992) quan sát được ở mặt cắt Tu Lý. Nhiều công trình tổng hợp cho quan hệ là chinh hợp 
mà không dẫn giải (Phạm Kim Ngân và nnk. 1986, 1995; Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990; 
Nguyễn Văn Hoành và nnk. 2001 ).

Tạ Hoà Phương và Lê Văn Mạnh (1996) đã tiến hành nghiên cứu chi tiết mặt cắt chuẩn cùa 
hệ tầng Bó Hiềng từ bản Bo Tao (bờ phải sông Đà) qua bản Bó Hiềng đến suối Sinh Vinh (khu 
vực bản Tiên Ban và N à Bai). Q ua kết quả nghiên cứu này các ông đã khẳng định quan hệ chỉnh 
hợp của hai hệ tầng Sinh Vinh và Bó Hiềng. Chi tiết về mối quan hệ này được trình bày kỹ hơn 
ớ phần mô tà hệ tầng Bó Hiềng dưới đây.

Hoá thạch san hô tuổi Ordovic muộn được phát hiện trong những ổ vôi cùa phần thấp hệ 
lang ở gần cửa suối Sinh Vinh, còn hoá thạch san hô Silur muộn thuộc phần cao hệ tầng đủ cơ 
sờ để định tuổi Ordovic - Silur cho hệ tầng Sinh Vinh.

SILUR 

Hệ tần g  Bó H iềng (S2 bh)

- Diệp Bó Hiềng: Nguvễn Vĩnh (in Phan Cự Tiến vá nnk. 1977; (S 2 -D |); Dương Xuân Hảo vò link. 1980 (Sr D 
Tống Duy Thanh VÀ nnk. 1985 (S); Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990 (Sj-D^z; Trần Đức Lưưng. Nguyền 
Xuân Bao 1988 (S2 -D2); Tạ Hoà [’hương, Lê Văn Mạnh 1996 (Hệ tầng -  S2 Wi); Tổng Duy Thanh (Hệ tầng -  in 
Vù Khúc và nnk.) 2000.

- Etage de m arnes de Ban-H om : Deprat 1914 (G othlandi); D ussault 1929 (D ); Saurin 1956 (D | em - D 2e);
- Etage de calcaires de Ban Hom : Deprat 1914 (Gothlandi); Saurin 1956 (D 2 e);
- Hệ lằng Sinh Vinh (part.): Dovjikov và nnk. 1965 Æ)r S j ;
- Diệp Sinh 1’inh: Nguyền Xuân Bao và nnk. 1969 (O3 -S 1 ); Trần Văn Trị và nnk. 1977 (Or S).
- Các trầm tích Silur trên - Devon dưới: Nguyễn Vĩnh 1977.
- Các trầm lích Silur thượng: Nguyễn Hữu Hùng và nnk. 1988.

Mặt cắ t ch u ẩn  (Holostratotyp). Mặt cắt Bo Tao - Bó Hiềng - Tiên Ban (bờ Sông Đà). 
Vùng Bó Hiềng, huyện Mộc Châu, Sơn La (x= 20° 53'; y = 104° 56'). N guyễn Vĩnh 1978.

Hệ tầng Bó Hiềng phân bố ờ các vùng M ường Tò, Hòa Bình - Tu Lý, Yên Lập v .v ... thuộc 
hạ lưu sông Đà. Nguyễn Vĩnh (1978) mô tả mặt cắt chuẩn chiếm phần thấp cùa mặt cắt Bo Tao
- Phu Chuột, đoạn từ Bo Tao đến Tiên Ban và gồm:

/. Đá phiến vôi màu xanh sẫm, vàng lục xen đá vôi xám đen, có ít sét dạng dải, chứa Retziella  
weberi. Dày khoảng 100 m.

2. Đá vôi đen, đá vôi kết tinh, đá vôi cát màu xám, phân lớp mòng và trung bình, có xen 
những dải m ỏng và rất m ỏng sét vôi màu đỏ nâu, vàng và bột kết màu xám lục, chứa 
Retziella weberi, Tadschikia xuanbaoi, Howellella  sp., Scoliopora  sp., Favosites 
kunjakemis. Dày 300 m.

Các hoá thạch dẫn trên đây do Dương Xuân Hảo và nnk. (1975) thu thập ở gần bản Bó 

Hiềng. Hệ tầng Bó Hiềng nằm trên đá vôi sáng màu, phân lớp dày của hệ tầng Sinh Vinh (O3 - s  sv) 

nhưng quan hệ giữa hai hệ tầng này không quan sát rõ và bị cuội kết cơ sở cùa “điệp Suối Tra” 

(tức hệ tầng Sông M ua) phủ bất chỉnh hợp lên trên (Nguyễn Vĩnh 1978).
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Đối chiếu với các tài liệu có trước, phần 100 m đá phiến sét vôi chứa Retziella weberi cùa mặt 
cắt mô tả trên đây chính là phần cao nhất cùa hệ tầng Sinh Vinh (Oj - s  sv) theo mô tả cùa Dovjikov 
và nnk. (1965), Nguyễn Xuân Bao và nnk. (1970), Trần Văn Trị và nnk. (1977). Phần còn lại cúa hệ 
tầng Bó Hiềng chù yếu là đá vôi. Như vậy có thể nói, hệ tầng Bó Hiềng tương ứng trọn vẹn “Dá 
phiến vôi Bủn Hom” và “ĐỚ vôi Bản Hom” do J. Deprat (1914) mô tà ở  vùng suối Sinh Vinh. Muộn 
hơn, L. Dussault (1929) dùng lại phân vị “Đớ phiến vôi Bàn Hom” cùa J. Deprat, còn khối lượng địa 
tầng của “Đá vôi Bàn Hom” được ông ghép vào phân vị “Dá vôi Mỏ Tôm” tuổi Devon. Các công 
trinh nghiên cứu cùa Nguyễn Xuân Bao và nnk. (1978), Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ vờ nnk. (1990) đều 
thống nhất với quan niệm của Nguyễn Vĩnh khi mô tả phân vị địa tầng này.

Thực hiện đề tài KT 01.05, mặt cắt chuẩn Bo Tao - Tiên Ban, từ bản Bo Tao (bờ phải sông 
Đà) qua bản Bó Hiềng đốn suối Sinh Vinh (vùng Tiên Ban, N à Bai) đã được Tạ Hòa Phương và 
Lê Văn Mạnh (1996) nghiên cứu và mô tả chi tiết lại như dưới đây:

Ị. Dá phiến sét vôi, bột kết màu xám sẫm, khi phong hoá có màu xám vàng, lục nhạt. Dày
trên 50 m. Tập này lộ ở  nhân cùa nếp lồi nên không quan sát được ranh giới dưới. Trong 
diện lộ ờ bản Bo Tao đã phát hiện được 3 điểm hoá thạch, gồm Tay cuộn Retziella weberi, 
Orbiculoidea tonkinensis’, Chân rìu Modiomorpha brevis, M. sp., Cymatonota afT. yunnanemisị 
Dysodonta  sp., Actinopteria  sp.

2. Đá vôi, vôi sét màu xám, xám sẫm, dạng dải mỏng chứa di tích Rugosa bảo tồn xấu. Xen
giữa các dài đá vôi và vôi sét là các dải sét rất mỏng, thường dưới 1 mm, màu xám sáng
hoặc nâu nhạt. Be dày 250 m.

3. Đá vôi, vôi sét màu xám sẫm, xen đá vôi cát, bột kết vôi màu xám, xám lục. Đá phân lớp 
mỏng đến vừa, phổ biến những dải mỏng sét vôi màu nâu đò, xám vàng, dày từ inột vài 
mm tới một vài cm, đôi khi hình thành loại đá vôi sọc dải. Đây đó có xen một số lớp sél 
bột kết chứa vôi hoặc không vôi dày một vài đến hàng chục mét, chứa hoá thạch thực vật 
Taeniocrada  sp. và Ostracoda, Crustacea indet., Chân rìu Lim optera  sp. Trong đá vôi ờ 
phần giữa và phần cao có hoá thạch San hô vách đáy Favosites banhomensis, F. aff. 
muratsiensis, F. sp., Squameofavosites sp. Chính tại lân cận bản Bó Hiềng, Dương Xuân 

Hảo và nnk. (1975) đã phát hiện Retziella weberi, Tadschikia xuơnbaoi, Scoliopora  sp., 
Favosites kunjakensis, Squameofavosites ex gr. bohemicus đã nêu trên đây. Dày 350 m.

4. Đá vôi màu xám sẫm xen kẽ với vôi sét, vôi cát và sét vôi màu xám, xám lục. Ngoài ra còn 
có những lớp kẹp cuội kết nằm ờ những mức khác nhau. N hững lớp cuội nằm ờ phần thấp 
nhất có bề dày chung 10 - 20 m. Thành phần cuội là đá vôi, đôi khi còn thấy cả những táne 
với cấu tạo phân dải, kích thước thường từ 1 đến 20 cm, độ mài tròn không đều. Xi măng 
gẳn kết là sét vôi màu xám nâu, xám vàng. Bề dày 120 m.

Những lớp cuội kết vôi kể trên có thành phần đơn điệu (cuội vôi được hình thành tại chỗ 
hoặc dịch chuyển không xa). Chúng gặp được nhiều lần trên đường từ  Bó Miềng qua Bản E3Ó tới 
Nà Bai, có khi dày tới 10 - 20 m (ở Tiên Ban), có khi chỉ một vài chục ccntim et (đoạn Bản Bó - 
Nà Bai). Tại vết lộ ờ  phía tây bản Tiên Ban có thể thấy lớp cuội kết dày khoảng 20 m nằm chinh 
hợp trên bề mặt bằng phẳng cùa đá vôi phân lớp m ỏng và dạng dải của mức 3 mô tả trên đây. 

Do đó có thể coi những lớp cuội kết kể trên chỉ là cuội kết gian tầng, thuộc phần đá vôi trên 
cùng cùa hệ tầng Bó Hiềng (Tạ Hoà Phương, Lê Văn Mạnh 1996).
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Nằm chỉnh hợp trên mặt cắt vừa nêu là những lớp đá phiến sét màu đcn cùa hệ tầng Sông Mua 
(D| sm). Có thể quan sát mối quan hệ này tại bản Nà Bai, trên đường Mường Tè đi Hang Miếng. 
Trong một điểm hoá thạch ở bên bờ phải suối Sinh Vinh, thuộc phần thấp của hệ tầng Sông Mua đã 
thu thập được hoá thạch Tay cuộn Iridistrophia afT. praeumbraculum, Orbiculoidea sp.

Hệ tầng Bó Hiềng có diện phân bố địa lý không rộng, thành phần trầm tích thay đổi khá 
nhiều từ nơi này qua nơi khác. Tại mặt cắt Hoà Bình - Tu Lý, đá của hệ tầng nằm đơn nghiêng, 
với sự xen lớp của đá phiến sét vôi và đá vôi xám sẫm, phân lớp mỏng, đôi khi dạng dải, dày 
khoảng 900 m. Đá phiến sét vôi chiếm tỳ lệ áp đảo, đá vôi chỉ lộ thành từng lớp với bề dày 
không quá 10 m. Đá phiến sét vôi ờ  phần giữa và phần cao của mặt cắt này chứa phong phú lioá 
thạch Tay cuộn Retziella weberi, M odiomorpha brevis, M odiolopsis sp., Orbicuỉoidea  sp., 
Strispiriferysp., Schellw ienella  sp., Linguỉa  sp., Camarotoechia  aff. nucula  (Nguyễn Vĩnh 1977). 
Hoá thạch của tập hợp Retziella weberi vừa nêu có thể gặp cả ở phía dưới cũng như phía trên đá 
vôi cùa tập 4 mô tả trên đây (gần cột km 8 đi Sông Đà). Trong tập đá phiến sét vôi dày hàng 
trảm mét ờ trên cùng của hệ tầng, cũng như trong đá phiến sét đen ở phần thấp nhất cùa hệ tầng 
Sóng Mua nằm chinh hợp bên trên đều chưa phát hiện được hoá thạch. Vì thế ranh giới 
Silur/Devon ờ mặt cẳt này vẫn còn là vấn đề bỏ ngỏ.

Tại mặt cat Núi Tàu (Yên Lập, Phú Thọ), trong đá vôi màu xám đen, phân lớp m òng đến 
trung bình, có xen những lớp mòng đá phiến sét ở  phần dưới và đá vôi bị talc hoá mạnh ở phần 
trên. Nguyễn Hữu Hùng và nnk. {1988) đã tìm được lioá thạch San hô vách đáy, Rugosa và Tay 
cuộn tuổi Silur muộn gồm Palaeofavosites aff. balticus, Favosites kernihoensis, Aphyllum  aff. 
sociale, Retziella weberi, Ferganella  aff. turkestanica. Với đặc trưng về thành phần đá và hoá 
thạch như vậy, chắc chăn những lớp đá vôi màu xám đen vừa nêu thuộc hệ tầng Bó Hiềng.

Quan hệ đ ịa tần g  và tuổi. Hệ tầng Bó Hiềng nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Sinh Vinh (O - s  
ỉv) và dưới hệ tầng Sông M ua (Dị snì). Hoá thạch của hệ tầng Bó Hiềng không phong phú, 
những dạng Tay cuộn và Chân rìu tìm được trong phần thấp của mặt cắt chuẩn đều đặc trưng 
cho tuổi Silur muộn. I loá thạch Rugosa tìm được ở đáy cùa phầrt trên có mức bảo tồn kém. Các 
dạng San hô vách đáy tìm được ở phần giữa và trên của hệ tầng do Tạ Hoà Phương xác định 
cùng cho tuổi Silur. Các mẫu thực vật bảo tồn xấu được Cai C hong - yang (Trung Ọ uốc) và 

Nguyễn Chí Hưởng coi là gần với các dạng Devon. Hoá thạch Chân rìu đã dẫn là những dạng 
thường gặp trong trầm tích Silur và Devon. Những hoá thạch do Dương Xuân Hào và nnk. 
(1975) phát hiện ở gần Bó Hiềng chủ yếu có tuổi Silur muộn. Các dạng San hô Favosites 

kunjakensis, Squameofavosites ex gr. bohemicus được dẫn ra trước đây trong công trình của 

Dương Xuân Hảo và nnk. (1975) do người nước ngoài xác định nhưng Tống Duy Thanh và nnk. 
(1986) nghi ngờ sự chính xác trong xác định chúng.

Khi xác lập hệ tầng Bó Hiềng, Nguyễn Vĩnh (in Phan C ự Tiến và nnk. 1977) định tuổi Silur 
muộn - Devon sớm cho hệ tầng. Sau đó nhiều nhà địa chất cũng có cùng quan điểm này (Dương 
Xuân Hảo và nnk. 1980; Trần Đức Lương, Nguyễn Xuân Bao 1988; Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và 
nnk. 1990). Phân tích tập hợp hoá thạch của hệ tầng, Tống Duy Thanh và nnk. (1986) xếp hệ 
tầng Bó Hiềng vào Silur thượng, cùng quan điểm này là các công trình cùa Nguyễn Hữu Hùng 
vànnk. (1988); Tạ Hoà Phương, Lê Văn Mạnh (1996). Đặc trưng cho hệ tầng Bó Hiềng là phức 
hệ hoá thạch Retziella weberi, tuổi Silur muộn của phức hệ này đã được chứng minh khá chi tiết
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trong công trình của Tống Duy Thanh, A.J. Boucot, Rong Jia - yu & Fang Zong - jie  (2001). 
Chi tiết về phức hệ hoá thạch này đã được trình bày ờ những trang trước, trong mô tả hệ tầng 
Kiến An. Do đó có thể khẳng định tuổi Silur muộn cho hệ tầng này.

KHU vực VIỆT - LÀO

B Ắ C  T R U N G  B ộ

Paleozoi hạ ở Bắc Trung Bộ cỏ nhiều nét khác biệt so với Bắc Bộ. Trước hết là trầm tích 
Cambri phân bố rất hạn chế trong khu vực, cho đến nay chỉ mới biết đến hệ tầng A Vương với 
thành phần chủ yếu là lục nguyên, trong khi ờ Bắc Bộ trầm tích carbonat khá phổ biến (các hệ 
tầng Chang Pung, Hàm Rồng), ngoài ra tuổi Cambri cùa hệ tang A Vương cũng còn là vấn đề 
cần xác minh thêm. Ctíng vậy, thành phần trầm tích Ordovic và Silur (các hệ tầng Long Đại, 
Đai Giang) cũng chù yếu là lục nguyên trong khi ở  Bắc Bộ nhiều hệ tầng cùng tuổi chứa nhiều 
thành phần carbonat (các hệ tầng Lutxia, Sinh Vinh, Kiến An, Bó Hiềng). Nét gần gũi cùa trầm 
tích Paleozoi hạ ờ Bắc Trung Bộ với trầm tích cùng tuổi của Đông Bắc Bộ là phổ biến trầm tích 
biển sâu chứa lioá thạch Bút đá.

CAMBRI VÀ ORDOVIC 

Hệ tầng A  Vưong (£2- O) av)

- Hệ tầng A Vương (part): Nguyễn Xuân Bao (Trần Dức Lương VÀ nnk. 1980 (£ - 0 |) ;  Trần Đức Lương và nnk.
1982 (£  - 0 | ) ;  N guyễn Văn Trang và nnk. 1984 (£ - 0 |) ;  Lương H ồng H ược (in Vù K húc vò nnk. 1984). 1987

(E - O ,); Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ 1988 (£ - 0 |) ;  Phan Cự Tiến và nnk. 1988 (£ - 0 |) .
- Hệ tầng A Vương: Koliada và nnk. 1991 (£ - 0 |) ;  Vũ Mạnh Diên vá nnk. 1993, 1997 ( £ 2 - 0 |) ;  Nguyễn Vỉln Hoành

vànnk. 1994 (£2- 0 |) ;  Phạm Kìm Ngân và nnk. 1994, 1995 (£2- 0 |) ;  Phạm Huy Thông rà  nnk. 1997 (El- C)|).

M ặt cắt chuẩn  (Holostratotyp) -  mặt cắt theo suối A Rech (thượng nguồn sông A Vương, cách 
Đà Nang 50km về phía tây, X = 16°0I', y = 107°48'). Tên hệ tầng lấy theo tên sông A Vương, huyện 
Đông Giang, Quảng Nam - nơi có diện lộ tốt cùa hệ tầng (Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1980).

Đặc trưng thạch học của hệ tầng là trầm tích lục nguyên, lục nguyên - carbonat, tướng biển 
rìa, bị biến chất khu vực ờ  tướng đá phiến lục. Trong vùng phân bố chúng khác biệt với trầm 
tích lục nguyên hạt mịn xen phun trào mafic biến chất khu vực ờ  phụ tướng biotit thuộc loạt Núi 
Vú (N P - £, nv) nằm không chỉnh hợp dưới và dễ phân biệt với trầm tích lục nguyên dạng nhịp 
xen phun trào trung tính đến axít thuộc hệ tầng Long Đại (O - s  id) nằm không chinh hợp trên.

Hệ tầng A Vương lộ thành ba dải chính là: ỉ )  dải Hướng Hóa - A Lưới - Bản Nâu (phương 
tây bắc - đông nam, dài khoảng 130 km, rộng 3 - 1 0  km); 2) dải Đà N ang - sông Vàng - A 
Vương (phương á vĩ tuyến, dài khoảng 80 km, rộng 4 - 1 0  km) và 3) dải Tam Kỳ - Hiệp Đức - 
sông Tranh (phương v ĩ tuyến, dài khoảng 100 km, rộng 2 - 1 0  km).

Tại mặt cắt chuẩn A Rech, hệ tầng lộ với bề dày khoảng 2900 m và có thể phân biệt thành 
ba phần của mặt cất.

Phần dưới: Đá phiến sericit - thạch anh, kẹp ít lớp m ỏng đá phiến giàu vật chất than, 

quarzit, thấu kính đá hoa. Dày 7ÖÖ m.
Phần giữa: Cát kết dạng quarzit, ít đá phiến thạch anh - sericit và đá phiến giàu vật chất 

than. Dày 1500 m.
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Phần trên: Đá phiến sericit - thạch anh, kẹp ít lớp m ỏng quarzit và đá phiến giàu vật chất 
than. Dày khoảng 700 m.

Trong phạm vi bản đồ địa chất 1 :50 000 nhóm tờ Huế và nhóm tờ Nam Đông (Thừa Thiên - 
lluc), hệ tầng A Vương lộ với bề dày 1900 - 2500 m và cũng có thể phân biệt ba phần của mặt cát:

Phcìn dưới: Dá phiến thạch anh - biotit, đá phiến chứa cuội, thấu kính đá hoa. Dày 700 - 1 100 m.
Phần giữa-. Cát kết dạng quarzit, đá phiến thạch anh - clorit - biotit, thấu kính cuội sạn kết. 

Dày 800 - 1000 m.
Phần trên'. Đá phiến sericit, đá phiến giàu vật chất than, thấu kính sét vôi. Dày (rên 400 m.

Tại suối Con Tôm (vùng A Lưới, Tlùra Thiên - Huế) hệ tầng A Vương có bề dày khoảng 
2350 m. Tại mặt cắt này đã quan sát được quan hệ không chinh hợp của cuội kết đáy hệ lầng 
Long Đại trên hệ tầng A Vương. Mặt cẳt cũng gồm ba phần rõ rệt:

Phần dưới: Đá phiến thạch anh - sericit, ít lớp mỏng đá phiến giàu vật chất than, thấu kính 
sạn kết thạch anh. Dày khoảng 1800 m.

Phần giữa: Cát kết, kẹp lớp mỏng đá phiến thạch anh - sericit. Dày 350 m.
Phần Irên: Đá phiến thạch anh - sericit. Dày 200 m.

Trong nhóm tờ Hướng Hóa, với bề dày khoảng 1900 m hệ tầng A Vương gồm: ỉ) Phần 
(lưới: đá phiến biotit, kẹp ít lớp mỏng quarzit - biotit. Dày 500 m. 2) Phần giữa: qu am t, đá 
phiến thạch anh - mica và thấu kính đá hoa. Dày 450 IT1. 3) Phản trên : Đá phiến thạch anh - 
mica. đá phiến thạch anh - scricit, cát kết dạng quarzit. Dày khoảng 950 m.

Từ những mô tả trên đây có thể nhận xét là: I) trật tự địa tầng cùa hệ tầng khá ổn định trên toàn 
bộ các diện phân bố của hệ tầng, 2) thành phần lục nguyên hạt thô tăng ở  phần giữa mặt cắt hệ tầng.

Quan hệ đ ịa tần g  và tuổi. Quan hệ không chinh hợp cùa hệ tầng A Vương trên loạt Núi 
Vú (NP - £ | nv) quan sát được ở mặt cất Khe Hương, 5 km về phía tây bắc huyện lỵ Hiệp Dức 

(Koliada và nnk. 1991, Nguyễn Văn Hoành và nnk. 1994). Phủ không chình hợp trên hệ tầng A 
Vương là hệ tầng Long Đại (Oi - s 3 Id), quan hệ không chỉnh hợp này có thể quan sát được ở 
mặt cắt suối Con Tôm, vùng A Lưới - Tlìừa Thiên Huế (Vũ Mạnh Điển và nnk. 1993).

Hệ tầng A Vương rất nghèo hoá thạch, chi mới biết được những dạng bào tử trong đá phiến 
sét den ờ đông bắc và đông đỉnh Bà N à gồm Archaechystuesphaeridium  sp., Tasmanites sp., 
Protosphaericỉium sp. Ballesphaeridium brevispinosum. N hững bào tử này phổ biến trong 
Cambri và Ordovic ở nhiều nơi trên thế giới (Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990).

Trên cơ sở quan hệ địa tầng giữa hệ tầng A Vương với các hệ tầng lót dưới và phũ trên nó, 
và những dạng bào tử  vừa nêu, có thể định tuổi Cambri - O rdovic sớm cho hệ tầng A Vương.

Nhận xct của chủ  bicn: Trước đây có dẫn liệu về một số dạng Bút đá tuổi Ordovic sớm ở 
vùne Dại Lộc, Bà Nà - Lâm Tây - Quàng Nam (Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990). Tuy vậy, 
thực hiện đề tài nghiên cửu địa tầng Phanerozoi Bẳc Trung Bộ do Phạm Kim Ngân chù trì 
(1994), nhóm các nhà địa chất của Viện Địa chất & Khoáng sản (Nguyễn Hữu Hùng, Dặng Trần 
Huyên, Nguyễn Chí Hưởng v .v ...)  đã phát hiện lioá thạch tuổi Carbon - Permi gồm Sinospiriịer 
sp., Eomarginifera sp., Brachythyrina  sp. và Fenesteỉla  sp., cùng với một số dạng Chân bụng, 
Huệ biển bảo tồn xấu (Dương Xuân Hảo xác định) tại chính mặt cắt Bà N à - Lâm Tây (nơi 
trước đây được thông báo đã phát hiện lioá thạch Bút đá O rdovic sớm thuộc phần trên của hệ
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tầng A Vương). N hư vậy, có sự mâu thuẫn về hoá thạch được phát hiện ờ cùng một mặt cẳt 
thuộc phần trên của hệ tầng A Vương. Địa điểm chính xác cùa điểm  hoá thạch Bút đá nay lại 
không được chỉ ra cụ thể để có thể tìm lại. Trong tình huống đó, trong công trình này chúng lôi 
không thể sử dụng lại tư liệu về Bút đá đã nêu và coi đó là một vấn đề tồn nghi.

Việc phát hiện hoá thạch tuổi Carbon - Permi trong hệ tầng A Vương đặt ra vấn đề cho các 
công trình nghiên cứu sau này là cần làm sáng tỏ mối quan hệ cả về địa tầng và địa chất nói 
chung cùa trầm tích chứa hoá thạch Carbon - Permi này với hệ tầng A Vương. Mặt khác, một 
khối lượng khá quan trọng của hệ tầng A Vương lại đã được Trịnh Long nhập vào các hệ tầng 
Sơn Thành (NP - £ | st) và N ước Lay (NP - £ | nl) của loạt Núi Vú. N hững điều vừa nêu đòi hỏi 
phải xem xét lại tính hợp thức cùa hệ tầng A Vương trong các công trình nghiên cứu tiếp theo.

ORDOVIC VÀ SILUR 

H ệ tầng  Sông C ả (O 3 - s  sc)

- Série du haut Song Ca (part.): Fromaget J. 1928 (S-D )

- Hệ tầng Sông Cá: Marcichev M.A., Trần Đức Lương (in Dovjikov A. c . và nnk. 1965) (PZ sc); Trần Văn Trị 
và nnk.\911  (S-D); Nguyễn Văn Hoành và nnk. 1978 (O j-S |); Phạm Kim Ngân, Lương Hồng Hược. Phạm 
Đình Long 1986 (O j-S,); Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990) (O-S sc): Phạm Kim Ngân và nnk. 1994 (O 3-S): 
Tống Duy Thanh, Vũ Khúc và nnk. 1995 (O 3-S), Trần Toàn và nnk. 1998 (O 3-S 1 ).

- Phức hệ Sông Cá: Tống Duy Thanh, Nguyền Đức Khoa (in Vũ Khúc vỏ nnk. 2000) (O 3-S).

M ặt cắ t ch u ẩ n  (Lectostratotyp). M areichev M .A., Trần Đức Lương (ìn  Dovjikov vờ 
nnk. \965) xác lập hệ tầng Sông Cả nhưng không chỉ định mặt cắt chuẩn. Nhiều tác giả khác 
cũng đã mô tả các mặt cắt của hệ tầng nhưng cũng không xác định mặt cắt chuẩn. Do đó trong 

số 3 mặt cắt Suối Đăm, Huổi Khô - Huổi Hàng và mặt cắt Huổi Thù do Nguyễn Văn Hoành mô 
tà (Nguyễn Vãn Hoành vò nnk. 1978) có thể lấy mặt cắt Huổi Thù (x = 19°23’, y = 104°16’) làm 
mặt cắt chuẩn chọn (Lectostratotyp) cho hệ tầng Sông Cả.

Hệ tầng Sông Cả phân bố từ M ường Xén, Tương Dương đến Quỳ Châu (Nghệ An) và dải 

phía nam Sông Cả từ biên giới Việt - Lào qua tây Nghệ An xuống đến Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Theo mô tả của M areichev M.A., Trần Đức Lương (in Dovjikov vờ nnk. 1965) hệ tầng Sông 
Cả gồm phần  dưới chủ yếu là đá phiến sét thường là philit màu xám, xám lục, lục đen, giữa 
chúng thường gặp các lớp kẹp cát kết mỏng. Tiếp sau  là đá phiến - cát kết chiếm vai trò chủ 
đạo, sau đó xuất hiện đá vôi phân lớp màu đen thường chứa sét và vật chất than, xen kẽ với các 
tầng mỏng đá phiến sét. Bề dày 4 000 - 4 500 m.

Nguyễn Văn Hoành vờ nnk. 1978 mô tả hệ tầng Sông Cả với ba phụ hệ tầng:

- Phụ hệ tầng dưới gồm đá phiến thạch anh mica, cát kết dạng quarzit cỏ xen bột kết và đá 
phiến thạch anh sericit xen cát kết. Bề dày 400 - 470 m.

- Phụ hệ tầng g iữa  gồm cát kết đa khoáng hạt nhỏ - vừa, đá phiến thạch anh sericit nằm xen 
kẽ nhau và lớp đá vôi sét màu đen ở phần cao. Be dày 820 - 850 m.

- Phụ hệ tầng trên  là lớp sạn kết rồi đến đá phiến sét màu xám đen xen cát - bột kết cấu tạo 
phân nhịp. Trong đá phiến sét đen thuộc phần cao phụ hệ tầng, ờ  ngọn Khe Thù gần đường
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phân thuỳ của núi Phu Sam Som, đã thu thập được hoá thạch Bút đá Monoclimacis 
vomerina, Pristiograptus kweichihensis cho tuổi Silur sớm. Be dày 950 - 1 000 m.
Bề dày chung cùa hệ tầng Sông Cả là 2170 - 2320 m.

Trần Văn Trị và nnk.{\911)  cũng mô tả hệ tầng Sông Cả ờ vùng Sông Cả và vùng Phu 
Hoạt và cho tuổi Silur - Devon.

ở  vùng Sông Cả, liệ tầng gồm ba phần - phần dưới là đá phiến sét sericit xen dá phiến si lie, 
cát kết thạch anh, đôi nơi có đá phun trào; phần giữa  gồm cát kết, bột k ế t , liparit porphyr và tuf, 
đá phiến sọc dải phylit hoá, các lớp cuội kết xen tầng; phần trên là đá phiến sét phylit hoá xen cát 
kết và ít lớp mỏng hoặc thấu kính đá vôi xám sẫm. Bề dày của hộ tầng ở đây 2500 - 4500 m. Ở 
vùng Ọuỳ Châu (Phu Hoạt) hệ tầng gồm phần dưới - đá phiến silic xen đá phiến thạch anh sericit 
và cát kết thạch anh, phần trên  - cát kết thạch anh felspat có xen đá phiến sericit, lớp mỏng đá vôi, 
ờ vài nơi còn xuất hiện các lớp kẹp phun trào axit. Be dày 2400 - 2500 in.

Trong Dịa chất Việt Nam .1. Địa tầng (Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990) hệ tầng Sông 
Cá tuồi 0  - s  ứng với khối lượng của phần dưới hệ tầng Sông Cả (PZ sc) và phần dưới hệ tầng 
trầm tích Paleozoi trung không phân chia (PZ2) theo mô tả cùa M areichev M.A., Trần Đức 
l.irơng (Dovjikov và nnk. 1965) và cũng ứng với hệ tầng Suối Mai (PZ| sm) cùa Lê Duy Bách 
(1969) và phần dưới hệ tầng Sông Cà (S - D) của Trần Văn Trị và nnk, (1977).

Mặt cắt ờ Mường Xén theo đường mòn trên đường phân thuỳ từ bản số p  Nhị đến Mường Lống 
(lộ tốt nhất từ bản Vàng Phan đến bản Thẩm Hốc) đã được nhóm các nhà địa chất của Viện Địa chất 
& Khoáng sản nghicn cứu (Pliạm Kim Ngân và nnk. 1994) và mô tà theo trật tự địa tầng như sau:

1. Đá phiến sét màu xám, xám đen xen cát kết hạt nhỏ, phân lớp m ỏng đến trung bình. Ở khu 
vực làng Vàng Phan, trong đá phiến sét đcn gặp các di tích M onograptidae dạng Silur (theo 
xác định cùa Lương Hồng Hược). Bề dày trên 500 m.

2. Sạn kết dày 50 - 60 cm, chuyển lên là sự xen kẽ dạng nhịp giữa các lớp cát kết mica màu 
xám, hạt nhỏ và đá phiến sét, bột kết. Bề dày khoảng 480 m.

J. Dá vôi đen, giòn, phân lớp và phân phiến mòng, được coi là tập đánh dấu. Be dày 20 - 30 m.

4. Đá phiến sét màu xám, nâu vàng, có xen dạng nhịp bột kết và cát kết hạt nhỏ, nhiều vảy 
mica. Bề dày khoảng 170 m.

5. Cát kết mica màu xám nâu, hạt nhỏ, có xen dạng nhịp đá phiến sét màu xám, vàng đất. Bề 
dày khoảng 150 m.

Bề dày chung của hệ tầng ở  mặt cắt này khoảng 1330 m.

Phía nam quốc lộ 7 các đá thuộc hệ tầng Sông Cả bị biến chất, mặt cắt ngược suối Huồi Ca 
Tang có thứ tự địa tầng từ  dưới lên như sau:

/. Dá phiến sét - clorit giàu silic - thạch anh xen cát kết, bột kết ít khoáng bị phiến hoá mạnh. 
Dày 420 -  430 m.

2. Đá phiến sericit thạch anh xen kẽ nhịp nhàng với các lớp cát kết ít khoáng, hạt nhỏ bị phiến 
hóa. Dày khoảng 450 m. 

ỉ. Đá phiến vôi xám sẫm, hạt mịn, phân lớp mỏng, cấu tạo phân phiến. Dày 20 - 25 m.

4. Đá phiến sét - sericit màu xám đen, xám tro dạng phiến ép mạnh, có xen kẽ cát kết, bột kết
màu xám tro bị phiến hoá, phân lớp mỏng. Be dày 100 m. Sau đó bị phủ.
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Phần tiếp trên cùa hệ tầng bị phủ, bề dày chung của hệ tầng Sông Cả ở mặt cắt này trên 1000 m.

Hệ tầng Sông Cả cũng được đề cập đến trong công tác lập bản đồ địa chất 1: 50 000 nhóm 
tờ Tương Dương (Trần Toàn và nnk. 1998) và nhóm tờ M ường Xén (Nguyễn Bá Minh và nnk, 
2001). Tuy vậy trong các phương án lập bản đồ địa chất 1: 50 000 này chưa có những phát hiện 
mới đặc sắc về nghiên cứu hệ tầng Sông Cả.

Q u an  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Hệ tầng Sông Cả nằm chình hợp dưới hệ tầng Tây Trang (D| tl) 
(tức Huổi Nhị theo quan niệm trước đây), quan hệ với trầm tích cổ hơn chưa quan sát được. 
Những hoá thạch đã dẫn trên đây như Bút đá Monoclimacis vomerica, Pristiograptus kweichihensis 
(Nguyễn Văn Hoành và nnk. 1978), vi bào tử Zonosphaeridium  sp., Leiotrichoides sp. (Trần Toàn 
và nnk. 1998) đầu cho tuổi Silur và Silur sớm. Chúng dền được phát hiện ở phần cao cùa hệ 
tầng nên hệ tầng Sông Cà có thể bắt đầu từ Ordovic muộn. M ặt khác, chinh hợp trên hệ tầng 
Sông Cả là hệ tầng Tây '['rang chứa lioá thạch Devon sớm nên phần trên của hệ tầng Sông Cả có 
thể ứng với mức cao nhất của Silur. N hư vậy, hợp lý hơn cà là định tuổi Ordovic muộn - Silur 
cho hệ tầng Sông Cả.

Hệ tầng Long Đại (O - s  id)

- Hệ tầng Long Đại: Marcichev A.E (Dovji kov A.E và nnk. 1965) ( 0 3 - Si); Trần Văn Trị vá nnk. 1973, 1975, 
1977 (O 3 - Sị); Trần Đức Lương vờ nnk. 1975 (O 3 - Si); Phạm Dinh Long 1975, 1976 (O 3 - S |); Nguyễn Vản 
Phúc 1977, 1981. 1991, 1998 (O 3 - S |); Nguvễn Xuân Dương và nnk. 1977. 1984, 1996 (O 3 - S |); Lương nồng 
Ilược và nnk. 1980, 1982, 1984. 1985 (Oj - S |); Phạm.Kim Ngâ/Ỉ và rmk. 1980, 1986 (0} - S|). 1994. 1995 (0,
- Sj); Đinh Minh Mộng 1980 (O 3- S |); Nguyền Quang Trung vò nnk. 1981. 1982, 1983 (O 3 - S |); Nguyền Văn 
Hoành và nnk. 1984. 1985. 1987 (O 3 - S |), 1994 (O3 -S); Nguyền Văn Trang và nnk. 1985 (Ol - S): Vũ Khúc, 
Bùi Phú Mỹ và nnk. 1988 (O 3 - S); Vũ Mạnh Điển V« nnk. 1993, 1997 ( 0 |  - S |); Phạm Huy I hông và nnk 
1994, 1997 ( 0 - S | ) :  Đồ Văn Long V« nnk. 1997, 1999 ( 0 , - S , ) .

- Devonian spériéur (part): I'rom agct J. 1927: H offe t J.H. 1933, 1935.

M ặt cắ t chuẩn  (Holostratotyp) - mặt cắt Bản Ho - Vít Thu Lu (theo đường 10, thượng 
nguồn sông Long Đại, huyện Lệ Thuỷ, Ọuảng Bỉnh, X = 17°05’, y = 106°37). Tại mặt cắt chuẩn 
không lộ hết phần thấp nhất của hệ tầng, do đó mặt cắt theo suối Lệ Kỳ ờ phía tây nam Đồng 
Hới, tinh Ọuảng Bình (x = 17°25’, y = 106°35’) được đề nghị là phụ chuẩn (hypostratotyp) cùa 
hệ tầng. Tên hệ tầng lấy theo tên sông Long Đại (huyện Lệ Thuỷ, Q uảng Bình) nơi có diện lộ 
tốt của hệ tầng (Dovjikov A. E vò nnk. 1965).

Đặc trưng thạch học của hệ tầng Long Đại là gồm trầm tích lục nguyên có cấu tạo phân 
nhịp, phân dải, xen kẹp đá phun trào trung tính đến axit. N hững đặc điểm  đó không có ở hệ tầng 

A Vương (£2 - Oi av) nằm không chỉnh hợp dưới và hệ tầng Đại G iang (S dg) nằm không chỉnh 
hợp trên hệ tầng Long Đại. Hệ tầng Long Đại phân bố ở phần phía bắc và đông bắc cấu trúc A 
Vương - Long Đại (Lê Duy Bách 1985). Chúng lộ rộng rãi từ  phía nam đứt gãy Rào Nạy (Sông 
Gianh) đen thượng nguồn sông Vàng, dài tới 300 km.

Tại mặt cất chuẩn Bản Ho - Vit Thu Lu, phần thấp cùa hệ tầng không lộ hết nhưng đã có bề 
dày tới 1450m, trật tự địa tầng từ dưới lên như sau:

i. Cát kết, bột kết , đá phiến sét, phân lớp dạng nhịp, kẹp đá phun trào andesit, chứa Bọ ba 
thùy Cyclopyge sp., M icroparia (?) sagaviaformis, o gygiocaris sp., Nileus sp., Agnostidae 
(tuổi O 3); Tay cuộn Orbiculoidea  sp.; Chân bụng và Chân rìu. Dày trên 100 m.

106



2. Đá phiến sét xen bột kết, chửa hoá thạch Bút đá Diplograptus sp. Dày 400 m. 

j. Cát kết, bột k ế t , đá phiến sét, phân lớp dạng nhịp. Dày 200 in.

4. Đá phiến sét, bột kết phân dải, đá phiến sét silic. Chứa Bút đá bảo tồn kém. Dày 100 m.
5. Cát kết, bột kết, đá phiến sét, kẹp ít sạn kết. Chứa Huệ biển. Dày 450 m.

6. Đá phiến sét đen, đá phiến sét - clorit, xen ít cát kết, sạn kết. Chứa Bút dá Monograptus
sp., Pristỉograptus sp., Neodiversograptus nilsoni (tuổi S3), Tay cuộn, Thực vật và các di 
tích sinh vật khác. Dày 200 m.

Tại mặt cắt phụ chuẩn (Hypostratotyp) theo suối Lệ Kỳ (tây nam Đồng Hới), với bề dày 
1930 m, hệ tầng lộ khá đầy đù với trật tự địa tầng dưới đây:

/. Cuội kết cơ sở, kẹp ít lớp đá phiến thạch anh - sericit, quarzit. Dày 90 m.
2. Đá phiến thạch anh sericit - clorit. Dày 260 m.
3. Bột, sét kết, chứa Bút đá bảo rồn kém. Dày 40 m.
4. Đá phiến sét - sericit, bột kết, chứa Bút đá Demirastrites convoỉutus, Demirastrites sp., 

Monograptus halli, Oktavites sp.iralis (tuổi S |) và N autiloidae. Dày 500 m.
5. Cát kết, bột kết, kẹp sét bột k ế t . Dày 40 m.
6. Đá phiến sét - sericit - clorit, xen cát kết, bột kết . Dày 160 m.
7. Cát - sạn kết tuf. Dày 15 m.
8. Cát kết thạch anh hạt nhỏ. Dày 30 m.
9. Bột kết, cát kết, sét kết, phân lớp dạng nhịp, chứa Bút đá bảo tồn kém. Dày 200 m.
10. Cát kết tuf. Dày 20 m.
11. Sét bột kết, sét kết. Dày 200 m.
12. Cát kết hạt nhỏ phân dải. Dày 25 m.
/3. Sét kết, bột kết, đá phiến sét, chứa Bút đá M onograptus sp., Pristiograptus sp. Dày 95 IT1.
14.Cát kết. Dày 50 m.
15. Cát, bột kết, đá phiến sét, phân nhịp, phân dải, chứa Bút đá M onograptus sp. Dày 70 m.
16. Sét kết, bột kết chứa Bút đá Bohemograptus bohem icus, M onoclim acis sp., M onograptidae 

(tuổi S3); thực vật bảo tồn kém. Dày 60 m.
/7.Cát kết, bột kết, đá phiến sét. Dày 75 m.

Theo Vũ M ạnh Điển và nnk. (1997) trong phạm vi bản đồ địa chất tỳ lệ I: 50 000 cùa 
nhóm tờ Hương Hoá hệ tầng Long Đại dày tới 2100 m, được chia thành hai phần:

Phần dưới. Cát kết chứa lĩiica, bột kết, đá phiến thạch anh - scricit, chứa hoá thạch 
Acritarcha Lophosphaeridium  sp., M icrohystridium  sp., Leiosphaeridia  sp. Dày 800 - 1.000 m.

Phần trên. Đ á phiến sét, cát kết, bột kết phân dải, thấu kính đá vôi sét, sét vôi và đá phun 
trào ryodacit. Chứa Acritarcha Zonosphaeridium  Sp., Leiofusa  sp., Niiceỉlosphaeridium  sp., 
Leiotriỉetes sp. Dày 1.000 - 1.100 m.

Trên diện tích của nlióm tờ Quảng Trị (Đỗ Văn Long và nnk. 1999) chì lộ phần cao của hệ 
tầng, với bề dày khoảng 1500 m và gồm:

1. Cát kết hạt thô, bột kết chứa Acritarcha Leiosphaeridia  sp. Dày 240 m.

2. Cát kết ít khoáng, bột kết dạng phân dải, đá phiến sét - sericit - clorit, chứa Acritarcha: 
Leiosphaeridia  sp., M icrohystridium  sp., Archaeozonolriletes sp. Dày 590 m.
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3. Đá phiến sét - sericit - clorit, xen bột kết phân dài, chứa Bút đá Demirastrites triangulatus,
Diplograptus mơcỉestus. Penerograptus sp., Glyptograptus gracilis, G. persciẩptus. Dày 310 m.

4. Cát kết, xen bột kết và đá phiến sét - sericit - clorit. Dày 350 m.

Trong phạm vi nhóm tờ Huế (Nguyễn Văn Trang và nnk. 1984; Phạm Huy Thông và nnk. 
1997) hệ tầng lộ với bề dày tới 3.000 m, dược chia thành 2 phần:

Phần dưới. Cát kết dạng quarzit, bột kết, đá phiến thạch anh - biotit, thạch anh - sericit, kẹp 
đá phun trào axit, chứa Bút đá tuổi Ordovic sớm Expansograptus extensus, Phylỉograptus 
annae. Dày 1400 - ] 600 m.

Phần trên. Dạng phân nhịp cùa đá phiến sét - sericit, sét kết, ít cát kết và đá phiến sét than, 
chứa Bút đá Pristiograpus sp. Dày 1200 - 1400 m.

Từ những mô tả tỊÔn có thể nhận thấy thành phần lục nguyên hạt mịn tăng dần ở phần trcn 
cùa mặt cắt, bề dày của hệ tầng giảm theo hướng bắc, tây bắc của diện phân bố của hệ tầng.

Ngoài những dạng được thu thập theo các mặt cắt đã nêu trên đây, hoá thạch Bút đá 
Ordovic sớm còn được phát hiện ở mặt cắt Khc Tre (vùng Nam Đông, Thừa Thiên - Huế) gồm 
Didymograptus sp., Isograptus sp. và hóa thạch Chân đầu. Tại vùng Cam Lộ, Đ ông Hà (Quàng 
Trị) có Bút đá Silur sớm Demìrastriles triangulatus, D iversograptus ram osus, Glyptograptus 
tamariscus, Pristiograptus gregarius. M onograptus gemmatus.

Q uan  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Theo quan sát cùa Nguyễn Ọuang Trung và nnk. (1983) hệ tầng 
Long Đại không chinh hợp trên hệ tầng A Vương (£2 - 0 |  av), quan hệ này thấy được ở mặt cắt 
Lệ Kỳ; Vũ Mạnh Điển và nnk. (1993) cũng quan sát được quan hệ tương tự  ở  mặt cắt suối Con 
Tôm, A Lưới, Thừa Thiên-H uế. Hệ tầng Long Đại cũng có quan hệ không chình hợp với hệ 
tầng Đại G iang (S .1 dg) nằm trên nó (Nguyễn Xuân Dương và nnk. 1977), quan hệ không chinh 
hợp này quan sát được ở mặt cắt sông Đại Giang (Lệ Thuỷ, Q uảng Bình).

Tuy hoá thạch Bút đá và Bọ ba thùy nêu trên đây định tuổi từ  O rdovic muộn đến Silur 
muộn, tuy vậy cần chú ý đến những tài liệu dưới đây.

Hoá thạch Bọ ba tliùy ờ phần thấp của mặt cát chuẩn Bản Ho - Vit Thu Lu cho tuổi 
Ordovic muộn, nhưng ở mặt cắt này không lộ đáy của hệ tầng. Cũng tương tự  như vậy, dưới 
mức địa tầng chứa hoá thạch tuổi Ordovic muộn ờ mặt cắt A Rếch cũng còn một khối lượng địa 
tầng khá dày. Dưới mức địa tầng chứa hoá thạch Bút đá tuổi Silur sớm ở mặt cắt phụ chuẩn Lệ 
Kỳ cũng còn một khối lượng địa tầng dày đến 400 m. Trong nhóm rờ Huế (Nguyễn Văn Trang 
và nnk. 1984; Phạm Huy Thông và nnk. 1997) Bút đá tuổi O rdovic sớm Expansograptus 
extensus, Phyllograptus annae được phát hiện ở phần thấp của hệ tầng.

Từ những dẫn liệu về hoá thạch và quan hệ địa tầng vừa nêu, hệ tầng Long Đại được định 
tuổi Ordovic - Silur, có thể là từ Ordovic sớm đến Silur muộn.

SILUR 

Hệ tầng Đại Giang (S2 dg)

- Hệ tầng Đại Giang: Mareichev và Trần Đức Lương (Dovjikov và nnk. 1965); Trần Đức Lương 1975: Trần Văn
Trị 1977; Nguyễn Xuân Dương và nnk 1977: Phạm Kim Ngân 1980; Nguyễn Quang Trung và nnk 1984; Tống
Duy Thanh và nnk 1995 (S 2 - D |); Lương Hồng Hược 1985; Tống Duy Thanh, Nguyễn Đức Khoa, 2000 (S2).
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- Dévonien siipérieus: H o ffc t 1933.

- Các trầm lích Silur thượng: Dương Xuân Háo, Nguyễn Thơm và Nguyễn Đức Khoa 1975.

Mặt Cắt chuẩn  (Holostratotyp): Mặt cất thượng nguồn sông Đại Giang, vùng Lệ Thủy, 
Ọuàng Bình (x = 17°15'; y = 106°28', (M areichev A. M., Trần Đức Lương in Dovjikov A.E. và
nnk. 1965). Mặt cắt này được Nguyễn Xuân Dương (1977) mô tả chi tiết lại như dưới dây:

1. Cát kết hạt thô chứa cuội, sạn kểt. Trong thành phần cuội có cuội cùa các đá núi lửa, cuội

dá quarzit, cuội silic. Kích thước cuội không đồng đều, chuyển dần lên là bộl kết lục nhạt

có xen cát kết thạch anh; dày 105 ni.

2. Bột kết xám tro chứa Crinoidca M ediocrinus sp.; dày 150 m.

3. Bột kết xcn kẹp các lớp cát kết hạt trung; dày 120 m.

4. Dá phiến sét xericit chuyển lên là bột kết màu xám; dày 21 5 m.

5. Cát kết xám sáng xen bột kết màu lục chứa Retziella weberi và Huệ biển; dày 75 m.

6. Bột kết chứa vôi, sét vôi màu lục, xám; dày 85 ITI.

7. Bột kết xám đen, sét vôi màu xám, thấu kính vôi; dày 140 m.

8. Bột kết xen kẹp cát kết, đá sét vôi và đá phiến sét màu xám tro; dày 1 80 m.

9. Bột kết xen ít cát kết hạt nhỏ chứa Retziella weberi; dày 50 m.

Bề dày chung của hệ tầng trong mặt cắt này 1000 - 1150 m. Theo N guyễn Xuân Dương 

(1977), hệ tầng Đại G iang phù không chỉnh hợp lên hệ tầng Long Đại và không chinh hợp dưới 

hệ tầng La Khê.

Dương Xuân Hảo và nnk. (1975) mô tả hệ tầng Dại G iang ở vùng Mỹ Đức như sau:

Phần dưới gồm bột kết xen cát kết, đá phiến chứa Retziella  sp., Howenella  sp. Chuyển dần 
lên trên là cát kết dạng quar7.it chứa Tay cuộn Retziella cf. weberi, Retzia bohemica, Eospirifer 
aff. fergcmensis, "Spirifer" aff. ciiỉỊitatus, Camaroloechia cf. nucla, Howellella  ex gr. crispa. Bọ ba 
thùy Praeciechenella sp. và lioá thạch Chân bụng, Huệ biển, lie dày 1500 - 1800 m.

Phần trên gồm cát kết, bột kết xen các lớp và thấu kính đá vôi, đá vôi dolomit chứa 
Encrinurus cf. sinicus', Camarotoechia  aff. borealis, A trypa  sp., Eospirifer aff. tingi, E. cf. 
ferganensis, "Spirifer" cf. suỉcatns, Retziella weberi, Retzia bohemica. Be dày 600 - 800 m.

Be dày chung của hệ tầng ờ vùng Mỹ Đức 2100 - 2400 m. Dương Xuân Hảo và nnk. (1975) giả 
thiết hệ tầng nằm chinh hợp trên hộ tầng Long Đại vì chúng nằm trên các lớp chứa Huệ biển Silur 
sớm Crotalocrinites rugosus, ranh giới trên của hệ tầng không chinh hợp với đá vôi Carbon hạ.

Ngoài hai mặt cắt được mô tả trên đây, một số điểm lộ riêng biệt thuộc hệ tầng Dại Giang cũng 
đã đirợc mô tả. Cách làng Cò Bai khoảng 4 km về phía tây bắc và cách bàn Tà Poi 500 111 về phía tây 
xen trong cát kết cùa hệ tầng có các thấu kính đá vôi set, đá phiến sét than chứa San hô tuổi Silur 
muộn Muỉtisolenia cf. formosa. Tại một điểm khác nằm ở nhánh suối lớn thứ nhất, phía lây sông 
Long Đại, cách cửa suối 3km về phía thượng nguồn, trong đá vôi đã thu thập được hoá lliạch Tay 
cuộn Retzieila weberi\ Bọ ba tlùiy Praedechenella aff. vietnamica và San hô Heliolừes sp.

Tại mặt cắt Sông Đá, trong đá phiến và bột kết màu tím gụ đã thu thập được hoá thạch Tay 
cuộn Retziella cf. weberi, Eospirifer cf. lynxoiđes, Bọ ba thùy Encrimirits sp. Bề dày chung cùa 
hệ tầng Đại G iang theo quan sát cùa M areichev và Trần Đức Lương (1965) là 3500 - 4000 m. 
Ngoài các điểm hoá thạch đã nêu trên, trong đá vôi dolom it lộ ra ờ núi An Mã, Nguyễn Hữu
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Hùng (1992) đã sưu tập được San hô bốn tia Silur muộn Nipponophyllum  anm aense , San hô 
vách đáy Ordovic - Silur Hexisma  sp.

Q u an  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Theo M areichev A. M., Trần Đức Lương (1965) hệ tầng Đại 
Giang nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Long Đại và không chinh hợp dưới các trầm tích Devon và 
Carbon. Dương Xuân Hảo, Nguyễn Thơm, Nguyễn Đức Khoa (1975) giả thiết liệ tầng Đại 
Giang nàm chỉnh hợp trên hệ tầng Long Đại vì chúng nằm trên các lớp chứa Huệ biến 
Crotalocrim tes riigosus tuổi Silur sớm. Nhưng Nguyễn Xuân Dương (1977) lại mô tả quan hệ 
không chinh hợp giữa hệ tầng Long Đại và hệ tầng Dại G iang ờ mặt cắt thượng nguồn sông Dại 
Giang. N hư vậy quan hệ giữa hệ tầng Long Đại và hệ tầng Đại G iang vẫn còn là vấn đề tồn 
Iiíỉhi. Ranh giới trcn không chinh hợp dưới trầm tích Carbon hạ.

Phần lớn hoá thạch cim hệ tầng Dại G iang ứng với tuổi Silur muộn thuộc pliức hệ Retziella 
weberi. Phức hệ này được nghiên cứu dầy đù ở gần núi All Mã (M ỹ Dức, Quảng Trị) gồm các 
dạng cùa Tay cuộn Retziella weberi, R. aỉtaica, Nikiforovaena vietnamica, “Howellela” cf. 
lynxoides', Chân riu Pterinea  sp. sff. Dianensis, Schi:odus ? myducensis, Sphenotus antecedens, 
M odiomorphaparacrypta, Gortiophora dianensis v.v... (Tong - Dzuy Thanh, Boucot A. J. và nnk. 
2001). Ờ đây cũng gặp di tích cá cổ Mychtcosleiis anmaensis, và các dạng Ihuộc Acanthtìthoraci 
gen. ct sp. indct., Acanthodii gen. et sp. indct., Osteichthyes gen. et sp. indet. (Janvier Ph. và nnk. 
1997). Ngoài ra cũng gặp San hô Nipponophylỉum cmmaense, Bọ ba tlùiy Cronus beaumonti, 
Meíacalymane sp., Praeđechenella  aff. vielnamica, Encrinurus cf. sinicus v .v ...

Những dạng hoá thạch kế trcn thường gặp ở phần cao cùa hệ tầng, mặt khác trong thành 
phần hoá thạch cùa hệ tầng Đại G iang cũng có một số dạng hoá thạch ứng với tuổi Silur sớm 
như M ultisnlenia  c f .fo rm o sa  và Ordovic - Silur như Hexisma. Do đó có lẽ nên coi hệ tầng Đại 
Giang có tuổi Silur, bat đầu từ Silur sớm. cầ n  lưu ý thêm là trong các diện lộ cùa hệ tầng Dại 
Giang, bên cạnh đá cùa hệ tầng này thuộc tướng nước nông gần bờ cũng thường gặp đá cùa hệ 
tầng Long Đại tướng nước sâu tuổi Ol - S3 . Nlur vậy có thể coi ranh giới giữa hai hệ tầng Long 
Dại và Đại G iang là ranh giới chéo (xuyên thời). Trong trường hợp như vậy giữa liai hệ tầng 
khó có thể có quan hệ bất chỉnh hợp như quan sát cùa Nguyễn Xuân Dương (1977) đã nêu trên.

KHU v ự c  TRUNG TRƯNG B ộ

CAMBRI - SILUR 

Hệ tầng Phong Hanh (£ - s  ? ph)

- Hệ tầng Phong H anh : Trần Tính và nnk. 1997 (Cambri - Silur)
- Hệ tằníỊ Pô Cô (part): Trần Đức I.ương. Nguyễn Xuân Hao 1988 (Neoproterozoi - Cambri sớm)
- Hệ tanç A l ương (part): Trần Dire Lương, Nguyễn Xuân Bao 1988 (Cambrri - Ordovic)
- í Vít1 hệ Cambri - S ilur: Tran Tính Ví) nnk 1994 (Cambri - Silur)

Hệ tầng Phong Hanh lộ không liên tục ở vùng núi Phong Hanh, được bắt đầu từ Diễn Diền, 
Ngân Sơn, qua Phong N iên đến núi Đào (mỏ sẩt Phong Hanh) thuộc tờ bản đồ Tuy Hoà (D - 49
- XXVI) và Ọuy Nhơn (D  - 48 - XX), diện tích lộ ở vùng Phong Hanh chừng 1 kin2 và bị các đá 
granitoid trẻ xuyên cắt và các đá phun trào ryolit Mesozoi và basait Kainozoi phủ không chinh 
hợp lên. Do đó mặt cắt chuẩn cho hệ tầng clnra được xác lập.

110



Trên Bản đồ địa chất Việt Nam tỷ lệ 1: 500.000 (1998), đá của hệ tầng được vê giả định 
vào hệ tầng Pô Cô hoặc A Vương. Khi hiệu đính và xuất bàn loạt tờ bản dồ địa chất tỷ lệ 1: 
200.000 phần phía Nam, Nguyễn Xuân Bao đã xếp các diện lộ trên vào hệ tầng Phong Hanh.

Theo Trần Tính (1998) hệ tầng Phong Hanh có đặc điểm cấu trúc chung theo phương Dông 
Bắc -Tây Nam, 30 - 40° và có trật tự địa tầng như sau.

- Phần dưới, argilit, đá phiến sét đen, các lớp mỏng andesitporphyritoit, porphyroit (I - 2m) 
và các lớp mỏng đá phiến silic phân dải; qua một sổ lỗ khoan CÒI1 gặp ít lớp đá hoa 

dolomit. Dày 200 - 400 m.
- Phần giữa : lộ ờ  vùng núi Chợ Đào, thành phần gồm cát kết dạng quar7.it, đá phiến argilit. 

đá phiến cỏ andalusit và các lớp đá phiến silic; trong đá phiến và quarzit có các vi mạch 
tliạcli anh - m agnetit lấp đầy khe nứt. Dày 300 - 400 m.

- Phần trên gồm các diện nhỏ ờ Diễn Điền, Hồi Tín kéo đến Phong Niên theo hướng đông bắc - 
tây nam. Thành phần gồm đá phiến thạch anh - sericit phân lớp mỏng xcn quarzit màu xám 
trắng; trong quarzit gặp những vi mạch thạch anh đi cùng magnetit dạng hạt lấp đầy khe nứt. 
Dày 500 m.

Bc dày chung cùa hệ tầng 1000 - 1300 m

Tại mỏ sắt Phong Hanh, còn có các thể nhỏ đá talc, serpentin, magnetit, phlogopit, tremalit. 
Dá có cấu tạo dải. kiến trúc hạt tha hình. Chúng là sản phẩm của một thể siêu mafic nhỏ bị biến 
chất nhiệt dịch; sự thành tạo magnetit dạng dải, dạng ổ, thấu kính liên quan với các hoạt động 
biến chất trao đồi nhiệt dịch này. Bằng chứng của chúng là sự  phân bố rộng rãi các tổ hợp cộng 
sinh khoáng vật: ỉ). Talc + m agnetit; 2). Serpentin + magnetit + phlogopit; 3). Talc + serpentin 
+ magnet it + tremolit.

ờ  khu vực Quy Nhơn hệ tầng lộ dọc đường xe lửa từ núi Bình Thạch vào thị xã, có thể 
phân 3 phần sau:

- Phần dưới: đá phiến argilit màu hồng, cấu tạo ép phiến, cắm dốc dứng, có vi mạch thạch 
anh nhiệt dịch. Dày 300 - 500 m.

- Phần giữa: gồm các đá cát kết dạng quarzit hạt vừa - thô, phân lớp dày, màu xám trắng. 
Thành phần hạt mịn gồm thạch anil, felspat, zircon, xi m ăng có sét, carbonat, sericit, 
kaolinit. Đôi nơi còn gặp một số thấu kính cuội kết, cuội có thành phần là quarzit sericit; 
kích thước hòn cuội 3 - 5cm, phân bổ theo mặt lớp. Dày 500 111.

- Phần trên: cuội kết đa khoáng, sạn kết đa khoáng, gắn kết mạch, bị quarzit hoá. Thành 
phần hạt cuội là quarzit, thạch anh. Xi măng là cát hạt thô. Dày 100 - 200 m.

Ngoài ra, CÒI1 gặp lộ một vài diện nhỏ ở khu vực Vân Canh - Triệu Dức, Mũi Cày.

Dựa vào thành phần trầm tích, độ biến chất thấp, hệ tầng được tạm định tuổi Cambri - Silur 
(?). Sau này cần tiếp tục nghiên cứu phát hiện hoá thạch để định tuổi chính xác cùa hệ tầng.

111



Chuong 4 

ĐỊA TẦNG PALEOZOI TRUNG

Trong phạm vi chương 4 này mô tả các phân vị Devon nhưng cũng có những trường hợp 
khi khối lượng hệ tầng chù yếu có tuổi Devon nhưng lại kết thúc ở mức địa tầng có tuổi chớm 
sang Carbon sớm, như ở*Bắc Bộ có hệ tầng Tốc Tát (D ifr- C |t //) ở  Cao Bằng và Đồng Văn (Hà 
Giang). Trường hợp tương tự cũng gặp ở Bắc Trung Bộ, khối lượng clnì yếu cùa các hệ tầng 
Tân Lâm (D2gv - C | tỉ), Phong Sơn (D 3-C 1/W) cũng có tuổi Devon, nhưng kết thúc ờ đầu Carbon 
sớm. Việc mô tà hệ tầng Tốc Tát, Tân Lâm (D2gv - C | tỉ), Phong Sơn trong khung Paleozoi 
trung cùng với các hệ tang Devon cũng còn phản ảnh sự hình thành các hệ tầng này trong một 
giai đoạn trầm tích liên tục từ cuối Devon đến đầu Carbon.

Trầm tích Devon ờ Việt Nam phân bố từ Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đến Nam Bộ nhưng tính 
chất cùa các mặt cát có những nét khác biệt tùy từng khu vực. N hững mặt cắt Devon đầy đù 
nhất phân bố ờ Bắc Bộ sau đó là ờ 'B ấc Trung Bộ, còn ờ Trung Trung Bộ và Nam Bộ chỉ gặp 
những mặt cắt riêng lẻ ở  một số nơi.

Các mặt cắt Devon ờ Bắc Bộ có tính chất tương đồng thể hiện ờ cả thành phần trầm tích và 
thành phần các plúrc hộ hoá thạch cliímg tỏ chúng được hình thành trong cùng một bồn trầm 
tích thống nhất hoặc bồn liên thông trừ cấu trúc M ường Tè ở cực tây bắc Bắc Bộ. Tuy vậy, cũng 
có thổ phân biệt nlũrng kiều mặt cắt khác nhau trong trầm tích Devon Bắc Bộ. Nhìn chung các 
mặt cat Devon đều gồm hai phần rõ rệt - trầm tích lục nguyên phổ biến ở Devon hạ và trầm tích 
carbonat ở Devon trung, Devon thượng, điều này có thổ dễ dàng quan sát được trcn toàn bộ khu 
vực Bắc Bộ. Bên cạnh sự tương đồng đại thể này, về chi tiết trầm tích Devon ở Bắc Bộ cũng có 
những sự phân dị nhỏ ở những kiểu mặt cắt khác nhau, ví dụ sự phân dị như vậy có thổ thấy rõ 
trong các kiểu mặt cẳt Việt Bắc, Hạ [.ang, Quảng Ninh. Bắc Trung Bộ cùng với vùng Mường 
Tè ở cực tây bắc Bắc Bộ thuộc khu vực Việt - Lào có kiểu mặt cắt đặc trưng riêng.

Do những đặc điểm vừa nêu trên, địa tầng Devon về cơ bản sẽ được mô tả theo các khu 
vực Bắc Bộ, Việt-Lào, Trung Trung Bộ và Nam Bộ. Tuy vậy, để tiện theo dõi sự phân dị cùa 
các mặt cắt, nliĩrng đoạn địa tầng có sự  khác biệt trong thành phần trầm tích và hoá thạch cũng 
sẽ dược mô tả theo tiểu mục riêng để dễ nhận biết đặc điểm phân dị nội bồn cùa chúng.

(

KHU v ự c  BÁC Bộ

DEVON HẠ

Trầm tích Devon hạ ờ Bắc Bộ thế hiện sự phân dị ả  phần đáy của các mặt cắt, nếu ờ Tây Bấc 
Bộ đáy cùa các mặt cắt bắt đầu bàng trầm tích lục nguyên tướng biển (các hệ tầng Sông Mua,
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Nậm Pìa) thi ờ Việt Bắc là tướng lục địa kiểu vcn bờ chứa hoá thạch cá cổ (các hệ tầng Si Ka, Bắc 
Bun trong loạt Sông cầu). Những hệ tầng Devon ở Bắc Bộ nằm trên các hệ tầng vừa nêu thể hiện 
tính chất tương đồng cà về thành phần trầm tích và thành phần của các phức hệ hoá thạch, nhất là 
ớ thành phần của phức hệ hoá thạch Euryspirifer ionkinensis phồ biến trên toàn bộ khu vực.

LOẠT SÔNG CẢU

■ Diệp Sông cầu: Trần Văn Trị và nnk. 1964, 1977 (S 2-D |): Dương Xuân'I láo và nnk. 1975. 19X0 (I),); Phạm
Dinh Lonc 1968 (l) 2 e).

- Loạt Sông Cầu: Tống Duy Thanh và Wìk. 1986. 1993, 1995: Vũ Khúc và nnk. 2000.
- Bậc Eije! (part.): Vasilevskaia (in Dovjikov rà  nnk. 1965): Dương Xuân I láo và nnk. 1968.
■ Điệp Ềàn Rõm : Phạm Đình Long 1967 (D2 e).
- Trầm tích D |-D2e (part.): Dưưng Xuân Hào và nnk. 1973.
- Các trầm lích Devon hạ (part.): Dương Xuân Mào và nnk. 1975.
- Diệp Nà Ngần: Phạm Đ ình  Long 1973, 1975 (D |) ; Doàn Kỳ T liu v  và nnk. 1976 ( l) | ) .

- Diệp lĩắc Bun: Hoàng Xuân Tình và nnk. 1976 (D |); Trần Đức Lương. Nguyền Xuân Bao 1988 (I)|): Vũ Khúc.
Búi Phủ Mỹ và nnk. 1990 (I) I).

Mặt cắt chuẩn . Mặt cẳt chuẩn của loại Sông cầ u  là tổ hợp mặt cắt chuẩn cùa hai hệ tầng 

thành vicn - hệ tầng Si Ka và hệ tầng Bắc Bun ờ Hà Giang như mô tả dưó'i đây.

Hai hệ tầng Si Ka và Bắc Bun chỉnh hợp với nhau và trong nhiều mặt cắt thành phần trầm 

tích cùa phần dưới hệ tầng Bắc Run cũng còn rất gần gũi với thành phần của phần trên hệ tầng 

Si Ka như ớ vùng Mạ Lang (Cao Bằng) và thung lũng Sông c ầ u  (Thái Nguyên). Các tổ hợp hoá 

thạch cùng phàn ảnh tính chất vừa nêu, nếu trong hộ tầng Si Ka không có lioá thạch động vật 

biền như Tay cuộn, San hô, còn hoá thạch cá chiếm vai trò cliìi đạo thì trong phần thấp cùa hệ 

lang Bắc Bun thành phần hoá thạch ở một số mặt cắt cũng tương tự.

Có V kiến cho rằng tất cả trầm tích chứa cá, như ở vùng Tòng Lọt - Phố Hoàng (tây Đồng 

Mỏ, Lạng Son), đều thuộc hệ tầng Si Ka. Điều này không dúng vói thực tiễn về đặc tính cùa hai 

hệ tầng Si Ka và Bắc Bun, nhất là ở mặt cắt chuẩn. Theo kết quả nghiên cứu chi tiết mặt cắt chuẩn 

cùa Tạ Hoà Phương, ngay trong đá phiến set vôi màu xám ờ dưới cùng của hệ tầng Bắc Bun đã 

gặp nhiều di tích hoá thạch thực vật, một số mảnh Crustacea (Phyllocarida) và cá cổ Yunncmolepis 

sp., tiếp lên trên là bột kết chứa Tongdzuylepis vietnamensis và Howittia wangi. Thành phần đá và 

hoá thạch của những lớp nàv thể hiện sự xen kẽ của tướng kiểu tam giác châu và hiến ven bờ. 

Tinh trạng tương tự  cũng gặp ở  mặt cất Tràng Xá và nhất là ờ thung lũng Sông cầu .

Sụ xen kẽ những trầm (ích tướng biển và tướng tam giác châu, biển ven bờ ở  nhiều mặt cắt cúa 

hộ tầng Bắc Bun nhiều khi gây khó khăn cho việc vạch dịnh ranh giới giữa hai hệ tầng Si Ka và Bắc 

Bun. Đặc biệt ở những mặt cắt mà bề dày của hai hệ tầng này không lớn như mặt cắt Hạ Lang thì lại 

càng khó vạch định ranh giới của hai hệ tầng. Có thể nhận định có cơ sở rằng hai hệ tầng Si Ka và 

Bắc Bun được liình thành trong những môi trường chuyển tiếp dần từ lục địa sang môi trường tam 

giác châu - biển ven bờ rồi biển thềm lục dịa. Trên cơ sờ đó một cách họp lý và phù họp với Quy 

phạm địa tầng Việt Nam, hai hệ tầng Si Ka và Bắc Bun hợp thành loạt Sông cầu .
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Hệ tầng Si K a (D| sk)

■Série de Si-ka: J. Deprat 1915 (Orđovic trung-thirợng); Ch. Jacob, R. Bourret 1920 (Fifel); E. Saurin 1956 

(Ordovic); Saurin, 1958 (Devon hạ).
- Ilệ tầng Si Ka: Tống Duy Thanh 1979, 1980 (Diệp); Tống Duy Thanh và nnk. 1986, 1988; 1990 (Điệp); Tống Duy 

Thanh, Ph. Janvier 1987 (D|l); Paris, Ta Hoa Phuong, Đandu 1993 (D|l); Ph. Janvier, rống Duy 'ITianh, Ta lỉoa 1 

Phuong 1993 (D|l); (Janvier Ph., Ta 1 loa l’huong 1999 -  Formation); Tống Duy Thanh (in Vũ Khúc và nnk.) 2000.

- Diệp Sông Cầu (part.): Trần Văn Trị và nnk. 1964, (in Trần Văn Trị và nnk.) 1977 (S2 -D |); Dương Xuân Hảo 
vànnk. 1975, 1980 (D |); Phạm Đình Long, 1968 (D:e).

- Diệp Bàn Rôm (part.): Phạm Đình I.ong, 1967 (D 2 c).
- Bậc Eifel (part.): Vasilevskaia (in Dovjikov vá nnk. 1965); Dương Xuân Hảo và nnk. 1968.
- Trầm tích D i-D #  (part.): Dương Xuân 1 láo và nnk. 1973.
- Các trầm tích Devon hạ (part.): Dương Xuân Hảo vò nnk. 1975.
- Diệp Na Ngần (part.): Phạm Đinh Long 1973, 1975 (D |); Đoàn Kỳ Thụyvà nnk. 1976 (Di).

- Điệp Bắc Run (part.): Hoàng Xuân Tình và nnk. 1976 (I)|); Vù Khúc, Bùi Phú Mỹ VÀ nnk. 1990 (Dj).

Mặt Cắt chuẩn  (Holostratotyp): mặt cắt Lũng c ố  - M ia Lé (huyện Đ ồng Văn, Hà Giang), 
Deprat 1915. Mặt cát này được Tạ Hoà Phương (Ph. Janvier, Ta Hoa Phuong 1999) mô tả chi 
tiết lại trên đoạn đường Ta Kao - Si Ka, trước khi đến đèo Si Ka (x= 23° 19’; y = 105° 17').

Khi xác lập "Série de Si-ka" J. Deprat đã mô tả chi tiết mặt cắt Lũng c ố  - M ia Lé, trong đó 
có 10 tập thuộc về phân vị này, gồm chủ yểu là đá phiến sét vôi màu sặc sỡ (đỏ, tím gụ, xanh 
lục, vàng), một số lớp đá vôi xám, xám hồng tương tự  như đá vôi của “Série” Lũng c ổ  nằm 
dưới và một số lớp cát kết mica. Trong tập tliứ 8 (đá phiến chứa vôi màu sặc sỡ, dày 10m) ông 
phát hiện di tích cá Ostracoderm i (Asteroỉepis  sp., H omosíeus sp.), những mảnh vụn thực vật 
(Bytrolrephis antiquata) và đã đối sánh “Série” Si Ka với Ordovic trung - đáy O rdovic thượng.

E. Saurin (1956) coi “ Série de Si-Ka” có tuổi Ordovic, đồng thời so sánh “ Série” này với trầm 
tích màu đỏ nằm giữa hệ tầng Chang Pung và Devon ở mặt cắt Đồng Văn theo phát hiện của J. 
Fromaget (1934). v ề  sail E. Saurin (1958) so sánh “Série de Si-Ka” với “Cát kết màu đỏ cổ” và 
coi phân vị này thuộc Devon hạ.

Tạ Hoà Phương chia mặt cát Lũng c ố  - Mia Lé trên đường từ Ta Kao (ứng với bản Sí Mìn 
Ka hiện nay) tới M ia Lé làm 11 tập, trong đó ứng với hệ tầng Si Ka là các tập từ  2 đến 5 nằm 
trong phạm vi đoạn đường Ta Kao - Si Ka, trước khi đến đèo Si Ka (Janvier Ph., Ta Hoa 
Phiiong 1999). N hưng mới đây (2005) Tạ Hoà Phương và Nguyễn Hữu Hùng nghiên cứu lại 
mặt cắt này và xác định do có một đứt gãy nên hệ tầng Si Ka chi ứng với các tập từ  3 đến 5 của 
mặt cắt Lũng Cố - Mia Lé đã nêu, với những đặc điểm như sau:

/. Bột kết xen với đá phiến sét, đá phiến sét vôi màu xanh, xanh lục, chứa hoá thạch Chân rìu, 
Chân bụng, Ostracoda, Crustacea (Phyllocarida), Cá cổ thuộc các nhóm Yunnanolepiforme, 
Galeaspida, thực vật Taeniocrada (?) sp. Dày 250m.

2. Đá vôi xám đen, hạt mịn, phân lớp mỏng, đôi khi phân dải, xen lớp với bột kết và đá phiến 
sét màu xám, xám lục, tím gụ. Dày 175m.

3. Bột kết xen m ột số lớp đá phiến sét vôi màu xám  lục, tím  gụ. T iếp trên là đá phiến  sét, 
phiến sét vôi màu xám  chứa H ow ittia  w angi cùa hệ tầng  Bắc Bun. D ày 225m .

Như vậy hệ tầng Si Ka trong mặt cắt chuẩn này có bề dày 650 m.
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Trong đo vẽ bản đồ địa chất 1/200.000 tờ  Bảo Lạc, Tạ Thành Trung đã quan sát được tầng 
cuội kết cơ sờ của hệ tầng có nơi dày tới 5-10 m, kích thước các hạt cuội silic và cuội vôi 
thường từ 1-2 cm, đôi khi đạt tới 10-20 cm (Hoàng Xuân Tình và nnk. 1976).

Dovjikov và nnk. (1965), Dương Xuân Hảo và nnk. (1968) không mô tả hệ tầng Si Ka, 
cũng như hệ tầng Bắc Bun nằm tiếp trên nó, và trong các sơ đồ địa tầng khi đó trầm tích Eifel 
được coi là phần thấp nhất cùa Devon phù trực tiếp trên Cambri hoặc Ordovic.

Trong các công trình muộn hơn, Dương Xuân Hảo và nnk. (1975) đã giả định xếp các trầm 
tích ứng với “ Série” Si Ka và “ Série” Bắc Bun cùa J. Deprat (1915) ở  mặt cắt Đồng Văn - sông 
Nho Quế vào Devon hạ trên cơ sở  đối sánh với hệ tầng Liên Hoa Sơn (L ianhuashan) ở Nam 
Trung Quốc. Tống Duy Thanh (1979) khôi phục phân vị Si Ka với tên gọi “diệp Si Ka” và lặp 
“tầng Si Ka” tuổi Lochkov để hợp nhất các trầm tích thuộc phần thấp của Devon hạ ờ Dông Bắc 
Bộ với mặt cắt chuẩn là mặt cắt của hệ tầng Si Ka đã nêu ờ trên. Quan niệm này sau đó được 
khẳng định lại trong những công trình mang tính tổng hợp về hệ Devon ờ Việt Nam (Tống Duy 
Thanh vànnk. 1986; Tổng Duy Thanh 1993).

Hệ tầng Si Ka phân bố khá rộng rãi ờ Đông Bắc Bộ, trong phạm vi các tinh Hà Giang, Cao 
Bằng, Lạng Sơn và Thái Nguyên. Tại Hà Giang hệ tầng phân bố thành một dải gần biên giới 
Việt - Trung từ vùng Lũng Cú về phía bắc Đồng Văn, điều này cũng đã được J. Deprat (1915) 
nêu trong mô tả “ Série de Si-Ka” .Tuy vậy, như E. Saurin (1956) đã nêu rõ, trong bàn đồ địa 
chất Yên Minh tỷ lệ 1/100.000 do J. Deprat lập kèm theo công trình nghiên cứu địa chất miền 
"Thượng Bắc Kỳ” ( 1915) đã có sự nhầm lẫn về diện phân bố của các hệ (ầng Si Ka và Bắc Bun.

Trong địa phận tinh Cao Bằng, khó tách biệt trầm tích ứng với hệ tầng Si Ka và hệ tầng 
Bắc Bun nằm trên đó, do chúng chuyển tiếp đần dần và bề dày không lớn. Phạm Đình Long 
(1975) đã mô tả khối lượng địa tầng này dưới tên gọi “điệp N à N gần”, nhưng hợp lý hơn nên 
coi chúng thuộc loạt Sông cầu . v ề  phía đông, hệ tầng Si Ka cũng lộ ra ờ  vùng Phố Hoàng, 
Tòng Lọt (phía tây Đồng Mỏ). Xa hơn về phía nam, trong địa phận tinh Thái Nguyên hệ tầng Si 
Ka lộ tốt ở vùng Tràng Xá và đặc biệt tại vùng thung lũng Sông c ầ u  đá của hệ tầng phân bố khá 
rộng, chúng từng được mô tã dưới những tên gọi khác nhau như “điệp” Sông c ầ u  (Trần Văn Trị 
và nnk. 1964, 1977, Dương Xuân Hảo và nnk. 1975, 1980; Phạm Đình Long, 1968), “điệp” Bản 
Rỗm (Phạm Đình Long 1968), “điệp” N à Ngần (Đoàn Kỳ Thuỵ và nnk. 1976).

Hệ tầng Si Ka thuộc tướng trầm tích lục địa và á lục địa, thành phần và màu sắc cùa đá 
khiến nhiều nhà địa chất đã liên tưởng đến “cát kết màu đỏ cổ” của đáy Devon, phân bố rất rộng 
rãi trên thế giới. Tram tích màu đỏ tương tự  như hệ tầng Si Ka cũng phân bố rất rộng rãi ở  Hoa 
Nam (Trung Quốc) và được mô tả trong hệ tầng Lianhuashan ờ Vân Nam, Q uảng Tây. Trong hệ 
tầng màu đỏ đáy Devon hạ này ở Hoa Nam thành phần cát kết chiếm  ưu thế hẳn và bề dày 
chúng có tới hơn 1000 m (Yang s . p., Wu Y. et al 1992).

Hệ tầng  Bắc B un (D | bb)

-Série de Bac-boun: .1. Deprat 1915 (Orđovic thượng); Ch. Jacob, R. Bourrct 1920 (Eifel): Saurin 1956 (Emsi).
- Hệ tầng Bắc Bun: Tong-Dzuy Thanh và nnk. 1990 (Devon hạ); Paris. Ta Hoa Phuong. Baudu 1993: Tong-D/.uv

Thanh 1993, (in Vũ Khúc và nnk.) 2000; Tống Duy Thanh 1979 (D |l-p) (Diệp); Tống Duy Thanh và nnk. 1986.
1988. 1989 (D |) (Diệp); Nguyễn Hữu Hùng, Đoàn Nhật Trường, Dặng Trần Huyên. 1991 (hệ lớp) (D|).

- Diệp Bắc Bun (part.): Hoàng Xuân Tình và nnk. 1976; Vù Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990 (D |).
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■ Diệp Sông Cầu (part.): I ran Văn Trị và nnk. 1964. 1977 (S 2 -D ,); Dương Xuân llảo và nnk. 1975. 1980 (D |); 
Phạm Dinh Long 1968 (D 2 e).

• Bậc Eifel (part.): E. D. Vasilevskaia (A. E. Dovjikov và nnk. 1965); Dương Xuân Hào và nnk. 1973.
- Diệp Bàn Rôm (part ): Phạm Đình Long 1967 (I)2e).
- Hệ tầng liơc Mê (part. ?): Tạ Hoàng Tinh 1971 (D| ?).
• Diệp Nà Ngần (part.): Phạm Đình Long và nnk. 1974 (D |). Tống Duy Thanh VÀ nnk. 1986. 1988 (Dị), Đoàn Kỳ 
Thuv vù nnk. 1976 (part.) ( D |).

-Các trầm lích Devon hạ (part.): Dưưng Xuân Háo và nnk. 1975.

Mặt cắt chuẩn  (Holostratotyp). Mặt cắt Lũng c ố  - M ia Lé, đoạn qua đèo Si Ka và bàn Bắc 
Bun (X = 23° 18', y = 105° 1T). Deprat 1915.

Ilệ tầng Bác Bun ứng với “ Série de B ac-boun” do J. Dcprat (1915) xác lập ờ vùng 
Đồng Văn, Hà G iang. T heo mô tả của Deprat, phân vị này gồm đá phiến sét, đá phiến vôi 
màu sặc sơ lộ ở đèo Si Ka, bên trên là đá phiến sét, cát kết mica, cát kết, bột kết màu đỏ, 
vàng hoặc phớt lục, chứa G oniophora  sp. và di tích của O stracoderm i. Dày khoảng 500 m, 
được Deprat định tuổi O rdovic muộn.

Trong quá trình tlụrc hiện đề tài K.T 01.05 Tạ Hoà Phương (1993) đã đo vẽ chi tiết mặt cắt 
Lũng Cố - Mia Lé và hệ tầng Bắc Bun có trình tự địa tầng từ dưới lên như sau:

1. Đá phiến sét, đá phiến sét vôi màu xám, màu nâu hồng khi phong hoá, trong đá phiến sét 
vôi có hoá thạch thực vật, một số mành Crustacea (Phyllocarida), cá cổ Yunnơnolepis sp. 
và Tay cuộn Howittia wcrngi, Chân rìu Goniophora sp. Dàv 130 m.

2. Bột kết màu xám, khi phong lioá có màu nâu vàng, chứa lioá thạch cá cổ Tortgíhuylepis
vietnamensis, hoá thạch Tay cuộn bào tồn xấu Lingulida indet., (Ph. Janvier, Ta Hoa
Phuong 1999). Dày 100 m.

3. Đá phiến sét xám lục, sặc sỡ khi phong hóa (đỏ, vàng, hồng, lục, trắng). Dày 70 m.
Bề dày của hệ tầng tại mặt cắt này là 300 m.

Tương tự như hệ tầng Si Ka nằm dưới nó, hệ tầng Bắc Bun phân bố khá rộng rãi ờ  Đông 
Bẳc Bộ, trong phạm vi các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Thái Nguyên, v ề  phía Tây 
Bắc Bộ những trầm tích tương đồng cùa hệ tầng Bắc Bun được mô tả trong khối lượng của phần 
trên hệ tầng Sông Mua.

Trong địa phận tinh Hà G iang hệ tầng Bắc Bun cũng có diện phân bố tương tự  như hệ tầng 
Si Ka nằm dưới, thành một dải gần biên giới Việt - Trung từ  vùng Lũng Cú về phía bắc Đồng 
Văn, bờ trái sông Nho Ọuế. Có thể nói diện phân bố chung cùa hệ tầng Bắc Bun luôn luôn bám 
sát diện phân bố cùa hệ tầng Si Ka đã mô tả trên đây.

Tại Cao Bằng hệ tầng Bắc Bun nằm trong loạt Sông c ầ u  cùng với hệ tầng Si Ka. v ề  phía
đông, hệ tầng này lộ ra ở  phía tây Đồng Mỏ, vùng Tòng Lọt, Phố Hoàng (Lạng Sơn). Tại vết lộ 
trên đường Đồng Mỏ - Tu Đồn, cách Đồng Mỏ 5 km đã thu thập được một phức hệ hoá thạch cá 
cổ phong phú và bảo tồn tốt. Xa hơn về phía nam, trong địa phận tinh Thái Nguyên hệ tầng Bắc 
Bun cũng lộ tốt ở  vùng Tràng Xá và vùng thung lũng Sông c ầ u  và được Trần Văn Trị (1964, 
1977) mô tả trong “điệp Sông c ầ u ” , còn Đoàn Kỳ Thuỵ (1976) mô tả trong “điệp Nà N gần” .

Tại vùng T òng Lọt - Phố H oàng ờ phía tây Đ ồng M ỏ (L ạng Sơn), hệ tầng  Bắc Bun lộ 
khá tốt trên đường Đ ồng M ỏ - Tu Đồn. Nằm chỉnh hợp trên trầm  tích m àu đỏ của hệ tầng Si 
Ka bị phong hoá là những lớp phosphat carbonat màu xám  nhìn dạng ngoài rất giống với đá
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phiến set vôi màu xám , nhưng không sủi bọt với axit và chi biết được thành phần phosphat 
carbonat khi phân tích hoá học.

Những lớp phosphat carbonat màu xám này chứa phong phú hoá thạch cá cổ, tiếp đến là đá 
phiến và bột kết phong phú hoá thạch thuộc phức hệ Howiltia wangi (=Iỉysterolites wangi trước 
đây). Bề dày cùa hệ tầng Bắc Bun trong mặt cắt này khoảng 250 m, (từ những lớp chứa hoá thạch 
cá cổ đến sát dưới những lớp thuộc hệ tầng Mia Lé chứa phức hệ Euryspirifer tonkinemis nằm 
chinh hợp ờ phía trên). Trong đá phosphat carbonat ờ đáy của hệ tầng đã thu thập được tập hợp đa 
dạng hoá thạch cá cổ bảo tồn tốt gồm Polybranchiaspis sp., Yunnanolepis deprati, Y. bacboensis, 
Y. cf. Y. parvus, Chuchinolepis dongm oem is, Vanchienolepis langsonensis, Youngolepis cf. 
praecursor, Y. sp., Antiarcha gen. et sp. indet. (Tong-Dzuy Thanh, Ph. Janvier 1990, 1994). Trong 
dá phiến và bột kết nằm ở phía trên, hoá thạch Tay cuộn rất phong phú, ngoài Howittia w uný  còn 
có Cyriuchonetes indosinensis, Parachonetes zeili (P. Racheboeuf, Tong-Dzuy Thanh 2000).

Tại vùng Tràng Xá (Thái N guyên), xen trong trầm tích lục nguyên cùa hệ tầng có một số 
lớp đá vôi và phiến sét vôi màu xám, chứa phong phú hoá thạch Tay cuộn gồm Howellella 
mercuri, Ilow ittia  wangi, và hoá thạch cá cổ Yunnanolepis cf. praecursor , Y. meemannae, Y. 
sp., Chuchinoỉepĩs cf. ciongmoensis, Zeaspis sp., Nostolepis sp., Ixm gdenia campylognathm. 
Dipnoi gen. et sp. inđet. và G aleaspida gen. et sp. indet. Trong một số lớp đá phiến sét vôi hoặc 
lớp mòng đá vôi xen kẽ còn gặp San hô cùng trong tổ hợp H owittia wangi như Favosites aff. 
intricatus, Squam eofavosites kolymaensis, Thamnopora incerta  v.v... (Tống-Duy Thanh và 
nnk. 1986; Tong-D zuy Thanh, Ph. Janvier 1994).

“Điệp N à N gần” (D | nrì) do Phạm Đình Long và nnk. (1974) xác lập ở vùng Hạ Lang (Cao 
Bằng) ứng với hai hệ tầng Si Ka và Bắc Bun và là đồng nghĩa với loạt Sông cầ u . Tại vùng này, 
các trầm tích Devon hạ phù bấl chinh hợp trcn hệ tầng Thần Sa (= hệ tầng Bồng Sơn trước đây) 
và chuyển liên tục lên hệ tầng Mia Lé (D | ml). Trong mật cắt dày khoáng 250 m của "điệp Nà 

Ngần", theo mô tả cùa Phạm Đình Long (1975), chỉ vài chục mét dưới cùng gồm cuội kết, cát 
kết màu đỏ có thể đối sánh với hệ tang Si Ka. Tiếp trên đó là đá phiến sét và bột kết chứa hóa 
thạch Tay cuộn thuộc phức hệ Howittia wangi quen biết thuộc hệ tầng Bắc Bun.

Trong hệ tầng Sông M ua ờ mặt cắt Hoà Bình - Tu Lý (xem hệ tầng Sông M ua) có thể thấy 
rõ từ tập 3 đến tập 5 với tổng bề dày khoảng 300 m cũng cùng mức địa tầng của hệ tầng Bắc 
Bun. Phức hệ hoá thạch H owittia wangi ở đây rất phong phú, những dạng quen biết và điển hình 
có thổ kề là H owittia wangi, Strophochonetes sp., Howellella  sp., Pitgnacina  sp., Tuỉynetes 
hoabinhensis, Strophochonetes sp., Pugnacina  aff. baoi, Pteria  (Actinopleria ) subđecussata.

Q uan  hệ địa tầng  và tuổi. Hệ tầng Bắc Bun nằm chình hợp trên hệ tầng Si Ka và chinh hợp 
dưới hệ tầng Mia Lé; quan hệ chỉnh hợp này có thể quan sát được ờ mặt cắt chuẩn cũng như trong 
các mặt cắt khác của diện phân bố hệ tầng. Tống Duy Thanh (1979, 1993) đã lập tầng hoặc bậc 
khu vực Bắc Bun để liên hệ hợp nhất các trầm tích chứa phức hệ Howittia wangi ở  miền Bắc Việt 
Nam. Mặt cắt chuẩn cùa tầng cũng là mặt cắt chuẩn của hệ tầng Bắc Bun đã mô tả ở trên. Phức hệ 
hoá thạch Howittia wangi được Tống Duy Thanh (1979, 1986) phân tích chi tiết và cho tuồi 
Lochkov - Praga hoặc Lochkov muộn tương ứng với bậc Nahkaoling ờ Nam Trung Quốc.

N hận xét. Hệ tầng Bắc Bun thuộc tướng biển ven bờ, tam giác châu chuyển lên tướng biển 
nông thềm lục địa. N hững hoá thạch cá cổ ở phần dưới của hệ tầng thể hiện đặc tính cùa trầm
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tích biển vcn bờ hoặc tam giác châu. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà cổ sinh về động vật 
có xương sống bậc thấp, những dạng cá cổ như đã thấy ở phần tliấp hệ tầng Bắc Bun là những 
dạng sống ở vcn bờ, hoặc ở môi trường nước lợ kiểu tam giác châu. Thực tế trong nhiều mặt cắt, 
tướng đá cùa phần thấp hệ tầng Bẳc Bun không khác nhiều so với hệ tầng Si Ka, nhiều nơi cũng 
gồm trầm tích màu đỏ nliư ờ  mặt cắt Hạ Lang (Cao Bằng) và mặt cắt vùng thung lũng Sông cầ u  
thuộc địa phận bắc Thái Nguyên. Phần trên của Bắc Bun chuyển sang tướng biển nông thềm lục 
địa rõ nét, hoá thạch cá cổ ở phần này mặt cắt ít khi gặp, trong khi đó hoá thạch của phức hệ 
Howiltia wangi rất phong phú, chù yếu bao gồm các dạng Tay cuộn và dôi nơi còn có San hô 
trône các lớp kẹp đá vôi, như ở  mặt cắt Tràng Xá.

Một số nhà địa chất sử  dụng quan niệm cùa các tác giả Bàn đồ địa chất tý lệ 1/200.000 tờ 
Bào Lạc (Hoàng Xuân Tình và nnk. 1976) đã gộp khối lượng địa tầng của các phân vị Si K.a và 
Bắc Bun thành “điệp Bắc Bun” (Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ vờ nnk. 1990). Việc làm này trước hết 
không ứng với tài liệu tlụrc tế ở  khu vực mặt cắt chuẩn của các hệ tầng Si Ka và Bắc Bun, mặt 
khác cũng không phù hợp với Quy phạm địa tầng (1994). Trong các công trình vừa nêu trên, vị 
trí mặt cắt chuẩn của “điệp Bắc Bun” dược nêu là “quan sát tlico đường mòn từ bản Si Ka di bản 
Mia Lé”. Tlụrc ra cả theo mô tả gốc của Deprat (1915) cũng như theo nghiên cứu thực địa tỉ mỉ 
của Tạ Hoà Phương như đã dẫn ở trên, trong đoạn mặt cắt đó chỉ lộ một phần trầm tích của 
“Série de Bac-boun” và hoàn toàn không có đá cùa “ Série de Si-ka".

H ệ tần g  B ản T h ăn g  (D |Ibt )

-Hệ tầng Ban Thăng: Tạ lloà  Phương, Baudu-Suirc, Lè văn Giang 1996 (Dịbty. Tạ Hoà Phương, Lê Văn Giang
1998 (D,?/>0. Vũ Khúc rà  nnk. 2000 (O,?*0-

- Hệ Orđovic (part.): Vasilevskaia (Dovjikov vờ nnk. 1965).
- Hệ Devon thống hạ (part.): Tống Duv Thanh vờ nnk. 1993.
-Diệp Dợi Thị (part.): Vù Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1989 (D|ífr).

Mặt cắt ch u ẩn  (Holostratotyp): Mặt cắt Tùng Vài - Luồng Khố, cắt qua thung lũng Tùng 
Vài, theo hướng tây bắc - đông nam, kết thúc ờ  gần bản Luồng Khố, thuộc xã Tùng Vài, huyện 
Quản Bạ, tỉnh Hà G iang (x = 23°04, y = 104°54).

Hệ tầng Bản Thăng m ang tên bản nhỏ cùng tên, thuộc xã Tùng V ài1, huyện Quản Bạ, tỉnh 
Hà Giang, hệ tầng do Tạ Hoà Phương, Baudu-Suire, Lê văn Giang (1996) xác lập và được mô tả 
chi tiết trong Tạ Hoà Phương, Lê Văn Giang (1998).

Hệ tầng Bản Thăng lộ ra trong phạm vi huyện Quản Bạ, tinh Hà Giang, thành các dải hẹp: 
dái Hoàng Su Pìng - Túng Lùn, Xin Kai - Làng Đán - Ku Kha, Bản Thăng - Bản Hình - Minh 
Tân v.v... Trình tự địa tầng tại mặt cắt chuẩn Tùng Vài - Luồng Khố từ  dưới lên nlur sau (Tạ 
Hoà Phương, Lê Văn G iang 1998).

1. Đá vôi sét màu đen phân phiến mạnh, phân lớp m ỏng (10-30 cm), không quan sát được
quan hệ với các đá cổ hơn, chưa tìm được di tích hoá thạch. Dày trên 30 m.

2. Đá vôi màu từ xám sáng đến xám, xen một số lớp sẫm màu, phân lớp trung bình đến dày.
Phần trên của hệ lớp này đá thường bị tái kết tinh. Dày 225 m.

1 Trong các tài liệu trước đây ghi nhầm là Tòng Vài. nay chinh biên lại theo đúng tcn gọi trên bán đồ hành chính quốc gia
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3. Đá vôi, vôi sét màu xám sẫm, phân lớp mỏng (10-30 cm). Dày trên 110 in. (Do có một đút 
gẫy cất qua nên không thấy được hết bề dày của hệ lớp).

4. Đá vôi, vôi silic, vôi dolom it hoá màu xám, xám sẫm, chứa di tích Amphipora  sp. và 
Scolecodonta: ? Staurocephalites sp., ? Anisocerasites sp. Dày 275 m.

Tổng bề dày hệ tầng tại mặt cắt chuẩn là 640 m.

Nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Bản Thăng là đá vôi màu xám sẫm, hạt nhỏ, phân lớp mòng, 
xen những lớp mỏng vôi sét, sét vôi màu xám chứa hoá thạch cá cổ thuộc hộ tầng Khao Lộc. 

Trong vùng Khao Lộc - Quản Bạ, hệ tầng Bản Thăng được chia thành hai tập:

/. Đá vôi sét màu đen phân phiến mạnh, phân lớp m ỏng (10-30 cm). Trong đá vôi sét 
thuộc phần đáy của tập có chứa các di tích san hô và Tay cuộn bảo tồn kém, chưa xác định 
được. Bề dày khoảng 50 m.

Tính chất đặc trưng cùa tập có thể quan sát ở  hệ lớp 1 của mặt cắt Tùng Vài - Luồng Khố 
và ờ mặt cắt Thượng Lâm.

2. Đá vôi màu xám, xám sáng, xám phớt hồng, ít khi sẫm màu, phân lớp chủ yếu từ trung bình 
đến dày, ở  một số nơi có cấu tạo phân dải mờ. Trong tập có một số lớp xen đá vôi sét và vôi 
silic, phổ biến hiện tượng tái kết tinh và dolomit hoá. Be dày 600 - 800 m. Trong đá vôi ở 
phần cao của tập có chứa các di tích Lỗ tầng: Amphipora  sp. indet. và Scolecodonta: ? 
Staurocephalites sp., ? Anisocerasiles sp. Tính chất đặc trưng của tập 2 có thể quan sát ở hệ 
lớp 2-4 của các mặt cắt Tùng Vài - Luồng Khố, cũng như tại mặt cắt Thượng Lâm, mặt cất 
Khao Lộc - Pac Xum và ở một số mặt cắt khác trong vùng nghiên cứu.

Q u an  hệ đ ịa  tần g  và  tuổi. Hệ tầng Bản Thăng dễ dàng được nhận biết trên thực địa với vị 
trí địa tầng rõ nét, nằm chỉnh hợp giả trên các đá biến chất cùa hệ tầng Phú N gữ (O rS  prì) (= hệ 
tầng Tòng Bá) và nằm chinh hợp dưới các trầm tích carbonat - lục nguyên chứa hoá thạch cá 
thuộc phần thấp của hệ tầng Khao Lộc (D |_2 kĩ).

Hệ tầng Bản Thăng tuy không chứa những hoá thạch có ý nghĩa định tầng  tốt, song do 
nằm chỉnh hợp dữới các lớp sét vôi chứa hoá thạch cá D evon sớm  thuộc đáy của hệ tầng 
Khao Lộc (D |.2 kỉ) nên được xếp giả định vào Devon hạ, bậc Lochkov. Các dạng hoá thạch 
gặp trong tập 2 của hệ tầng  đều có khoảng phân bổ địa tầng  rộng, riêng  ? Staurocephaỉites 
sp. đã từng được phát hiện trong trầm tích Devon hạ ở m ặt cắt Đ ồng Văn - sông N ho Ọuế.

Với những tài liệu thu thập ờ các vùng lân cận trong đới Lô - Gâm  và dựa trên một số 
mẫu Am phipora  kích thước nhỏ như Am phipora  cf. raris gặp trong đá vôi cùa hệ tầng tại vùng 
nghiên cứu, Nguyễn Hữu Hùng cho rằng hệ tầng này có nhiều khả năng thuộc về Silur thượng. 
Hệ tầng Bản Thăng cũng nằm chỉnh hợp giả trên hệ tầng Phú N gữ (O 3-S pn) (= hệ tầng Tòng 
Bá), do vậy, để định tuổi có cơ sờ hơn cho hệ tầng cần có những nghiên cứu bổ sung.

N hận  xét. Trầm  tích Devon trong vùng Khao Lộc - Q uản Bạ chủ yếu có thành phần 
carbonat, bao gồm  hai hệ tầng  là Bản Thăng và Khao Lộc. Hệ tầng  Bản T hăng là sản phẩm 
của giai đoạn trầm  tích đầu, phần lớn đá vôi bị dolom it hoá trong  vùng là thuộc về hệ tầng 
này. Đá cùa hệ tầng  Bản Thăng chứa ít di tích hoá thạch nên tuổi của hệ tầng  còn cần tiếp 
tục được làm sáng rõ.
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Hệ tần g  Sông M ua (D | sm )

-HệtầngSônẹ M ua: Dovjikov vờ link. 1965 (D!?-D 2 e); Dương Xuân Hào và nnk. 1968 (D |?-D 2 e); Nguyễn Vĩnh 
vànnk. 1972 (D |-D 2 e); Dương Xuân Hão 1973 (D t-D 2 e); Dương Xuân Mão vá nnk. 1972 (điệp. D |): Tống Duy 
Thanh 1967 (assise, D |); 1975 (điệp -  D]); Tống Duy Thanh và nnk. 1986. 1988 (điệp -  D |); Vũ Khúc. Bùi 
Phú Mỷ 1990 (diệp -  Di); Vũ Khúc và nnk. 2000.

- Devon hạ (part.): Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1969. Dương Xuân Háo và nnk. 1975; Nguyễn Vĩnh 1977.
■ Diệp Suối Tra: Dương Xuân Háo 1975 (D|), Phan Cự Tiến và rtnk. 1977 (D,), Dương Xuân I lảo và nnk. 1980 (D|).

Mặt cắt chuẩn  (Holostratotyp) - Thượng nguồn Sông M ua phía dưới làng N gã Hai, Sơn 
La(x = 21° 17’; y = 1 0 5  0 50’ 30” ). Hypostratotyp: mặt cắt Hoà Binh - Tu Lý theo mô tả của
Nguyễn Vĩnh (1977, tr. 87); do Tống Duy Thanh và nnk. (1986) đề nghị (x = 20° 52’ 3 0 ” ; y =
105° 16’). Hệ tầng Sông M ua do Dovjikov xác lập ở Tây Bắc Bộ (Dovjikov vờ nnk. 1965). Nét 
đặc trưng cua hệ tầng là có bề dày lớn (1500 m ờ mặt cắt Hoà Bình - Tu Lý và 2300 m ờ mặt cắt 
thượng nguồn Sông M ua), thành phần chủ yếu gồm đá phiến sét đen, phân biệt rõ nét với đá của 
các hệ tầng khác của Devon ở Bắc Bộ.

Tại mặt cất chuẩn, theo Dovjikov và nnk. (1965) hệ tầng gồm hai phần: Phần dưới - đá 
phiến sét đơn dạng, chù yếu màu đen, đôi khi màu lục, xen ít lớp kẹp cát kết màu xám lục và 
quarzit, dày 300 m. Phần trên  cũng gồm các loại đá tương tự, nhưng số lượng các lớp kẹp cát 
kểt và quarzit giảm đáng kể, dày gần 500 m. Trong mặt cắt này cũng như trong toàn bộ diện 
phân bố cùa hộ tầng, Dovjikov và nnk. (1965) không phát hiện hoá thạch, việc định tuổi dựa vào 
quan hệ của hệ tầng Sông M ua nằm chinh hợp dưới trầm tích chứa Euryspirifer tonkinensis.

Nguyễn Vĩnh (1977) đã mô tả chi tiết lại mặt cắt thượng nguồn Sông Mua và phân thành 5 tập:
1. Đá phiến có vôi màu đen, xám đen, phần dưới có chỗ dạng sọc, xen ít lớp cát kết mỏng, 

phần trên xen vài lớp đá phiến sét than; dày gần 900 m.
2. Đá phiến có vôi màu đen, xám đen; dày 700 m.
j. Đá phiến có vôi màu đen và xám chiếm ưu thế, phần dưới xen những lớp cát kết, phần trên

cùng có một số thấu kính đá vôi mỏng; dày 400 m. Hoá thạch đã được thu thập gồm Howittia 
wangi (= Hysterolites wangi), Chonetes sp., IPugnacina  sp., Athyris sp., Lingula  sp., 
Rhynchonellida, Spiriferida, Pteria (Actinopteria) sp., di tích Bọ ba thuỳ và cá bảo tồn kém.

4. Đá phiến sét màu đen và xám đen, cát kết dạng quarzit; dày 400 m. Tập hợp hoá thạch 
phong phú gồm: Howitlia  cf. wangi ? Pugnacina sp., Lingula  sp., Sphenotusl cf. spatulata , 
Mvtilarca ? sp., Pteria  (Actinopteria) sp.

5. Đá phiến vôi và đá vôi có cát, sét màu xám, xám đen, phân lóp dày và dạng khối; dày 170 m. 
Hoá thạch San hô bốn tia bảo tồn xấu. Bề dày chung của mặt cắt này khoảng 2300 m. Tại 
mặt cắt này không quan sát được trực tiếp quan hệ địa tầng của hệ tầng Sông M ua với các 
trầm tích cổ hơn, hệ tầng nằm chỉnh hợp dưới trầm tích chứa phức hệ hoá thạch 
Euryspirifer tonkinensis.

Tại mặt cắt phụ chuẩn quan hệ địa tầng được quan sát tốt hơn, hoá thạch phong phú hơn,
theo Nguyễn Vĩnh (1977, tr. 87) mặt cắt này gồm 5 tập:

1. Đá phiến sét màu đen hoặc xám sẫm, chứa vôi, hoá thạch bảo tồn xấu; dày 580 m.
2. Đá phiến sét vôi màu đen và xám; dày 500 m. Hoá thạch phòng phú, gồm M esodouvillina

aff. subinterstrialis, Iridistrophia  aff. praeumbraculơ, How ellella  sp., Schellw ienella  sp., 
Camarotoechia sp., Platyorthis sp., Pteriơ  sp., Sphenotus? sp., Posidonia  sp.
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3. Đá phiến sét đen hoặc xám , xen với bột kết, cát kết; dày 180 m. Hoá thạch phong phú 
gồm H ow ittia  wangi, S trophochonetes  sp., H ow ellella  sp., P ugnacina  sp., Sphenoluũ 
cf. spatulata, P teria  (A ctinopteria) sp., M ytilarca  sp., Paracyclas  ? sp., Grơvicalymem 
m aloungkaensis  v .v ...

4. Đá phiến sét đen, đá phiến dạng dải xen những lớp cát kết dạng quarzit, dày 130 m. Hoá 
thạch hiếm và bào tồn xấu - Camarotoechia  sp., Spiriferida.

5. Dá phiến xám sẫm, chứa silic, xen cát kết cũng màu xám sẫm, dày 50m. Hoá thạch rất 
phong phú, gồm Howittia wangi, Tulynets hoabinhensis, Strophochonetes sp., Pugnaàm  
aff. baoi, Pteria  (Actinopteria ) subdecusata  v .v ...

Bề dày tổng cộng của hệ tầng Sông Mua ở đây khoảng 1500 m. Nguyễn Vĩnh (1977) 
không quan sál được quan hệ trực tiếp cùa hệ tầng Sông Mua với hệ tầng Bó Hiềng (tức “đá vôi 
sọc dài cùa trầm tích SiTur trên - Devon dưới” theo mô tả cùa Nguyễn Vĩnh 1977).

Theo quan sát của Tống Duy Thanh, Tạ Hoà Phương và R acheboeuf p. thì ờ  mặt cắt Hoà 
Bình - Tu Lý hai hệ tầng Sông Mua và Bó Hiềng có quan hệ chinh hợp.

Q u an  hệ đ ịa tần g  và tuổi. Theo quan sát cùa Tạ Hoà Phương tại bản Nà Bai, trên đường 
từ Mường Tè đi Hang M iếng (mặt cẳt ttô Tao - Phu Chuột, hạ lưu Sông Đà), đá phiến sét màu 
đen cùa hệ tầng Sông M ua nằm chinh hợp trên đá vôi, vôi sét của hệ tầng Bó Hiềng. Tại nhiều 
mặt cắt đều có thể quan sát được quan hệ chình hợp giữa hệ tầng Sông M ua và trầm tích lục 
nguyên xen carbonat của hệ tầng Bản Nguồn chứa phức hệ hoá thạch Euryspirifer tonkinemis.

Hệ tầng Sông Mua có bề dày lớn (1500 m ở mặt cắt Hoà Bình - Tu lý và 2300 m ở mặt cắt 
thượng nguồn Sông Mua). Khối lượng địa tầng lớn như vậy nhưng hoá thạch trong hệ tầng lại 
không phong phú, nhất là ở  phần thấp của hệ tầng (gần 600 m ờ mặt cắt Hoà Bình - Tu Lý; 1600 m 
ở mặt cất thượng nguồn Sông Mua) đến nay chi phát hiện được di tích hoá thạch xấu không xác 
định được.

Trong mặt cắt Hoà Binh - Tu Lý trừ 600 m ở phần đáy hệ tầng, có thể nhận biết hai mức 
hoá thạch khá rõ rệt - mức thứ nhất chứa tập hợp hoá thạch Stropheodonta subinterstrialis và 
mức thứ hai chứa tập hợp Howittia wangi.

Hóa thạch của mức thứ nhất chủ yếu là Tay cuộn M esodonvillina  aff. subinterstrialis, 
Iridistrophia  aff. praeumbracula, Howellella  sp., Schellw ienella  sp., Camarotoechia  sp.. 
Platyorthis sp., và một số ít Chân rìu Píeria sp., Sphenotusl sp., Posidonia  sp. Đây là những 
dạng ứng với mức địa tầng tướng biển thấp nhất ờ Bắc Bộ. M ức thứ  hai ờ  vị trí địa tầng cao 
hơn, hoá thạch phong phú hơn và cũng chủ yếu gồm Tay cuộn và Chân rìu. T rong  đó lioá 
thạch Tay cuộn chiếm  ưu thế - H ow ittia  wangi, H ow ellella  sp ., H ow ellella  sp ., Pugnacina  
sp., Strophochonetes  sp., Pugnacina  aff. baoi, Tuỉynets hoabinhensis. Hoá thạch Chân rìu 
gồm Spheno tus? cf. spatu la ta , M ytilarca  sp., Paracỵclas  ? sp., P teria  (A ctinopteria ) 
subdecusata  P teria  (A ctin o p teria ) sp. v.v... ngoài ra còn có Bọ ba thuỳ Gravicaỉymene 
maloungkaensis. T rong số hoá thạch cùa mức thứ hai này có nhiều dạng Tay cuộn và Chân 
rìu quen biết của phức hệ H ow ittia  wangi đặc trưng cho hệ tầng  Bắc Bun ở Đ ông Bắc Bộ.

Với hai mức hoá thạch nêu trên, hoàn toàn có thể đối sánh phần trên của hệ tầng Sông Mua 
chứa pliức hệ hoá thạch H owittia wangi với hệ tầng Bắc Bun chửa cùng pliírc hệ hoá thạch ờ 
Đông Bắc Bộ. Việc đối sánh phần thấp của hệ tầng Sông Mua với hệ tầng Si Ka ở Đông Bắc Bộ 
gặp khó khăn hơn và khó có thể đối sánh chính xác vì chúng thuộc hai tướng đá khác nhau với
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thành phần hoá thạch khác nhau; hệ tầng Sông Mua thuộc tướng biển chứa M esodouvillina  
subinterstrialis - ỉridistrophia praeumbracula, trong khi dó hệ tầng Si Ka ờ Đông Bắc Bộ tướng 
lục địa chứa di tích cá. Tuy vậy, dựa vào mối quan hệ cùa cà hai thể địa tầng này đều chỉnh hợp 
dưới trầm tích chứa Howittia wangi có thể coi chúng gần tương đồng về tuổi.

H ệ tần g  Nậm  P ìa (Di np)

■ Hệ tầng Nậm Pìa: Tống Duy Thanh 1978, 1980; Tống Duy Thanh vò nnk. 1986, 1988, (in Vũ Khúc vò link ). 
2000 (D|); Ta Hoa Phuong, M. Weyant. 1994 (D,).

- Diệp Nậm Pìa: Bùi Phú Mỹ (in Vũ Khúc. Bùi Phú Mỹ và nnk.) 1990 (Di);
- Bậc Eifel (part.): Dovjikov VÀ nnk, 1965. Dưưng Xuân Háo và nnk. 1968.
- Hệ Devon, thống dưới: Bùi Phú Mỹ và nnk. 1971.
- Hệ lang'Co Mi: Phạm Văn Quang, 1973 (S 2 -D |).
- Hệ tầng Trung Sơn  (part.): Phạm Văn Quang, 1973 (D 2 e).
-DiệpSuối Tra (part.): Nguyền Vĩnh. 1977 (D |).
- Diệp Bán Nguồn (part.): Nguyễn Vĩnh, 1977 (D 2e).
- Các trầm lich Devon hạ - £ị/ê/: Dương Xuân Máo (in Trần Văn Trị vò nnk. 1977).

Mặt Cắt chuẩn (I lolostratotyp). Bờ phải sông Dà, đoạn trên cửa suối Nậm Pìa (x= 22° 06'; y = 
103° 16'). Theo mô tả của Bùi Phú Mỹ và n n k ị\9 1 \)  mặt cắt có trật tự địa tầng như dưới đây:

1. Puding, cuội kết, sạn kết dày 6 - 10 m, phù không chỉnh họp trên hộ tầng Sinh Vinh (O-S iv).

2. Ọuarzit phân lớp dày, hạt thô, ở  phần trên có xen vài lớp đá phiến sét, dày 80m.

j. Đá phiến sét xám đen, xen sét vôi và quarzit, dày 120 - 130 m; chứa Squameofavosites  sp., 
Pachyfavosites sp., Favosites sp.

4. Đá phiến sét xám đen xen các lớp sét vôi, thấu kính đá vôi ở  phần trên; dày 160m. Hoá thạch 
khá phong phú, bao gồm: Favosites brusnitzini, F. siellaris, F. alpina, F. gregalis, F. suhlatus,
F. saurini, F. cf. preplacenta, Sapporipora phumyi, F. cf. apina, F. ottiliae, Squameofavosites 
sp., Emmonsia cf. yenlacem is, Gracilopora nana, Cladopora rectilineata, Caliapora sp., 
Alveolites sp., Lecom ptia  (?) ramosa, Syringopora  sp., Thecostegiles sp., Chaetelipora
muonglaensis, Grypophyllum  (?) sp., Clathrodictyon  sp., H exagonaria  sp.. Nam chỉnh hợp
trên tập này là đá vôi thuộc hệ tầng Bản Páp.

Tổng bề dày cùa hệ tầng trong mặt cắt chuẩn khoảng hơn 350m.

Hệ tầng Nậm Pìa phân bố khá rộng ờ Tây Bẳc Bộ, từ  thượng nguồn Sông Dà (Lai Châu) 
theo rìa đông cùa cấu trúc Sông Mã xuống tây và đông Thanh Hoá. Trên cao nguyên Tủa 
Chùa, hệ tầng gồm đá sét vôi và đá vôi xen đá phiến sericit và cát kết. Bùi Phú Mỹ đã phát 
hiện hoá thạch Schellw ienella  sp., Lingula  sp. Stropheodonta  aff. pa tte i, N ervostrophia  
rzonsniskajae. Thành phần trầm  tích và hoá thạch tương tự  cũng được Phan Sơn mô tả ở  Sơn 
La (Phan Sơn vò nnk. 1978).

ờ  vùng Cẩm Thuỷ, tây Thanh Hoá, khối lượng trầm  tích của hệ tầng N ậm  Pìa được Phạm 
Văn Quang mô tả dưới tên gọi hệ tầng Cò Mi (S 2-D 1 cm ) và phần đáng kể cùa hệ tầng Trung 
Sơn (D2e ts) (Phạm  Văn Q uang vổ nnk. 1973). Thành phần đá của hệ tầng  ờ đây từ  dưới lên 
gồm cát kết, bột kết, đá phiến sét và đá phiến sét vôi, dày khoảng 350m . Trong đá của hệ tầng 
ờ đây cũng khá phong phú hoá thạch gồm Favosits subnitellus, Squameofavosites cechicus, Sqf. 
baolacensis, Sqf. sokolovi, Sqf. vanchieni, Sqf. brusnitzini, Paraheliolites minutus, Chaetetipora
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vietnamica, H owittia wangi, Euryspirifer tonkinensis. Iridistrophia  aff. praeumhracuia: 
Schellwienella lantenoisi, D ouvillia pattei v.v... (Tống Duy Thanh và nnk. 1986, 1988).

Xa hơn về phía đông nam Thanh Hoá ờ vùng Đông Sơn - Hàm Rồng, đá của hệ tầng Nậm 
Pìa được Ch. Jacob (1921), A.E. Dovjikov và nnk.{ 1965); Dương Xuân Iỉảo  vỏ nnk.( 1968) mô 
tả là trầm tích Eifel; Nguyễn Vĩnh (1977) mô tả thuộc “điệp” Bản Nguồn. M ặt cắt cùa hệ tầngờ 
đây gồm chủ yếu là cát kết, bột kết, đá phiến sét vôi, bề dày không quá 150 m. Theo Nguyễn 
Vĩnh (1977) hệ tầng phủ “chỉnh hợp giả” trên hệ tầng Đông Sơn (Oi d s ) và chuyển tiếp liên tục 
lên hệ tầng Bàn Páp. Hoá thạch thu thập được ở những lớp sét vôi dưới cùng cùa mặt cắt gồm 
Iridistrophia  aff. praeum bracnla , Calym enidae tương ứng với mức khá thấp của hệ tầng Sông 
Mua. Cao hơn trong mặt cắt là đá phiến sét, bột kết, cát kết dạng quarzit d u ra  các yếu tố cùa 
phức hệ Euryspirifer tonkìnensis như Eurysp.. tonkinensis và Dicoelostrophia annamitica  cùng 
các dạng không xác định được giống loài của Rêu động vật và San hô bốn tia.

Trên cơ sở phân tích các phức hệ hoá thạch và mối tương quan cùa các hệ tầng Devon hạ ờ Ị 
Bắc Bộ, Tống Duy Thanh đã đối sánh hệ tầng Nậm Pìa với mức Lochkov - Praga (Tống Duy 
Thanh 1979, 1986, 1993).

Hệ tần g  M ia Lé (D | ml)

-S é r iede Mié-lé: Deprat 1915 (Ordovicien-Gothlandien); Jacob, Bourrct 1920 (Eifelien); Saurin, 1956 (Eifelien).
-H ệ  tầng Mía Lé: Paris, Ta Hoa Phuong, Baudu 1993 (D| pg-em): Ta Hoa Phuong 1994 (Dipg); Tong-l)zuỵ 

Thanh, Ta Hoa Phuong 1994 (D |pg): Tong-Dzuy Thanh. Ph. Janvier 1987 (D |pg): Tổng Duy Thanh 1993 
(Dipg), (/'« Vũ Khúc Vứ nrtk.) 2000.

-D iệp  Mia Lé: Dương Xuân Háo 1973 (D 2 e); Dương Xuân Háo và nnk. 1975 (D 2 e), 1980 (D ,^): Phạm Dinh 
Long 1973 (D 2e); Doàn Kỳ Thuỵ và nnk. 1976 (D |-D 2 e); Hoàng Xuân Tình vờ nnk. 1976 (D |-D 2 e); Đặng Trần 
Huyên 1979 (D|S-em); Tống Duy Thanh và nnk. 1986, 1988 (D| pg); Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990 (D,); 
Tống Duy Thanh. Ph. Janvier 1990 (D| pg); Trần Đức Lương, Nguyễn Xuân Bao và nnk. 1994 (D |).

- Eựèl: Bourret 1922 (part.); Saurin 1956; Vasilevskaia (in A. E. Dovịikov và nnk.) 1965 (bậc Eifel); Trần Văn 
Tri và nnk. 1977 (Các trằm lích Eifel).

-C ohlenci - Eifel họ-. Tổng Duy Thanh 1965, 1967; Dương X uân lláo  1975 (D|C-D 2 e).
- Schistes de Yen Lac : Bourret 1922 (Eifel); Saurin 1956 (Emsi).
- Série de Na Man: Bourrel 1922 (Eifel), Saurin 1956 (Emsi).
- Tầng Yên Lạc\ Tống Duy Thanh 1965 (D |-D ,e), 1979 (D,pg). 1967 (D |-D 2 e); Tống Duy Thanh vò nnk. 1986. 

1988 (Hệ lớp -  Dịpg).
- Bậc Eifel: Vasilevskaia (Dovjikov vá nnk. 1965)
- Tầng vị Mía Lẻ (part.): Dương Xuân Hảo 1965 (D 2 e); Dương Xuân Hào và nnk. 1968, 1973 (D 2 e).
- Diệp Bàn Rõm (part.): Phạm Đình Long và nnk. 1967 (D2 e).
- Hệ tầng Mường C hà : Tạ Hoàng Tinh 1971
- Hệ tíịng Ban Ị an  (?), Hệ tầng Cao Vinh (?): Tạ Hoàng Tinh 19 7 1
- Hệ lâng Pia Phương  (?): Nguyền Kinh Quốc và nnk. 1977; Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk 1990 (p a rt.) .
- Điệp Dại Thị: Phạm Đình Long VÀ nnk. 1979 (I)2 e); Vù Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990 (D |); Tống Duy Thanh 

(in Vũ Khúc và nnk.) (Hệ tầng) 2000.
- Điệp Sông Cầu (part.): Phạm Đình Long và nnk. 1968 (D 2 e). Non Trần Văn Trị và nnk. 1964 (= Loạt Sông cầu

- Devon hạ).
- Hệ tầng Cốc Xô (?): Vasilevskaia (in Dovjikov VÀ nnk. 1965)
- Diệp l.ược K hiêu: Tống Duy Thanh VÀ nnk. 1979. 1986. 1988 (D ,); Tống Duy Thanh (in Vũ Khúc và rrnk - Hệ 

tầng) 2000 (D |)

M ặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp). Mặt cắt Lũng c ố  - Mia Lé, đoạn từ  bản Si Ka đến bản Mia 
Lé; vùng Dồng Văn, Hà G iang (x = 23° 18'; y = 105° 18'). J. Deprat 1915.
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Dcprat đã mô tà “ Serie de M ié-lé” gồm 3 phần -  ]) phần dưới gồm đá phiến và cát kết 

mica, không chứa lioá thạch, dày 250m; 2) phần giữa  là đá phiến sét màu đỏ, vàng; chứa phong 
phú hoá thạch Tay cuộn Spirifer tonkinensis (= Euryspirifer tonkìnensis), Spirifer dongvanensìs, 

Dinorthis annamitica (= D icoelostrophia annamitica); Bọ ba thuỳ Proetus indosinensis; Chân 
rìu Pterinea mieleensis và Rêu động vậl Fenestella  sp., dày 250m; 3) phần trên  gồm đá vôi sét 

xen đá phiến chứa Atrypa reticularis, Spiri/er tonkinensis, Spirifer đongvanensis, dày 30m. 

Theo J. Deprat ( Ỉ915 ) "Série de Mié-lé" nằm chỉnh hợp giữa “Série de Bac-boun” và “ Serie de 
Ma Pi Leun” và được định tuổi Ordovic muộn - Gothland! (Silur) sớm.

Nét đặc trưng của hệ tầng M ia Lé là thành phần trầm tích lục nguyên xen carbonat, hợp 

phần carbonat gia tăng ờ phần cao của mặt cắt hệ tầng. Ở một số vùng như Yên Lạc, Tràng Xá, 

Sông Cầu, Ọuảng Cố v .v ... hợp phần carbonat càng lớn hơn.

Dưới đây là mặt cắt chuẩn Lũng c ố  - Mia Lé của hệ tầng M ia Lé theo kết quả đo vẽ chi tiết 

(1993) của Tạ Hoà Phương (Đề tài KT 01.05 và Ph. Janvier, Ta Hoa Phuong 1999).

- 1. Chỉnh hợp trên đá phiến sét cùa hệ tầng Bắc Bun là bột kết màu xám lục xcn đá phiến sét và 

sét vôi chứa hoá thạch Tay cuộn Euryspirifer tonkinensis và Eurysp. aff. parasem is, dày 50 ni.

- 2. Đá phiến sét xen đá phiến sét vôi, phần trên cùng có một vài lớp đá vôi sét mỏng. Hoá 

thạch rất phong phú gồm Tay cuộn Euryspirifer tonkinensis, Elymospirifer kwangsiensis, 

Undispirifer afT. pseudoaculiatiis, Atrypa aiT. reticularis, Dicoelostrophia annamitica, Howellella 

crispa, Schellwienella cf. douvillei, s. lantenoisi, Athyrisl tiaomachiemis, Parachonetes zeili, 

Howittia sp.; San hô Hardophyllum Ibrancar, Rêu động vật Fenestella  Sp.; Bọ ba thuỳ 

Proetus sp. và Chân rìu Pterinea. Dày 450 m.

Bề dày cùa hệ tầng trong mặt cắt chuẩn khoảng 500 m. Trong vùng mặt cắt chuẩn chỉnh 

hợp trên hệ tầng M ia Lé là đá vôi, vôi sét, vôi silic cùa hệ tầng Bản Páp chứa hoá thạch 

Tentaculites và Răng nón.

Tại mặt cắt Đ ồng Văn - Sông Nho Quế, cách mặt cắt cliuẩn khoảng 10 km về phía đông 
nam, ở phần cao của hệ tầng xuất hiện một số thấu kính và lớp đá vôi màu xám, xám sẫm xen 
trong đá phiến sét vôi. Trong những lớp và thấu kính vôi này hoá thạch rất phong phú thuộc 
phức hệ Euryspirifer tonkinensis gồm San hô Favosites goldfussi, F. fedotovi, F. styriacus, F. 
pencolei, F. preplacenta, F. cf. intermedius, Squameofavosites cechicus, Sqf. giganteus, Sqf. 
sokolovi, Sqf. delicatus , Em m onsia yenlacensis, Echyropora grandiporosa, Ech. dubatolovi, 
Squameopora vukhuci, Coenites bulvankerae, Syringopora  sp., Heliolites praeporosus  v.v... Tay 
cuộn - Parachonetes zeili, Chonetes sp., Howellella cf. yukiangem is, Euryspirifer tonkinemis, 
Glyptospirifer chui, Indospirifer kwangsiensis, Atrypa  sp., Thiemella (?) communis, Megastrophia 
orienlalis. Ngoài ra cũng gặp một vài dạng Bọ ba thuỳ như Proetus indosinensis, 
Praedechenella sp., vài dạng Chân rìu Pterinea  ( Tolmaia) lineata erecta.

Trong địa phận tinh Cao Bằng, từ Hạ Lang qua Phục I ỉoà, Đông Khê hệ tầng Mia Lé chủ yếu 

gồm trầm tích lục nguyên, thành phần carbonat chỉ xuất hiện ờ dạng lớp kẹp sét vôi, lớp mỏng vôi 

ờ một sổ mặt cắt. M ặt cắt theo đường từ bản Lược Khiêu đi bản Nà Quản, vùng Bằng Ca, Trùng 

Khánh, Cao Bằng (x = 22° 48'; y = 106° 45’) có trật tự địa tầng như sau:
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5. Ị. Nằm chinh hợp trên loạt Sông c ầ u  (= hệ tầng Nà Ngần theo mô tả của Phạm Đình Long
1975) là bột kết và các lớp kẹp cát kết màu xám phớt xanh, dày 50 m. 

ố. 2. Dá phiến sét màu xám xanh, khi phong hoá có màu vàng nâu, dày 100 m.
7. 3. Đá phiến xám và xám xanh, đôi khi lẫn cát và vôi, dày 50 m.

Tổng bề dày cùa hệ tầng không quá 200 m. Ranh giói trên cùa hệ tầng được nhận biết rô 
ràng khi xuấl hiện những lớp mỏng đá vôi đầu tiên cùa hệ tầng Bản Páp (= hệ tầng Nà Quàn 
theo mô tà cùa Phạm Đình Long 1975).

Các lớp dưới cùng cùa hệ tầng nghèo hoá thạch, chứa Acrospirifer  sp., Ilowellella  sp. 
Howittia wangi. Hoá thạch trờ  nên phong phú từ phần giữa của hệ tầng và gồm những dạng điển 
hình của phức hệ Euryspirifer tonkinensis. Trong mặt cắt này V asilevskaia E. D., Dương Xuân 
Hảo, Phạm Dinh Long, Tống Duy Thanh đã thu thập Euryspirifer tonkinem is, Dicoelostrophìa 
annamitica, H owittia wangi, Parachonetes zeili, Douviỉlina pattei, Slropheodonta orientalis, 
Megastrophia ex gr. concava , Schellwienella lantenoisi, Howellella sp., Aulacella  (?) zhamoidai, 
Thiemeỉla (?) aff. communis, Fenestella  sp., Calymene ex gr. blumenbachi, Semicoscilium  ex gr. 
rackovsi, Anthinocrinus minor.

v ề  pliía gần thị trấn Hạ Lang, ở phần dưới và phần trcn cùng của hệ tầng xuất hiện những 
iớp kẹp đá phiến vôi và đá vôi mỏng. Trong quá trình đo vẽ bàn đồ địa chất 1: 50 000 nhóm tờ 
Trùng Khánh, Nguyễn Công Thuận đã thu thập được một số hoá thạch San hô vách đáy thuộc 
phức hệ Euryspirifer tonkinensis.

Q uan  hệ đ ịa  tần g  và tuổi. Hệ tầng M ia Lé nằm chinh hợp giữa hệ tầng Bắc Bun (D| bb) 
và hệ tầng Bản Páp (D ị.2 bp)\ quan hệ chinh hợp này dễ nhận biết ở  mọi mặt cắt Devon ở Bấc 
Bộ có chứa các phân vị địa tầng này. Trên cơ sở quan hộ địa tầng với các hệ tầng nằm chỉnh hợp 
trên và dưới (các hệ tầng Bắc Bun và Bản Páp) và tập hợp hoá thạch phong phú cùa phức hệ 
Enryspirifer tonkinem is, hệ tầng Mia Lé được định tuổi Pragian (Devon sớm).

T hảo luận. Hệ tầng Mia Lé là một phân vị địa tầng phong phú hoá thạch bậc nhất trong trầm 
tích Paleozoi ờ Việt Nam. Tống Duy Thanh đã phân định phức hệ Euryspirifer tonkinensis đặc trưng 
cho tầng (hay bậc khu vực) Mia Lé gồm hơn 300 loài hoá thạch San hô, Tay cuộn và các nhóm động 
vật không xương sống khác. Tuồi Praga (Dipg) của trầm tích chứa phức hệ Euryspirifer tonkinensis 
được xác định dựa trên cơ sở  phân tích ý nghĩa địa tầng của toàn bộ các dạng hoá thạch trong phírc 
hệ (Tống Duy Thanh 1979, 1980, 1982; Tống Duy Thanh vàrrnk. 1986, 1988).

Cùng cổ cho kết luận này là việc phát hiện Tentaculites và Răng nón trong đá vôi, vôi silic 
nằm sát trên ranh giới của hệ tầng Mia Lé tại mặt cắt Đ ồng Văn - Sông N ho Quế (Paris, Ta Hoa 
Pliuong, Baudu, 1993; Tong-D zuy Thanh, Ta Hoa Phuong 1994). Trong số Tentaculites đã gặp 
các loài thuộc các đới Nowakia acuaria, N. zlichovensis là các đới phổ biến trong bậc Praga ờ 
nhiều nơi trên thế giới. Tiếp sát trên đỏ là các đới Răng nón thuộc Fmsi - excavatm, 
nothoperbonus, inversus, serotinus, pa t ulus (Tạ Hoà Phương 2002).

Phức hệ Euryspirifer tonkinensis cũng phân bố rộng rãi ờ  Nam Trung Quốc và đặc trưng cho 
hệ tầng Yukiang và địa tầng tương đương ở Vân Nam, Quảng Tây. Các nhà địa chất Trung Quốc 
định tuổi Emsi cho trầm tích chứa Euryspirifer tonkinensis (Yang S.P., Pan K, Hou H.F. 1981’ 
Wu Y. vờ nnk. 1987). Cả ở  Hoa Nam và Bắc Việt Nam trong trầm tích chứa Euryspirifer
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lonkinensis không gặp Răng nón và Tentaculites nên việc định tuổi chỉ có ý nghĩa thuyết phục khi 
phát hiện những hoá thạch này ở sát trên hoặc sát dưới trầm tích chứa Euryspirifer tonkinensis'.

Trầm tích chứa phức hệ Euryspirifer tonkinensis ờ Đ ông Bẳc Bộ là loại điển hình thuộc 
tướng biển thềm lục địa, từng được mô tả vào những phân vị địa tầng có tên gọi khác nhau như 
"Série de Mié Lé” (J. Deprat 1915), “Série de Nà M an”(Bourret 1922); tầng vị Mia Lé (Dương 
Xuân Hảo 1965); điệp M ia Lé (Phạm Đình Long và nnk. 1973; Đoàn Kỳ Thuỵ và nnk. 1976; 
Tống Duy Thanh và nnk. 1986); hệ lớp Yên Lạc (Tống Dzuy Thanh vò nnk. 1986, 1988). Tuổi 
cùa các phân vị này cũng được xác định khác nhau, nhưng tương tự  như ở Trung Quốc, một thời 
gian dài ý kiến định tuổi Eifel cho phân vị được phổ biến rộng rãi (xem bảng đồng nghĩa).

Trên cơ sở thành phần thạch học và hoá thạch, những khối lượng dịa tầng dưới đây được 
đối sánh với hệ tầng M ia Lé.

Hệ tầng Đại Thị do Phạm Đinh Long và nnk. (1979) xác lập ở vùng trung lưu Lô Gâm gồm đá 
phiến thạch anh - sericit, đá phiến sericit xen kẽ nhiều lớp đá vôi tái kết tinh, cát bột kết dạng quarzit, 
đá vôi bitum bị hoa hóa. Thành phần hoá thạch gồm Gerronostroma aff. concentrica, Stromatopora 
sp., Favosites tarejaemi, F. concentricus, Favosites cf. gregalis, Squameofcivosites cf. nagorskyi, 
Squameofavosites sp., Thamnopora sp., Tryplasma cf. altaica, Aidacophyllum  sp., Euryspiri/ér 
tonkinensis v .v... Như vậy hệ tầng Đại Thị là đồng nghĩa hoàn toàn của hệ tầng Mia Lé.

Hệ tầng Pia Phương do Nguyễn Kinh Quốc và nnk. (1977) xác lập ở vùng Lô Gâm và cho 
tuổi Silur muộn - Devon sớm. Thành phần đá cùa hệ tầng theo Nguyễn Kinh Quốc chù yếu gồm 
đá phiến sét vôi và đá phiến sét sericit xen cát kết, bột kết, đá phiến sét vôi, vôi silic; đá vôi 
silic, phun trào axit. Thành phần của hệ tầng không khác với hệ tầng M ia Lé tuy đá có trình độ 
biến chất cao hơn, ngoài ra theo mô tả cùa Nguyễn Kinh Quốc còn có thành phần silic, những 
vỉa mỏng mangan và phun trào axit.

Thành phần hoá thạch cùa hệ tầng Pia Phương tương đồng với hệ tầng Mia Lé, trong đá của 
hệ tầng Nguyễn Kinh Ọuổc đã thu thập Favosites concentricus, Fav. cf. admirabilis, Fav. aff. 
festivus, Oculiopora sp., Crassialveolites sp., Konodophillidae gen. et sp. indet., Thamnopora sp., 
Tryplasma sp., Alveolites sp. Một tập hợp hoá thạch khác được thu thập gần đây gồm 
Squameofavosites aff. baolacemis, Cỉadopora rectiỉineata, Thamnopora cf. elegantula, Alveolitella 
aff. praeclara, Coenites puberulus, Stortophyllum  (?) sp., Clathrodictyella  (?) sp., Emmonsia  cf. 
yenlacemis (Tống Duy Thanh, Trần Văn Trị và nrtk. 2001).

Cũng có thành phần đá gần gũi với hệ tầng Mia Lé là phần lớn khối lượng của trầm tích 
Devon ở vùng Thắng Ọuận được Phạm Đình Long và nnk. (1968 ) mô tả trong hệ tầng Khe Lau 
chíra Fav. cf. regularissim us (TỌ 52), Squameofavosites ex gr. cechicus (TQ 99), Caliapnra  cf. 
ketneri (Tống Duy Thanh, Trần Văn Trị và nnk. 2001).

Ọua phân tích trên đây có thể coi những trầm tích được mô tả dưới tên gọi hệ tầng Đại Thị 
và phần lớn hệ tầng Khe Lau là đồng nghĩa của hệ tầng M ia Lé. Hệ tầng Pia Phương cũng có thể 
được coi là đồng nghĩa cùa hệ tầng Mia Lé. Tuy nhiên, cần lưu ý về sự có mặt cùa thành phần

1 Sau khi bài báo "New data for correlation o f Early Devonian bearing the Euryspirifer tonkinensis fauna in Viet Nam 
and South China” được công bố (Tong-Dzuy Thanh & Ta lloa Phuong 1994), trong Hội tháo cúa đề án IGCP 306 (Hà 
Nội 1995) Hou Hong-fci đưa ra ý kiến lý giài là tuồi cùa Euryspirifer tonkinensis ở  Việt Nam và Trung Ọuôc là xuyên 
thời (diachronic).
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phun trào và thành phần silic mà Nguyễn Kinh Quốc đã mô tả trong hệ tầng này. Nếu những 
thành phần này thuộc một thể ngoại lai được mô tả cùng với đá thực sự của hệ tầng thì hệ tầng 
Pia Phương sẽ chỉ là đồng nghĩa của hệ tầng Mia Lé.

Hệ tần g  B ản N guồn (D | bn)

- Diệp Ban Nguồn: Nguyền Xuân Bao vá nnk. 1969 (D 2 e); Phan Cự Tiến vò nnk. 1977 (D |), Dương Xuân Hào và 
nnk. 1980 (D 2e), Tống Duy Thanh và nnk. 1968, 1988 (D,)-

- Série de Ban Cai: Dcprat 1914 (Dinantien); Dussault 1929 (D j-Q ): Saurin 1956 (Dinanticn).
- Série de Ban Thoc: Dussault 1929 (D 3 -C 1 ), Saurin 1856 (C|t).
- Bậc Eife! (part.): Diissault 1929; Saurin 1956; Dovjikov và rrnk. 1965; Dương Xuân Háo và nnk. 1968, 1973,

(tầng Mia Lé); 1975; Nguyền Vĩnh 1977 (Các trầm tích Eifel).

M ặt cắ t chuẩn  (Holostratotyp). Mặt cắt theo thượng nguồn sông M ua, đoạn phía trên Bản
Nguồn gần 2 km (x = 21014‘; y = 104°45').

Hệ tầng có nội dung và khối lượng địa tầng ứng với “điệp Bàn N guồn” do Nguyễn Xuân 
Bao và nnk. (1969) xác lập trong quá trình lập bản đồ địa chất tờ  Vạn Yên (tỳ lệ 1: 200.000). Hệ 
tầng phân bổ ở thượng nguồn Sông Mua, hạ lưu sông Đà, trong các vùng N gã Hai, Bản Nguồn, 
Bản Thọc, Hoà Bình - Tu Lý và một dải hẹp từ Mó Tôm qua Bản Ngùi ờ bờ phải sông Đà. Mặt 
cắt chuẩn cùa hệ tầng theo thượng nguồn sông M ua được Nguyễn Vĩnh (1977) mô tả lại chi tiết 
dưới tiêu mục “Cớc trầm tích E ife r ,  với trình tự  địa tầng từ  dưới lên như sau:

1. Cát kết thạch anli dạng quarzit phân lớp vừa và dày, màu xám, xen kẽ cát kết lẫn sét màu 
xám đen và những lớp đá phiến đen với những vi dải cát. Dày 120 m.

2. Đá phiến, bột kết, màu đen xen những lớp cát kết lẫn sét và cát kết dạng quarzit. Có chỗ 
các lớp cát kết tập trung dày tới 25 m. Trong đá của tập chứa Dicoelostrophia annamitica, 
Euryspirifer tonkinensis, Stropheodonta  aff. pattei, N ervostrophia rzonsnickajae, Chonetes 
magnini, Parastrophoneỉla  aff. dora, Undispirifer sp., Schellw ienella  sp., (?) Howellella 
sp., Gipydulidae, (?) Posiứonia sp., Proetus sp., Calceola  sp. Dày 160 m.

3. Cát kết dạng quarzit và cát kết chứa sét xen kẽ những lớp đá phiến đen. Trong đá phiến có 
chứa ít di tích hoá thạch Euryspirifer tonkinensis, Posidonia  sp. Dày 50 m.

4. Đá phiến, bột kết vôi có lớp lẫn cát chứa phong phú hoá thạch Calceola  sp., Euryspirifer 
tonkinensis, Stropheodonta  aff. pattei, Undispirifer sp., Strophom enida, Bọ ba thuỳ, Rêu 
động vật. Dày 50 m.
Trong mặt cát này hệ tầng có bề dày tổng cộng 380 m, có quan hệ trên dưới rõ ràng, nằm 

chỉnh hợp giữa các hệ tầng Sông M ua và Bản Páp. Thành phần hoá thạch thể hiện rõ tính chất 
cùa phức hệ Euryspirifer tonkinensis phân bố rộng rãi trong trầm tích Devon hạ ở Bắc Bộ.

Thành phần đá của hệ tầng ở mặt cắt này cũng như ờ mặt cắt Hoà Bình - Tu Lý chủ yếu gồm 
các trầm tích lục nguyên xen ít nhiều trầm tích carbonat. Trong khi đó tại các mặt cắt ờ  Suối Nho 
và bờ phải sông Đà trầm tích carbonat đã trờ thành một hợp phần đáng kể. Có thể chọn mặt cắt 
Suối Nho (đoạn giữa M ường Nho và Bản Thọc) làm hypostratotyp  (mặt cắt phụ chuẩn) cho hệ 
tầng Bản Nguồn, đại diện cho kiểu mặt cắt trong đó xen lẫn nhiều trầm tích carbonat. Tại đây, 
trầm tích Devon lộ ra khá tốt dưới dạng một nếp lồi. Dưới mục “Cóc trầm tích E ife r ,  Nguyễn 
Vĩnh (1977) đã mô tả chi tiết mặt cắt thượng lưu Suối Nho, nơi lộ các trầm tích Devon thuộc cánh 
bắc của nếp lồi kể trên. Từ nhân của nếp lồi trở lên có thể gặp trật tự địa tầng như sau:
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1. Đá phiến sét đen bị phiến hoá mạnh xen những lớp cát kết lẫn sét màu xám phân lớp dày. 
Bề dày hơn 130 m.

2. Đá vôi đen, hạt nhỏ, phân lớp dày, chứa phong phú hoá thạch gồm Favosites ex gr. 
goldfussi, F. aff. alpina, F. cf. gregalis, F. sp., Gephuropora  aff. vietnamica, 
Squameofavosites attenuatus, Sqf. aff. kolym emis, Sqf. sp., Emmonsia  aff. crassa, 
Pachyfavosites aff. bystrowwi, Pachyfavosites cf. vilvaem is, Pachyfavosites sp., Thamnopora 
sp., Yacutiopora suoinhoem is, Roemeripora sp., Parastriatopora sp., Striatopora  sp., 
Cladopora sp., C aliapora macroporosa, c . aff. crassimularis, c .  sp., Natalophyllum  sp., 
Coenites cf. vermicularis, Coenites sp., Heliolites aff. vulgaris, H. aff. barrandei, 
Chaetetepors sp., Lỗ tầng. Be dày gần 50 m.

3. Cát kết lẫn sét xám sẫm, phân lớp trung bình và dày, xen cát kết dạng quarzit sáng màu và 
đá phiến đen. Hoá thạch có Spirifer sp. indet. và Chân rìu. Be dày 130 m.

4. Đá phiến sét vôi màu đen, xen những lớp mỏng vôi sét hạt nhỏ màu đen. Dày 80 IT1. Hoá 
thạch Spiriferida, Delthyridae, San hô bốn tia và Chân rìu.

5. Cát kết thạch anh dạng quarzit màu xám, xám sáng, phân lớp trung bình đến dày, xen các 
lớp cát kết có sét sẫm màu và đá phiến đen. Bề dày 200 m.

6. Đá phiến sét vôi màu đen bị phiến hoá mạnh, xen các lớp mỏng và thấu kính vôi sét màu 
đen. Hoá thạch gồm Nervostrophicí! rzonsnickajae, Chonetidae, Paracyclasl sp., Nuculoidea, 
Cypricarrdinia (?) sp., Mytilarca sp., Dechenellidae, Pseudoznophyllum  aft', zmeinogorskiensis, 
Huệ biển. Be dày 180 III.

Bề dày của hệ tầng tại mặt cắt này khoảng 800 m. Ngoài các dạng vừa liệt kê, tại đây 
Dương Xuân Hảo và nnk. (1975) đã thu thập Acrospirifer fonginuitoensis , Howellella  ex gr. 
crispa, Atrypa aff. auriculata, Favosites fedotovi, Squameofavosites cf. cechicus.

Tại cánh nam cùa nếp lồi Bản Cải, trong mặt cắt hạ liru Suối Nho, ngoài các dạng trên, Bùi 
Phú Mỹ (1973) đã thu thập được Alhyrisina squam osa , Chonetes aff. longispina, Desquamatia  
muongnhoemis, Palaeosolen  cf. chapm ani, Posidonia  sp.

Ọuan hệ đ ịa tần g  và tuổi. Hệ tầng Bản Nguồn nằm chỉnh hợp trên hệ tầng Sông M ua (D| 
sm) và dưới hệ tầng Bản Páp (D iem -D jfr bp). Tập hợp hoá thạch đã nêu trong mô tả các mặt cắt 
trên đây thuộc phức hệ Euryspirựèr tonkinem is  phổ biến ở Bắc Bộ. Tuổi Devon sớm, Praga 
(Dipg) của phức hệ hoá thạch này đã được phân tích dầy đủ trong các ấn phẩm của Tống Duy 
Thanh (1979, 1980, 1982); Tống Duy Thanh vò nnk. (1986, 1988) và trong phần mô tả hệ tầng 
Mia Lé của công trình này.

Nhận xét. Hệ tầng Bản Nguồn về cơ bản ứng với “ loạt” Bản Thọc (série de Ban Thoc) cùa 
L. Dussault (1929). Chính mặt cắt Suối Nho kể trên, nơi L. Dussault dùng để phân định “Série” 
Bàn Thọc, cũng được Nguyễn Xuân Bao đề cập khá chi tiết trong nội dung “điệp Bàn Nguồn” . 
Xét về quyền ưu tiên tác giả, đáng ra cần dùng tên Bản Thọc cho phân vị địa tầng đang xem xét. 
Tuy nhiên, tên gọi này dường như đã bị lãng quên từ lâu, trong khi đó “điệp Bản N guồn” đã trở 
thành một phân vị địa tầng quen thuộc trong văn liệu địa chất khu vực từ năm 1969. Do vậy tên 
hệ tầng Bản Nguồn được tiếp tục sử  dụng trong danh pháp địa tầng Việt Nam.

Một phân vị địa tầng nữa được Nguyến Xuân Bao (1969) xác lập trong tờ  Vạn Yên là “điệp 
Bán C à r  (D 3 bc). Nhiều nhà nghiên cứu sau này đã hiểu nhầm, coi phân vị vừa nêu được lập
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trên cơ sở “ loạt” Bản Cải (série de Ban Cai) của J. Deprat (1914), nhưng thực ra chúng chi là 
những phân vị đồng danh dị nghĩa. Đúng như L. Dussault (1929) nhận xét, “ loạt” Bản Cải lộ ra 
ở  lòng suối Hao, giữa M ường Nho và Bản Cải, gồm các trầm tích lục nguyên xen carbonat chứa 
tập hợp hoá thạch Tay cuộn và Chân rìu, có thể đối sánh với “ loạt” Bàn Thọc do ông xác lập. 
Trong nhiều công trình nghiên cứu về sau, “điệp Bản Cải” đã được sử dụng theo khái niệm cùa 
Nguyễn Xuân Bao với nội dung hoàn toàn khác. Thậm chí có tác giả còn gộp khối lượng của hai 
phân vị địa tầng là “điệp Bản C ải” và “điệp Đa Niêng” cùa Nguyễn Xuân Bao (1969) và vẫn giừ 
tên “điệp Bàn C ải” cho phân vị hợp nhất đỏ. Việc làm này không đủng với thể thức của công tác 
địa tầng. Trước tình hình đó, để tránh nhầm lẫn, không nên tiếp tục sử  dụng tên “ Bản Cải” trong 
danh pháp địa tầng khu vực nữa.

Hệ tầng T ạ Khoa (D| tk)

- Le complexe des schistes cristallins de Ta Khoa: Dcprat 1914; Dussault 1929.
- Tang Devon hạ và các lang cổ hơn: I.ê Thạc Xinh, Hoàng Trí Nghị 1964
- Phức hệ biển chất Tạ Khoa : Nguyễn Xuân Tùng 1964
- Hệ lang ,\'ịím Sập: Dovjikov VÀ nnk. 1965 (Trias).
- Tầng Sà Piệt: Nguyễn Xuân Bao 1969.
- Trảm tích Devon họ - Eifel: Trần v an  Trị và nnk. 1977.
- Các trầm tích gia thiết tuôi Devon : Nguyền Vĩnh 1977.
- Hệ tầng Tạ Khoa'. Phan Cự Tiến và nnk. 1977; Vũ Khúc. Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990.

Hệ tần g T ạ  Khoa được J. Deprat (1914) mô tả lần đầu dưới tên gọi “Phức hệ đá phiến kết tinh 
Tạ Khoa” và coi là đá cổ nằm giữa các trầm tích trẻ hơn, do đó về sau diện phân bố cùa hệ tầng 

được các nhà địa chất Pháp quen dùng là “cửa sổ Tạ Khoa” . Dovjikov và nnk. (1965) mô tả hệ 
tầng Nậm Sập và định tuổi Trias, CÒ11 Nguyễn Xuân Bao (1978) mô tả hệ tầng Tạ Khoa tương ứng 
với hệ tầng Sà Piệt trong Địa chất tờ Vạn Yên (1969). Trên cơ sở hoá thạch do Lê Thạc Xinh và 
Hoàng Trí Nghị (1964) phát hiện, các nhà địa chất Nguyễn Xuân Tùng (1964), Nguyễn Xuân Bao
(1969, 1978), Nguyễn Vĩnh (1977), Phan Cự Tiến và nnk. 1977, Trần Văn Trị và nnk. (1977), Vũ
Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990 định tuổi Devon sớm - Devon trung cho hệ tầng.

Mặt cắt cùa hệ tầng Tạ Khoa được Nguyễn Xuân Bao (1978) mô tả từ dưới lên gồm hai 
phần có thành phần phân biệt khá rõ:

1. Phần dưới theo suối Sà Piệt gồm cát kết và cát kết dạng quarzit màu xám sẫm, phân dải 
mỏng, xen đá phiến sét sericit, đá phiến sericit - biotit màu xám và tập đá phiến lục (clorit- 
actinolit) hoặc phun trào mafic theo Dovjikov và W7&.(1965). Dày 1000 m.

2. Phần trên theo thung lũng Nậm Sập là đá phiến clorit - sericit hóa yếu dần từ dưới lên, xen 
đá phiến gợn vết, nổi gút. Dày 750 111.

Như vậy bề dày toàn bộ của mặt cắt tới 1750 m, đá bị uốn nếp vò nhàu, cà ép. Trong mặt 
cắt còn quan sát được nhiều mạch cùa đá mafic xuyên cắt, những mạch đá này cũng bị biến chất 
thành đá phiến clorit - actinolit chứa pyroxen và epidot. Theo Nguyễn Xuân Bao (1969), hệ tầng 
Tạ Khoa chịu tác động biến chất thuộc ba đới biến chất tiếp nối nhau - đới sừng albit, đới sừng 
hornblen và đới sừng pyroxen. Nằm chỉnh hợp (?) tiếp trên là đá phiến đen và đá phiến silic rồi 
đá vôi chứa Trùng lỗ Devon thượng.
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Trong mặt cắt không gặp hoá thạch, nhưng tại Bản M ong trong đá phiến sét đen, được coi 
là thuộc phần trên cùa hệ tầng, Lê Thạc Xinh và Hoàng Trí Nghị (1964) đã phát hiện Tay cuộn 
Síropheodonta annamitica, Spirifer sp., Atrypa reticularis, Orthis sp., Laepíaena  sp. indet., 
Chonetes sp. indet. và Bọ ba thùy Phacopids.

Trong quá trình thực hiện đề tài KT 01 05 (1991-1995) Nguyễn Hữu Hùng đã nghiên cứu 
mặt cắt dọc Sông Đà, từ  bến phà Tà Khoa xuôi Sông Đà đến Bản Mong. Đoạn 7 km đầu mặt cắt 
thành phần đá gồm cát kết, cát kết dạng quarzit và đá phiến, thành phần đá phiến sét tăng dần 
lên phía trên và bị biển chất thành đá phiến muscovit, đá phiến clorit màu lục nhạt. Trong mặt 
cắt gặp nhiều mạch gabro-diabas.

Phần tiếp theo cùa mặt cắt lộ ở  bờ trái Sông Đà, gần Bản Mong, thành phần mặt cất được 
theo dõi rõ nét hơn và gồm:

1. Đá phiến pliylit màu đen, mặt lớp láng bóng. Dày 350 m.
2. Đá phiến sét đen xen những lớp mỏng bột kết chứa H owellella  cf. crispa, Levenea  cf. 

depressa, Fasculiptera  sp. Dày 70 m.
3. Đá phiến vôi, dày 80 m, chứa phong phú Tay cuộn H owellella  cf. crispơ, H owellella  sp., 

Dicoelostrophia sp., Atrypa  sp., Chân rìu M odiomorpha oblonga, M odiolopsis cf. 
wuxuanensis, B isoptera  ? sp., Bọ ba thùy Ancanthopyge cf. yim inensis, Phacopidae, Huệ 
biển Hexacrinites (?) trangxaensis, Hexacrinites sp., và Fenestella  sp.

4. Đá phiến sét đen, phân lớp m ỏng chứa Chân rìu bảo tồn xấu. Dày 110 m.

Nằm chỉnh hợp trên là đá phiến vôi silic của Devon thượng.

Quan hệ đ ịa  tần g  và tuổi. N hững tài liệu hiện có không cho biết một cách xác thực quan
hệ địa tầng của hệ tầng Tạ Khoa với các phân vị giáp kề. T iếp xúc của hệ tầng Tạ Khoa với các 
trầm tích cổ hơn không quan sát được, tiếp đến quan hệ với trầm  tích nằm trên cũng được các 
nhà địa chất đánh giá khác nhau, có người cho là chỉnh hợp với đá phiến silic của Devon 
thượng, nhưng cũng có người cho đó là qnan hệ giả chình hợp. Trong nhiều công trình trước 
đây, hệ tầng Tạ Khoa thường được định tuổi Devon sớm - Devon trung, có lẽ dựa vào sự đánh 
giá quan hệ chinh hợp giữa hệ tầng Tạ Khoa và trầm tích silic, silic vôi nằm trên chứa Trùng lỗ 
Devon thượng, nhưng quan hệ chỉnh hợp này không được đa số các nhà địa chất thừa nhận.

Trong thành phần hoá thạch nêu trên có những loài cơ bản của phức hệ Euryspirifer 
tonkinensis tuổi Devon sớm như Tay cuộn Dicoeỉostrophia  sp., Atrypa  sp., Chân rill 
Modiomorpha oblonga, Huệ biển Hexacrinites (?) trangxaensis. N hưng hoá thạch này được thu 
thập ở những lớp cao nhất của hệ tầng chứng tỏ hệ tầng Tạ Khoa không trẻ hơn hệ tầng Bàn 
Nguồn ờ Tây Bắc Bộ và hệ tầng M ia Lé ở Đông Bắc Bộ. c ầ n  chủ ý rằng phần dưới mức chứa 
phức hệ hoá thạch Euryspirifer tonkinensis kể trên có bề dày rất lớn, 1500 m theo đánh giá của 
Nguyễn Hữu Hùng và có lẽ không ít hơn vài nghìn mét nếu luận theo mô tả mặt cắt dọc theo 
suối Nậm Sập của N guyễn Vĩnh (1977). N hư vậy hệ tầng Tạ Khoa có thể ứng với khoảng địa
tầng tương ứng với khối lượng của cả hai hệ tầng Sông M ua và Bản Nguồn.

Nhận xét. Hệ tầng Tạ Khoa là một thực thể địa tầng không giống với các hệ tầng Devon 
khác ở Tây Bắc Bộ, tuy trong hệ tầng có phần trầm tích chứa hoá thạch thuộc phức hệ 
Euryspirifer tonkinensis. Sự khác biệt thể hiện trước hết là do mức độ biến chất cao của hệ tầng 
so với các trầm tích Devon ở Tây Bắc Bộ. Be dày lớn cùa hệ tầng vượt hơn cả bề dày cùa hệ
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tầng Sông Mua, hơn nữa sir phổ biến thành phần cát kết, cát kết dạng quarzit lại phân biệt hệ 
tầng Tạ Khoa với hệ tầng Sông Mua. Sự uốn nếp phức tạp của thành phần trầm tích hệ tầng Tạ 
Khoa cũng phân biệt nó với các hệ tầng Devon khác, đồng thời có thể đây cũng là nguyên nhân 
dẫn đến sự ngộ nhận về bề dày lớn của hệ tầng.

DEVON HẠ - TRUNG - THƯỢNG 

Hệ tầng Khao Lộc (D|-D2 kỉ )

-D á  vôi Khao Lộc: Vasilevskaia (trong Dovjikov và nnk. 1965) (D 2 e-gv); Tong-Dzuy Thanh 1967 (D |-D 2e); 
Tống Duy Thanh 1976 (D |-D 2).

- Điệp Mường Chà (part.?: Tạ Hoàng Tinh 1971 (D |-D 2e).
- Diệp Khao Lộc\ Hoàng Xuân Tình và nnk. 1976 (D |-D 2e);
- Hệ tằng Khao Lộc\ Tống Duy Thanh và nnk. 1986. 1988 (D |-D 2); Ta Hoà Phương, Lê Văn Giang 1998 (D|- 

D2), Vũ Khúc (chú biên) 2000 (D |-D 2).
-K hao  Loc Formation: Tống Dzuy Thanh 1993 (D |-D 2), Tong-Dzuy Thanh và nnk. 1995 (D |-D 2); Tạ Hoà 

Phương, Baudu-Suire, Lê văn Giang 1996 (D |-D 2).

M ặt Cắt ch u ẩn  (Lectotratotyp): Mặt cắt Khao Lộc - Pac Xum, bắt đầu từ  trường tiểu học 
xã Minh Tân (Vị Xuyên, Hà Giang), tây bắc đỉnh Khao Lộc chừng 1,5 km và phía đông điểm 
cao 619 khoảng 0,75 km, theo đường mòn về hướng đông, tới thượng lưu sông Pac Xum (x = 
22°58', y = 104 54').

Hệ tầng Khao Lộc ứng với "đá vôi Khao Lộc" tuổi Eifel-Givet (D 2e-gv) do E.Đ. 
Vasilevskaia (Dovjikov và nnk. 1965) mô tả dưới mục "Các bậc Eifel và Givet". Hệ tầng mang 
tên núi Khao Lộc (xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) và phân bố hạn chế trong địa 
phận huyện Quản Bạ và bắc Vị Xuyên (Hà Giang).

Ngoài "đá vôi Khao Lộc", trong vùng Bản Hình - Khao Lộc còn có một khối lượng trầm 
tích carbonat - lục nguyên từng được E. Đ. Vasilevskaia (Dovjikov vồ nnk. 1965) xếp vào 
Ordovic, còn Tạ Thành Trung (1978) xếp vào Devon hạ do tìm được hoá thạch cá cổ và Tay 
cuộn. Tạ Hoà Phương và Lê Văn Giang (1998) coi tầng trầm tích vừa nêu là phần thấp nhất của 
hệ tầng Khao Lộc và đề nghị lấy mặt cắt Khao Lộc - Pac Xum làm mặt cắt chuẩn chọn 
(lectostratotyp) cùa hệ tầng. Trình tự địa tầng của mặt cắt chuẩn chọn này từ  dưới lên như sau:.

1. Nằm chỉnh hợp trên đá vôi, vôi sét chứa Am phipora  cùa hệ tầng Bản Thăng là đá sét vôi, 
phiến sét màu xám sẫm , khi phong hoá có màu xám vàng, nâu gụ chứa phong phú hoá 
thạch cá cổ A canthothoraci gen. et sp. indet., Youngolepis cf. praecursor  thuộc phức hệ 
Polybranchiaspis liaojaoshanensis - Donfanggaspis qujingensis tương tự  ờ mặt cắt Tùng 
Vài - Luồng Khố. Dày 15 m.

2. Đá vôi màu xám đen xen vôi sét, chứa phong phú Am phipora  sp. indet. và 
Squameofavosites enorm is, Sqf. vanchieni. Dày 60 m.

3. Đá vôi xám đen xen sét vôi, phân lớp mỏng, sét silic màu đen. Dày 65 m.

4. Đá vôi đen phân lớp mỏng đến vừa, xen đá vôi silic, vôi sét, sét vôi. Dày 40 m.

5. Đá vôi xám, phân lớp vừa đến dày, đôi chỗ xen đá vôi silic, vôi sét. Rải rác trong suốt hệ 
lớp này gặp nhiều di tích Am phipora  sp. kích thước lớn. Dày khoảng 800 m.
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Nằm chuyển tiếp trên tập 1 là đá vôi chứa san hô thuộc phức hệ Euryspirifer tonkinensis.

Q uan  hệ đ ịa  tần g  và  tuổi. Hệ tầng Khao Lộc nằm chinh hợp trên hệ tầng Bản Thăng, quan 
hệ chinh hợp này có thể quan sát thấy ờ mặt cắt chuẩn, cũng như ở mặt cắt Tùng Vài - Luồng 
Khố. Hệ tầng cũng có quan hệ kiến tạo với đá vôi của hệ tầng Bản Thăng và các hệ tầng trẻ hơn.

Hoá thạch cá gặp trong tập 1 của hệ tầng tương ứng vói phức hệ cá cổ Polybranchiaspis 
liaojaoshanensis - Donfanggaspis qujingensis thuộc phần đáy của hệ tầng Xishancun - hệ tầng 
thấp nhất có tuổi Lochkov thuộc loạt Cuifengshan ờ Qujing (tỉnh Vân N am , Trung Quốc). Theo 
Ph. Janvier, tập hợp hoá thạch cá này có vẻ cổ hơn một chút so với tập hợp hoá thạch cá thường 
gặp trong phần trên của hệ tầng Si Ka và phần thấp của hệ tầng Bắc Bun ờ  Bắc Bộ (các vùng 
Đồng Mỏ, Tràng Xá, Bản Nhuần). Có thể tập 1 này đã là một hệ tầng độc lập, vấn dề này cần 
được tiếp tục nghiên cứu>

Tập hợp hoá thạch phong phú cùa hệ tầng Khao Lộc đã được giới thiệu trong các công 
trình của Tong-Dzuy Thanh (1967), Tống Duy Thanh và nnk. (1986, 1988). Phức hệ hoá thạch 
San hô và Tay cuộn thu thập được trong hệ tầng Khao Lộc được phân tích và định tuổi D |-D2gv, 
trong đó tập hợp san hô đông đảo thuộc phần thấp của hệ tầng ứng với phức hệ hoá thạch 
Eurvspirifer tonkinensis tuổi Praga (Dip), còn phần cao cùa hệ tầng chứa San hô vách đáy và Lỗ 
tầng ứng với mức địa tầng chứa phức hệ Caliapora battersbyi tuổi G ivet (D 2gv) ờ  Bắc Bộ. Do 
vậy tuổi của hệ tầng Khao Lộc được định là Devon sớm - Devon trung.

N hận xét. Nằm  tiếp trên hệ tầng Bản Thăng là hệ tầng Khao Lộc, cũng chủ yếu gồm đá vôi 
chứa phong phú hoá thạch tướng biển nông. Trong khi ở  các nơi khác trên lãnh thổ Việt Nam 
trầm tích carbonat chi bắt đầu xuất hiện từ nửa sau của Devon sớm, thì hệ tầng carbonat Khao 
Lộc được hình thành suốt trong thời gian từ Devon sớm đến hết Devon giữa tạo cho hệ tầng một 
sắc thái riêng, đồng thời phản ảnh điều kiện môi trường riêng biệt thành tạo hệ tầng này. Quan 
hệ trực tiếp cùa hệ tầng Khao Lộc với các hệ tầng trẻ hơn trong khu vực chưa quan sát được, 
điều này cần được chú ý tìm kiếm để xác định trong các công trình nghiên cứu tiếp theo.

Hệ tầng Dưỡng Động (D| - D2 e dd)

- Tầng Dưỡng Động: Nguyễn Quang Hạp 1967 (D 2 e)
-H ệ  tầng Dưỡng Dộng: Tống Duy Thanh 1979 (D |-D 2 e); Tổng Duy Thanh và nnk. 1986, 1988 (D|-D->e): VQ

Khúc. Bùi Phú Mỹ và nnk. 1990 (điệp -  D |.2 >; Tống Duy Thanh và nnk. 1995 (D |.2).
- Devon không phân chia: Patte 1927; Saurin 1956.
- Trầm tích Eifei'. Jamoida (Dovjikov và nnk. 1965); Trần Văn Trị và nnk. 1975; Dương Xuân Hào vả nnk. 1975;

Dương Xuân Hảo (Trần Văn Trị và nnk.\911).
- Diệp Yên Phụ: Phạm Văn Quang và nnk. 1969 (D 2 e); Nguyễn Công Lượng vá nnk. 1980 (D |.2).

M ặt Cắt ch u ẩn  (Holostratotyp) - Mặt cắt Hiệp Sơn Hạ, tây bắc thị trấn Kinh Môn 2km, 
vùng Kinh Môn, Hải Dương (x = 20°59'30", y = 106°31’40"). Hệ tầng gọi tên theo địa danh 
vùng Dưỡng Đ ộng (Tràng Kênh, Hải Phòng), nơi đá của hệ tầng phân bố rộng rãi.

Hệ tầng Dưỡng Động gồm cát, bột kết, đá phiến sét và đôi chỗ có xen thấu kích đá vôi lộ ra ở 
các vùng Kinh Môn (Hải Dương); Dưỡng Động (Tràng Kênh, Hải Phòng) và Đông Triều (Quảng 
Ninh). Trong các vùng kể trên, hệ tầng phân biệt rõ ràng về thành phần trầm tích cũng như phức hệ 
hoá thạch với trầm tích carbonat của hệ tầng Tràng Kênh (D2g-D;ifm tk) phủ trên nó. Ranh giới dưới 
của hệ tầng ờ  hầu hết các mặt cắt đều không quan sát được.
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Theo mô tả của Nguyễn Q uang Hạp (1967), trật tự địa tầng của hệ tầng ở  Hiệp Sơn Hạ 
(Hiệp Hạ) cũng như ở vùng Dưỡng Động (Tràng Kênh, Hài Phòng) như sau:

1. Cát kết dạng quarzit rắn chắc, phân lớp dày 1-1,2 m, thành phần chủ yếu gồm thạch anh. 
Đôi nơi như ờ  vùng Lê Xá có các lớp sạn kết. Be dày 20 m.

2. Bột kết màu đỏ có xen kẹp một vài lớp mỏng cát kết; trong cát kết dạng quarzit có chứa 
cuội vôi, đôi chỗ quan sát thấy phân lớp xiên chéo. Bề dày 80 - 90 m.

3. Cát kết màu trắng xám có xen kẹp các lớp đá phiến màu xám. Bề dày 30 m.

4. Đá phiến sét màu xám trắng có xen kẹp một lớp sạn kết ở  phần dưới. Bề dày 400 m.

5. Cát kết màu xám xanh, xám trang. Be dày 100 m.
6. Bột kết màu xám sáng có xen kẹp các lớp cát kết và đá phiến. Be dày 100 - 200 m.

Bề dày toàn bộ của hộ tầng Dưỡng Động 800 - 1000 m.

Hệ tầng Dưỡng Dộng phân bố thành dải hẹp, từ  Mặc Động theo hướng đông - đông nam 
đến cửa Sông Giá thì chìm xuống dưới các trầm tích trẻ. Phía bắc - đông bắc hệ tầng Dưỡng 
Dộng bị trầm tích carbonat cùa hệ tầng Tràng Kênh và trầm tích Permi phù trên; phía nam - tây 
trẩm tích Mesozoi phủ bất chinh hợp lên trên hệ tầng này (Nguyễn Q uang Hạp 1967).

Trần Văn Trị, Nguyễn Đình Uy (1975), Dương Xuân Hảo, Nguyễn Thơm và Nguyễn Đức 
Khoa (1975), Dương Xuân Hảo (Trần Văn Trị 1977) mô tả hệ tầng Dưỡng Động dưới tên gọi 
trầm tích Eifel, dày 700 - 800 m, nằm chinh hợp trên hệ tầng Đồ Sơn (lúc đó coi là thuộc “điệp 
Sông Cầu”) và chỉnh hợp dưới các trầm tích Givet. Các tác giả này cho ràng ngoài những diện 
lộ trên đất liền, hệ tầng còn gặp trên các đảo Trà Bàn và Ngọc V ừng ở vùng vịnh Hạ Long, 
những nglìiên cứu của N guyễn Hữu Hùng và nnk. (2003) cũng khẳng định diện phân bố cùa hệ 
tầng Dưỡng Động trên các đảo vừa nêu.

“Điệp Dưỡng Đ ộng” được mô tà trong Vũ Khúc, Bùi Phú Mỹ và nnk. (1990) với hai mặt 
cẳl ờ Hiệp Sơn Hạ và Yên Phụ như sau:

/. Chuyển từ cát kết, bột kết của “điệp Đồ Sơn” lên là cát kết thạch anh màu trắng xám, xen 
các lớp cát kết thạch anh màu xám xanh, phân lớp dày, mặt phân lớp cliứa các vảy nhò 
sericit. Xen kẽ đều đặn trong cát kết là các lớp mỏng đá phiến sét màu xám, thấu kính đá 
vôi; ở phần dưới đôi khi gặp thấu kính hoặc các lớp m ỏng sạn kết thạch anh. Be dày 30 m.

2. Đá phiến sét, đá phiến sericit màu xám trắng, phong hoá có màu vàng nhạt xen bột kết, cát kết, 
đá phiến sét vôi, thấu kính đá vôi chứa nhiều San hô, Tay cuộn bảo tồn tốt. Be dày 200 - 270 m. 

ỉ. Cát kết thạch anh dạng quar7.it màu xám xanh, xám sáng đến trắng xám, phân lớp trung 
bình, đôi khi phân lớp xiên. Be dày 80 - 120 m.

4. Cát kết, bột kết màu xám sáng xen kẽ các lớp mỏng cát kết, đá phiến sét màu xám sẫm, 
xám đen. Dày 100 - 150 IT1 .
Bề đày trung bình của hệ tầng là 410 - 570 m, ờ trên các đảo Châu Đốp và Trà Bàn của 

vịnh Hạ Long, bề dày đạt đến 700 m.

Hoá thạch trong hệ tầng Dưỡng Động chủ yếu là Tay cuộn và đôi khi cũng có san hô trong 
các thấu kính đá vôi. N hững hoá thạch này đều được các nhà địa chất phát hiện trên diện tích 
phân bố của hệ tầng ở  những địa điểm khác nhau mà không được gắn liền vị trí địa tầng chính 
xác trong các mặt cắt. Danh sách hoá thạch được phát hiện ở vùng Kinh Môn (Hải Dương) và 
vùng lân cận gồm Stropheodonta  cf. interstrialis ở  gần Vạn Chánh và Atrypa  ex gr. desquamata
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